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THỨ NHẤT  

  

Bấy giờ Đại sư đến chùa Bảo Lâm, ở Thiều Châu. Có quan 

Thứ sử Vi Cừ cùng các quan chức vào núi thỉnh sư đến giảng 

đường chùa Đại Phạm ở trong thành khai duyên thuyết pháp 

cho đại chúng.   

Sư lên tòa, Vi thứ sử cùng quan chức trên ba mươi người 

và tăng ni đạo tục trên một ngàn người đồng thời làm lễ xin 

nghe pháp yếu.  

Đại sư nói với chúng rằng: Các thiện tri thức, tự tánh Bồ đề 

(giác ngộ) xưa nay vốn thanh tịnh. Chỉ dùng tâm này bèn trực 

tiếp thành Phật.  

  

  

PH Ẩ M HÀNH DO   
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BÌNH 

Tự tánh giác ngộ xưa nay vốn thanh tịnh, chưa từng bị nhiễm ô 

bởi sanh tử trói buộc. Tự tánh giác ngộ ấy chính là bản tánh của 

cái tâm hiện giờ của chúng ta. Khám phá ra khuôn mặt xưa nay 

của cái tâm hiện giờ của chúng ta bèn trực tiếp thấy Phật và 

thành Phật.  

 Câu thuyết pháp mở đầu này nói ra toàn bộ pháp yếu của Phật 

giáo nói chung và Thiền tông nói riêng.  

Tất cả những lời giảng dạy của toàn bộ cuốn kinh là giảng 

dạy tâm này, tu hành là tu hành tâm này, Khai Thị Ngộ Nhập là 

khai thị ngộ nhập tâm này, thành chúng sanh hay thành Phật là 

ở tâm này.  

Vậy thì để có thể nghe, ngộ, nhập bản tánh của tâm hay chân 

tâm, đây cũng là Nền tảng, Con đường, Quả của Đại Toàn Thiện 

và Đại Ấn của Phật giáo Ấn Tạng, chúng ta cần tập trung tất cả 

năng lượng vào cái tâm hiện giờ đây của mình.   

“Tự tánh hay tự tâm xưa nay vốn thanh tịnh”: Tự tánh vốn 

có mặt từ xưa nay và mãi mãi về sau, và nó thanh tịnh như vậy 

suốt cả không gian và thời gian. Vì nó luôn luôn có mặt nên cái 

gì có mặt, sự vật tư tưởng có mặt đều là có mặt trong nó. Nó 

luôn luôn có mặt và trùm khắp xưa nay nên không có cái gì có 

thể ở ngoài nó, một sự vật, một ý niệm, một tình cảm, một kinh 

nghiệm.   

Tóm lại nó là Nền tảng của tất cả mọi thứ hiện hữu. Thấy được 

Nền tảng của tất cả mọi thứ hiện hữu này gọi là thấy tánh.  

TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN6
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 Ở sau Lục Tổ thường nói đến lòng tin. Có tin thì mới có thực 

hành, có thực hành mới có ngày Phật pháp hiện tiền. Có tin thì 

mới có lúc tương ưng được với lời dạy chỉ thẳng của Lục Tổ. 

Có tin thì mới thấy một câu nói của Lục Tổ là vàng ròng để mà 

tôn kính, ngay dưới lời nói mà đại ngộ.  

Thế nên, Thiền tông thường nói, “Tin tức nhập”. Kinh Hoa 

Nghiêm nói, “Tin là mẹ của tất cả các công đức”.  

 

Các thiện tri thức, hãy lắng nghe quá trình và sự kiện đắc 

pháp của Huệ Năng này.  

Thân phụ của Huệ Năng nguyên quán ở Phạm Dương bị 

giáng chức đày về Lãnh Nam ở Tân Châu làm dân thường. 

Thân này bất hạnh, cha lại mất sớm, còn một mẹ già cô độc, 

phải dời nhà qua Nam Hải, khổ cực nghèo thiếu, phải làm 

nghề bán củi nơi chợ.   

Lúc ấy có một người khách mua củi, bảo đem đến tiệm. 

Khách nhận rồi, Huệ Năng lãnh tiền bước ra ngoài cửa, thấy 

một người khách tụng kinh. Huệ Năng này nghe qua lời kinh, 

tâm liền mở tỏ.   

Mới hỏi khách tụng kinh gì. Khách đáp: Kinh Kim Cương. 

Lại hỏi: “Ông ở đâu đến mà trì tụng kinh ấy?” Khách đáp: 

“Tôi từ chùa Đông Thiền, huyện Hoàng Mai xứ Kỳ Châu đến. 

Chùa ấy do Ngũ tổ Hoằng Nhẫn đại sư chủ trì giáo hóa tại 

đó, đệ tử có trên một ngàn người. Tôi đã đến chùa lễ bái nghe 

giảng và lãnh thọ kinh này. Đại sư thường khuyên tăng tục 
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nên trì tụng kinh Kim Cương thì tự thấy tánh, thẳng ngay 

thành Phật”.   

Huệ Năng này nghe nói, cũng do duyên đời trước, bèn được 

người khách cho mười lượng bạc, bảo sung vào việc ăn mặc 

của lão mẫu và dạy qua huyện Huỳnh Mai tham bái Ngũ Tổ.  

 

BÌNH 

Ngài Huệ Năng thuở nhỏ cha mất sớm, phải sống cơ cực, làm 

nghề bán củi ở một nơi xa thành thị. Chính trong đời sống 

thường nhật cơ cực đó, một hôm tình cờ nghe một người khách 

tụng Kinh Kim Cương bèn mở trí, tìm hỏi và định đến nơi để 

học. Muốn tìm học kinh, rồi lại được người khách cho tiền lo 

cho mẹ già để ra đi, hẳn là “do duyên đời trước”.  

Duyên nghiệp đời trước với kinh Kim Cương, với Ngũ Tổ, 

thế mới thấy rõ ràng đạo Phật là sự tích tập phước đức và trí 

huệ. Nếu thiếu nhiều một cái, thì “hành do” ngộ đạo sẽ không 

thành.   

Kinh Kim Cương chỉ thẳng bản tánh hay tự tánh rỗng rang bao 

la như hư không của chúng ta. Thấy được nó, là một với nó thì 

giải thoát, giác ngộ. 

  

Huệ Năng này an trí mẹ già xong rồi, liền từ giả, chẳng đầy 

ba mươi ngày, đi đến Hoàng Mai đảnh lễ Ngũ Tổ.  

Tổ hỏi: Ngươi là người phương nào? Muốn cầu cái gì?   

TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN8
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Huệ Năng này thưa: Đệ tử là dân thường ở Tân Châu xứ 

Lãnh Nam, từ phương xa đến đảnh lễ Thầy, chỉ cầu làm Phật 

chớ chẳng cầu cái gì khác.   

Tổ nói: Ngươi là người Lãnh Nam, lại là giống man di, làm 

sao kham làm Phật được?  

Huệ Năng này nói: Người tuy có Nam Bắc, mà Phật tánh 

vốn không có Nam Bắc. Cái thân mọi rợ này tuy chẳng đồng 

với Hòa thượng mà Phật tánh nào có sai khác.  

  

Ngũ Tổ còn muốn nói chuyện nữa nhưng thấy chúng môn 

đồ nhóm hai bên tả hữu, nên bảo ta theo chúng làm việc.  

Huệ Năng này nói: Con xin bạch với Hòa thượng, tự tâm 

đệ tử thường sanh trí huệ, chẳng lìa tự tánh, đó là phước điền, 

vậy chẳng hay Hòa thượng còn dạy làm việc gì? Tổ nói: Kẻ 

mọi rợ kia, căn tánh thật lanh lợi, ngươi chớ nói nữa, hãy đi 

ra nhà sau.
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BÌNH 

Tự tâm, tự tánh, trí huệ, phước điền, ngài đã thấy là một, tuy 

chưa rõ ràng xác quyết.   

Quả thật thật căn tánh ngài thật lanh lợi, đó là “do duyên đời 

trước”. Sự tu hành của đời trước sang đời này đâu có mất đi. 

Chắc hẳn ngài là vị tái sanh.  

 Nói như vậy là quá hay. Nhưng nếu gặp con cháu về sau trong 

năm phái thì: với Thiền sư Lâm Tế chắc là bị đánh; gặp Thiền 

sư Vân Môn thì “Tha cho ông ba mươi gậy”.   

Con cháu càng nhiều thì càng có phương tiện thiện xảo. 

Nhưng mọi phương tiện thiện xảo ấy đâu có ra ngoài tự tâm, tự 

tánh, trí huệ, phước điền.   

Chỉ một câu “chẳng lìa tự tánh” này mà niệm niệm thường 

thấy, thường hành thì mới mong có ngày biết ơn Lục Tổ.  

 

Huệ Năng này lui về nhà sau, có một hành giả sai Huệ Năng 

bửa củi đạp chày giả gạo. Trải hơn tám tháng, một ngày kia, 

Tổ chợt thấy Huệ Năng bèn nói: “Ta nghĩ cái thấy của ngươi 

khá dùng, song e có kẻ xấu hại ngươi, nên chẳng nói chuyện 

với ngươi, ngươi có biết chăng?”  

Huệ Năng thưa: Đệ tử cũng biết ý thầy nên không dám ra 

đến trước giảng đường để người không biết.  
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BÌNH 

Bị gọi là kẻ mọi rợ, cho về nhà sau giả gạo hơn tám tháng mà 

không dạy bảo gì, với người cầu đạo phù phiếm thì đã xin đi 

rồi. “Biết ý thầy” là thầy trò thông cảm nhau, dầu mới ở bình 

diện đời chứ chưa ở bình diện đạo, nhưng phải nói đây là người 

tri âm với Tổ.  

Kinh Pháp Bảo Đàn quý ở chỗ nói cho chúng ta về đạo biểu 

hiện trong đời sống hàng ngày.  Chính cái bình thường hằng 

ngày này với những nhân vật bình dị đời thường như Lục Tổ 

đã làm nên sức sống của Thiền từ thuở ấy đến nay.  

Thế nên phải tin rằng ngày nào còn có đời sống đời thường 

thì ngày đó còn có Thiền, vì Thiền hiện diện trong mọi ngõ 

ngách của đời sống con người. Có một sự việc gì của đời sống 

ra khỏi Thiền đâu; có một tướng nào ra khỏi tánh đâu?  

 

Một hôm Tổ gọi các môn nhân tề tựu lại mà bảo: “Ta nói 

cho chúng đệ tử: người đời sự sống chết là việc lớn. Các ông 

trọn ngày chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu ra khỏi biển khổ 

sanh tử. Mê mờ tự tánh thì phước nào cứu được?  

Các ông hãy mỗi người tự xem trí huệ, cần từ nơi bản tâm 

vốn có tánh trí huệ Bát nhã mà làm một bài kệ mà trình cho 

ta xem. Nếu ngộ đại ý (Phật pháp) ta sẽ trao truyền y, pháp 

làm Tổ sư đời thứ sáu. Hãy nhanh chóng lên chớ có trì trệ, 

còn nếu để suy nghĩ tính toán chen vào thì chẳng ích lợi.   

Người thấy tánh thì ngay nơi lời nói mà thấy. Nếu được như 

vậy thì như người quơ gươm giữa trận cũng vẫn thấy tánh”.  
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12  | PHẨM HÀNH DO  

  

BÌNH 

Thiền tông cũng như tất cả các tông phái Phật giáo khác, mục 

đích tu hành là thoát khỏi sanh tử khổ đau. Người ta giải thoát 

khỏi sanh tử khi thấy và sống được với cái không sanh không 

tử vốn thường hằng hiện diện trong mọi thời gian không gian. 

Cái không sanh không tử đó được gọi bằng rất nhiều tên: Niết 

bàn tự tâm, Phật tánh, pháp tánh, Pháp thân, Chân Như, tánh 

Không, bản tánh, tự tánh, trí huệ Bát nhã…, cho đến những từ 

về sau như bổn lai diện mục, vô vị chân nhân, một mắt lẻ của 

sa môn….  

Khi ngộ được đại ý Phật pháp là ngộ được cái thực tại ban sơ 

và tối hậu đó, thì lúc nào cũng thấy nó dù cấp bách hỗn loạn 

như khi múa gươm giữa trận. Lúc ấy không cần suy nghĩ tính 

toán mà nói ra lời nào, cho đến làm kệ đều hợp với Pháp vì đều 

lưu xuất từ tự tánh trí huệ.  

 

Đại chúng được lời thầy phân rồi, đồng lui ra nói với nhau 

rằng: “Chúng ta chẳng nên lóng tâm dụng ý mà làm kệ trình 

lên Hòa thượng, không ích gì đâu. Thượng tọa Thần Tú hiện 

là thầy giáo thọ, chắc là làm được. Chúng ta có làm kệ tụng 

cũng uổng tâm lực mà thôi”. Những người ấy nghe nói vậy 

đều yên lòng, nói rằng, “Chúng ta sau này nương theo sư 

Thần Tú, đâu cần làm kệ cho phiền phức”.  

Lúc ấy sư Thần Tú suy nghĩ, “Các người ấy không làm kệ 

là vì ta là thầy giáo thọ của họ. Ta nên làm bài kệ trình Hòa 

thượng, nếu không trình kệ thì ngài do đâu mà biết cái thấy 

hiểu sâu cạn trong tâm ta thế nào? Ý trình kệ của ta để cầu 
TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN12
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pháp thì tốt, còn cầu làm Tổ là xấu, cũng như tâm phàm 

muốn đoạt ngôi thánh. Còn chẳng trình kệ thì rốt rồi chẳng 

được pháp. Thật rất khó! Rất khó!”   

Trước thiền phòng Ngũ Tổ có ba gian hành lang, ngài tính 

mời quan Cung phụng là Lư Trân vẽ bức biến tướng Kinh 

Lăng Già và Ngũ Tổ huyết mạch (sự kế truyền của năm vị Tổ) 

để lưu truyền cúng dường.  

 

BÌNH 

Cung Phụng là một chức quan thời bấy giờ, bất luận người 

nào có bất cứ kỹ năng và sở trường gì, đều có thể vào hoàng 

cung làm việc. Tên của vị quan này là Lư Trân, là một vị trí 

thức. Ông ta biết vẽ tranh, và tranh của ông vẽ rất có nghệ thuật, 

cho nên ông ta đảm nhiệm chức quan Cung Phụng thời bấy giờ. 

Chữ Lăng Già trong Kinh Lăng Già, là tên một ngọn núi ở 

xứ Tích Lan, nghĩa là bất khả vãng, không thể đi đến, vì thành 

này ở trên đỉnh núi Ma-La (Malaya) ở Nam Hải,người không 

có thần thông không thể đến chỗ này. Cho nên Ðức Phật Thích 

Ca Mâu Ni lúc thuyết pháp tại đây, đã dùng thần thông bay lên 

đỉnh núi, thuyết pháp cho những người có thần thông nghe. 

“Biến tướng” là những biến hóa thần diệu bất khả tư nghì.  

Ngũ Tổ huyết mạch đồ tức là Sơ Tổ Ðạt Ma đến Ngũ Tổ 

Hoằng Nhẫn Ðại sư, nối tiếp không ngừng giống như một bức 

họa đồ máu huyết lưu thông trong thân người. 
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Sư Thần Tú làm kệ xong, đã mấy lần muốn trình nhưng 

mỗi khi đến trước nhà Tổ thì trong lòng hoảng hốt, mồ hôi ra 

ướt cả mình, dự định trình kệ không thành. Trước sau trải 

qua bốn ngày, mười ba phen mà trình kệ chẳng được.   

Sư Thần Tú mới suy nghĩ chi bằng chép bài kệ trên vách 

hành lang, nếu Hòa thượng tình cờ xem thấy mà khen hay 

thì ta liền ra lễ bái rồi thưa, “Đó là Tú làm”. Còn như ngài 

nói chẳng được thì thật uổng ở núi mấy năm, thọ sự lễ bái 

của người mà tu chẳng ra đạo gì.  

 Đêm ấy canh ba, sư chẳng cho ai biết, tự mình cầm đèn, 

ghi bài kệ trên vách hành lang phía Nam, trình bày chỗ thấy 

của tâm mình.  

Kệ rằng:  

Thân là cây Bồ đề (giác ngộ)  

Tâm như đài gương sáng  

Giờ giờ siêng phủi sạch Chớ để lấm bụi trần.  

 

 

BÌNH 

 Chúng ta thấy nhân cách ngài Thần Tú thật đáng làm giáo 

thọ cho thiền đường của Ngũ Tổ. Trình kệ là để cầu pháp chứ 

không phải để cầu ngôi Tổ: cầu pháp là tốt, còn cầu làm Tổ là 

xấu. Về sau đạo phong và danh tiếng ngài vang khắp cả nước, 
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là người đầu tiên được triều đình phong cho danh hiệu Thiền 

sư.  

 Cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh này là do Pháp Hải, môn đồ của 

Lục Tổ ghi chép, rồi về sau còn có sự thêm bớt của những 

người khác trong tông môn nên có sự hạ thấp ngài Thần Tú. 

Chẳng hạn có ai biết ngài Thần Tú “trong lòng hoảng hốt, mồ 

hôi ra ướt mình, mười ba phen trình kệ chẳng được, canh ba 

đêm ấy lén lên viết kệ”?  

 Nhưng ở đây chúng ta cần bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt ấy 

để học pháp, cái cốt lõi, cái nền tảng của pháp Thiền Huệ Năng 

mà về sau lịch sử gọi là “Nam đốn, Bắc tiệm”.  

Chúng ta cần dựa trên Bốn Y: y vào pháp không y vào người; 

y vào kinh liễu nghĩa, không y theo kinh bất liễu nghĩa; y vào 

nghĩa không y vào lời; y vào trí không y vào thức.  

 So sánh giữa hai bài kệ của hai ngài, chúng ta cần hiểu sự 

khác biệt của hai pháp tu để thực hành cho cuộc đời hiện tại.  

 Một điều nữa, đoạn này có nhắc đến Kinh Lăng Già. Kinh 

này do Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho đệ tử để tu và dùng nó để 

kiểm nghiệm sự tu hành. Đến Ngũ Tổ thì dùng Kinh Kim 

Cương.  

Như vậy sự tu chứng của Thiền không lệ thuộc hẳn vào một 

cuốn kinh nào.  

 

 Sư Thần Tú viết bài kệ rồi trở về phòng, không ai hay biết. 

Sư lại suy nghĩ, “Nếu ngày mai Ngũ Tổ thấy kệ mà hoan hỷ, 

tức là ta với pháp có duyên; bằng ngài nói chẳng được thì đó 
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là vì ta còn mê, nghiệp chướng đời trước còn nặng, chẳng 

hợp đắc pháp. Quả thật thánh ý khó dò”. Ở trong phòng lo 

nghĩ, nằm ngồi chẳng yên, cho đến canh năm.  

 Tổ vẫn biết sư Thần Tú chưa vào được cửa đạo, chưa thấy 

tự tánh.  

 Trời sáng Tổ gọi Lư cung phụng đến, bảo vẽ biến tướng và 

họa đồ vào vách hành lang phía Nam. Bỗng thấy bài kệ ấy, 

ngài bảo, “Quan cung phụng chẳng cần vẽ nữa, thật nhọc 

công ông ở xa đến đây. Kinh nói: ‘Phàm hễ có tướng đều là 

hư vọng’. Hãy lưu lại bài kệ này cho người trì tụng. Y theo kệ 

này tu thì khỏi sa vào đường ác, y theo kệ này tu thì có lợi ích 

lớn.  

 Ngài dạy các môn nhân thắp hương lễ kính, thảy tụng bài 

kệ ấy thì được thấy tánh. Các môn nhân tụng kệ đều khen, 

“Lành thay!”  

 Canh ba Tổ gọi sư Thần Tú vào thất, hỏi rằng: “Bài kệ ấy 

phải ông làm chăng?” Sư Tú thưa: “Thật do con làm, nhưng 

chẳng dám vọng cầu Tổ vị, chỉ mong Hòa thượng từ bi, xem 

cho đệ tử có chút trí huệ chăng?”  

 Ngũ Tổ nói: Ông làm kệ ấy chưa thấy bản tánh, chỉ đến 

ngoài cửa, chưa vào trong nhà. Như chỗ thấy hiểu ấy mà cầu 

Vô thượng Giác ngộ thì rốt ráo không thể được.  

 Vô thượng Giác ngộ là cần ngay dưới lời nói mà biết bản 

tâm mình, thấy bản tánh mình vốn chẳng sanh chẳng diệt, 

trong tất cả mọi thời đều niệm niệm tự thấy. Muôn pháp 

không trệ ngại, một chân tất cả chân, vạn cảnh tự như như, 
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tâm như như ấy là cái chân thực. Cái thấy như vậy tức là tự 

tánh Giác ngộ Vô thượng.  

  

BÌNH 

Bài kệ của sư Thần Tú còn vướng kẹt trong tướng, tướng tâm 

như tấm gương, tướng có ta lau chùi, tướng có bụi bặm. Vì còn 

vướng mắc nơi tướng cho nên chưa thể vào nhà Pháp thân tánh 

Không tánh Như, mà chưa vào được nhà Pháp thân tánh Không 

tánh Như thì không thể rốt ráo được Giác ngộ Vô thượng.  

Giác ngộ Vô thượng là rốt ráo Pháp thân.   

 Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập địa, thì vào nhà Pháp 

thân là “Sơ Hoan hỷ địa, vì đã tương ưng với Chân Như bất 

động”.  

 Theo ngài Ngũ Tổ, vào nhà là “thấy biết bản tâm, bản tánh 

không sanh không diệt của mình”. Đây là cái thấy biết trực 

tiếp nên “trong tất cả mọi thời đều niệm niệm tự thấy”.  

Khi ấy tâm và cảnh là một như như, một tướng thế gian (như 

một sự vật, một khởi niệm) là chân và tất cả đều chân. Hành giả 

không sống trong các tướng tạo thành sanh tử nữa, mà sống 

trong Chân Như, nghĩa là thấy gì, nghe gì, ngửi gì, nếm gì, xúc 

chạm cái gì, nghĩ gì, đều là Chân Như cả.  

 

 Vậy ông hãy lui ra, suy nghĩ một hai ngày, rồi làm bài kệ 

khác đem cho ta xem. Nếu bài kệ của ông vào được cửa đạo, 

ta sẽ phó truyền y pháp cho.  
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 Sư Thần Tú làm lễ lui ra, trải qua mấy ngày mà làm kệ 

chẳng xong, trong lòng bứt rứt, thần ý chẳng an, dường như 

trong mộng, đi ngồi chẳng vui.  

 Cách hai ngày sau, có một đồng tử đi ngang qua phòng giã 

gạo, xướng đọc bài kệ, Huệ Năng này vừa nghe, biết bài kệ 

chưa thấy bản tánh. Tuy chưa được Tổ chỉ dạy, nhưng đã sớm 

biết đại ý, mới hỏi đồng tử tụng kệ gì vậy.  

Đồng tử nói: Người man di này không hay biết gì hết. Đại 

sư có nói, người đời sanh tử là việc lớn, vì muốn truyền y bát 

nên ngài dạy các môn nhân mỗi người làm một bài kệ để ngài 

xem. Nếu ai ngộ được đại ý, ngài sẽ truyền y bát cho làm Tổ 

thứ sáu. Thượng tọa Thần Tú có chép bài kệ Vô tướng ở vách 

hành lang phía Nam. Đại sư bảo mỗi người đều tụng, nếu y 

theo bài kệ ấy mà tu thì khỏi sa vào đường ác, y theo bài kệ 

ấy thì có lợi ích lớn.  

Huệ Năng này nói: Tôi cũng cần tụng bài kệ ấy để kết nhân 

duyên đời sau. Này thượng nhân, tôi ở đây giã gạo đã trên 

tám tháng mà chưa từng ra đến pháp đường, mong thượng 

nhân dẫn tôi đến trước bài kệ để lễ bái.  

Đồng tử dẫn ta đến trước bài kệ để lễ bái. Huệ Năng nói: 

Huệ Năng này chẳng biết chữ, xin thượng nhân đọc giùm.  

Khi ấy có quan Biệt giá ở Giang Châu, họ Trương tên Nhật 

Dụng, cất tiếng đọc lớn. Huệ Năng này nghe rồi, bèn nói: 

“Tôi cũng có một bài kệ, xin quan Biệt giá viết giùm cho”. 

Quan Biệt giá nói: “Ngươi cũng biết làm kệ nữa sao, việc này 

thật ít có”.  
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Huệ Năng này nói với quan Biệt giá rằng: “Muốn học Giác 

ngộ Vô thượng, chẳng nên khinh người sơ học. Có kẻ bực hạ 

hạ mà có trí bực thượng thượng. Có người bực thượng 

thượng mà lại chôn lấp ý trí mình. Nếu khinh người thì có vô 

lượng vô biên tội.  

Quan Biệt giá nói: Ngươi hãy đọc kệ, ta sẽ chép cho. Nếu 

ngươi đắc pháp phải độ ta trước, chớ nên quên lời.  

Huệ Năng đọc bài kệ rằng:  

Bồ đề (giác ngộ) vốn không cây  

Gương sáng cũng chẳng đài  

Xưa nay không một vật  

Chỗ nào vướng trần ai?  

 

BÌNH 

Bài kệ của Huệ Năng là: 

Bồ đề bổn vô thọ: Bồ đề là giác đạo, làm sao mà có cây được? 

Nếu có cây thì Bồ đề biến thành đồ vật, mà có chỗ chấp trước. 

Bồ đề bổn lai vốn không có thứ gì. Quý vị nói, quý vị đã giác 

ngộ, vậy giác ngộ có hình dáng gì? Là màu xanh, màu vàng,màu 

đỏ, màu trắng? Quý vị thử nói ra cái hình dáng của nó xem, khi 

nó là vô hìnhvô tướng? 

Minh cảnh diệc phi đài: Quý vị nói tâm như tấm gương sáng, 

kỳ thực không có cái gương nào hết, nếu có gương thì có chỗ 

chấp trước, đã gọi là Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì làm sao 

mà có gương được? 
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Bổn lai vô nhứt vật: Bổn lai vốn không có bất cứ vật gì, cũng 

không có một hình dáng nào, cũng không có một kiểu vẽ nào, 

hoặc một hình tướng nào. 

Hà xứ nhạ trần ai: Cái gì cũng không có, bụi bặm (trần ai) từ 

đâu sanh ra? Nguồn gốc chính là vô sở trụ. 

Bài kệ này chủ yếu phát xuất từ “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 

tâm,” nếu không có chấp trước, cũng chính là ý Phật nói: “Nhứt 

thiết chúng sanh, đều có Như Lai trí huệ đức tướng, chỉ vì 

vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc.”  

Ở đây dạy người không nên chấp trước. Quý vị chấp trước nó 

làm cái gì? Quý vị chấp trước nó,tương lai có phải là sống hoài 

không chết không? Ðến lúc chết, quý vị có thể chấp trước vào 

một cái gì không? 

 

Chép bài kệ ấy rồi, đồ chúng đều kinh hãi, ai cũng khen 

ngợi mà nói với nhau: Lạ thay! Chẳng thể lấy hình dạng bên 

ngoài mà nhìn người. Làm sao lâu nay chúng ta có thể sai 

khiến vị Bồ tát xác phàm ấy.  

Ngũ Tổ thấy mọi người lạ lùng kinh hãi, e có người làm tổn 

hại, bèn lấy giày xóa hết bài kệ rồi nói: Kệ này cũng chưa 

thấy tánh. Chúng nhân đều cho là phải.  

 

BÌNH 

Bài kệ của ngài Huệ Năng là cái thấy rõ ràng tánh Không. 

Nếu nói theo Ấn Tạng là Cái Thấy, Con Đường và Quả, nói 

theo Trung Hoa là Cảnh, Hạnh, Quả.  
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Cái Thấy là thấy Pháp thân tánh Không, đây là Nền tảng. 

Con đường là đi trong tánh Không ấy, và Quả là sự chứng 

ngộ trọn vẹn tánh Không.  

Về phần người tu, cái Thấy là thấy tánh Không Nền tảng. 

Thiền định là tham thiền sâu rộng hơn tánh Không ấy, không 

bao giờ lìa nó. Hạnh là sống trọn vẹn cái Thấy tánh Không ấy 

trong toàn bộ thân thể, giác quan và tâm ý của mình. Cuối cùng 

là Quả, tức là quả vị chứng đắc tánh Không.  

Bồ đề, Giác ngộ vốn không cây.  Giác ngộ là tánh Không, 

Vô tướng, Vô tác hay Vô nguyện. Vô tướng thì không có 

tướng nào để định hình. Vô tác thì không cần lau chùi, phủi 

sạch gì cả, vì tánh Không thì thanh tịnh bổn nhiên.  

Gương sáng chẳng phải đài. Bản tâm hay bản tánh thì như hư 

không, như tấm gương lớn vô biên, vô hạn mà mọi hiện hữu, 

mọi kinh nghiệm tốt xấu, mọi tướng đều ở trong nó. Tấm gương 

ấy không ô nhiễm, không có vật gì dính được nào nó. Nó chứa 

tất cả bóng mà không có bóng nào dính được vào nó. Tấm 

gương tâm chứa tất cả hiện hữu ấy xưa nay chưa từng lìa chúng 

ta một cọng tóc, luôn luôn hiện diện trước mắt mỗi chúng ta.  

Xưa nay không một vật. Nó chưa từng bị nhiễm ô bởi sanh tử, 

mà sanh tử là các vật, các tướng. Trong nó không có tướng sanh 

tử, nghĩa là “thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai” 

(Kinh Kim Cương).  

Chỗ nào vướng trần ai. Nó là Không, Vô tướng, Vô nguyện, 

tất cả cái gì xảy ra trong nó, một sự vật, một biến cố, một niệm 

tưởng đều là Không, Vô tướng, Vô nguyện.  
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Chúng ta cần tham thiền về cái thấy này, cho đến lúc thật thấy 

được nó mà không qua ý niệm, ngôn ngữ, liên tưởng, hình dung.  

Cũng cần phải nói rằng dù làm được bài kệ có một không hai 

trong lịch sử như vậy, ngài Huệ Năng vẫn chưa thực sự chứng 

ngộ, chưa thực sự thấy tánh.  

Ngài chỉ mới tiếp cận Pháp thân chứ chưa vào Pháp thân, chưa 

vào Mười địa. Sự việc này chỉ xảy ra khi Ngũ Tổ giảng cho 

Kinh Kim Cương và ngài thốt lên năm lần “Nào ngờ…”.  

 

Ngay hôm sau, Tổ lén đến chỗ giã gạo, thấy Huệ Năng 

mang đá trên lưng để giã gạo, nói rằng: Ngươi cầu đạo vì 

pháp quên mình đến thế ư!  

Rồi Tổ hỏi: Gạo đã trắng chưa?  

Huệ Năng này đáp: Gạo trắng đã lâu, chỉ còn thiếu sàng.  

Tổ lấy gậy gõ nơi cối ba lần rồi bỏ đi.  

Huệ Năng này liền hiểu ý Tổ, đến canh ba thì vào thất.  

 

BÌNH 

Đọc tới đây, chúng ta đều cảm động. Một Bồ tát tái sanh để 

làm lợi lạc cho chúng sanh nhưng một khi đã vào sanh tử năm 

ấm thì còn khổ nhọc như thế. Huống hồ là chúng ta phần lớn 

đều bị tái sanh vì nghiệp của mình.  

Và chúng ta còn cảm động hơn khi nghĩ đến những vị đại sư 

đã khó nhọc ra đời để duy trì và mở rộng Phật pháp đến với 

chúng sanh chúng ta.  
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Kinh Lăng Nghiêm nói nấu cát dù có bao lâu cũng không thể 

thành cơm. Nhân địa là gạo mới thành cơm. Nhân địa là bản 

tánh chẳng sanh chẳng diệt mới thành quả địa là giải thoát và 

giác ngộ. Ngài Huệ Năng tu đúng trên nhân địa là bản tánh 

chẳng sanh chẳng diệt, nhưng gạo ấy còn chưa sàng để thành 

gạo nấu cơm. Nghĩa là ngài đã tu xong Mười Tín, Mười Trụ, 

Mười Hạnh, Mười Hồi Hướng và đang ở Bốn Gia hạnh vị, sàng 

gạo xong thì vào Mười địa Pháp thân. Vào Pháp thân là thấy 

Pháp thân, là thấy tánh, là ngộ, từ đây mới có giải thoát và giác 

ngộ.  

 

Tổ lấy cà sa trùm quanh ta, không cho người thấy, rồi nói 

Kinh Kim Cương cho. Đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 

tâm” (Nên không chỗ trụ mà sanh tâm), Huệ Năng này ngay 

nơi lời nói đại ngộ, thấy biết tất cả muôn pháp chẳng lìa tánh 

mình. Mới bạch với Tổ rằng:  

Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,  

Nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,  

Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, Nào ngờ tự tánh 

vốn không động lay, Nào ngờ tự tánh sanh ra muôn 

pháp.  

 

BÌNH 

Tu hành học tập Phật pháp, đầu tiên cần phải sanh cái tâm 

Ưng vô sở trụ, chẳng nên trụ vào đâu cả, không trụ vào tình, 
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vào ái. Nếu trụ vào tình ái chính là vô minh,và cũng chính là 

sanh tử. Không trụ vào tình, không trụ vào ái, không trụ vào có, 

không trụ vào không, đó chính là trung đạo. Không rời cái có, 

không rời cái không,và cũng không tìm kiếm ở ngoài tình ái, 

mà đem tình ái chuyển thành chân chánh Bát nhã trí huệ.  

Ðây chính là giác, nếu không là mê. Giác và mê chỉ là một sự 

chuyển biến, cho nên nói: “Hồi đầu chuyển diện. Khổ hải vô 

biên hồi đầu thị ngạn,” biển khổ vô bờ, quay đầu là bến, cũng 

chính là ý này vậy. 

Nếu quý vị phóng túng theo ái dục, chạy theo tình ái, thì càng 

ngày càng lún sâu,mê mờ càng ngày càng tăng. Nếu quay đầu, 

tức là Niết bàn, và cũng là bỉ ngạn. 

Nếu không quay đầu, thì mê lầm càng ngày càng sâu càng 

đậm. Tuy mê mờ sâu đậm, nhưng nếu biết quay mình, đó chính 

là đốn ngộ. Ðốn ngộ chính là giác mà giác chính là Phật. 

Khi tâm thức đã chín muồi như trái chín, đụng vào là rụng. 

Những phiền não chướng và sở tri chướng cở thô và cở trung 

đã sạch như gạo trắng, những lớp màn ngăn che với tự tánh 

Pháp thân được vẹt ra, đây là đại ngộ, trực tiếp thấy Pháp thân, 

thấy tự tánh.  

Cách sửa soạn để giảng cho ngài Huệ Năng của Ngũ Tổ giống 

như một quán đảnh: chỉ có hai thầy trò, phủ áo cà sa lên người 

đệ tử, và giảng cho cuốn kinh mà vì nó đệ tử bỏ nhà ra đi, trải 

qua những năm tháng tha thiết tìm cầu. Khi đệ tử đã sẳn sàng 

thì đạo lực của thầy qua lời nói của mình phá tan tấm màn che 

còn lại, để lộ ra Pháp thân tự tánh.  
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Không phải chỉ câu kinh làm cho ngộ, mà là sự chuẩn bị của 

đệ tử đã đủ. Như không khí thì luôn luôn có nhưng không có ai 

để ý, chỉ khi chuẩn bị đầy đủ thì mới nhận ra nó và dùng được 

nó.  

Vậy thì ngài Huệ Năng đại ngộ là đại ngộ cái gì?  

Ngài đại ngộ thực tại chẳng sanh chẳng diệt thường hằng hiện 

hữu trong tất cả thời gian và không gian, thường trực hiện tiền 

mà các kinh điển gọi bằng vô số từ như Niết bàn, Pháp thân, 

Chân Như, Như Lai Tạng….  

Thực tại ấy là chung cho chư Phật, nên được gọi là “mẹ 

của chư Phật”, chung cho các Bồ tát đã vào địa, và thực tại 

ấy vẫn có sẳn nơi chúng sanh nên được gọi là bản tâm, bản 

tánh của chúng sanh.   

Chúng ta thấy ngài lập đi lập lại chữ “nào ngờ” và “vốn”, cho 

thấy tự tánh vốn có sẳn trước mắt, cho nên ngộ là ngộ cái đang 

có sẳn, thấy tánh là thấy cái tánh đang có trước mắt.  

Tu hành không phải là tạo lập ra, sửa sang thêm bớt hơn thua 

gì cả vì tự tánh vốn đã, đang và sẽ như vậy. Tu là lìa những cái 

đang che khuất tự tánh, bởi thế suốt cuốn kinh ngài hay nói “lìa 

tướng”. Lìa tướng thì đây là tánh.  

Thấy biết tất cả muôn pháp, sự vật, thân tâm, thế giới xưa 

nay chẳng lìa tánh mình, nghĩa là xưa nay mình và tất cả 

đều ở trong tánh, chưa từng cách hở mảy may.  

Như xưa nay các bóng vẫn ở trong gương, bóng chính là 

gương. Xưa nay tất cả sóng vẫn ở trong đại dương, sóng chính 

là đại dương. Toàn tướng tức tánh là vậy.  

TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN25



26  | PHẨM HÀNH DO  

  

 Sự diễn tả ban đầu về việc kinh nghiệm thực tại ấy có thể khác 

nhau tùy theo các cửa vào khác nhau nhưng thực tại ấy vẫn là 

một, nhà Như Lai vẫn là một như xưa nay vẫn thế.  

Có điều lần đầu tiên trực tiếp thấy nó, dầu với ngài Huệ Năng 

có vẻ như đã quen thân, vẫn vở ra niềm hoan hỷ vô bờ.  

Kinh Hoa Nghiêm nói về Hoan hỷ địa: “Vì đã tương ưng với 

Chân Như bất động nên sanh nhiều vui mừng. Vì đã chuyển và 

rời tất cả cảnh giới thế gian mà hoan hỷ, vì thân cận tất cả chư 

Phật mà hoan hỷ, vì xa lìa hạng phàm phu mà hoan hỷ, vì gần 

bậc trí huệ mà hoan hỷ, vì dứt hẳn các đường ác mà hoan hỷ, vì 

làm chỗ y chỉ cho tất cả chúng sanh mà hoan hỷ, vì thấy tất cả 

Như Lai mà hoan hỷ, vì sanh vào cảnh giới Phật mà hoan hỷ, vì 

vào trong tánh bình đẳng của tất cả Bồ tát mà hoan hỷ.”   

Như vậy, ngộ là ngộ Pháp thân, thấy tánh là thấy Pháp 

thân và ngộ thì phải từ Hoan hỷ địa trở lên. Ngộ là thấy và 

sống được Căn bản trí, Tự nhiên trí, Vô sư trí…, trí này 

thấy biết trực tiếp Pháp thân.  

 Chúng ta cần học những câu nói diễn tả thực tại của ngài, 

không phải bằng ý thức so đo phân biệt, cái đã tạo ra sanh tử, 

mà bằng sự tha thiết đạt đến trí huệ với nỗ lực thiền định và 

thiền quán lâu ngày để có ngày vở ra mà kêu lên: “nào ngờ” như 

ngài. Các câu nói ấy tuy dễ hiểu bằng ý thức, nhưng chúng chính 

là những công án để tham thiền, bởi vì người nào cũng phải tự 

trả lời những câu hỏi muôn đời của nhân loại, “Tôi là cái gì? 

Tôi từ đâu sinh ra? Mục đích của đời sống là gì? Chết đi về 

đâu?”  
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Với người nào phá thấu qua mới nếm được cam lồ của sự bất 

tử, như ngài đã nói, “uống nước nóng lạnh tự biết”. Cứ quan 

sát cho kỹ, chẳng kể gì đến năm tháng, để thấy biết có pháp 

gì lìa khỏi tánh mình hay không?  

 Tự tánh vốn thanh tịnh là sao? Cái gì là tự tánh vốn chẳng 

sanh diệt? Tại sao tự tánh vốn tự đầy đủ? Tại sao tất cả đều 

chuyển động, vô thường mà tự tánh lại không động lay? Có sanh 

thì có tử, tại sao tự tánh hay sanh muôn pháp, chẳng lẻ hay sanh 

để rồi hay tử?  

Cứ hỏi cho đến lúc tự tánh trả lời, trả lời bằng cách hiện tiền 

trước mặt.  

  

Tổ biết Huệ Năng ngộ được bản tánh, mới dạy rằng: 

“Chẳng biết bản tâm, học pháp không ích. Nếu biết bản tâm 

mình, tức gọi là Trượng phu, là thầy của trời và người, là 

Phật.”   

 

BÌNH 

Học pháp là để biết bản tâm. Biết bản tâm là mục tiêu của 

tất cả các tông phái Phật giáo.  

 Đại Ấn (Mahamudra) nói: “Hãy nhìn thẳng tâm”. Đại Toàn 

Thiện (Dzogchen) nói: “Tâm ông là Phật” (Padmasambhava).   

Biết bản tâm hay bản tánh là biết tất cả các pháp.  

 

TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN27



28  | PHẨM HÀNH DO  

  

Canh ba thọ pháp, mọi người đều chẳng hay. Tổ truyền 

pháp đốn giáo và y bát, nói rằng: “Ngươi là Tổ đời thứ sáu, 

hãy khéo tự hộ niệm, rộng độ chúng sanh, truyền rộng mai 

sau, chớ để dứt mất. Hãy nghe kệ ta đây:  

Có tình gieo giống xuống  

Nhân đất quả bèn sanh Không tình cũng 

không giống Không có tánh cũng sanh”.  

 

BÌNH 

Tuy là đại ngộ thấy biết được bản tâm, nhưng chưa phải là 

biết hết nên còn được truyền pháp đốn giáo, là phương tiện 

thiện xảo của Thiền tông.  

Đại ngộ mới chỉ là nhất niệm tương ưng với bản tâm Pháp 

thân, sau đó còn phải niệm niệm tương ưng cho đến khi viên 

mãn, thế nên Tổ dạy, “khéo tự hộ niệm.”  

Bản tâm không chỉ là trí huệ tánh Không mà còn là đại bi 

trùm khắp. Thế nên sau khi căn dặn hãy khéo tự hộ niệm 

(trí huệ), còn nhắc nhở “rộng độ chúng sanh, truyền rộng 

mai sau, chớ để dứt mất” (đại bi).  

Bài kệ cũng dạy trí huệ và đại bi không lìa nhau nơi hành động 

của chư Phật, chư Bồ tát. “Có tình gieo giống xuống, nhân đất 

quả bèn sanh”: tình đây là tâm đại bi, gieo giống Phật pháp cho 

chúng sanh trổ quả. Nhưng tình ấy, đại bi ấy là một với tánh 

Không, “không tình cũng không giống”, nên hành động đại bi 

ấy không có người làm và người nhận vì cả hai không có tự 

tánh, nên thật không có sanh, “không tánh cũng không sanh”. 
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Tổ lại nói: “Xưa Đại sư Đạt Ma mới đến xứ này người đời 

chưa biết tin nên phải truyền y này để làm vật tin, nối truyền 

nhau từ đời này sang đời khác. Pháp thì lấy tâm truyền tâm 

đều khiến tự ngộ, tự hiểu biết. Từ xưa Phật với Phật chỉ 

truyền bản thể, sư với sư kín trao bổn tâm. Y là cái mối của 

tranh lấy, tới đời ngươi chớ nên truyền nữa. nếu truyền y này 

thì tánh mạng nguy hiểm như sợi tơ treo. Ngươi hãy đi nhanh 

kẻo e có kẻ hại ngươi.  

 

BÌNH 

Ở đây chúng ta không đặt ra vấn đề y bát. Vì theo kinh điển 

hệ Pali, kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Trường Bộ, Đức Phật 

không nói ai là vị kế thừa ngài làm đạo sư mà “Pháp và Luật, ta 

đã giảng dạy và trình bày, sau khi ta diệt độ, chính Pháp và Luật 

ấy sẽ là đạo sư của các ông.”  

Thật ra y bát chỉ là một vật biểu tín mà thôi, kỳ thực Phật pháp 

cần phải dùng tâm truyền tâm, khiến người người tự mình giác 

ngộ, tự mình chứng đắc.  

Từ xưa đến nay, tất cả chư Phật sở truyền đều là bổn thể – tức 

tự tánh, chư lịch đại Tổ Sư tương truyền đều là bổn tâm. Y bát 

là đầu mối của sự tranh đoạt. Có y bát mọi người mới tranh đấu 

lẫn nhau, tranh đoạt y bát để làm Tổ Sư. Thậm chí có người lén 

trộm y bát mà làm Tổ Sư giả. Giống như Thần Tú muốn cướp 

lấy y bát từ Ngũ Tổ, muốn Ngũ Tổ truyền pháp cho mình. Nếu 

Ngài truyền pháp cho người khác tìm cách giết người đó đi. Y 

này thời Tứ Tổ đã bị trộm ba lần, thời Ngũ Tổ cũng bị trộm ba 
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lần, nhưng đều chưa bị kẻ trộm lấy mất, đây là do Bồ Tát cảm 

ứng mà ra. Ðời Lục Tổ bị trộm sáu lần, sau đó bị Võõ Tắc Thiên 

(nữ Hoàng đế đời Ðường) nhứt quyết lấy đi cho bằng được, sau 

này không ai còn biết Y ở đâu nữa. 

Chính nhờ không có vị kế thừa và y bát mà Phật giáo đã không 

giới hạn vào một quốc gia nào, một tông phái nào để nở hoa 

khắp thế gian. Nếu y cứ vào y bát thì chẳng lẽ chỉ Thiền tông là 

chính thống, còn các tông khác ở Trung Hoa, Nhật Bản, Tây 

Tạng, Việt Nam…đều không có giá trị?   

Ngũ Tổ không đặt trọng tâm vào y bát mà đặt vào nội dung 

cốt lõi, sự sống đích thật của Phật giáo là bản thể, bản tâm hay 

Pháp thân chư Phật.  

Chính cái này mới là không sai lạc, không thất truyền, không 

thể bị đời làm hư hỏng. Chính cái này mới có con đường Phật 

giáo là Khai Thị Ngộ Nhập. Tất cả mọi tông phái dù khác nhau 

về phương tiện tu hành, đều có mục đích là Khai Thị Ngộ Nhập 

bản tâm Phật tánh vốn có sẳn nơi mỗi người.  

 

Huệ Năng bạch rằng: Con nên đi đâu?   

Tổ đáp: Gặp Hoài (Hoài Tập, nay ở Quảng Tây) thì dừng, 

gặp Hội (Tân Hội, Quảng Đông) thì ẩn.  

 Vào canh ba, lãnh được y bát rồi bạch rằng: Huệ Năng vốn 

là người Lãnh Nam, chẳng biết con đường nào nơi núi này, 

làm sao ra đến sông Cửu Giang?  

 Ngũ Tổ nói: Ngươi chẳng cần lo, ta đưa ngươi đi.   
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Tổ đưa ta thẳng đến trạm Cửu Giang, bảo ta lên thuyền, rồi 

Tổ cầm lấy chèo. Huệ Năng này nói: Thỉnh Hòa thượng ngồi, 

để đệ tử chèo mới phải. Tổ nói: Ta độ ngươi mới phải.  

 Huệ Năng này nói: Khi mê thì Thầy độ, ngộ rồi thì tự độ. 

Tiếng độ tuy là một mà chỗ dùng không giống nhau. Huệ 

Năng con sanh nơi biên giới, giọng nói không đúng, nhờ 

Thầy truyền pháp, nay đã được ngộ thì chỉ nên lấy tự tánh tự 

độ.   

Tổ nói: Như vậy! Như vậy! Phật pháp về sau do ngươi mà 

thịnh hành. Ngươi đi ba năm thì ta sẽ tạ thế. Nay ngươi hãy 

đi, gắng sức qua hướng Nam, nhưng chẳng nên vội nói, vì 

Phật pháp không dễ hưng khởi.  

 

BÌNH 

Sao gọi là tự tánh tự độ? Ví dụ lúc quý vị chưa biết tụng chú 

Lăng Nghiêm, có người lại dạy quý vị tụng, nhưng sau khi biết 

tụng thì tự mình đốc thúc sách tấn mình tụng niệm, không cần 

người khác đến khuyên nhắc.  

Lúc chưa hiểu việc tụng kinh, thì cần sư phụ đến dạy quý vị 

tụng kinh; sau khi hiểu rõ cần tự mình tụng kinh, mà không cần 

sư phụ hỏi: Hôm nay con đã tụng kinh hay chưa? Giống như 

nay có người muốn học theo Thiên Thai Trí giả Ðại sư lễ bái 

kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa để khai ngộ, vì thế mỗi ngày 

mỗi đêm lễ lạy Kinh Pháp Hoa, đây cũng gọi là tự tánh tự độ. 

Lại nữa, nên chuyển phiền não thành Bồ đề. Quý vị cần phải 

đem phương pháp đã học được tự mình thực hành, mà chuyển 
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phiền não thành Bồ đề. Lúc có người muốn gây khó khăn, quý 

vị cần phải nhìn điều đó như hoa trong gương, trăng dưới nước, 

như huyễn như hóa, như mộng như sương, suy nghĩ như thế 

phiền não sẽ không còn nữa. Gặp phải cảnh giới nếu có thể nhìn 

thấu rõ, có thể buông bỏ gọi là tự tánh tự độ. 

Tự tánh tự độ hàm ý sâu sắc, tức là cần phải đoạn trừ các niệm 

nghi ngờ hối hận, diệt trừ các cấu bẩn trong tánh mình. Nếu cấu 

bẩn chưa thể trừ sạch thì không thể tự tánh tự độ. Cái gì gọi là 

cấu bẩn của tự tánh tức là sự điên đảo vọng tưởng của quý vị, 

vô minh phiền não, tập khí hữu lậu. 

Khi mê thì Thầy độ, ngộ rồi thì tự độ. Khi thấy tánh rồi thì lấy 

tự tánh tự độ, tự tánh bây giờ là vị thầy nội tâm, là vô sư trí, tự 

nhiên trí.   

Ngộ rồi thì lấy tự tánh tự độ, nghĩa là không phải ngộ là 

hết tu, mà còn phải tự độ, tự tu trên nền tảng tự tánh đã thấy 

được.  

Thế nên con đường Đại thừa chung cho các tông phái nói rằng 

sau Kiến đạo vị hay Thông đạt vị là Tu tập vị cho đến khi không 

tu nữa, Vô học hay Vô sanh pháp nhẫn.  

 

Huệ Năng từ giả Tổ rồi, cất bước qua hướng Nam, trong hai 

tháng tới núi Đại Dữu Lãnh.   

Khi Ngũ Tổ trở về, mấy ngày chẳng ra giảng đường, đồ 

chúng nghi bèn đến hỏi thăm: “Hòa thượng có chút bệnh hay 

chút buồn chi chăng?” Tổ nói: “Bệnh thì không có, nhưng y 
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pháp đã về phương Nam rồi”. Đồ chúng hỏi: “Ai được truyền 

thọ?” Tổ nói: Năng ấy được.” Chúng mới hay biết.  

 Có vài trăm người muốn đoạt y bát đuổi theo. Trong số đó 

có một nhà sư họ Trần, tên Huệ Minh, trước kia làm Tứ phẩm 

tướng quân, tánh tình thô lỗ, quyết lòng tìm kiếm, đi trước 

dẫn đầu, đuổi kịp Huệ Năng.  

 Huệ Năng này ném y bát lên tảng đá mà nói rằng: “Y này 

là vật biểu tín, há dùng sức mà tranh được sao?” Đoạn ẩn 

mình trong đám cỏ rậm.  

 Huệ Minh đi đến, nắm dở lên mà chẳng nhúc nhích, mới 

kêu lên rằng “Hành giả! Hành giả! Tôi vì pháp mà đến, 

chẳng phải vì y mà đến.”  

 Huệ Năng bèn bước ra, ngồi trên tảng đá. Huệ Minh làm 

lễ, thưa rằng: “Xin hành giả thuyết pháp cho tôi nghe.”  

Huệ Năng này nói: “Ông đã vì pháp mà đến thì hãy dẹp dứt 

các duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ nói cho ông.”  

 Huệ Minh im lặng một lúc. Huệ Năng này nói: “Chẳng 

nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính khi ấy, cái đó là khuôn mặt 

xưa nay của Minh thượng tọa.”   

Huệ Minh ngay lời nói đại ngộ. Lại hỏi rằng: “Ngoài lời và 

ý ẩn mật vừa nói, lại còn ý mật nào nữa chăng?”   

Huệ Năng nói: “Điều tôi nói với ông đó chẳng phải là mật. 

Nếu ông soi lại (phản chiếu) thì cái mật ấy ở ngay nơi ông.”  

Huệ Minh nói: “Huệ Minh này tuy ở Huỳnh Mai nhưng 

thật chưa rõ được mặt mày chính mình, nay nhờ ơn chỉ bày, 
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giống như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Nay hành giả 

tức là thầy của Huệ Minh vậy.”   

Huệ Năng nói: “Ông đã như thế thì tôi cùng ông đồng thờ 

một thầy Huỳnh Mai. Hãy khéo tự hộ trì.”  

Huệ Minh lại hỏi: “Sau này Huệ Minh nên đi xứ nào?   

Huệ Năng nói: “Gặp Viên thì dừng, gặp Mông thì ở.”  

Huệ Minh làm lễ rồi từ giả.   

 

BÌNH 

Sư Huệ Minh trước làm tướng nên có phần thô lỗ muốn đuổi 

theo ngài và nhanh hơn ai biết, đuổi kịp. Tuy là vậy nhưng đã 

là người xuất gia, thì cũng có tâm cầu đạo nên mới hăng hái 

đuổi theo như vậy. Cho nên khi kêu lên, tôi vì pháp mà đến, 

chẳng phải vì y, ngài liền bước ra.  

Dẹp dứt các duyên, chớ sanh một niệm, đây là giai đoạn chuẩn 

bị. Sau đó là chỉ thẳng.  

 Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đây là cái tâm tánh bổn 

nguyên, khuôn mặt xưa nay, tâm vô niệm hằng hằng hiện 

diện trong từng khoảnh khắc. Chỉ cần chẳng nghĩ xuôi 

ngược mà soi chiếu lại nơi mình, nó bèn lộ diện, vì nó luôn 

luôn có mặt, không lúc nào dứt.   

Thật ra, chẳng phải khi chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác thì 

tâm vô niệm này mới có, mà dù khi nghĩ thiện nghĩ ác thì tâm 

vô niệm vẫn có, vì mọi ý nghĩ, mọi niệm đều sanh từ tâm vô 

niệm.  
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Chẳng phải không có sóng mới là đại dương mà khi có sóng 

vẫn là đại dương, vì không sóng nào không từ đại dương và có 

thể lìa đại dương.  

Khi đã trực tiếp thấy biết, đã ngộ cái tâm vô niệm bao la vô 

biên như đại dương này, thì phải sống với nó, phải hộ niệm nó, 

chánh niệm tỉnh giác với nó, cho đến khi ta là đại dương, ta là 

tất cả sóng mà chẳng có sóng nào làm đại dương động lay, biến 

chất cả.  

 

Huệ Minh trở lại dưới núi nói với những người đuổi theo 

rằng: Ta đã lên tới chỗ cao vọi kia mà không thấy dấu vết gì 

cả, phải theo lối khác.” Chúng kia đều cho là thật. Về sau 

Huệ Minh đổi tên là Đạo Minh vì tránh tên của thầy. 

 

BÌNH 

Sau đó Huệ Minh vẫn chưa lập tức lên đường, ba năm sau 

mới đến trụ ở Mông Sơn.  

Tại đây Huệ Minh gặp một con quỷ, quỷ này lúc còn sống là 

một vị tú tài cho nên sau khi chết vẫn có thể làm thơ. Nó ngâm 

một bài thơ như sau: 

Tịch tịch hoang giao mộng diệc trường, 

Cổ kim thành bại lại xích lường. 

Dã thảo tiên hoa niệm đa thiểu, 

Khổ vũ toan phong kỷ đoạn trường. 

Dạ dư huỳnh quang đồng xuất nhập, 
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Ngũ canh kê xướng ảnh hình tàng. 

Hối bất đương sơ tu tâm địa, 

Chí thử thanh sơn lệ lưỡng hàng. 

Tạm dịch: 

Ðêm khuya thanh vắng chốn ngoại ô, 

Thanh thản êm đềm trọn giấc mơ. 

Lòng chẳng màng mong gì thế cuộc, 

Thành bại xưa nay vốn hững hờ. 

Hương hoa hưởng được chẳng bao lần, 

Mùi đời cay đắng quá phong trần. 

Ðêm khuya làm bạn cùng đom đóm, 

Canh năm gà gáy bóng mờ dần. 

Lòng hối hận đã tự bao lâu, 

Chẳng chịu tu tâm chẳng mong cầu. 

Chẳng biết đâu tà đâu thánh thiện, 

Ðể nay xanh núi lệ u sầu. 

Huệ Minh nghe xong bèn thuyết pháp cho nó, khiến nó được 

siêu độ vãng sanh. 

Cho nên Khóa Mông Sơn (khóa lễ Mông Sơn thí thực mỗi 

đêm hay Công Phu Chiều ở chùa), chính là siêu độ quỷ hồn vậy. 
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Sau đó Huệ Năng này đến Tào Khê, lại bị người xấu đuổi 

theo nên lánh nạn ở chung với đám thợ săn nơi huyện Tứ 

Hội, trải qua đến mười lăm năm. Khi ở với họ cũng tùy nghi 

thuyết pháp.   

Đám thợ săn thường bảo ta giữ lưới. Mỗi khi thấy các loài 

sanh mạng lọt vào ta đều thả ra hết. Mỗi lúc ăn ta lấy rau gởi 

nơi nồi nấu thịt, có người hỏi thì nói chỉ ăn rau luộc ở bên 

thịt mà thôi.   

Một ngày kia suy nghĩ đến thời nên hoằng pháp, chẳng thể 

ẩn trốn mãi. Bèn đi đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp 

lúc Pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn.  

 

BÌNH 

Mười lăm năm ở ẩn với đám thợ săn, không phải chỉ để lẩn 

trốn mà cái chính là để “khéo tự hộ niệm” trong mọi hoàn cảnh 

để làm viên mãn cái đại ngộ ban đầu.  

Các vị thiền sư về sau cũng thế, vào núi hai, ba mươi năm để 

tiệm tu.  

 Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói trong Thiếu Thất Lục Môn rằng có 

Lý nhập và Hạnh nhập.  

Đại sư Liên Hoa Sanh, vị truyền Phật giáo vào Tây Tạng ở 

thế kỷ thứ 8 nói phải đi xuống với cái Thấy từ trên đỉnh cao 

trong khi đi lên với Hạnh từ dưới chân núi.  

Kinh Lăng Nghiêm nói Lý tuy đốn ngộ, sự phải tiệm trừ.   
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Một thí dụ là Quốc sư Đại Đăng Nhật Bản (thế kỷ 13) sau khi 

ngộ đã sống với những người ăn xin dưới gầm cầu suốt hai mươi 

năm, sau đó thầy ngài giới thiệu về làm quốc sư.   

Qua đó cho thấy ngộ hay đại ngộ chỉ là vào cửa, còn phải ở 

lâu trong nhà mới thuần thục biết và sử dụng mọi thứ trong nhà, 

chưa kể là phải kiếm thêm tài sản cho con cháu.  

  

Lúc ấy có gió thổi làm lá phướng động. Một vị tăng nói, “gió 

động”, một vị tăng khác nói, “phướng động”, hai bên nghị 

luận mãi không dứt.  

Huệ Năng này bước tới, nói: “Chẳng phải gió động, chẳng 

phải phướng động, mà là tâm nhân giả động.”   

Chúng đều kinh hãi. Ấn Tông mời ta ngồi trên, gạn hỏi 

những điều sâu kín. Thấy Huệ Năng này lời nói giản dị, nghĩa 

lý xác đáng mà chẳng do văn tự, Ấn Tông nói rằng: “Hành 

giả hẳn chẳng phải là người thường. Lâu nay tôi cũng có 

nghe y pháp của Tổ Huỳnh Mai đã về phía Nam, có phải là 

hành giả chăng?”  

Huệ Năng này nói: “Không dám.”  

 Sư Ấn Tông khi ấy làm lễ, rồi xin đem y bát của Tổ truyền 

lại cho đại chúng xem.  

 

BÌNH 

Một chuyện trước mắt là gió động hay phướng động đối với 

người thường không thể giải quyết, nhưng đối với người đã 
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chứng ngộ “thật tướng của tất cả các pháp” thì trả lời dễ dàng, 

vì đây là “tâm bình thường” vậy.  

 Sanh tử là thấy những chuyển động, do đó có thời gian. Thấy 

gió động hay phướng động đều là cái thấy của sanh tử thấy có 

ra sanh tử. Còn cái thấy được thực tại thì: “Nào ngờ thực tại (tự 

tánh) vốn chẳng sanh diệt; nào ngờ thực tại vốn không động 

lay”.  

 

Ấn Tông lại hỏi: “Tổ Huỳnh Mai khi phó chúc, ngài chỉ bày 

trao truyền như thế nào?”  

Huệ Năng này đáp: “Dạy trao thì không có, chỉ luận về thấy 

tánh, chẳng luận về thiền định, giải thoát.”  

Ấn Tông hỏi: “Tại sao không luận thiền định, giải thoát?”  

Huệ Năng đáp: “Vì hai pháp ấy chẳng phải Phật pháp. Phật 

pháp là pháp chẳng hai (bất nhị).”   

Ấn Tông lại hỏi: “Thế nào là ‘Phật pháp là pháp chẳng 

hai’?”   

Huệ Năng nói: “Pháp sư giảng kinh Niết Bàn, đã biết Phật 

tánh là pháp chẳng hai của Phật pháp. Như Cao Quý Đức 

Vương bạch Phật rằng: Người phạm bốn giới trọng cấm, làm 

năm tội nghịch và những người nhất xiển đề thì đoạn dứt 

thiện căn Phật tánh chăng? Phật nói: Thiện căn có hai: một 

là thường, hai là vô thường. Phật tánh thì chẳng thường, 

chẳng phải vô thường, thế nên chẳng đoạn dứt, gọi là chẳng 

hai. Lại một là thiện, hai là chẳng thiện. Phật tánh thì chẳng 

phải thiện chẳng phải chẳng thiện, đó gọi là chẳng hai.  
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 Năm uẩn và mười tám giới phàm phu thấy là hai, còn người 

rõ trí thấu rõ tánh chúng không hai. Cái tánh không hai này 

tức là Phật tánh.  

Ấn Tông nghe nói, hoan hỷ chấp tay mà nói: Tôi giảng kinh 

giống như ngói gạch, nhân giả luận nghĩa giống như vàng 

ròng.  

Nhân đó Ấn Tông xuống tóc cho ta và nguyện thờ ta làm 

thầy. Huệ Năng này bèn ở dưới cội cây Bồ đề mà khai mở 

pháp môn Đông Sơn.  

 

BÌNH 

Thiền định và giải thoát chắc chắn là hai pháp của Phật pháp. 

Ở đây Lục Tổ bác bỏ điều ấy vì ngài muốn khai mở kiến giải 

cao tột của Thiền tông.  

Thiền định và giải thoát vẫn là những phương tiện để đạt đến 

cứu cánh là Phật đạo. Nhưng thiền định và giải thoát, mỗi cái 

chưa bao gồm được thấy tánh; còn thấy tánh thì bao gồm cả 

thiền định và giải thoát. Thấy tánh thì vừa là phương tiện vừa là 

cứu cánh. Cứu cánh không ngoài phương tiện, phương tiện 

chính là cứu cánh. Phương tiện và cứu cánh là không hai.  

Đây chính là cái Thiền gọi là Đốn môn.   

Thấy tánh tức là thấy Phật tánh, và Phật tánh là pháp 

chẳng hai của Phật pháp.  

Trong Phật tánh, không có thường và vô thường, không có 

thường và đoạn, không có tốt và xấu, không có năm uẩn khác 

với mười tám giới, vì Phật tánh vốn thanh tịnh, chưa từng bị 
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nhiễm ô bởi những ý niệm của thức phân biệt, như hư không 

không hề bị nhiễm ô bởi các hiện tượng sự vật và các ý niệm 

phân biệt của con người.  

Nhưng điểm then chốt là phải thấy trực tiếp cái chẳng hai này. 

Cái ấy gọi là Phật tánh.   

Qua sự kiện ngài Huệ Năng luận nghĩa Kinh Niết Bàn, chúng 

ta thấy mặc dù ban đầu ngài không biết chữ, nhưng khi làm một 

vị thầy, ngài đã rành thông nhiều kinh điển, nhiều tông phái.   

Sự giảng nghĩa của ngài Huệ Năng, theo lời của sư Ấn Tông, 

là như vàng ròng, bởi vì đây là sự khác biệt giữa một người 

giảng kinh y trên ý thức phân biệt ngôn ngữ văn tự và một người 

trên tự tâm sáng tỏ và mở khắp.  

 Tính không hai của các pháp này có trong hầu như tất cả kinh 

Đại thừa như Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Duy Ma 

Cật…  

Ở đây ngài Huệ Năng xiển dương nó, hiện thực nó thành một 

điểm quan trọng của Thiền tông.  

Về sau, chẳng hạn như Thiền sư Đạo Nguyên (1200-1253), 

sơ tổ tông Tào Động Nhật Bản chủ trương tu chứng không hai, 

ngồi thiền và ngộ không hai, ngay khi tu là đang chứng, ngay 

khi ngồi là đang ngộ.  

Đây là một điểm căn bản làm nền móng cho tông Tào Động 

khiến nó có thể sống bên cạnh lối tu tham công án để chứng ngộ 

của tông Lâm Tế.  
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Huệ Năng này đắc pháp ở Đông Sơn, chịu đủ mọi cay đắng, 

sanh mạng giống như sợi tơ treo. Ngày nay được cùng Sử 

quân, quan chức, các tăng ni đạo tục đồng ở trong hội này, 

nếu chẳng phải nhân duyên nhiều đời trước thì cũng trong 

đời quá khứ từng cúng dường chư Phật, cùng trồng thiện 

căn, nên mới được nghe pháp Đốn giáo và nguyên nhân đắc 

pháp như trên.  

 Giáo pháp ấy là các bậc thánh trước truyền lại, chẳng phải 

do Huệ Năng này tự biết. Muốn nghe giáo pháp của các bậc 

thánh trước thì mỗi người hãy tịnh tâm ý mình, nghe mà mỗi 

người tự trừ bỏ những nghi hoặc thì như các đại thánh đời 

trước không khác.   

Chúng nhân nghe pháp vui mừng rồi đảnh lễ lui ra.  

 

BÌNH 

Ngài Huệ Năng lúc đó đã là Lục Tổ, nhưng khi xuất gia, ngài 

không tự tiện tự cạo đầu lấy, mà đúng như pháp, thọ giới ở một 

vị pháp sư, dù chưa chứng ngộ như ngài.  

Những chi tiết này cho chúng ta thấy nhân cách ngài hoàn hảo, 

dù một thiên kỷ rưỡi đã qua, cũng không có ai tìm thấy lỗi lầm 

nào nơi ngài.   

 Đối với giáo pháp, ngài có đức hạnh như vậy, mà đức hạnh 

là sự biểu lộ của trí huệ. Ngài nói ngài không tự biết pháp, mà 

đó là do các bậc thánh trước truyền lại từ Đức Phật. Ngài chỉ 

chứng ngộ những gì Đức Phật dạy.  
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Một vị tăng, dầu là Thánh tăng, đều luôn luôn dùng đời mình 

để phụng sự Pháp, vì Pháp luôn luôn cao hơn Tăng, như Tam 

Bảo Phật, Pháp, Tăng mà Đức Phật đã chỉ ra.   

 Học ngài Huệ Năng, chúng ta không chỉ học trí huệ nơi 

ngài, mà học tất cả Phật pháp biểu lộ nơi tâm, ngữ, thân của 

ngài. “Tự tánh vốn tự đầy đủ” nên trong nó đầy đủ tất cả các 

đức hạnh.  

 

* 
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THỨ HAI  

  

 Qua ngày sau, Vi sử quân xin giảng dạy thêm. Sư lên tòa 

nói với đại chúng rằng: “Tất cả phải tịnh tâm mà niệm Ma 

ha Bát nhã ba la mật đa.”  

  

BÌNH 

Bát nhã là tiếng Phạn, dịch là trí huệ, có ba nghĩa: Văn tự Bát 

nhã, Quán chiếu Bát nhã, Thực tướng Bát nhã. Vì Bát nhã có 

đầy đủ ba loại ý nghĩa, cho nên tôn trọngmà để nguyên âm tiếng 

Phạn không dịch nghĩa. 

Bát nhã là trí huệ. Ma ha Bát nhã ba la mật đa là Đại Trí huệ 

rốt ráo, Đại Trí huệ qua đến bờ bên kia, Đại Trí huệ thấy biết 

tánh Không ở khắp cả.  

Hệ thống Kinh Đại Bát Nhã nói về tánh Không chiếm số 

lượng kinh rất lớn trong Đại thừa.  

Và có thể nói, tất cả kinh điển và tông phái của Đại thừa đều 

đặt trên nền tảng tánh Không.  

 

 Lại nói: “Các thiện tri thức! Trí Bát Nhã giác ngộ, người 

đời đều vốn tự có, chỉ duyên theo tâm mê nên chẳng thể tự 

  

PH Ẩ M TRÍ HU Ệ   
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ngộ. Phải nhờ đại thiện tri thức chỉ dẫn cho thì được thấy 

tánh. Hãy biết người ngu kẻ trí tánh Phật vốn không sai khác, 

chỉ do mê ngộ chẳng đồng mà có ngu có trí. Nay ta nói pháp 

Ma ha Bát nhã ba la mật để các ông đều được trí huệ, vậy hãy 

chí tâm nghe kỹ, ta sẽ nói cho các ông.  

  Các thiện tri thức! Người đời suốt ngày miệng niệm Bát 

nhã mà chẳng biết tự tánh Bát nhã cũng như nói ăn mà chẳng 

no. Miệng chỉ nói Không thì muôn kiếp chẳng được thấy 

tánh, rốt cuộc không ích gì.  

  Thiện tri thức! Ma ha Bát nhã ba la mật là tiếng Phạn, 

nghĩa là trí huệ đến bờ giải thoát. Cái này phải tâm làm chứ 

chẳng ở nơi miệng niệm. Nếu miệng niệm mà tâm chẳng làm 

thì cũng như huyễn, như hóa, như sương, như chớp. Miệng 

niệm tâm làm, ắt tâm miệng tương ưng. Bản tánh là Phật, lìa 

tánh thì không có Phật nào khác.  

  

BÌNH 

Trí huệ giác ngộ ai ai cũng có, tại đây và lúc này. Chỉ vì duyên 

theo các tưởng và tướng bên ngoài mà lìa khỏi bản tâm xưa nay 

vốn có bèn lạc mất chỗ thường trụ.  

Phật tánh thì ai ai cũng có, rỗng sáng khắp mười phương, 

như gương tâm hằng sáng vô biên, chỉ vì mê chạy theo bóng 

mà bỏ quên cái ‘‘chính mình’’ thường trụ. Như mãi đuổi theo 

sóng mà quên mất mình là đại dương.  

  Tâm làm là một niệm chiếu soi trở lại, bèn thấy xưa nay 

mình vẫn ở trong gương tâm, trong trí huệ Bát nhã bổn 

nguyên.   
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 Bản tánh mình là Phật, lìa tánh thì không có Phật nào 

khác. Nhưng tánh thì không đâu chẳng có. Không có tưởng và 

tướng, đó là tánh; mà có tưởng và tướng đó cũng là tánh. Như 

tấm gương sáng không có bóng hay có bóng thì vẫn là tấm 

gương.   

 Bản tánh mình là Phật. Không thể nào ra khỏi bản tánh này, 

niệm hay không có niệm đều không thể ra khỏi bản tánh này, 

làm đúng làm sai đều không thể ra khỏi bản tánh này, có hay 

không, sanh hay diệt, đều không thể ra khỏi bản tánh này.  

 

 Sao gọi là Ma ha? Ma ha là lớn, tâm lượng rộng lớn như 

hư không, không có biên bờ, cũng không vuông tròn lớn nhỏ, 

cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không giận, 

không vui, không phải, không trái, không lành không dữ, 

không đầu không cuối. Các cõi Phật đồng như hư không, 

diệu tánh của người đời vốn Không, không có pháp nào có 

thể đắc. Tự tánh chân không cũng lại như vậy.   

 Thiện tri thức! Chớ nghe ta nói Không bèn bám chấp 

không. Thứ nhất chớ bám chấp không, nếu tâm trống không 

mà ngồi yên lặng, tức là bám chấp vào cái không vô ký.  

  

BÌNH 

Ma ha có nghĩa là gì? Ma ha dịch là lớn (đại). Cái gì gọi là 

lớn? Tâm người lớn như hư không, giống như tâm muốn đến 

mặt trăng bèn phát minh hỏa tiễn. Cho nên nói Tâm vô biên tế, 

vô hạn lượng, tâm không có vuông tròn, không có lớn nhỏ. Tâm 
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vô hình, lớn thì không có gì ở ngoài nó, nhỏ thì không có gì ở 

trong nó. Tâm lượng cũng không có sự biểu hiện của màu sắc 

xanh vàng đen trắng, cũng không có trên dưới dài ngắn. Tự tánh 

vốn không sân không giận, cũng không mừng không vui, tự 

tánh là trung đạo; cũng không đúng cũng không sai, nếu có đúng 

có sai thì không phải chân tâm của các ông. Không có thiện tâm 

sở hoặc ác tâm sở (cho nên Lục Tổ Ðại sư khai thị Huệ Minh 

rằng: “Không nghĩ thiện không nghĩ ác”), tâm cũng không có 

đầu có đuôi. Cảnh giới của Chư Phật cũng giống như hư không. 

Diệu tánh của chúng ta vốn là không, không có một pháp khả 

đắc, cho nên nói Tự tánh như hư không, chân vọng đều ở trong, 

ngộ triệt bổn lai thể, một cái thông tất cả đều thông, tự tánh 

Chân không. 

Tâm thì bao la như hư không, vô biên, vô hạn, thật thấy biết 

tâm như vậy tức là giải thoát. Trong tâm vô biên ấy không có 

một đặc tính riêng biệt nào, không có một vật gì có thể đắc.  

Và bản tánh của mọi sự vật là tánh Không, vô tự tánh, vô 

sở hữu, bất khả đắc. Thế nên thấy gì, nghe gì, nghĩ gì, và 

mọi cái được thấy, được nghe, được nghĩ đều là tánh Không. 

Như vậy tánh Không ở khắp tất cả, vì không có một hiện hữu 

nào mà không vô tự tánh, vô sở hữu, bất khả đắc. Các tướng 

đều là tánh Không, cho nên tất cả là tánh Không.   

 Để thấy biết được tánh Không của ngã và pháp này, phải “tâm 

làm”, nghĩa là phải Chỉ, Quán, và Chỉ Quán đồng thời, hay 

Thiền. Chỉ Quán, ngài Huệ Năng gọi là Định Huệ. Tâm có Định 

Huệ mới “tương ưng” được tánh Không.  

 Với người đã “tâm làm” đầy đủ, chỉ cần nhìn vào bầu trời, 

nhìn vào hư không bèn thấy tâm, vì ‘‘tâm lượng rộng lớn như 
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hư không’’, và tâm thấy cái gì thì tâm là cái đó, tâm nhìn hư 

không thì tâm là hư không.  

 Nhìn bầu trời, nhìn hư không, đó là nhìn tâm, nhìn tánh 

Không. Bởi thế Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma chín năm “nhìn vách”, đó 

là nhìn tâm, nhìn tánh Không.  

 Nhưng ngài Huệ Năng nói chớ nghe nói Không bèn bám 

chấp không. Đây là một lỗi lầm “thứ nhất”.  

Tánh Không không phải là không có gì cả, bởi vì “nào ngờ 

tự tánh hay sanh muôn pháp”. Tánh Không có tất cả sắc, 

nhưng ‘‘sắc tức là Không’’.   

 Tâm Không thì thấy tất cả pháp đều là Tâm mà không sanh 

vọng tưởng phân biệt. Khi thấy tất cả pháp đều là Tâm, cũng 

đều là Không, đó là bước vào cửa ngộ.   

 Ngồi yên lặng (tĩnh tọa hay ngồi thiền) cũng có được nói 

trong Kinh Duy Ma Cật. 

 Lục Tổ không bác bỏ ngồi thiền như chính ngài và các Thiền 

sư về sau có làm, ngài chỉ bác bỏ việc ngồi mà bám chấp vào 

cái không trống trơ không có sự sống, không linh hoạt, nghĩa là 

không có ích lợi, không sanh trí huệ, gọi là không vô ký.   

 Chẳng phải tình cờ mà vào Kinh ngài giảng phẩm Trí huệ, 

nghĩa là nền tảng của Thiền tông là Trí huệ chứ không phải 

Thiền định, cái thứ 6 và thứ 5 trong 6 Ba la mật.  

 

 Thiện tri thức! Hư không thế giới bao hàm vạn vật sắc 

tướng, mặt trời mặt trăng, tinh tú, núi sông đất đai, suối 

nguồn, khe rạch, cây cỏ, rừng rú, người thiện, người ác, pháp 
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thiện pháp ác, thiên đường địa ngục, tất cả biển lớn, các núi 

Tu di, đều ở trong cái Không. Tánh Không của người đời 

cũng lại như vậy.   

 Thiện tri thức! Tự tánh bao hàm muôn pháp, đó gọi là lớn. 

Muôn pháp đều ở trong tánh của con người. Nếu thấy tất cả 

những điều xấu tốt của người mà đều chẳng lấy chẳng bỏ, 

cũng không dính nhiễm, tâm như hư không, đó gọi là lớn, 

nên nói là Ma ha.  

 

BÌNH 

Thế giới hư không có thể bao hàm vạn hữu, muôn loài muôn 

sắc, tất cả hình tướng đều có thể bao gồm vào trong – Nhựt 

nguyệt tinh tú, sơn hà đại địa, suối khe sông ngòi, thảo mộc tùng 

lâm, ác nhân thiện nhân, nhất loạt đều tiếp nhận mọi điều hay 

dở. Hư không sẽ không nói: “Ngươi là kẻ ác, ta đuổi đi không 

cho ở. Còn ông là người hiền lương, rất hoan nghênh ông đến ở 

chỗ tôi.” Hư không không có phân biệt như vậy. Hư không có 

thể bao hàm thiện pháp, ác pháp, thiên đường, địa ngục, tất cả 

biển to núi lớn, đều ở trong hư không. Tự tánh của người cũng 

giống như hư không, có thể bao hàm vạn hữu. 

 Tâm hay tánh của con người thì như hư không bao trùm mọi 

thế giới, mọi vật sắc tướng, không có cái gì không ở trong nó.   

 Người nào kinh nghiệm được tâm thì thấy được tất cả vũ trụ 

vạn vật đều ở trong tâm mình. Người nào là tâm thì tất cả vũ 

trụ vạn vật đều là mình, đồng thời tất cả vũ trụ vạn vật cũng 

chẳng dính dáng gì đến mình cả.   

 Nhưng làm sao kinh nghiệm được tâm?  
TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN49



50  | PHẨM TRÍ HUỆ  

  

Nếu thấy tất cả cảnh, tất cả người mà không phân biệt và chạy 

theo các tướng tốt xấu, phải trái, chẳng lấy chẳng bỏ, thì đây 

chính là tâm, hiện tiền trùm khắp, tâm như hư không mà chứa 

tất cả pháp.  

Tất cả đều là tâm thì còn phân biệt cái gì nữa? Cái thấy tất cả 

mà chẳng lấy chẳng bỏ bèn vô biên như hư không này, đó là cái 

thấy tánh, thấy tâm.  

 

 Thiện tri thức! Người mê thì miệng nói, người trí thì tâm 

làm.   

 Lại có người mê, tâm trống không mà tĩnh tọa, trăm thứ 

không nghĩ, bèn tự cho đây là lớn. Với hạng người ấy không 

thể nói được, vì mắc vào tà kiến.   

 Thiện tri thức! Tâm lượng rộng lớn khắp cả pháp giới, 

dùng tới bèn rõ rõ phân minh. Ứng dụng liền biết hết thảy, tất 

cả là một, một là tất cả, đến đi tự do, tâm thể không trệ ngại, 

tức là Trí huệ Bát nhã.   

  

BÌNH 

Người mê chỉ biết miệng nói mà không biết thực hành, người 

có trí huệ chân chánh thân hành thực tiễn mà không tu khẩu đầu 

thiền. Lại nữa, người mê để tâm không ngồi thiền, cái gì cũng 

không nghĩ đến mà nói đây chính là “lớn.” Những người này đã 

lạc vào ngoan không, không nên cùng với họ giao lưu tiếp 

chuyện, vì họ là tà tri tà kiến, không phải là chánh tri chánh 

kiến, cho nên không cần để ý đến họ. 
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Tánh Không không phải là không có gì cả, mà sống động phi 

thường. Tâm ấy bao la khắp cả không cái gì có thể ở ngoài nó; 

dùng nó, sống nó thì mọi sự đều tỏa sáng, rõ ràng phân minh vì 

có cái gì mà không phải là tâm trí huệ?  

 Tất cả là một, vì tất cả là một Tâm, một tánh Không. Một 

là tất cả, vì tánh Không bao trùm và là tất cả, không có cái 

gì ra ngoài và không phải là tánh Không. Tất cả là một, một 

là tất cả, vì tất cả và một đều là tánh Không, hoàn toàn vô 

ngại.   

 Trong tâm pháp giới không có trệ ngại ấy, mọi sự đến đi đều 

tự do, không có cái gì dính mắc cái gì. Trong tâm pháp giới này 

tất cả đều giải thoát, giác ngộ.   

 Cho nên tu là thấy tâm hay tánh ấy, ngay tại đây và bây giờ, 

chưa hề lìa đương niệm, và sống nó cho đến trọn vẹn.  

 

 Thiện tri thức! Hết thảy trí Bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, 

chẳng phải từ ngoài vào, cho nên chớ dùng lầm ý, đó gọi là 

chân tánh tự dụng. Một cái chân thì tất cả đều chân. Tâm 

lượng là sự việc lớn lao, chớ làm theo đường nhỏ, miệng chớ 

trọn ngày nói không mà trong tâm chẳng tu hạnh ấy. Cũng 

như người phàm tự xưng là quốc vương, rốt cuộc chẳng được 

gì, hạng ấy chẳng phải là đệ tử của ta.  

  

BÌNH 

Trí huệ Bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, cho nên chỉ cần 

thấy tâm, thấy tự tánh bèn là thấy trí huệ.  
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Khi thấy rồi thì khởi tâm, động niệm, làm việc gì thì cũng khởi 

từ chân tánh hay trí huệ, hành động trong chân tánh và chấm 

dứt trong chân tánh. Lúc ấy không còn là ‘tôi’ làm việc ‘của tôi’ 

mà chính là chân tánh làm, mà chân tánh thì bao la như hư 

không, nên sự làm cũng bao la như hư không, không có trung 

tâm nào cả, như thế làm mà như không làm, gọi là chân tánh tự 

dụng.  

 Tâm là sự việc lớn lao, bao la, suốt khắp, nên chớ làm theo 

lối nhỏ. Lối nhỏ là tôi có cái thấy của tôi, tôi thiền định mình 

tôi, tôi làm hạnh của tôi, tôi thành quả của tôi. Tôi và của tôi 

làm cho tâm bao la trở thành lối nhỏ.  

Như vậy tức là miệng trọn ngày nói không mà chỉ tu ngã, 

nhân, chúng sanh, thọ giả.   

 Trong tâm lượng thì mọi cử chỉ, nói năng, im lặng đều là tâm, 

đều là chân, và đều bao la như tâm. Trong chân tánh thì tất cả 

sự đều là diệu dụng, tức là đều là Không, là Như, gọi là chân 

tánh tự dụng. Nghĩa là tướng là sự tự dụng của chân tánh.  

Chân tánh vốn giải thoát nên sự tự dụng của nó là các tướng 

cũng vốn giải thoát.  

 

 Thiện tri thức! Sao gọi là Bát nhã? Bát nhã nhà Đường gọi 

là trí huệ. Tất cả nơi chốn, tất cả thời gian, niệm niệm chẳng 

ngu, thường hành trí huệ tức là hạnh Bát nhã.  

 Một niệm ngu tức là Bát nhã tuyệt; một niệm trí tức là Bát 

nhã sanh. Người đời ngu mê, chẳng thấy Bát nhã, miệng nói 

Bát nhã mà trong tâm thường ngu, thường tự nói ta tu Bát 
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nhã, niệm niệm nói không mà chẳng biết chân không. Bát 

nhã không có hình tướng, ấy là tâm trí huệ. Nếu hiểu như 

thế, thì gọi là trí Bát nhã.  

  

BÌNH 

Cái gì gọi là Bát nhã? Bát nhã là Phạn ngữ, đời Ðường Trung 

Quốc dịch là trí huệ. 

Tại mọi nơi, bất cứ lúc nào, niệm niệm sáng suốt, niệm niệm 

không mê, niệm niệm không vô minh, thường dùng trí huệ xử 

lý mọi việc, đó chính là tu hạnh trí huệ. Nếu một niệm ngu si, 

Bát nhã sẽ đoạn tuyệt. Ðoạn tuyệt này là ví dụ, chớ trí huệ chân 

chánh hoàn toàn không đoạn tuyệt, vì trí huệ chân chánh bất 

sanh bất diệt, làm sao có thể đoạn tuyệt được? Ý nói lúc mê 

muội, Bát nhã không hiện tiền. Nếu không mê muội, không ngu 

si, lúc đó Bát nhã sanh khởi. Ví dụ có người nói uống rượu hút 

thuốc là không tốt, dùng LSD, dùng ma túy là không nên, nhưng 

quý vị không tin, đó gọi là Bát nhã đoạn tuyệt. Người có trí huệ 

thì phải làm sao? Nếu nghe nói rằng uống rượu, hút thuốc, hút 

á phiện là điều không tốt, người trí bèn nhanh chóng sửa đổi, đó 

gọi là Bát nhã sanh. Người ngu si biết rõ ràng đó là điềukhông 

đúng nhưng vẫn cứ muốn thử.Người thế gian rất ngu, không chỉ 

một người mà là rất nhiều người đều ngu si, họ tự mình không 

biết Bát nhã, miệng thường nói trí huệ, mà tâm thường làm 

những việc ngu muội. Ðiều không nên làm mà họ vẫn cứ làm. 

Họ thường nói tôi tu hành trí huệ, mỗi niệm đều nói: “không” 

chính là Bát nhã. 
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Bát nhã có hai mươi loại không môn, cần phải “không” tất cả. 

Nhưng họ không biết cái không chân chánh, tuy hiểu một chút 

Kinh điển, biết trì một vài câu chú, tụng vài câu Kinh, nhưng 

tật xấu của mình lại không sửa đổi, đó chính là khẩu đầu thiền. 

Hằng ngày nói “không” mà không biết sửa đổi tật xấu của mình. 

Chân không có nghĩa là phải làm cho vô minh, tập khí tật xấu 

của mình hoàn toàn đều không không, cần phải không tất cả 

những hành vi ngu muội không sáng suốt. 

Bát nhã không có hình tướng, không dài ngắn vuông tròn, 

hoặc xanh vàng đỏ trắng. Tâm không có vô minh, thường sanh 

trí huệ, trí huệ là rõ ràng sáng suốt, có thể biết pháp đúng pháp 

sai. Quý vị nếu có kiến giải như thế, đó mới chính là Bát nhã 

trí. 

Bát nhã là tâm trí huệ vừa trống không yên lặng (không tịch) 

vừa sáng soi (chiếu) luôn luôn hiện diện nơi mỗi người trong 

mọi nơi chốn, mọi thời gian. Chỉ cần niệm niệm chẳng ngu, 

chẳng phân biệt đuổi theo tướng thì xưa nay vẫn sống trong 

chân không rỗng lặng sáng soi ấy.   

 Phải thấy rằng nếu không có nền tảng tâm trí huệ lặng sáng 

ấy thì cũng chẳng có niệm tưởng phân biệt rồi đuổi theo.  

Làm thế nào để hiểu biết tâm trí huệ này?  

Tâm trí huệ chính là tánh Không ‘‘không có hình tướng’’ vô 

biên vô bờ. Bằng thiền định và thiền quán sâu vào khoảng 

không gian giữa hai ý tưởng, chúng ta sẽ thấy khoảng hở giữa 

hai ý tưởng là tánh Không bao la vô biên.  

Khi đã quen với khoảng hở chính là tánh Không vô biên ấy, 
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như giữa hai làn sóng là nước đại dương và rồi các làn sóng 

cũng là nước đại dương.   

 Tâm trí huệ là tánh Không. Thường thấy tâm trí huệ tánh 

Không này và những ý tưởng là sự thể hiện của tâm trí huệ 

tánh Không nên những ý tưởng vẫn tự giải thoát.  

Đó là hạnh Bát nhã, sống thường trực trong Chân Không.  

 

 Sao gọi là ba la mật? Đây là tiếng của Thiên Trúc phương 

Tây. Nhà Đường gọi là đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia, nghĩa là 

lìa sanh diệt.  

 Bám cảnh thì sanh diệt khởi, như nước có nổi sóng, tức gọi 

là bờ bên này. Lìa cảnh thì không có sanh diệt, như nước 

thường thông lưu, tức gọi là bờ bên kia, cho nên nói là ba la 

mật.  

 

BÌNH 

Ba la mật là tiếng Ấn Ðộ, Trung Quốc dịch là Ðáo bỉ ngạn 

(đến bờ kia). Nếu giải thích rõ ràng chính là tách rời sanh diệt, 

không còn sanh diệt nữa. Cái gì gọi là “bỉ ngạn? ” Bỉ ngạn là 

đối với thử ngạn (bờ bên này). Thử ngạn chính là sanh tử, bỉ 

ngạn là Niết Bàn. Giữa sanh tử và Niết Bàn phải trải qua cái gì? 

Trải qua biển lớn phiền não. Phiền não như biển cả, vì có phiền 

não cho nên có sanh tử. Nếu đoạn trừ phiền não, thì sanh tử 

chính là Niết Bàn, Niết Bàn chính là sanh tử. Nếu không có 

phiền não, có sanh tử cũng chính là không có sanh tử. Chúng ta 

tại sao phải chịu sanh tử? Chính vì có phiền não. Tại sao có 

phiền não? Chính là vô minh. 
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Nhưng cái gì gọi là vô minh? Chính là những gì quý vị không 

hiểu rõ; nếu hiểu rõ quý vị đã có sự sáng suốt, đây chính là Bát 

nhã. 

 Bờ bên kia, tức giải thoát, là chuyện trước mắt. Bám theo 

cảnh, sanh diệt liền khởi, như nước có nổi sóng, đây là sanh tử. 

Còn ngay nơi cảnh mà lìa cảnh, thì tức khắc không có sanh diệt, 

bèn là Niết bàn, là bờ bên kia.   

Kinh Kim Cương nói: “Thấy các tướng là chẳng phải tướng, 

tức thấy Như Lai”.  

Thế mới biết sanh tử là do mình vọng động tự tạo, chứ xưa 

nay có bao giờ ra khỏi Niết bàn không sanh không diệt được 

đâu.  

Bám cảnh thì sanh diệt khởi, đó là bờ bên này. Lìa cảnh 

thì không có sanh diệt, đây là bờ bên kia.  

Bờ này hay bờ kia nằm ngay trong một niệm. Đây là tu trí huệ 

ba la mật.  

 

 Thiện tri thức! Người mê chỉ miệng niệm, đang lúc niệm 

có vọng, có trái (phi: chẳng phải). Còn niệm niệm mà thường 

hành trí huệ, đó gọi là chân tánh. Ngộ được pháp này tức là 

pháp Bát nhã, tu được hạnh này tức là hạnh Bát nhã. Chẳng 

tu là phàm, một niệm tu hành thì tự thân đồng như Phật.  

 

BÌNH 
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Người mê chỉ biết dùng miệng niệm thì lúc niệm trong tâm lại 

có vọng niệm và sanh những niệm không chánh đáng. Nếu khi 

niệm đều y theo Bát nhã mà tu hành,tức không làm những việc 

ngu muội. Ðó chính là y theo chân tánh của mình mà tu hành. 

Nếu hiểu rõ pháp này, chính là Bát nhã pháp. Bát nhã chính là 

không ngu si,không làm những việc mê muội. Việc mê muội có 

rất nhiều rất nhiều. Ðó chính là những việc vốn không nên làm 

mà quý vị vẫn làm, nghiêm trọng nhứt là tâm dâm dục, vốn 

không nên làm, nhưng vì mê muội đến, không những quên mất 

Bát nhã, mà Ba la mật cũng quên luôn, cứ làm theo ý mình, 

buông lung theo dục tình. Phàm phu chỉ thích làm những việc 

mê muội mà không chịu tu Bát nhã pháp. Không làm việc ngu 

si chính là Bát nhã hạnh. Quý vị không tu Bát nhã hạnh, chính 

là phàm phu; nếu tu Bát nhã hạnh – tức đoạn dục khử ái, thì 

thân mình và Phật giống nhau. 

 Niệm Bát nhã nơi miệng mà có vọng, có trái thì đó là niệm 

sanh diệt, niệm sanh tử. Còn niệm mà tâm thường hành trí huệ, 

không tâm không cảnh, không ta không người, không ngã nhân 

chúng sanh thọ mạng thì đây là niệm không sanh không diệt, 

tương ưng với Niết bàn tánh Không.  

  Một niệm tu hành tánh Không là một niệm tương ưng 

với tâm Phật vốn sẳn, niệm niệm tu hành tánh Không là 

niệm niệm tương ưng với tâm Phật vốn sẳn.  

 

 Thiện tri thức! Phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ 

đề. Niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sau ngộ tức là Phật. 

Niệm trước bám cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức 

là Bồ đề.  
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BÌNH 

Phàm phu chính là Phật, mà Phật chính là từ phàm phu tu 

thành. Vì Phật lúc trước tu Bát nhã pháp, cho nên thành Phật. 

Còn chúng ta tại sao vẫn là phàm phu? Vì không tu Bát nhã 

pháp, không tu Bát nhã hạnh, cho nên tánh đổi thành tình, tình 

biến thành dục, cuối cùng không thể thoát ra khỏi vòng ái dục 

vô minh. Nếu có thể đem lòng dục quy trở về bổn tánh, không 

giao động, không bị vô minh chuyển, đó chính là Phật. Phiền 

não là Bồ đề, nếu không có phiền não thì cũng không có Bồ đề. 

Chữ “niệm” được dùng rất nhiều trong Pháp Bảo Đàn. Niệm 

là một then chốt của Đốn giáo. Chữ ‘‘lìa’’ cũng được nói nhiều 

trong kinh.  

Lìa là sự tu hành, dụng công mà như không dụng công.   

 “Một niệm” là niệm hiện tại đây, gọi là đương niệm. Đương 

niệm mà mê, tức là phàm phu, là phiền não. Đương niệm mà 

biết, tức là Phật, là giác ngộ.   

 Tâm trí huệ, tự tánh Giác ngộ vốn có sẳn, không sanh 

không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. 

Tâm trí huệ là cái đương niệm này.  

Ngộ là ngộ được tâm trí huệ tánh Không, tất cả vốn lìa, 

ngộ là ngộ được cái đương niệm Tâm – Không này.  

Đương niệm này mọi người đều đang có, trong đương niệm 

này tất cả chúng sanh bình đẳng với chư Phật.   
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 Trong đương niệm rỗng lặng sáng soi này mà có vọng, có trái, 

có bám cảnh đó là muốn làm phàm phu.  

Trong đương niệm này mà lìa tướng, lìa tưởng thì liền 

ngay đây tâm trí huệ, tâm giác ngộ hiện tiền.   

 “Niệm niệm thường hành trí huệ” thì niệm niệm thường ngộ. 

Niệm niệm thường tu như vậy thì niệm niệm thường chứng. 

Hành và ngộ, tu và chứng đều nằm trong đương niệm này.  

Dùng nó thì có khắp pháp giới, khắp tất cả không gian thời 

gian. Đây gọi là “chân tánh tự dụng”.  

Nói thì rất dễ, nhưng thực tế không sanh tâm phân biệt là một 

việc rất khó. Nếu thấu rõ được cảnh giới này thì không có nhà, 

cũng không có quốc gia, cái gì cũng không có, đây chính là Ưng 

vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm màø cũng gọi là “Ưng vô sở trụ nhi 

sanh kỳ thân.” Quý vị có thể hiện thân đến bất cứ địa phương 

nào mà không có bất cứ sự chướng ngại nào, quý vị xem điều 

này tuyệt diệu không? Chỗ này chính là Bồ đề, quý vị hà tất 

phải than thở? Nếu quý vị có thể được như vậy thì là như vậy 

(như thị); còn nếu chưa thể đạt đến cảnh giới đó, thì từ từ luyện 

tập. Cho nên nói: “Tánh định ma phục triêu triêu lạc, vọng niệm 

bất khởi xứ xứ an.” Nếu tâm tánh đã định, không còn nhiều 

vọng tưởng, thì ngày ngày giờ giờ đều an lạc. Vọng niệm không 

khởi thì nơi nơi chốn chốn đều an vui. Tại sao quý vị cảm thấy 

không an lạc? Tại vì có vọng niệm, nếu không vọng niệm thì 

khắp nơi mọi lúc đều là Thế giới Cực Lạc. 
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 Thiện tri thức! Ma ha Bát nhã Ba la mật là tối tôn, tối 

thượng, tối đệ nhất, không trụ, không qua cũng không tới. Ba 

đời chư Phật từ trong đó mà ra.   

 Hãy dùng đại trí huệ mà phá tan năm uẩn, phiền não, trần 

lao. Tu hành như đây thì quyết định thành Phật đạo, biến ba 

độc tham sân si thành Giới, Định, Huệ.  

 

BÌNH 

 Tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, vì sanh tử không thể chạm tới 

để nhiễm ô được. Nhưng nó cũng là cái ngay trước mắt: không 

trụ, không qua, cũng không tới.  

Giải thoát, giác ngộ đều sanh ra từ cái đương niệm không thể 

nhiễm ô, không trụ, không qua, không tới này.   

 Đương niệm này là tánh Không nền tảng, ánh sáng nền tảng, 

từ đây mà lạc bước bám tướng bèn có năm uẩn, phiền não, trần 

lao, ba độc, cho nên dựa vào nó thì chuyển hóa được tất cả bất 

tịnh tạo thành sanh tử.   

 Chuyển hóa như thế nào? Không thấy có tướng sanh tử trước 

mặt, đó là giải thoát. Biến ba độc tham sân si thành công đức 

giới định huệ, giàu có khắp pháp giới như vậy thì thế gian nào 

bằng được.  

 

 Thiện tri thức! Pháp môn đây của ta từ một Bát nhã sanh 

ra tám vạn bốn ngàn trí huệ. Tại sao thế? Vì người đời có tám 

vạn bốn ngàn trần lao. Nếu không có trần lao thì trí huệ 

thường hiển hiện, chẳng lìa tự tánh.   
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 Ngộ pháp này bèn là không có niệm, không nhớ nghĩ, 

không bám dính, không khởi hư vọng. Dùng tánh chân như 

của mình, lấy trí huệ quán chiếu, với hết thảy pháp chẳng lấy 

chẳng bỏ, tức là thấy tánh thành Phật đạo.  

  Thiện tri thức! Nếu muốn nhập pháp giới rất sâu và tam 

muội Bát nhã, phải tu hạnh Bát nhã, trì tụng kinh Kim Cương 

Bát Nhã, bèn được thấy tánh.  

  

BÌNH 

Trí huệ thường hiển hiện, chẳng lìa tự tánh nhưng người đời 

không thấy biết được vì trần lao ngăn che.  

Thế nên an trụ nơi tánh chân như của mình, lấy trí huệ quán 

chiếu thì ánh sáng trí huệ soi chiếu phá tan trần lao phiền não. 

Trần lao phiền não càng tiêu thì trí huệ càng hiển hiện. Đây là 

y trên tánh mà tu, biết ‘‘dùng tánh chân như của mình’’.  

 Không có niệm, không nhớ nghĩ, không bám dính, không 

khởi hư vọng, mới biết xưa nay chưa từng rời khỏi nhà, xưa 

nay không lúc nào không là ông chủ rỗng rang thường trụ 

nơi đây mà tiếp khách vô thường, qua lại, đến đi.   

 Khi ngộ pháp này là ngộ tự tánh chân như của mình, và lúc 

ấy mới thấy nền tảng hay bản tánh của tâm vốn là không có 

niệm, không nhớ nghĩ, không bám dính, không hư vọng.  

Vậy thì muốn tương ưng với tự tánh chân như tâm thức 

bình thường của mình phải hành hạnh trí huệ: không có 

niệm, không nhớ nghĩ, không bám dính, không hư vọng.  
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Khi công phu đã khá đủ, trần lao phiền não đã rơi rụng khá 

nhiều, người ta liền lập tức tương ưng, thông thương với tự tánh 

xưa nay vốn có sẳn trước mắt.   

 Ngộ được tự tánh vốn không có niệm, không nhớ nghĩ, 

không bám dính, không hư vọng thì các trần lao phiền não 

cũng là tánh Không như vậy.  

Đó là tám vạn bốn ngàn trí huệ phá trừ tám vạn bốn ngàn trần 

lao phiền não. Lúc ấy mới biết ngay nơi trần lao phiền não chính 

là trí huệ.   

 Pháp giới là tâm trí huệ tánh Không.  

Muốn nhập pháp giới sâu thẳm này, phải tu hạnh Bát nhã, 

niệm niệm tương ưng thấy biết tánh Không, trì tụng Kinh Kim 

Cương làm tánh Không luôn luôn hiện tiền.  

 

 Phải biết công đức kinh ấy vô lượng vô biên, trong kinh tán 

thán rõ ràng, không thể nói hết. Pháp môn đây là tối thượng 

thừa, nói cho người đại trí thượng căn nghe. Người tiểu căn 

tiểu trí nghe thì sanh tâm chẳng tin. Vì sao thế? Ví như thiên 

long mưa xuống Diêm phù đề thì thành ấp xóm làng đều như 

lá táo trôi. Còn nếu mưa xuống đại dương thì chẳng tăng 

chẳng giảm. Người đại thừa, nguời tối thượng thừa nghe nói 

Kinh Kim Cương thì tâm mở mang tỏ hiểu.   

 Thế nên biết rằng bản tánh tự có trí Bát nhã, bản tánh ấy 

tự dùng trí huệ thường quán chiếu, cho nên chẳng cần mượn 

đến văn tự. Ví như nước mưa chẳng phải từ trời mà có, 

nguyên là năng lực của rồng làm ra, khiến tất cả chúng sanh, 

TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN62



PHẨM TRÍ HUỆ  |  63   

tất cả cây cỏ, hữu tình vô tình đều được nhuần thấm. Cả thảy 

sông ngòi đều chảy vào biển cả, hiệp làm một thể. Trí Bát nhã 

là bản tánh của chúng sanh lại cũng như vậy.  

 

BÌNH 

Quý vị cần phải biết công đức của Kinh Kim Cương vô lượng 

vô biên. Trong kinh tán thán công đức thù thắng của Kinh Kim 

Cương rất rõ ràng, tôi nay không cần nói nhiều.  

Kinh này là pháp môn tối thượng thừa, thuyết cho người đại 

trí huệ, thuyết cho người có đầy đủ thiện căn. Người kém thiện 

căn, kẻ ít trí huệ nghe đến Kinh này, tâm không tin mà nói rằng: 

“Tụng Kinh có chỗ nào hay. Các ông không ăn cơm xem có thể 

sống được không?” Tại sao họ không tin? Giống như rồng trên 

trời giáng mưa xuống cõi Diêm phù đề, vì mưa to, thành quách 

thôn ấp đều bị chìm trong dòng nước lớn, ngọn cỏ lá cây bị cuốn 

trôi đi. Nếu như mưa rơi ngoài biển lớn thì không tăng không 

giảm. Người kém căn ít trí cũng giống như ngọn cỏ lá cây, có 

mưa lớn thì sẽ bị úng chết, vì họ không tin tưởng pháp đại thừa. 

 Kinh Kim Cương nói, không phải chỉ một lần, “khi nghe 

kinh này, thậm chí trong một niệm sanh lòng tin chân thật, Như 

Lai thấy rõ, biết rõ những chúng sanh ấy được vô lượng phước 

đức”.   

 Tin là tin “bản tánh mình tự có trí Bát nhã, bản tánh ấy 

tự dùng trí huệ thường quán chiếu”. Bản tánh mình là tánh 

Không, vô niệm, vô trụ, nhưng luôn luôn có ánh sáng 

thường soi chiếu, nói gọn là Không Minh.   
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 Tin thật sự là tìm đến và an trụ nơi tánh Không Minh ấy, và 

tu là tương ưng với tánh Không Minh ấy để nhờ sức mạnh của 

tánh Không mà chứng tất cả các pháp là Không và tất cả trần 

lao phiền não tiêu tan trong ánh sáng của tánh Minh.  

 Tin là tin rằng, thân tâm, thế giới, chúng sanh đều đang ở 

trong bản tâm tánh Không trùm khắp và thấu thoát qua tất cả, 

‘‘ba đời chư Phật từ trong đó mà ra’’. Cái ‘‘công đức vô lượng 

vô biên’’ ấy luôn luôn hiện có trước mắt, ‘‘không trụ, không qua 

cũng không tới’’.  

Vì ‘‘tự tánh vốn thanh tịnh, vốn tự đầy đủ’’ nên có thiền định 

bao nhiêu cũng không làm nó thanh tịnh thêm, có loạn tâm bao 

nhiêu cũng không làm cho nó dơ đi, có làm bao nhiêu việc cũng 

không làm nó tăng thêm công đức. Nó vốn tự đầy đủ nên sửa 

sang, chỉnh trị, thêm thắt chỉ là việc vô ích.   

 Cho nên tu là buông xả, thư giản, hòa nhập trong cái vốn 

thanh tịnh, vốn tự đầy đủ có sẳn ấy, không tăng không giảm, 

không dơ không sạch, không sanh không diệt, vì ‘‘xưa nay 

không một vật’’.  

Còn muốn tăng thêm, đó là bốn tướng ta, người, chúng sanh, 

thọ giả tăng thêm, muốn diệt trừ cái gì, đó là lọt vào trường sanh 

diệt của sanh tử, muốn làm cái gì thì đó là tạo thêm phiền não 

chướng và sở tri chướng ngăn che với nó.   

 Tóm lại sự thực hành không nương dựa vào những cái vô 

thường như căn, trần, thức, hơi thở, cảm thọ,… để đối trị, diệt 

trừ trần lao phiền não là những thứ vô thường khác, mà y vào 

chính bản tánh Không Minh của mình để nó tự làm việc. Thay 
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vì nương dựa vào một con sông, để rửa sạch trần lao, thì ở đây 

hành giả là “biển cả mà tất cả sông ngòi đều chảy vào đó.  

Trí Bát nhã là bản tánh của chúng sanh cũng như biển cả ấy”. 

và ‘‘biển cả thì không chứa xác chết’’.  

 

 Thiện tri thức! Người tiểu căn nghe Đốn giáo này cũng 

như loài cỏ cây căn tánh nhỏ yếu mà gặp trận mưa lớn ắt đều 

ngã rạp, không thể tăng trưởng. Người tiểu căn nguyên có trí 

Bát nhã, không khác biệt với người đại trí, mà do sao nghe 

pháp lại chẳng tỏ ngộ? Do là sự che chướng của tà kiến còn 

nặng, gốc rễ phiền não ăn sâu, giống như đám mây lớn che 

lấp mặt trời, không có gió thổi tan, ánh sáng mặt trời không 

hiện.   

 Trí Bát nhã cũng không có lớn nhỏ, chỉ vì tâm của tất cả 

chúng sanh mê ngộ chẳng đồng. Tâm mê thì thấy ở ngoài, tu 

hành tìm Phật mà chưa ngộ tự tánh, đó là tiểu căn.  

 Còn tỏ ngộ được Đốn giáo, chẳng bám chấp sự tu ở bên 

ngoài, chỉ ở nơi tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não 

trần lao thường chẳng thể nhiễm, tức là thấy tánh.  

 Thiện tri thức! Trong ngoài chẳng trụ, qua lại tự do, bặt 

dứt tâm bám chấp, thông suốt không ngăn ngại, tu hành như 

vậy thì vốn không sai khác gì với kinh Bát nhã.  

  

BÌNH 

Mọi người đều nguyên có trí Bát nhã, đều là trí Bát nhã, không 

ai nhiều hơn không ai ít hơn, như mặt trời đồng đều sáng khắp. 
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Chỉ vì tự che chướng mình bằng phiền não (phiền não chướng) 

và tà kiến (sở tri chướng) mà chẳng thấy tâm trí huệ như mặt 

trời chiếu sáng khắp.   

 ‘‘Trí Bát nhã không có lớn nhỏ’’, chỉ vì cái ta và cái của ta có 

lớn nhỏ, tướng tu của ta có lớn nhỏ. Các tướng ngăn che càng 

lớn thì trí Bát nhã càng nhỏ, những cái giả tạo càng lớn thì trí 

Bát nhã càng nhỏ.   

 Tu hành là tin mình đang có tự tánh Bát nhã vừa tịch lặng 

(không có niệm, không nhớ nghĩ) vừa soi chiếu sống động 

nơi tâm mình, nhận biết nó cho đến lúc rõ ràng mình là nó. 

“Tự tâm thường khởi chánh kiến”, chánh kiến là cái thấy 

của trí huệ lìa tướng, “phiền não trần lao thường chẳng thể 

nhiễm”, thì đây là “chân tánh tự dụng”.  

Trụ trong chân tánh này, thì bên trong ánh sáng trí huệ càng 

soi chiếu và bên ngoài các tướng càng tiêu tan thành tánh.   

 Thường tự dụng tự tánh cả trong lẫn ngoài như vậy, càng ngày 

càng tương ưng thấy rõ tự tánh và đến khi tương ưng đầy đủ thì 

“trong ngoài chẳng trụ, qua lại tự do, bặt dứt tâm bám chấp, 

thông suốt không ngăn ngại”, thì đây là Kinh Bát Nhã hay tánh 

Không hiện tiền trong đời sống hàng ngày.  

Đó gọi là thấy tánh, nghĩa là đời sống là sự thể hiện của 

tánh Không: bặt dứt tâm bám chấp thì an vui, trong ngoài 

chẳng trụ, đây là tự do vô ngại.  

Đời sống bình thường trở lại thật tướng của nó: an vui, tự do, 

và vô ngại.  
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Thiện tri thức! Hết thảy Kinh điển cùng các văn tự, đại thừa 

tiểu thừa, mười hai bộ kinh, đều do người mà có ra, nhân 

tánh trí huệ mới có thể thiết lập. Nếu không có người đời thì 

tất cả muôn pháp tự thân không có. Cho nên biết rằng muôn 

pháp gốc tự nơi người mà khởi, tất cả kinh sách do người 

thuyết mà có.   

 Trong loài người có ngu có trí, ngu là tiểu nhân, trí là đại 

nhân. Người ngu học hỏi nơi người trí. Người trí nói pháp 

cho người ngu nghe, người ngu bỗng nhiên tâm mở tỏ, hiểu 

ngộ, bèn cùng người trí không khác.  

  

BÌNH 

Trí huệ Bát nhã cũng không có sự phân biệt lớn nhỏ. Vì chúng 

sanh tập khí sâu dầy, tạo nghiệp nặng, cho nên mê mờ. Nếu tập 

khí không sâu dầy, nghiệp tạo tác không nặng thì sẽ khai ngộ. 

Người mê cầu pháp hướng bên ngoài giong ruổi tìm cầu, mà 

không biết tự tánh Bát nhã vốn đầy đủ tự tánh Phật, bên ngoài 

tìm Phật càng tìm kiếm càng xa rời. Không hiểu rõ bổn tánh của 

chính mình, đây chính là người tiểu căn. 

Nếu có thể nghe pháp môn đốn giáo mà lập tức khai ngộ, 

không chấp trước, không giong ruổi tìm cầu bên ngoài, tự tánh 

tự ngộ, tự mình hiểu rõ tự tánh Bát nhã, trong tâm của mình 

thường khởi lên chánh tri chánh kiến, có trí huệ chân chánh, thì 

không khởi lên phiền não; nếu không có phiền não, tự nhiên 

không có trần lao, đó chính là kiến tánh, vì nó không bị phiền 

não trần lao xoay chuyển. 
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Cũng cùng một trí huệ ai cũng sẵn có này mà không biết sử 

dụng bèn là người ngu. Còn biết sử dụng suốt trong mọi không 

gian mọi thời gian, “dùng thì lảu lảu phân minh”, đó là người 

trí.  

  Thấy muôn pháp đều từ tự tâm sanh, đều là tâm, đây là 

‘‘chân tánh tự dụng’’.  

 

 Thiện tri thức! Chẳng ngộ thì Phật là chúng sanh, còn 

trong một niệm ngộ thì chúng sanh là Phật. Thế nên biết rằng 

muôn pháp đều ở tự tâm, tại sao chẳng từ trong tự tâm mà 

thấy ngay bản tánh Chân Như?   

 Kinh Bồ Tát Giới nói: “Tự tánh bổn nguyên của ta vốn 

thanh tịnh. Nếu biết tâm mình, thấy được tánh mình, thì đều 

thành Phật đạo”. Kinh Duy Ma nói: “Tức thời rỗng suốt, 

hoàn lại bổn tâm”.   

 Thiện tri thức! Lúc ta ở nơi Hòa thượng Hoằng Nhẫn, vừa 

nghe qua lời nói liền ngộ, thấy ngay bản tánh chân như. Bởi 

vậy ta mới đem giáo pháp này lưu hành, khiến cho những 

người học đạo đốn ngộ Bồ đề, mỗi người tự quán tâm, tự thấy 

bản tánh.  

  

BÌNH 

Tự tánh bổn nguyên của ta vốn thanh tịnh, tâm mình tánh 

mình vốn thanh tịnh, hiện giờ đang có nó, đang là nó, mà 

không biết bèn là chúng sanh biến hiện ra sanh tử, trùng 
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trùng hình tướng phân biệt, còn thấy biết được nó thì xưa 

nay vẫn ở trong Niết bàn không một hạt bụi.  

  Bổn tâm thì vốn có ngay lúc này, ngay tại đây, nếu biết xoay 

lại không theo tướng, bèn hoàn lại được, trở lại được với cái 

xưa nay vốn là chính mình mà chưa từng có chút sanh diệt nào 

của sanh tử.   

 Nhắc lại năm câu ‘‘Nào ngờ…’’ của Lục Tổ trong ngữ cảnh 

của đoạn này:   

Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh: anh có thể làm được gì, có 

thể tu được gì?   

 Nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt: khởi niệm tu là sanh 

diệt.   

 Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ: mở mắt mà xem, có thiếu hụt 

một hạt bụi nào không. Mắt tai mũi lưới thân ý, sắc thanh hương 

vị xúc pháp là toàn thể công đức.   

 Nào ngờ tự tánh vốn không động lay: Tất cả đều bất động, có 

lay động là vọng tưởng lay động.   

 Nào ngờ tự tánh sanh ra muôn pháp: Tất cả các pháp đều là 

tự tánh, không có kẻ hở nào, nên không có pháp nào đã sanh ra.  

 

 Nếu tự mình chẳng ngộ, cần tìm đại thiện tri thức rõ pháp 

tối thượng thừa, chỉ thẳng con đường chân chánh. Thiện tri 

thức ấy có nhân duyên lớn, nghĩa là giáo hóa khiến người 

được thấy tánh, hết thảy thiện pháp đều do thiện tri thức mà 

có thể phát khởi.   
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 Chư Phật ba đời, mười hai bộ kinh, tại trong tánh người 

vốn tự sẳn đủ. Nếu chẳng thể tự ngộ cần cầu thiện tri thức 

chỉ bày cho mới thấy.   

 Nếu tự ngộ được thì chẳng nhờ cầu bên ngoài. Nếu một 

mực chấp rằng cần phải có vị thiện tri thức kia mới được giải 

thoát thì không có lý như vậy. Tại sao thế? Trong tâm mình 

có sẳn tri thức tự ngộ. Nếu khởi ta mê vọng niệm điên đảo thì 

tuy thiện tri thức ở ngoài có truyền dạy cũng không thể cứu 

được.   

 Còn như tâm mình khởi trí Bát nhã chân chánh quán chiếu 

thì trong một sát na vọng niệm đều diệt. Nếu biết tự tánh thì 

một khi ngộ liền đến đất Phật.  
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 TRÍ HUỆ 

BÌNH 

Phải biết rằng tất cả Phật giáo vốn tự sẳn đủ trong tánh mình. 

Nếu có phước duyên lớn gặp được thiện tri thức chỉ cho cái kho 

tàng Phật pháp nơi tâm mình thì dùng cả đời không hết.  

Nếu không đủ phước duyên để gặp một vị khai thị chỉ bày thì 

cũng phải tin kho tàng Phật pháp ấy gần với mình còn hơn thịt 

xương hơi thở, mắt tai mũi lưỡi thân ý đụng vào cái gì thì kho 

tàng ấy hiển lộ.  

Với niềm tin ấy rồi tìm cầu với tất cả thân tâm thì thế nào cũng 

có ngày gặp được nó, vì có bao giờ nó lìa khỏi mắt tai mũi lưỡi 

thân ý đâu.   

 Chỉ cần khởi một niệm Bát nhã chân chính quán chiếu thì liền 

nhận ra nó. Một niệm Bát nhã chân chánh quán chiếu!   

Chỉ một niệm xoay lại thì đó chính là ông chủ!  

 

Thiện tri thức! Trí huệ quán chiếu, trong ngoài sáng suốt, 

biết bản tâm mình. Nếu rõ bản tâm tức là vốn giải thoát. Nếu 

được giải thoát tức là Bát nhã tam muội. Bát nhã tam muội 

tức là vô niệm.   

 Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy biết hết thảy pháp mà tâm 

chẳng nhiễm dính, đó là vô niệm. Dùng thì khắp tất cả chỗ, 

mà cũng chẳng dính bám tất cả chỗ. Chỉ là bản tâm thanh 

tịnh, khiến sáu thức ra sáu cửa, ở trong sáu trần không 
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nhiễm, không tạp, đến đi tự do, thông dụng không trệ, tức là 

Bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là hạnh vô niệm. 

 

  BÌNH 

 Trí huệ quán chiếu thì trong ngoài sáng suốt, trong không 

có thân tâm, ngoài không có thế giới, tức là tánh Không vô 

ngã vô pháp hiện tiền.  

Đây là biết rõ bản tâm, bản tâm này là tánh Không không 

có ngã không có pháp.  

 Bản tâm là tánh Không, bản tâm là vô niệm.  

Trong bản tâm tánh Không, không có một niệm nào có thể 

đắc, không có một niệm nào có thể có vì tất cả các niệm đều 

không có tự tánh, đều là tánh Không. Biết bản tâm thì biết rằng 

bản tâm vốn là giải thoát vì chưa từng thật có niệm nào.   

 Nhưng vô niệm không phải là không có ý nghĩ nào, không có 

niệm nào, như một tảng đá. Có ý nghĩ, có niệm nhưng vẫn là vô 

niệm vì một khi biết bản tâm tánh Không thì ý nghĩ hay niệm 

đều vô tự tánh.  

Các niệm tức là bản tâm tánh Không nên các niệm vốn là 

giải thoát.   

 Thấy biết tất cả các pháp mà tâm chẳng nhiễm dính, đó 

là đang sống cái tâm vô niệm.  
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Tâm vô niệm này luôn luôn thanh tịnh, cho nên sáu thức, sáu 

cửa, sáu trần, tức là cái dụng của nó (‘‘dùng thì khắp tất cả 

chỗ’’), đều thanh tịnh.  

Hoạt động của chúng là thanh tịnh, sáu thức ra sáu cửa, thấy 

biết sáu trần mà không nhiễm, không tạp vì tất cả đều thanh 

tịnh, vô ngại. Đây là ở trong tâm vô niệm thanh tịnh vô ngại.  

  Sống cái tâm vô niệm này thì sanh tử trở thành giải thoát, 

đến đi tự do, thông dụng không trệ, tự tại giải thoát.  

Sống cái tâm vô niệm này là sống trong tánh Không, gọi là 

Bát nhã tam muội, hạnh vô niệm.  

 

 Nếu trăm vật chẳng nghĩ đến, khiến cho niệm dứt tuyệt, đó 

là pháp trói buộc, gọi là biên kiến.   

 Thiện tri thức! Ngộ pháp vô niệm thì muôn pháp suốt 

thông. Ngộ pháp vô niệm thì thấy cảnh giới chư Phật. Ngộ 

pháp vô niệm thì đến địa vị Phật.  

  

BÌNH 

Tâm vô niệm không phải là triệt tiêu tất cả các niệm, đó là sự 

trói buộc, cái thấy một bên, một cái “không vô ký”.  

Tâm vô niệm không phải là hoàn toàn tĩnh, nó vượt lên tĩnh 

và động, nên tĩnh cũng là nó mà động cũng là nó.   

 Vô niệm là niệm khởi từ trong tự tánh và tan biến vào 

trong tự tánh. Niệm sanh khởi, ở đó, biến đổi và diệt mất, 

mỗi khoảnh khắc ấy của niệm đều không có tự tánh, nghĩa 

là khi đang sanh là đang diệt.  
TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN73



74  | PHẨM TRÍ HUỆ  

  

  

Khi thấy rõ niệm là vô tự tánh như chính bản tâm vô niệm thì 

nói niệm khởi trong và tan biến vào là vô nghĩa.  

Niệm chính là vô niệm, đó cũng là bản tâm.  

Biết và sống như vậy gọi là Bát nhã tam muội, ‘‘thấy cảnh giới 

muôn pháp suốt thông của chư Phật’’.  

  

 Thiện tri thức! Đời sau những người đắc pháp của ta, đồng 

thấy đồng hạnh, đem pháp môn đốn giáo này phát nguyện thọ 

trì, như thể thờ Phật, trọn đời không thối chuyển, thì chắc vào 

Thánh vị.   

 Nhưng sự truyền thọ cần phải thầm lặng trao truyền, chẳng 

được cất dấu chánh pháp. Còn nếu không đồng thấy đồng 

hạnh hoặc ở trong pháp môn khác thì chẳng nên truyền thọ, 

vì làm hư tổn pháp của người trước, mà rốt cuộc vô ích, bởi e 

có người ngu chẳng hiểu, chê bai pháp môn này rồi trăm kiếp 

ngàn đời dứt chủng tánh Phật.   

  

BÌNH 

Đồng thấy là đồng cái thấy tâm trí huệ vô niệm. Đồng hạnh là 

sống “hạnh vô niệm” hay sống tâm trí huệ vô niệm. Tâm trí huệ 

vô niệm này luôn luôn có sẳn nơi tâm mình, dùng liền có ngay, 

nên gọi là Đốn giáo.   

 Tu là tu cái thấy và cái hạnh này, nếu trọn đời không thối 

chuyển thì quyết định vào Thánh vị. Sự ứng dụng trực tiếp 
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trí huệ Bát nhã tánh Không này vào cái thấy và hạnh trong 

cuộc sống thường ngày, đây gọi là Đốn giáo.   

 Thấy là thấy tánh Không ‘‘xưa nay không một vật’’, hạnh 

là sống trọn vẹn thân khẩu tâm trong tánh Không.  

Pháp môn này thật dễ vì có ngay, luôn luôn hiện tiền, nhưng 

cũng thật khó vì khó tin và dễ xem thường, do đó với người ít 

thiện căn thì không nên truyền vì có hại cho họ.  

 

 Thiện tri thức! Ta có một bài tụng Vô Tướng, mỗi người 

cần trì tụng. Người tại gia và người xuất gia hãy y theo đây 

mà tu. Nếu chẳng tự tu mà chỉ ghi nhớ lời ta thì cũng vô ích. 

Hãy nghe bài tụng:  

Thuyết thông và tâm thông  Như mặt trời 

trên không.  Chỉ truyền pháp thấy tánh  

Xuất thế phá tà tông.   

Pháp vốn không đốn tiệm   

Mê ngộ có chậm mau  Chỉ môn thấy tánh 

này  

Người ngu chẳng thể thấu.  

Nói tuy có muôn thứ   

Hợp lý quy về một   

Phiền não trong nhà tối   

Thường phải sanh huệ nhật.  
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BÌNH 

 Thấy tánh thì tâm thông và thuyết cũng thông, vì đạt đến tánh 

là đạt đến sự vô ngại giữa tâm và cảnh, giữa chủ thể và đối 

tượng.  

Nói cách khác, thấy tánh là thấy tánh Không của tâm và cảnh, 

của ngã và pháp, do đó mà thông suốt, vô ngại.  

 Tánh Không thì xưa trước cũng tánh Không, mai sau 

cũng tánh Không, hiện tại đang tánh Không, thế nên ‘‘pháp 

vốn không đốn tiệm’’.  

 Tất cả pháp môn của đạo Phật đều quy về tánh. Tánh là Nền 

tảng và cũng là Quả của sự tu hành. Tánh là cái chung của chúng 

sanh và chư Phật, có điều một bên chưa thanh tịnh và một bên 

đã thanh tịnh. Trong tánh có đầy đủ tất cả công đức, tất cả Phật 

pháp.  

Cho nên không lấy phương tiện nào như giới, định, huệ, 

hạnh… làm căn bản, cơ sở để tu mà lấy ngay tánh làm nền tảng 

để tu.  

Lấy tánh làm nền tảng để tu thì sự đắc quả cũng chính ngay 

trên nền tảng ấy, một nền tảng đã hết sạch trần lao phiền não 

tạm thời.  

 Hợp với lý, chân lý thì “hoàn về một”, hoàn về một nền tảng 

và cũng là quả duy nhất cho chúng sanh cũng như bậc giác ngộ. 

Lấy một tánh làm nền tảng duy nhất chứ không đi vào “muôn 

thứ” phương tiện, đây là môn thấy tánh được gọi là Đốn giáo. 

Đốn giáo bởi vì nhân địa cũng là quả địa, nền tảng cũng là quả.  
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Tà đến phiền não đến   

Chánh đến phiền não trừ  Chánh tà đều 

chẳng dụng  Thanh tịnh đến vô dư.  

  

BÌNH 

Tánh như mặt trời, đồng đều cho tất cả chúng sanh. Nhưng 

trong nhà mình phiền não làm tối tăm, thì phải lấy trí huệ Bát 

nhã như mặt trời để thường soi chiếu.  

 Tà là bóng tối của tham, sân, si, mạn, nghi…. Khi chúng đến 

là phiền não đến, tối tăm đến. Khi mặt trời trí huệ có thì phiền 

não trừ. Cho nên “thường phải sanh huệ nhật”, thường phải thấy 

mặt trời.  

 Tu hành như thế cho đến Vô công dụng đạo ở Địa thứ Tám 

thì chánh tà đều chẳng dùng vì lúc ấy phiền não trần lao đã hết, 

chỉ còn một vị chánh, chỉ còn một ánh sáng mặt trời.  

Khi ấy thân tâm thế giới đều “thanh tịnh đến vô dư”.  

 

Giác ngộ vốn tự tánh  

Khởi tâm tức là vọng  

Tịnh tâm ở trong vọng  

Chỉ chánh: không ba chướng.  
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BÌNH 

 Giác ngộ là tự tánh, vốn vô niệm, vô sanh, dứt bặt dấu vết 

sanh tử, như hư không hằng hằng thanh tịnh.  

Trong cái vốn giải thoát ấy mà khởi tâm, tâm tìm kiếm, tâm 

tu, thì như bầu trời liền khởi mây che. Tuy là có mây bầu trời 

vẫn là bầu trời, chỉ có người mê lầm thấy mây mà quên mất bầu 

trời không hề ô nhiễm.  

 Ngay cả khởi tâm thiện, tâm tu thì vẫn là vọng, là tạo ra mây 

mà tưởng là thêm thanh tịnh cho bầu trời. Tâm vô niệm này 

không cần bất cứ khởi niệm nào vì ‘‘tự tánh vốn tự đầy đủ’’. 

Khi đã khởi tâm tức là đã tạo ra một lớp vọng, vọng tưởng giác 

ngộ là tâm vô niệm, tưởng sanh tử là tâm có niệm, bèn khởi 

thêm lớp vọng khác là phải tịnh hóa tâm sanh tử, thế là sự tịnh 

tâm ấy vẫn ở trong vọng.  

 Tu vọng thì càng thêm vọng. Vậy thì tu như thế nào đây?  

“Chỉ chánh: không ba chướng”. Chánh ở đây là tự tánh vô 

niệm, tự tâm vô niệm.  

Chỉ trụ trong cái chánh là tâm vô niệm thì không có ba 

chướng phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng.  

 Bất cứ lúc nào chỉ trụ trong cái chánh là tâm vô niệm, khi ấy 

không có vọng, khi ấy là tự tánh vốn giác ngộ.  

 

Người đời nếu tu đạo  
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Tất cả chẳng phương hại Thường tự thấy lỗi 

mình  

Liền cùng đạo tương ưng.  

  

BÌNH 

Thức thì phân biệt, chia cắt giữa ta người, tâm cảnh, cái này 

tốt cái kia xấu, thương ghét…. Sự phân chia ấy làm phương hại 

đến thực tại vốn một, làm phiền não khởi sanh. Đây chính là 

‘‘lỗi mình’’. Còn ở trong trí, trong tâm vô niệm, thì không có 

phân biệt, cho nên không có sự phương hại đến cái toàn thể 

cũng như các phần tử.  

 Tâm vô niệm “tất cả chẳng phương hại” ấy cũng chính là 

tâm từ bi, với tất cả xem là một.  

Đây là từ bi không do tập luyện, không từ ngoài vào, mà là từ 

bi của chính tự tánh. Như mặt trời thì có sự tỏa khắp.   

 “Thường tự thấy lỗi mình” là thường tự thấy ngay khi mình 

đi lạc ra ngoài tâm vô niệm, tâm vô phân biệt, tâm nhất như. 

Lỗi là đi vào sự phân biệt, phân chia, lấy bỏ, chống trái, xung 

đột…, lỗi là đi lạc khỏi tâm vô niệm vô phân biệt, lạc khỏi tự 

tánh.  

Nên thường tự thấy lỗi mình là luôn luôn an trụ trong tự tánh 

để dần dần thấy tất cả đều là tánh. Đây là trí huệ Bát nhã vô 

niệm đồng nhất với từ bi vô ngại và vô lượng.  

 Khi không chạy theo lỗi phân biệt, liền ngay lúc đó là tâm vô 

niệm. Đó là “liền cùng đạo tương ưng”. Hộ trì tâm không có lỗi 

phân biệt này, đây là tâm vô niệm.  
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 Lối tu y trên nền tảng tánh này thấy không có gì hình thức 

bề ngoài, có vẻ nhàn nhả thong dong, nhưng tu như vậy 

không phải dễ, vì huy động tất cả Phật pháp để hộ trì cho 

được tâm vô niệm, tức là tất cả Phật pháp.  

 

Sắc loại tự có đạo  

Đều chẳng não hại nhau  

Lìa đạo riêng tìm đạo  

Trọn đời chẳng thấy đạo  

 

BÌNH 

 Sắc loại là các sự vật. Các sự vật ấy có bản tánh là tánh 

Không, “sắc tức là Không, Không tức là sắc”, nên gọi là tự có 

đạo, tự có thực tại tánh Không nơi chúng.  

Vì đồng một tánh Không nên chúng chẳng não hại nhau mà 

vô ngại với nhau. Thêm một lần nữa, chúng ta thấy trí huệ tánh 

Không và từ bi “chẳng não hại nhau” là một.  

 Thế giới vật chất chính là tánh Không, chính là tâm vô niệm 

đang hiển bày thực tướng vô ngại của nó trước mặt chúng ta, 

thế mà không nhìn thấy lại khởi vọng tâm chạy tìm ở đâu đâu 

thì lạc mất tánh mà trọn đời chẳng thấy đạo.  

 

Lăng xăng suốt một đời  

Cuối cùng vẫn phiền não  
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Muốn thấy được chân đạo  

Hạnh chánh tức là đạo.  

  

BÌNH 

Thấy tướng ở đâu là có phiền não ở đó, lăng xăng chạy theo 

tướng một đời thì cuối cùng càng thêm phiền não khổ đau.  

 Mở mắt mà nhìn với tâm vô niệm, đây là thấy đạo, thấy 

tánh: “Chỉ chánh: không ba chướng”.  

Cho nên muốn thấy được chân đạo, chân tánh thì hãy hành 

hạnh chánh, tức là hạnh trí huệ vô niệm, vô phân biệt.  

 

Nếu không có tâm đạo  

Hạnh tối chẳng thấy đạo  

Bằng thật người tu đạo  

Chẳng thấy lỗi thế gian.  

Nếu thấy người khác lỗi  

Tự mình đã sai rồi Người lỗi ta chẳng chê 

Ta chê, ta có lỗi.  

 

BÌNH 

 Thấy thế gian là đã có lỗi vì đã lạc vào tướng. Rồi giữa các 

tướng vọng thấy, vọng phân biệt ấy lại còn tìm lỗi sai đúng thì 

đã lạc khỏi tâm vô niệm quá xa. Đây là ‘‘hạnh tối’’.  
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 Tìm lỗi người khác thì tự tánh đã thành tà, vì bị cái ta- người 

nhiễm ô, che lấp. Rồi khen rồi chê, tâm phân biệt giờ đây kín 

đặc phiền não.  

 Tâm vô niệm, vô phân biệt, tròn đầy từ bi của ta thì như 

hư không trùm khắp vũ trụ, trong đó cái gì cũng là tâm ta 

cả, cái gì cũng là tánh Không, vốn giải thoát.  

Thế mà thấy có người khác ở ngoài tâm ta thì ‘‘tự mình đã sai 

rồi’’ rồi lại làm cho tâm mình hạn hẹp lại, tối tăm thêm khi gán 

cho họ những lỗi lầm và phê phán, chê bai.  

 Nếu không thấy lỗi lầm của thế gian, không chê bai, không 

nâng cái ta của mình lên, hạ người khác xuống thì tất cả đều là 

Một Tâm, một pháp giới Nhất Chân, một Tịnh độ, trong đó 

không có ai là chúng sanh, ai là xấu ác.  

Trong tâm Phật thì tất cả chúng sanh đều là Phật, tâm ta 

đã là vàng thì tất cả đều biến thành vàng.  

 Thấy tánh là thấy tất cả tướng đều là tánh. Nếu thấy tất 

cả chúng sanh đều là Phật thì tâm ta chính là tâm Phật.  

Còn có thấy ma, thấy chúng sanh xấu ác thì tâm ta còn có ma, 

còn có xấu ác.  

Một vị đạt đến Vô sanh pháp nhẫn thì không đòi hỏi gì ở thế 

gian cả. Chẳng lẽ đòi hỏi ‘‘lông rùa’’ phải trắng, ‘‘sừng thỏ’’ 

phải dài?  

 Tu hành như vậy là thoát ra khỏi ‘‘hạnh tối’’ mà thường hành 

‘‘hạnh chánh’’.  
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Chỉ dẹp tâm thấy lỗi  

Phiền não thảy phá trừ  

Thương ghét chẳng dính tâm Nằm duỗi hai chân 

nghỉ.  

BÌNH 

 Tâm thấy lỗi là tâm phân biệt khiến chúng ta tách lìa với tự 

tánh toàn khắp. Dừng dứt tâm thấy lỗi thì mọi phiền não tiêu 

tan và thực tại tâm vô niệm hiện tiền.  

 Khi không có thương ghét, lấy bỏ, thì tâm không còn bị 

phiền não dính dáng, đó là tâm vô tướng, vô trụ và vô niệm.  

Đó là tự tánh vốn không có phiền não, đây là người vô sự : 

vẫn sống ở đời với các sự, mà không có sự gì dính bám vào tâm, 

minh họa bằng hình ảnh nằm duỗi hai chân nghỉ, tịch diệt hiện 

tiền.  

 Nằm duỗi hai chân nghỉ là nghỉ ngơi tận cội nguồn tánh 

Không.  

Nghỉ ngơi tận cội nguồn tánh Không không phải là không làm 

gì cả, mà thuyết pháp, độ sanh… làm đủ thứ việc nhưng đó chỉ 

là sự hóa hiện của tánh Không, vô tướng, vô niệm, vô trụ.  

 

Muốn độ cho người khác  

Cần phải có phương tiện  

Chớ để người có nghi Tức là tự tánh hiện.  

  

BÌNH 
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Phương tiện thì lưu xuất từ tự tánh Không cho nên phương 

tiện mà vẫn là Không, Vô tướng, Vô tác.  

Phương tiện ấy không phải là cái đặt bày ra để chỉ thẳng tánh 

Không, phương tiện không ngoài tánh Không, nó chính là tánh 

Không, trần trụi là tánh Không.  

Thế nên không lập ra một trung gian để có thể gây cho người 

khác nghi lầm.  

  Phương tiện chính là tánh Không, đó là tự tánh hiện.  

Chúng ta thấy về sau các thiền sư sử dụng rất nhiều phương 

tiện như vậy (vì tánh Không có bao giờ hết phương tiện để tự 

biểu lộ) mà người không hiểu thì cho là kỳ dị, xa với những 

công thức của Phật giáo.  

 

Phật pháp tại thế gian  

Chẳng lìa thế gian (mà) giác  

Lìa thế tìm giác ngộ  

Giống như tìm sừng thỏ.  

 

BÌNH 

 Phật pháp là thật tướng của thế gian. Nói cách khác, thế gian 

là cái nhìn về Phật pháp bị méo mó, đảo ngược.  

 Kinh nói: ‘‘Bản tánh của sanh tử là Niết bàn’’. Bản tánh của 

các vọng tưởng phiền não là tâm vô niệm vốn giải thoát.  
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Chánh kiến gọi xuất thế  

Tà kiến gọi thế gian Chánh tà đều dẹp sạch  

Tánh giác ngộ rõ ràng.  

  

BÌNH 

Cũng một thực tại mà thấy đúng (chánh kiến) là xuất thế, thấy 

sai (tà kiến) bèn thành thế gian. Niết bàn hay sanh tử chỉ do cái 

nhìn đúng hay sai.  

 Với người hoàn toàn thấy tánh thì những ý niệm đúng sai, 

sanh tử Niết bàn, tướng tánh đều biến mất, vì những ý niệm 

ấy vẫn là những phân biệt vi tế không còn cần thiết.  

Tất cả chỉ là tánh giác ngộ hiển bày rõ ràng, không một vi trần 

nào, không một khoảnh khắc nào không là tánh, và mọi ý niệm, 

mọi lời nói trở nên vô ích, thừa thải.  

 

Tụng này là Đốn giáo  

Cũng gọi đại Pháp thuyền  

Mê, nghe trải nhiều kiếp  

Ngộ, trong khoảng sát na.  

 

BÌNH 

 Bài kệ này bao gồm Giới Định Huệ ở mức cao nhất, nên gọi 

là Đốn giáo.  
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Giới định huệ ở đây là giới định huệ vốn là công đức sẳn có 

của tự tánh vô niệm, cho nên đụng chạm đến chúng, thực hành 

chúng ‘‘hành chánh tức là đạo’’ thì liền ‘‘tức là tự tánh hiện’’.  

 

 

 Sư lại nói: Nay ở chùa Đại Phạm nói pháp đốn giáo này, 

khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới ngay nơi lời nói 

được thấy tánh thành Phật.  

 Lúc ấy Vi sử quân cùng quan chức đạo tục, nghe sư nói 

pháp không ai chẳng tỉnh ngộ, rồi làm lễ mà ca ngợi: ‘‘Lành 

thay! Nào dè ở xứ Lĩnh Nam có Phật xuất thế’’.  

 

* 
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Một hôm Vi thứ sử vì Đại sư thiết lễ hội trai tăng.  

Trai tăng xong, thứ sử thỉnh Sư lên tòa, cùng các quan chức, 

nho sĩ, dân thường nghiêm trang lễ bái rồi thưa: ‘‘Đệ tử nghe 

Hòa thượng nói pháp, thật không thể nghĩ bàn. Nay con có 

chút nghi, xin đại từ bi riêng vì đệ tử mà giảng giải’’.   

 Sư nói: ‘‘Có điều nào nghi thì hỏi, ta sẽ nói cho’’.   

 Vi thứ sử thưa: ‘‘Chỗ Hòa thượng nói phải là tông chỉ của 

Đại sư Đạt Ma chăng?’’   

 Sư nói: ‘‘Phải’’.   

 Vi thứ sử thưa: ‘‘Đệ tử có nghe Tổ Đạt Ma ban sơ đến hóa 

độ Lương Võ Đế, vua hỏi rằng: ‘‘Trẩm trọn đời xây chùa, độ 

tăng, bố thí, thiết trai, có công đức gì không?’’ Tổ Đạt Ma nói: 

‘‘Thật không công đức’’. Đệ tử chưa rõ lẽ ấy, xin Hòa thượng 

giảng cho’’.   

 Sư nói: ‘‘Thật không công đức. Chớ nghi lời bậc thánh đời 

trước. Võ Đế tâm tà, chẳng biết chánh pháp, xây chùa, độ 

tăng, bố thí, thiết trai, gọi là cầu phước, chẳng thể đem phước 

cho là công đức được. Công đức ở trong Pháp thân, chớ 

chẳng phải ở chỗ tu phước’’.  

 

BÌNH 

Võ Đế tâm tà vì chỉ làm việc trong danh tướng, trong ta người, 

làm phước với mục đích là để tô điểm cho cái tôi, cho địa vị 

làm vua của mình. Thế nên Tổ Đạt Ma nói là không có công 
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đức. Phước là cái có làm ra, có tạo lập cho nên cũng theo sự 

sanh diệt vô thường.   

 Còn công đức là cái không sanh diệt, nó là tánh, là Pháp thân, 

không dính dáng đến thế giới vật chất sanh diệt.  

  ‘‘Thật không công đức’’, đây là lời của vị Tổ, chẳng phải tầm 

thường, chỉ là lời phủ nhận như chúng ta thường nghĩ. ‘‘Thật 

không công đức’’, đây là lời nói thật, chỉ thẳng. Hãy xem!  

 

Sư lại nói: ‘‘Thấy tánh là công, bình đẳng là đức. Niệm 

niệm không trệ ngại, thường thấy bản tánh, diệu dụng chân 

thật, đó gọi là công đức’’.  

  

BÌNH 

Thấy tánh là công đức, trong tánh tất cả tướng đều bình đẳng, 

đây là phước đức không sanh không diệt, không thể nghĩ bàn. 

Thấy tánh là thường thấy, không bị các tướng ngã, nhân, chúng 

sanh làm trệ ngại, do đó thấy tất cả các pháp, các tướng đều là 

công đức thanh tịnh. Tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp đều 

thanh tịnh, đều là diệu dụng của tánh vốn thanh tịnh, giải thoát.   

 Bất cứ khi nào sống trong sự bình đẳng, đó là sống trong 

tánh.  

 Lục Tổ thường hay nói đến ‘‘dụng’’, đây là một đặc điểm của 

Thiền tông. Sắc là dụng của Không, tướng là dụng của tánh, và 

thể dụng bất nhị. Đây là định huệ đồng thời, chỉ quán đồng thời.  
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 Trong tâm khiêm hạ là công, ngoài hành theo lễ là đức. Tự 

tánh kiến lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức. 

Chẳng lìa tánh mình là công, ứng dụng không nhiễm là đức.   

 Nếu tìm công đức Pháp thân, hãy y theo đây mà làm, đó là 

chân công đức.  

 

BÌNH 

Công đức Pháp thân thì có sẳn nơi tâm mình, nơi tánh mình. 

Trong tâm khiêm hạ, không có cái ta, ngoài làm theo oai nghi, 

giới luật, đây là công đức vì tương ưng với Pháp, với tự tánh 

Pháp thân.  

  Thấy được tự tánh đang kiến lập, ứng hiện muôn pháp, cái 

gì cũng là tâm tánh mình, sự phân biệt vô minh bèn dứt. Tất cả 

đều là tâm, mà tâm thì vô tự tánh nên muôn pháp được kiến lập 

đều vô tự tánh, đây là tự do, an lạc hiện tiền.  

Khi không có vọng niệm phân biệt, liền tương ưng với tâm 

thể vốn vô niệm. Không lìa tự tánh tánh Không vô niệm, đây 

là Chân Không, mà ứng dụng ra các niệm cũng là tánh 

Không vô nhiễm, đây là Diệu Hữu.   

 Y theo đây mà làm, mà thực hành thì luôn luôn ở trong Pháp 

thân sẳn đủ vô lượng vô biên công đức.  

 

  Người tu công đức thì tâm chẳng khinh thường, mà 

thường kính trọng khắp cả mọi người mọi vật. Nếu tâm 
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thường khinh người, ta và cái của ta chẳng dứt, bèn tự mình 

không có công. Tánh mình giả dối chẳng thật, tức là mình 

không có đức. Bởi cái ta và cái của ta tự đại, thường khinh dễ 

hết thảy.  

 

 

Cái Thấy tâm Không phải đưa vào trong đời sống bằng Hạnh. 

Thiền tông hay nói Hạnh Giải tương ưng là cái Hạnh phải tương 

ưng với cái Thấy Hiểu. Trong sáu Ba la mật, khi có được Trí 

huệ ba la mật thì Trí huệ Bát nhã này phải trùm khắp và thấm 

nhuần các ba la mật, tức là các hạnh kia.   

 Kinh Pháp Hoa có Bồ tát Thường Bất Khinh. Vì thường 

chẳng khinh nên thường tương ưng, thường ở trong Phật tánh, 

do đó mà thành Phật. Khinh người và khinh vật thì cái ta và cái 

của ta càng lớn che chướng trí huệ Bát nhã, vì trí huệ Bát nhã là 

thấy cái ta và cái của ta, thân tâm và thế giới là không có tự 

tánh, do đó mà giải thoát.  

 Kính trọng khắp cả nên tâm cũng mở rộng khắp cả, đây là ở 

trong tự tánh vốn khắp cả. Và trong tự tánh thì đầy đủ trí huệ và 

từ bi.  

 Thiện tri thức! Niệm niệm không gián đoạn là công, tâm 

hành bằng thẳng là đức. Tự tu tánh là công, tự tu thân là đức.   

 Thiện tri thức! Công đức cần thấy trong tự tánh, chẳng 

phải cầu nơi bố thí cúng dường. Thế nên phước đức và công 

đức là khác nhau. Võ Đế không rõ chân lý, chớ phải Tổ sư ta 

có lỗi.  

TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN90



PHẨM NGHI VẤN  |  91   

 Niệm niệm không gián đoạn, không cho tưởng nhân ngã xen 

vào, đây là công. Tâm hành bằng thẳng, không cao thấp phân 

chia, đây là đức. Thường như vậy là thường ở trong tánh, vì 

tánh thì không có nhân ngã, không có cao thấp phân chia.  

 Làm việc phước đức mà khởi từ tự tánh, hành động trong tự 

tánh, chấm dứt trong tự tánh thì đây là công đức. Công đức 

không phải là không làm gì cả, mà là làm trong tánh Không, do 

đó công đức là một với tánh Không, bao la, toàn khắp.  

  Thành thử, công là công ngay đây, đức là đức ngay đây. 

Trong cái đương niệm không gián đoạn và một mực bằng thẳng 

này đầy đủ tất cả công đức.  

 Thứ sử hỏi lại: ‘‘Đệ tử thường thấy kẻ tăng người tục niệm 

Phật A Di Đà, nguyện sanh về Tây Phương, xin Hòa thượng 

giảng giải họ có được sanh về cõi ấy chăng? Xin phá cho chỗ 

nghi này.    

 Sư nói: Thứ sử hãy nghe kỹ, Huệ Năng này nói cho. Đức 

Thế Tôn lúc ở thành Xá Vệ nói về sự tiếp dẫn hóa độ ở cõi 

Tây phương, văn kinh nói rõ cõi ấy cách đây chẳng xa. Nếu 

luận theo tướng thì số có mười vạn tám ngàn, tức là mười 

điều ác tám điều tà trong thân. Ấy nói là xa. Nói xa cho người 

hạ căn, nói gần cho người thượng trí.   

 Người có hai hạng, pháp không có hai thứ. Mê ngộ khác 

nhau, cho nên cái thấy có mau có chậm. Người mê niệm Phật 

cầu sanh cõi kia, người ngộ tự tịnh tâm mình. Thế nên Đức 

Phật nói: ‘‘Tùy tâm mình tịnh, tức cõi Phật tịnh’’.  

 Tất cả các pháp môn của đạo Phật như ngồi thiền, niệm Phật, 

trì chú, lễ lạy sám hối, bố thí, trì giới….đều có mục đích để ‘‘tự 
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tịnh tâm ý’’. Thế nên Đức Phật Thích Ca đã nhắc lại lời chư 

Phật:  

Các ác chớ làm  

Các thiện vâng làm  

Tự tịnh tâm ý  

Lời chư Phật dạy.  

 ‘‘Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh’’, Kinh Đại Bát Niết 

Bàn nói như vậy. Phật tánh nơi chúng sanh bị nhiễm ô bởi 

những phiền não tạm thời, nên tu, dù bất cứ pháp môn nào, cũng 

là tự tịnh tâm ý khỏi mọi nhiễm ô, đạt đến Phật tánh vốn vô 

niệm.  

 Ngài Lục Tổ không bác bỏ chuyện vãng sanh về Tây phương, 

ở đó vẫn phải tu theo Phật pháp để giác ngộ thành Phật. Ngài 

chỉ nhắm vào cái chung của Phật giáo và cái ấy hiện có nơi đây, 

cần làm ngay đây: Phật tánh, Phật tâm mà ai nấy đều có nhưng 

không biết, vì vô minh phiền não tạm thời che mờ. Tự tánh vốn 

thanh tịnh, đây là Pháp thân chung của chư Phật, là Tịnh độ 

chung cho mọi Tịnh độ, là Niết bàn vô trụ xứ chung cho mọi 

Niết bàn.  

  Đạo Phật dù tu ở đâu, vào thời gian nào đều là tu Pháp, tu 

‘‘tùy tâm mình tịnh, tức cõi Phật tịnh’’.   

 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói: ‘‘Đức Phật A Di Đà cách 

cõi Ta bà này không bao xa’’. Ở đó cũng tu ‘‘Pháp thân tánh 

Không’’ để chứng ngộ ‘‘Vô sanh pháp nhẫn’’. Chín phẩm hoa 

sen được thiết lập tùy theo mức độ tâm thanh tịnh đến đâu, nghĩa 

là vào được mười địa của Pháp thân đến đâu.   

TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN92



PHẨM NGHI VẤN  |  93   

 Cũng kinh này nói: ‘‘Chư Phật Như Lai là pháp giới thân, 

nhập trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Thế nên trong khi 

tâm các ông tưởng Phật, thì tâm ấy tức là ba mươi hai tướng, 

tám mươi vẻ đẹp nơi thân hình. Tâm ấy làm (niệm, quán) Phật, 

thì tâm ấy là Phật. Biển chánh biến tri của chư Phật, đều từ tâm 

tưởng sanh’’.   

 Vậy nên cần biết rằng tu Phật pháp là tu Phật tâm này. Tu là 

thấy Phật Tâm này, Thiền về nó, nghĩa là không lìa rời khỏi nó, 

Hạnh là sống trọn vẹn với nó bằng toàn bộ thân, khẩu, tâm ý 

của mình. Sống viên mãn Phật tâm này là Quả, là thành Phật.  

 Sử quân! Người Đông phương hễ tâm tịnh thì không có 

tội; còn tuy là người Tây phương mà tâm chẳng tịnh thì cũng 

là có lỗi. Người Đông phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh về 

Tây phương. Còn người Tây phương tạo tội thì niệm Phật cầu 

sanh cõi nước nào?  

 Những cái ngăn cách chúng ta với Tịnh độ Tây phương cũng 

như với Tịnh độ Phật tánh của chúng ta là mười điều ác và tám 

điều tà trong thân. Các điều này mà nhiều thì càng thấy xa với 

Tịnh độ.   

 Mười điều ác là ba điều ác của thân: sát sanh, trộm cướp, tà 

dâm; bốn điều ác của khẩu: vọng ngữ, nói lưỡi hai chiều, lời ác, 

lời thêu dệt; ba điều ác của ý: tham dục, sân giận, tà kiến. Tám 

điều tà là ngược với Tám chánh đạo.   

 Tâm tịnh là không có mười điều ác và tám điều tà làm chướng 

ngại với Tịnh độ. Tâm không có những nghiệp chướng, tội lỗi 

thì sanh về Tịnh độ nào cũng được, như Kinh A Di Đà nói lúc 

lâm chung mà niệm được mười lần danh hiệu thì được sanh về. 
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Còn nếu tâm còn nhiều nghiệp chướng, nhiều tội lỗi thì sanh về 

cõi Tịnh nào cũng khó có thể được.  

 Người phàm mê muội chẳng rõ tự tánh, chẳng biết Tịnh độ 

trong thân rồi cầu Đông cầu Tây. Còn người ngộ thì ở chỗ 

nào cũng một mực (thường, lạc, ngã, tịnh). Thế nên Phật nói: 

‘‘Tùy ở chỗ nào cũng hằng an lạc’’.   

 Sử quân, chỉ tâm địa không có gì không thiện, thì Tây 

phương cách đây chẳng xa. Nếu ôm giữ cái tâm chẳng thiện 

thì niệm Phật vãng sanh cũng khó đến.   

 Nay khuyên các thiện tri thức, trước trừ mười điều ác tức 

là đi được mười vạn, sau trừ tám điều là bèn qua khỏi tám 

ngàn. Niệm niệm thấy tánh, thường hành bằng thẳng thì đến 

nhanh như khảy móng tay, liền thấy Phật A Di Đà.   

 Sử quân, chỉ hành mười điều thiện thì cần gì lại nguyện 

vãng sanh. Còn nếu chẳng dứt tâm mười điều ác thì Phật nào 

đến rước mình?   

 Nếu ngộ đốn pháp vô sanh thì chỉ tại sát na này thấy được 

Tây phương. Nếu chẳng ngộ mà niệm Phật cầu vãng sanh thì 

đường xa vòi vọi, thế nào đạt đến được!  

 Điều kiện để đến bất kỳ cõi Tịnh độ nào cũng là cái tâm thanh 

tịnh ít điều ác, điều tà. Và nếu trừ hết điều ác điều tà thì tâm này 

là tâm Phật, và tâm Phật thì thấy và sống trong cõi Phật. Chánh 

báo là tâm thanh tịnh và y báo là cõi thanh tịnh.   

 Tâm này vốn thanh tịnh, như bầu trời mà không mây mờ mưa 

sấm nào có thể làm biến chất, hư hoại. Mây thì có đó trong bầu 

trời rồi tan biến trong bầu trời, các niệm có đó trong tâm như 
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hư không vô biên rồi tan biến trong tâm vô biên. Thấy được như 

vậy là thấy tâm. Khi an trụ trong tâm như bầu trời vô biên thì 

các niệm tự sanh tự trụ tự diệt trong đó: các niệm tự giải thoát 

lấy chính chúng.   

 ‘‘Niệm niệm thấy tánh, thường hành bằng thẳng’’, đây là 

niệm Pháp thân của chư Phật, cũng là Pháp thân của Phật A Di 

Đà.  

  ‘‘Ngộ đốn pháp vô sanh thì chỉ tại sát na này thấy được Tây 

phương’’.  

 Nay Huệ Năng này dời cõi Tây phương trong khoảng sát 

na cho các ông liền thấy trước mắt, các ông có muốn thấy 

chăng?  

  Chúng nhân đều đảnh lễ bạch rằng: ‘‘Nếu ở đây mà thấy 

được thì đâu cần phải nguyện vãng sanh. Xin Hòa thượng từ 

bi hiện cõi Tây phương cho mọi người được thấy’’.   

 Sư nói: “Đại chúng! Người đời sắc thân mình là thành, 

mắt tai mũi lưỡi là cửa. Ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. 

Tâm là đất, tánh là vua. Vua ở trên đất tâm. Tánh ở thì vua ở, 

tánh đi thì vua không có. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì 

thân tâm hoại. Phật thì ở trong tánh mà làm, chớ ở ngoài thân 

mà tìm kiếm.  

 Phật thì ở trong tánh mà làm, vì Phật tức là Phật tâm, Phật 

tánh vốn sẳn ở nơi thân tâm này. Muốn đến bất cứ cõi Phật nào, 

cũng phải ngộ nhập Phật tánh này, vì chỉ có Phật mới đến được 

Phật, chỉ có tâm thanh tịnh mới đến được cõi Phật thanh tịnh.   

 Thân tâm này có sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong 

và trên thành và sáu cửa này là vua tánh. Tìm cõi tịnh không 
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phải là tìm nơi sáu cửa hoặc ra ngoài sáu cửa, mà phải tìm trong 

thân tâm, nơi ông vua tự tánh đang nhìn, nghe, ngửi, nếm, biết 

xúc chạm, suy nghĩ qua sáu cửa. Đây là Tịnh độ gần nhất trong 

tất cả các Tịnh độ.  

 Vấn đề của người tu là nơi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái 

nếm, cái biết xúc chạm, cái suy nghĩ, chúng ta có nhìn thấy ông 

vua tánh đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang suy nghĩ hay 

không.  

Thấy nghe hay biết tất cả mà vẫn không thấy nghe hay biết, vẫn 

lìa tướng, không nhiễm ô, vẫn Không, Vô tướng, Vô tác, đó là 

vua tánh.   

 Thấy dụng bèn biết ngay thể, đây là điều Lục Tổ nói ‘‘tự tánh 

tự dụng’’. Cho đến khi thể dụng không thể phân hai, như Lục 

Tổ nói ‘‘tánh tướng như như’’.   

 Thấy vua và sống với vua cho đến lúc hoàn toàn là vua. Hoàn 

toàn là vua nghĩa là không có cái gì ở ngoài mình, tất cả là mình, 

là vương quốc của mình.  

 Mê muội tự tánh tức là chúng sanh. Giác ngộ tự tánh tức 

là Phật. Từ bi tức là Quán Âm, hỷ xả gọi là Thế Chí, thường 

tịnh tức là Thích Ca, bằng thẳng tức là Di Đà.  

 Nhân ngã là núi Tu di, tâm tà là nước biển, phiền não là 

làn sóng, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là 

cá trạnh, tham giận là địa ngục, ngu si là súc sanh.  

  Thiện tri thức! Thường làm mười điều thiện thì thiên 

đường liền đến. Trừ nhân ngã thì núi Tu di sụp, bỏ tâm tà thì 
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nước biển cạn, không phiền não thì làn sóng diệt, độc hại trừ 

thì cá rồng tuyệt.   
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 Trên đất tâm mình là tánh giác Như Lai, phóng ánh sáng 

lớn, ngoài soi sáu cửa thanh tịnh, hay phá các cõi trời Lục 

dục. Tự tánh chiếu bên trong ba độc liền dứt, các tội địa ngục 

nhất thời tiêu diệt. Trong ngoài sáng suốt chẳng khác Tây 

phương. Chẳng tu như thế thì làm sao đến cõi kia được.  

 

BÌNH 

 Chư Phật đồng một Pháp thân thanh tịnh, Đức Thích Ca và 

Đức Di Đà đồng một Pháp thân tánh giác, chỉ khác nhau về Báo 

thân và Hóa thân, do lời nguyện. Tất cả Phật giáo là để đạt đến 

Pháp thân ấy.   

 Pháp thân là Phật tánh, tự tánh, vốn có sẳn nơi mỗi người. 

Trong Phật tánh ấy có đủ công đức, từ bi tức là Quán Âm, hỷ 

xả gọi là Thế Chí, thường tịnh tức là Thích Ca, bằng thẳng tức 

là Di Đà.  

Cho nên Pháp thân, Báo thân, Hóa thân cứ nơi tự tánh mà 

cầu, mà nguyện. Một niệm từ bi, hỷ xả, thường tịnh, bằng hẳng 

liền tương ưng với tánh giác Pháp thân Pháp thân của chư Phật 

thì ở khắp cả, trong mọi thời gian, không gian.  

Thế nên niệm danh hiệu của một Đức Phật thì thông với Pháp 

thân của tất cả chư Phật, và một Đức Phật thì không ở riêng một 

cõi nào, mà ở khắp.  

Trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, có mười mấy lời 

nguyện dành cho các vị tu hành ở khắp các cõi ngoài Tịnh độ 

Tây phương.  
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Niệm Phật A Di Đà là tiến trên con đường Pháp thân chung 

cho mọi cõi.  

Chẳng hạn lời nguyện thứ 34: ‘‘Khi thành Phật, những chúng 

sanh trong vô lượng vô số cõi của các Đức Phật ở khắp mười 

phương, nghe danh hiệu tôi mà chẳng chứng được Vô sanh pháp 

nhẫn, các môn tổng trì sâu xa của các Bồ tát, tôi không giữ ngôi 

Chánh đẳng Chánh giác’’.  

  Tịnh độ tông và Thiền tông đều để chứng ngộ Pháp thân Phật 

tánh này. Và với Tịnh độ tông, không phải chỉ vãng sanh về Tây 

phương mới chứng được Pháp thân Phật tánh mà ở cõi Ta Bà 

này cũng có thể làm được điều ấy, như Lời nguyện trên đã nói.   

 Pháp thân ấy là tự tánh tánh giác, người tu cần nhận biết 

được nó đang phóng ánh sáng lớn chiếu soi qua sáu cửa để 

biến trần cảnh thành cõi Phật thanh tịnh, chiếu bên trong 

thì các tội nghiệp liền diệt, tâm và cảnh đồng một ánh sáng 

thanh tịnh, ‘‘trong ngoài sáng suốt chẳng khác Tây 

phương’’. Đây là ‘‘chân tánh tự dụng’’.   

 Những che chướng ngăn không cho ánh sáng tự tâm thấu 

thoát là do mình tự tạo. Không tạo nhân ngã, tâm tà, phiền não, 

độc hại, hư vọng… thì trước mắt là tự tánh.   

 Nếu tâm không bớt che chướng, ánh sáng không chiếu soi thì 

làm sao đến cõi Phật A Di Đà Vô Lượng Quang được. Còn ở 

cõi này mà tâm không còn cái gì che chướng, ánh sáng chiếu 

soi toàn khắp thì đây chẳng phải là cảnh giới của Phật Vô Lượng 

Quang hay sao?  
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 Đại chúng nghe nói, rõ ràng thấy tánh. Tất cả đều lễ bái, 

đồng ca ngợi thật hay, rồi xướng lên rằng: ‘‘Nguyện khắp 

pháp giới chúng sanh ai nghe đều nhất thời hiểu ngộ’’.   

 Sư nói: Thiện tri thức! Nếu muốn tu hành thì ở nhà cũng 

được, chẳng phải nhất định ở chùa. Ở nhà mà làm được, như 

người Đông phương mà tâm thiện, còn ở chùa mà chẳng tu 

thì như người Tây phương mà tâm ác. Chỉ tâm thanh tịnh, 

đây là tự tánh Tây phương vậy.  

 Vi thứ sử lại hỏi: Ở nhà tu hành như thế nào, xin Đại sư 

chỉ dạy.   

 Sư nói: Ta nói cho đại chúng một bài kệ Vô tướng, chỉ y 

đây tu thì thường cùng ở với ta một chỗ không khác. Bằng 

chẳng y đây tu thì cạo đầu xuất gia cũng không ích gì đối với 

đạo.  

  

BÌNH 

Chỉ trong sát na mà tương ưng được với tự tánh vốn sẳn có 

ngay đây lúc này thì cõi Tây phương được dời qua đây cho thấy 

trước mắt, bởi vì tự tánh Tây phương có bao giờ không ở trước 

mắt đâu. Có bao giờ “tánh giác Như Lai” không phóng ánh sáng 

lớn đâu. Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đây là tự tánh Tây 

phương đang ở trước mắt.  

  “Đại chúng nghe nói, rõ ràng thấy tánh”, khi đang ở trong 

môi trường định huệ của một bậc chứng ngộ, qua lời nói của vị 

ấy, chúng ta dường như thấy tánh rõ ràng, nhưng sau đó có hộ 
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trì được hay không còn là chuyện công phu miên mật của từng 

người.   

 Vả lại như Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, “Hàng Thập trụ Bồ 

tát dầu thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng, chỉ thấy một phần ít. 

Các vị Đại Bồ tát như Văn Thù Sư Lợi tu tập thánh đạo đã trải 

qua vô lượng đời nên thấy rõ Phật tánh” (Phẩm Sư Tử Hống Bồ 

tát). Nhưng dù thấy ít, thấy nhiều, hay thấy hoàn toàn như 

Đức Phật, thì cũng chỉ một Phật tánh này thôi   

 “Chỉ tâm thanh tịnh, đây là tự tánh Tây phương’’, việc tu tâm 

này không nhất thiết phải ở chùa.  

Điều này được chứng tỏ qua cuộc đời Lục Tổ, những Đại 

thành tựu giả Ấn Độ, những vị Tổ Đại Toàn Thiện Tây Tạng…. 

Cốt yếu là phải miên mật với tự tánh, mà theo lời của Lục Tổ là 

“Niệm niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành 

Phật đạo”.  

 

Tụng rằng:  

Tâm bằng nào nhọc giữ giới  

Hạnh thẳng nào đợi tu thiền  

Ân thì hiếu dưỡng cha mẹ  

Nghĩa thì trên dưới cùng thương  

Nhẫn thì xấu ác lặng yên  

Nếu dùi cây mà ra lửa  

Bùn lầy chắc nở sen hồng.  
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BÌNH 

Tâm bằng là tâm không nhấp nhô bởi bốn tướng ta, người, 

chúng sanh, thọ giả. Không có bốn tướng này là chân giới. Hạnh 

là hành động. Hành động thẳng là hành động thẳng tắp, không 

bị ngăn cản bởi chủ thể, đối tượng và việc làm.  

Hành động ấy là “một vị”, “một tướng vô tướng”, đây là 

hành động của giải thoát vốn sẳn. Không lỗi, đây là chân 

tánh. Đây là Thiền, vốn luôn hiện diện trước mắt, đâu cần 

phải thiền định và hậu thiền định nữa.  

 Ân, nghĩa, nhẫn cũng như thế, từ tự tánh lưu xuất. Và làm ân, 

nghĩa, nhẫn ở cấp độ chân lý tương đối, quy ước bèn tương ưng 

với chân ân, chân nghĩa, chân nhẫn của tự tánh, vì trong và 

ngoài là một.  

 Chỉ chừng ấy, chúng ta thấy đời sống này có chỗ nào không 

tương ưng với tánh? Chỗ nào mà chẳng có lửa, chỗ nào mà 

chẳng nở sen hồng?  

 

Đắng miệng đích là lương dược  

Trái tai hẳn thiệt lời trung  

Chuyển lỗi ắt sanh trí huệ  

Dấu dở trong tâm chẳng hiền  

Hằng ngày thường làm lợi ích  

Thành đạo chẳng do thí tiền  

Giác ngộ chỉ hướng tâm kiếm  

Nhọc chi hướng ngoại cầu huyền  
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Nghe nói y đây tu hành  

Thiên đường chỉ ngay trước mắt.  

 

BÌNH 

 Theo tánh bèn là Niết bàn; theo lỗi lầm, xấu dở bèn biến tự 

tánh Niết bàn thành sanh tử. Cho nên để được tâm bằng hạnh 

thẳng thì phải chuyển cái nghịch với tánh tức là cái lỗi lầm, xấu 

dở để tất cả cuộc đời thành đại tùy thuận.  

 Đời sống thành đắng miệng, trái tai, bởi vì tâm chúng ta 

đắng, trái, vì chúng ta bệnh. Nhưng bệnh hết đến đâu thì khỏe 

mạnh đến đó vì bệnh luôn luôn có trên cái vốn khỏe mạnh. Lỗi 

lầm luôn luôn có trên tâm vô niệm hay trí huệ vốn sẳn, nên 

chuyển lỗi thì ngay đó là trí huệ.  

Đời sống là sự biểu lộ của nghiệp, nhưng với người giải 

thoát, chứng ngộ, thì nghiệp ấy là sự biểu lộ của Thường 

Lạc Ngã Tịnh và có bản chất là Thường Lạc Ngã Tịnh.  

 ‘‘Hàng ngày thường làm lợi ích, thành đạo chẳng do thí tiền, 

giác ngộ chỉ hướng tâm kiếm, nhọc chi hướng ngoại cầu 

huyền’’, đời sống là như vậy, phước đức hàng ngày biến thành 

công đức, chẳng vui lắm sao?  

Thường phóng ánh sáng lớn, trong ngoài sáng suốt chẳng khác 

Tây phương, chẳng phải đời sống hàng ngày là Thường Lạc Ngã 

Tịnh đó sao?  

 

 Sư lại nói: Thiện tri thức! Cả thảy phải y theo kệ này tu 

hành, thấy lấy tự tánh, thẳng đến thành Phật đạo. Pháp 
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chẳng đợi ai, các người hãy giải tán, ta về Tào Khê. Nếu 

chúng còn nghi, hãy đến đó mà hỏi.  

 Bấy giờ Vi thứ sử và các quan chức cùng các thiện nam tín 

nữ tại hội, thảy đều mở tỏ, tin chịu vâng làm.   

  

BÌNH 

Bài kệ này dạy cho chúng ta nếu sống đúng thì đời sống là 

đạo. Đời mà sống đúng tám cái chánh thì đó là tám chánh đạo, 

tám vùng sáng khắp.  

 Tại sao thế? Vì đạo chẳng đợi, trực tiếp sẳn có ở khắp cả. 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thanh tịnh đụng chạm vào cái gì thì 

cái ấy là đạo.  

Đơn giản là xoay cái thấy trụ chấp vào tướng thành cái thấy 

không trụ chấp tướng, thì tự tánh hay đạo hiện bày.  

 

* 
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THỨ TƯ  

  

 Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức! Pháp môn đây của ta 

lấy định huệ làm căn bản. Đại chúng chớ mê mà nói định và 

huệ riêng khác. Định và huệ là một thể, chẳng phải là hai. 

Định là thể của huệ, huệ là dụng của định, ngay lúc huệ thì 

định ở trong huệ, ngay lúc định thì huệ ở trong định. Nếu biết 

nghĩa đây tức là định huệ đồng học.  

 

BÌNH 

 Định huệ tức là chỉ quán, là pháp môn căn bản của Phật giáo. 

Định huệ đồng thời hay chỉ quán đồng thời, tức là Thiền, theo 

Kinh Viên Giác.   

 Định huệ Lục Tổ nói ở đây là bản thể của tự tánh chứ 

không phải từ ngoài vào. Bản thể của tự tánh vốn là định, 

như kim cương mà các tạp chất phiền não không thể trộn 

lẫn được.  

Tự tánh vốn là huệ, hay quán, như kim cương luôn luôn 

chiếu sáng.  

  

  

P H Ẩ M Đ Ị NH HU Ệ   
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Trong tự tánh, định huệ là một thể. Nói cách khác, tự tánh là 

thường định thường huệ.   

 Định huệ như vậy hiện hữu từ vô thủy đến vô chung. Biết 

được định huệ không có thời gian không gian này bèn giải thoát.  

 

 Các người học đạo chớ nói trước định rồi phát huệ, trước 

huệ rồi phát định, mỗi cái phân riêng. Nếu thấy như vậy thì 

pháp thành ra có hai tướng. Miệng nói lời thiện mà trong tâm 

chẳng thiện, nói khống rằng có định huệ mà định huệ chẳng 

đồng một thể. Nếu tâm miệng đều thiện thì trong ngoài nhất 

như, định huệ là bình đẳng.  

  

BÌNH 

Trong tự tánh thì định huệ bình đẳng một thể, trong ngoài nhất 

như, không có hai tướng.   

 Phân chia định huệ riêng khác, có trước có sau, đó là chuyện 

của thức phân biệt tạo thành sanh tử.  

Trong trí thì tất cả bình đẳng một thể, định và huệ là nhất 

như, phước và trí là nhất như, tánh và tướng là nhất như, 

phiền não và giác ngộ là nhất như.  

Thấy nền tảng nhất như như một tấm gương vô hạn gồm nhiếp 

tất cả bóng, trong đó bóng chính là gương và sống được như 

vậy, đây là Thiền.  
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 Tự ngộ tu hành chẳng phải ở nơi tranh luận. Nếu tranh 

trước sau, bèn đồng với người mê.  

Chẳng dứt được hơn thua, cao thấp thì càng tăng thêm chấp 

ngã chấp pháp, chẳng lìa được bốn tướng.   

 Thiện tri thức! Định huệ do đâu mà bình đẳng? Giống như 

đèn sáng, có đèn là sáng, không có đèn thì tối. Đèn là thể của 

ánh sáng, ánh sáng là dụng của đèn, tên tuy có hai, thể vốn 

đồng nhất. Pháp định huệ đây cũng như vậy.  

  

BÌNH 

Đạo Phật là vô ngã, vô pháp, không có bốn tướng ta, người, 

chúng sanh, thọ mạng. Đây cũng chính là tự tánh, Phật tánh. 

 Tăng thêm ngã và pháp, tăng thêm bốn tướng là trái với đạo 

Phật, trái với tự tánh vốn đang hiện tiền.   

 Trong tự tánh, định huệ là một vị, tâm cảnh là một vị, chủ 

thể và đối tượng là một vị, tướng là tánh là một vị. Thấy biết 

trực tiếp cái một vị này gọi là ngộ, và ‘‘tự ngộ tu hành’’ là 

niệm niệm sống với cái một vị này, “không trước không sau’’ 

cho đến khi trọn vẹn.  

Một vị của định là niệm này qua niệm khác chỉ là một vị tánh 

vốn định. Huệ là một vị ánh sáng soi chiếu ra thành các tướng, 

các tướng ấy cũng là một vị tánh vốn định và một vị tánh sáng 

thường chiếu soi.   

 

 Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức! Nhất hạnh tam muội là 

nơi tất cả chỗ đi đứng nằm ngồi thường hành một trực tâm 
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đó vậy. Kinh Tịnh Danh nói: Trực tâm là đạo tràng, trực tâm 

là Tịnh độ.  

  Chớ nên tâm hành cong quẹo mà miệng thì cứ nói sự ngay 

thẳng; miệng nói nhất hạnh tam muội mà chẳng hành trực 

tâm. Chỉ hành trực tâm là với tất cả pháp chớ có bám nắm 

một pháp nào.   

 Người mê bám vào pháp tướng, chấp Nhất hạnh tam muội, 

nói rằng thường ngồi chẳng động, vọng niệm chẳng khởi nơi 

tâm, đó là nhất hạnh tam muội. Nếu hiểu như vậy tức là đồng 

với loài vô tình, trở lại thành cái nhân duyên ngăn chướng 

đạo.   

 Thiện tri thức! Đạo vốn thông lưu, sao lại làm cho ngưng 

trệ. Tâm chẳng trụ pháp thì đạo thông lưu, còn tâm trụ vào 

pháp, đó gọi là tự trói buộc mình.   

 Nếu nói thường ngồi chẳng động là phải thì như Xá Lợi 

Phất ngồi yên lặng trong rừng, lại bị Duy Ma Cật trách đó 

vậy.  

 

BÌNH 

 Nhất hạnh tam muội là nơi sinh hoạt của đời sống thường 

hành một trực tâm, không cong quẹo lộn xộn. 

 Trực tâm là tâm rất mực yên lặng mà thường chiếu soi, bất 

động mà sống động. Như tấm gương bất động mà hằng chiếu 

mọi bóng cảnh nhưng mọi bóng cảnh chẳng dính cứng được vào 

gương.  
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Tóm tắt, trực tâm là định huệ đồng thời. Trực tâm chính là 

tự tánh.   

 Nếu cho thực tại ban sơ và tối hậu là tự tánh chỉ là định, bèn 

chấp thường ngồi chẳng động, vọng niệm chẳng khởi nơi tâm, 

cho đó là tu hành.  

Tu hành tự tánh hay trí huệ Bát nhã không phải là nhắm 

mắt bưng tai, diệt hết vọng niệm, vọng tưởng và vọng tướng, 

mà là thấy thật tánh của vọng niệm, vọng tưởng và vọng 

tướng.  

  Tu hành tự tánh là ở nơi tướng mà lìa tướng, ở nơi tưởng 

mà lìa tưởng. Khi không bám nắm, không bị tướng và tưởng 

trói buộc, đó là ở nơi tướng và tưởng mà vẫn giải thoát, vì 

ánh sáng của trí huệ thấu thoát qua mọi tướng và tưởng. 

Đây là cái trực tâm hay tự tánh hằng sáng rỡ trước mắt.   

 Làm sao để lìa tướng và tưởng? Vì bản chất của tướng và 

tưởng là vô tự tánh, là lìa (ly). Thấy biết và sống như vậy 

trong từng niệm niệm, đây là trí huệ hiện hành, định huệ đồng 

thời hiện hành.  

  Quan niệm rằng định là sự chẳng động của tâm ở bên trong 

rồi ngồi yên nhắm mắt không thấy không nghe, đây là làm cho 

tự tánh hay đạo ngưng trệ, trong ngoài ngăn ngại nhau, tướng 

và tánh ngăn ngại nhau, niệm và vô niệm ngăn ngại nhau. Ngăn 

ngại nên chẳng “thông lưu’’, nên chẳng thể là một.   

 Định đây là cái định vốn sẳn của thân tâm và thế giới, 

trong ngoài đều một tánh định. Huệ đây là ánh sáng vốn sẳn 

của thân tâm và thế giới, trong ngoài đều một tánh sáng.  
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Do đó mà gọi là thông lưu trong ngoài, tướng tánh, niệm và 

vô niệm, tĩnh và động.  

Đây là sự tự do của định, sự thấu suốt khắp cùng của ánh sáng 

huệ. Đây là tánh bất nhị của toàn thể hiện hữu. 

  

 Thiện tri thức! Lại có người dạy ngồi để xem tâm quán tịnh, 

chẳng động chẳng khởi, cứ theo đó mà cho là công phu. 

Người mê chẳng hiểu, bèn chấp lấy đó mà thành điên dại. 

Nhiều người dạy nhau như thế thật là lầm to!  

  

BÌNH 

Quan niệm tâm mình chỉ là tịnh, vô niệm là không có niệm 

nào, bèn ngồi để xem tâm quán tịnh, chẳng động chẳng khởi, 

rồi theo đó mà công phu thì cùng lắm là chỉ tu định hay tu chỉ. 

Không biết được rằng tâm thì vốn Tịch mà Chiếu, vốn Định mà 

Huệ, đây mới là Thiền, định huệ đồng thời, chỉ quán bất nhị. 

Cái định huệ đồng thời, chỉ quán bất nhị này không phải từ 

ngoài vào như một phương tiện để đạt đến tự tánh, mà nó 

chính là tự tánh.  

Ở đâu, khi nào,có định huệ đồng thời, chỉ quán bất nhị, 

nơi đó, lúc đó, tự tánh hiển lộ.  

  Thấy ‘‘tánh giác Như Lai đang phóng ánh sáng lớn, ngoài 

soi sáu cửa thanh tịnh, tự tánh chiếu bên trong ba độc liền dứt, 

trong ngoài sáng suốt chẳng khác Tây phương’’, đây là định huệ 

đồng thời.  
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 Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức! Chánh giáo xưa nay 

không có đốn tiệm, chỉ tánh người có sắc bén có cùn lụt mà 

thôi. Người mê thì tu lần lần, người ngộ thì tức thời khế hợp. 

Sự tự biết bản tâm, tự thấy bản tánh thì không có sai khác. Vì 

vậy lập ra cái giả danh đốn tiệm.  

 

BÌNH 

 Tự tánh hay Phật tánh thì ai cũng sẳn có, không ai nhiều 

hơn hay ít hơn, không phải chỗ này khác, chỗ kia khác.  

Sở dĩ có tức thời hay lần lần là do sắc bén hay cùn lụt. Sắc bén 

là ít nghiệp chướng, phiền não chướng và sở tri chướng, cùn lụt 

thì nhiều nghiệp che chướng hơn nên chậm chạp hơn.  

Phải biết rằng phiền não chướng và sở tri chướng là do tự 

mình sanh ra để tự che lấp Phật tánh, chứ Phật tánh chẳng ngăn 

cản ai thấy nó cả.  

Thành ra, ngay trong một niệm mà không có phiền não 

chướng và sở tri chướng tự che lấp thì đây chính là Phật 

tánh.   

 Phiền não chướng và sở tri chướng là vô tự tánh, nên đốn 

tiệm chỉ là giả danh. Xưa nay vẫn ở trong tự tánh Niết bàn, nên 

sanh tử chỉ là giả danh. Có đốn có tiệm, có ngộ có mê thì vẫn ở 

trong tự tánh Niết bàn.   

 Trên nền tảng tự tánh Phật tánh pháp thân tánh Không chung 

cho chúng sanh và chư Phật và mọi thế giới, chỉ có một vị Phật 

tánh pháp thân tánh Không, mọi con đường, mọi pháp môn đều 
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được lập ra trên đó. Mọi pháp môn, mọi con đường đều tiến 

hành trên nền tảng Phật tánh pháp thân tánh Không ấy. Mọi 

pháp môn đều có chung nhau nền tảng, những con đường thì 

khác nhau nhưng cùng đi trên Nền tảng, và Quả chính là Nền 

tảng đã được chứng ngộ trọn vẹn.   

 Cho nên không có pháp môn đốn hay tiệm. Pháp môn nào 

cũng đốn mà cũng là tiệm, vì đốn hay tiệm, tức thời hay thứ lớp, 

đều tùy thuộc vào người đi, người thực hành, vì chưa bao giờ 

người ta có thể đi ra ngoài nền tảng Phật tánh pháp thân tánh 

Không cả.  

 

 Thiện tri thức! Pháp môn đây của ta từ xưa đến nay, trước 

hết lập Vô niệm làm tông, Vô tướng làm thể, Vô trụ làm gốc.   

  

BÌNH 

Vô niệm, vô tướng, vô trụ là ba điểm thiết yếu được giảng 

trong suốt cuốn kinh, vì chúng là ba tính cách của tự tánh 

hay bản tâm.   

 Tướng là hình tướng, đặc tính của sự vật. Khi phân tích một 

sự vật cho đến những hạt nhỏ nhất, và nhỏ hơn nữa, chúng 

không còn cái gì cả, không có tướng nào cả.  

Vậy thì thấy tướng là một vọng thấy của tâm thức và chạy 

theo tướng là nguyên nhân của sanh tử luân hồi.  

Vô tướng chính là thật tướng của sự vật và của tâm. Vô 

tướng là bản tánh vốn sẳn không có không gian.   
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 Niệm là ý tưởng, khoảnh khắc. Khi phân tích một ý tưởng và 

một khoảnh khắc đến tận cùng, chúng ta không thấy có cái gì 

cả.  

Cho nên cho rằng ý tưởng và thời gian dù nhỏ nhất là có thật 

là một sai lầm.  

Vô niệm chính là thật tướng của niệm và của tâm. Vô niệm 

là bản tánh vốn sẳn không có thời gian.   

 Trụ là sự bám trụ, trụ chấp. Vì thế giới, tức là tướng và niệm, 

không thật có cho nên không thể trụ vào đâu cả.  

Vô trụ là thật tướng của tâm và thế giới. Vô trụ là bản 

tánh vốn sẳn không có không gian và thời gian.   

 Chính tướng, niệm và trụ, lỗi lầm của tâm, đã tạo ra thế giới 

sanh tử khổ đau.  

Các kinh thường nói, ‘‘tâm như con kén tự nhả tơ để trói buộc, 

giam nhốt mình’’.  

Thế nên bất cứ khi nào tâm không bị dính mắc, trói buộc 

vào tướng, niệm, trụ, khi ấy tâm rỗng rang bao la, thông 

suốt khắp, tâm ấy là giải thoát, là tánh Không (xem phẩm 

Trí Huệ thứ 2). Tâm ấy là bản lai diện mục, khuôn mặt xưa 

nay của mỗi người.   

 Tu hành là đưa tâm trở lại thực tướng của nó, bản tánh của 

nó, đó là vô tướng, vô niệm và vô trụ.  

Khi ấy tướng, niệm, trụ hòa vào bản tánh không có không gian 

không có thời gian, đây là giải thoát.  

Tướng vẫn có, niệm vẫn có, trụ vẫn có, không biến mất, 

nhưng tướng là vô tướng, niệm là vô niệm, trụ là vô trụ.  
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 Vô tướng là nơi tướng mà lìa tướng. Vô niệm là nơi niệm 

mà vô niệm. Vô trụ là bản tánh của con người.   

 Bản tánh ấy nơi thiện ác, xấu tốt thế gian, cho đến kẻ oán 

người thân, khi nói năng xúc phạm, châm chích, tranh cãi, 

đều xem là Không, chẳng nghĩ đến đáp trả oán hại. Ở trong 

niệm niệm chẳng nghĩ đến cảnh trước kia. Nếu niệm trước, 

niệm nay, niệm sau, niệm niệm nối nhau chẳng dứt thì gọi là 

buộc. Nơi các pháp niệm niệm chẳng trụ thì không có gì trói 

buộc. Ấy là nghĩa lấy vô trụ làm gốc.  

  

BÌNH 

Bản tánh hay bản tâm là vô trụ.   

 Một người bình thường có thể hiểu điều này khi nhận thấy 

một ngày chúng ta có bao nhiêu ý tưởng hay niệm, mà tâm 

chúng ta chẳng bao giờ đầy. Các ý tưởng, các niệm cứ sanh 

khởi, ở đó, biến đổi, và tiêu tan trong tâm bao la. Tâm như bầu 

trời, như hư không mà những đám mây ý tưởng khởi hiện rồi 

tan biến.   

 Tâm vô trụ là tâm như bầu trời, như hư không mà không 

có một đám mây ý tưởng nào có thể trụ lại, có thể dính cứng 

vào.  

Nhưng tánh này, tâm này cần phải được ngộ.  

Bởi vì không có lý luận nào, hình dung nào của ý thức có thể 

tiếp cận nó, mà những đám mây của ý thức phải tan vỡ ra, để lộ 

một bầu trời vô trụ. Như ngài Huệ Năng khi thấy nó: ‘‘Nào ngờ 
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tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh 

diệt, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn 

không động lay, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp’’.   

 Chỉ một chữ vốn này, đây tất cả là Thiền tông, tất cả Đại Toàn 

Thiện, tất cả Đại Ấn.  

Có ngộ nghĩa là thường trực thấy biết cái nền tảng vô trụ 

này, rồi mới có thể thật tu, mới có thể hành theo một pháp 

môn phù hợp với mình, để cái thấy biết ấy thành viên mãn.  

 Cho nên để ngộ, phải liên tục Chỉ, Quán, và Chỉ Quán đồng 

thời, hay Định, Huệ, Định Huệ đồng thời về chính bản tâm vô 

tướng, vô niệm, và vô trụ.  

Chánh niệm tỉnh giác về chính bản tâm, đây là Tâm niệm xứ 

trong Bốn niệm xứ. Cho tới lúc trực tiếp thấy biết bản tâm là gì, 

đó là đốn ngộ. Thấy biết trực tiếp và thường trực bản tâm, thì 

mới ứng dụng nó trong đời sống hàng ngày, đây là diệu tu.   

 Khi chứng biết được tâm là vô trụ thì cũng chứng biết được 

các ý tưởng, các niệm cũng là vô trụ. Khi chứng biết nền tảng, 

không gian của những đám mây là bầu trời, bèn nhận ra các 

đám mây cũng vô trụ, không dính vào đâu cả và chúng như có 

sanh, trụ, dị, diệt, nghĩa là chúng vô tự tánh.  

Thấy biết các đám mây các niệm là vô tự tánh, nghĩa là không 

thể trụ, vô trụ, thì các đám mây, các niệm tự giải thoát chính 

chúng trong bầu trời tâm. 

  

 Thiện tri thức! Ngoài lìa hết thảy các tướng, gọi là vô 

tướng. Hằng lìa các tướng tức là pháp thể thanh tịnh. Ấy là 

lấy vô tướng làm thể.  
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BÌNH 

Tâm như viên pha lê trên mặt in hình các bóng. In hình được 

vì viên pha lê luôn luôn trong suốt. Người thường lo chạy theo, 

đồng hóa với các màu sắc bóng hình đó nên không thấy biết 

được viên pha lê.   

 Lìa được các tướng ở bên ngoài, không đồng hóa, không chạy 

theo, tức thời viên pha lê trong suốt hiển hiện. Viên pha lê không 

hề có các tướng, viên pha lê muôn đời là vô tướng.   

 Chỉ một chữ ‘‘lìa’’ thường được Lục Tổ nói đến này, mà thật 

tu thì cả đời cũng không dùng hết.   

 Cho nên chỉ lìa tướng, không nhìn theo nó nữa bèn tức thì 

đây là pháp thể hay pháp thân thanh tịnh.  

Bởi thế Kinh Kim Cương nói: ‘‘Thấy các tướng chẳng phải 

tướng tức là thấy Như Lai’’.   

 Không nhìn thấy bóng, tức thì thấy viên pha lê. Không nhìn 

thấy tướng thì ngay đó là thấy tánh. Không nhìn thấy sóng bèn 

tức thì thấy đó là đại dương.   

 Thực hành Định Huệ là lìa tướng. Lìa tướng là thấy thật 

tướng của tướng là vô tự tánh, là tánh Không, thế nên tướng 

vốn tự lìa. Càng lìa tướng thì tâm càng trở về bản tánh của 

nó là tịch lặng và sáng soi. Cho đến lúc thấy tướng vốn là vô 

tướng, là lìa, là vô sở hữu, bất khả đắc cho nên toàn tướng 

là tánh.  

Đến đây mới là vô công dụng đạo, mới ‘‘nằm duỗi hai chân 

nghỉ’’. Viên ngọc lưu ly hoàn nguyên lại tính lặng sáng của nó, 
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các tướng in hình trên nó hoàn toàn không còn ảnh hưởng, như 

trò chơi phản chiếu vô hại ở ngoài. 

  

 Thiện tri thức! Ở ngay nơi cảnh mà tâm chẳng nhiễm, gọi 

là vô niệm. Ở ngay nơi niệm thường lìa các cảnh, chẳng nơi 

cảnh mà sanh tâm.   

 Nếu chỉ trăm việc chẳng nghĩ, diệt trừ hết các niệm, một 

niệm dứt hết thì chết, rồi thọ sanh nơi khác, đó là lầm to. 

Người học đạo cần phải suy nghĩ điều ấy. Nếu chẳng biết ý 

chỉ của pháp rồi tự mình lầm còn chưa hại mấy, lại khuyên 

dạy người khác, tự mê chẳng thấy lại chê bai kinh Phật.   

 Do vậy mới lập vô niệm làm tông.   

 Thiện tri thức! Thế nào là lập vô niệm làm tông? Chỉ vì 

người mê miệng thì nói thấy tánh mà nơi cảnh lại có niệm 

bèn khởi tà kiến, tất cả vọng tưởng trần lao từ đây mà sanh 

ra.   

 Trong tự tánh vốn không có một pháp gì có thể đắc. Nếu có 

chỗ đắc rồi vọng nói họa phước, đó là trần lao tà kiến. Thế 

nên pháp môn đây lập vô niệm làm tông.  

 

BÌNH 

 ‘‘Vô niệm là nơi niệm mà vô niệm’’. Tâm vốn là vô niệm, 

như hư không.  

Các niệm sanh khởi từ tâm như hư không, trụ trong nó, rồi tan 

biến trong đó, nên các niệm cũng như hư không, bản tánh của 

các niệm cũng là vô niệm.   
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 Tâm phải có các niệm, như thế mới sống, mới thông lưu. 

Nhưng với người tu phải thấy thật tướng của các niệm này là vô 

niệm, như thế mới có thể không bị các cảnh sanh tử làm ô 

nhiễm.  

Niệm mà ‘‘thường lìa các cảnh, chẳng nơi cảnh mà sanh 

tâm’’.  

  Vậy thì niệm này là thế nào? Niệm này là niệm của định huệ 

nghĩa là sự có mặt thường trực của định huệ. Định cho nên ‘‘nơi 

cảnh chẳng sanh tâm’’; huệ cho nên ‘‘thường lìa các cảnh’’. 

Niệm của định huệ là niệm của tịch chiếu, niệm của giác 

ngộ, niệm của tự tánh vốn giác, niệm của tánh giác, sống 

động phi thường mà không ô nhiễm.   

 Cho nên nơi niệm mà có duyên với cảnh, có tướng, có pháp 

để đắc, có tốt có xấu, có họa có phước, thì bèn có tà kiến, vọng 

tưởng, trần lao. Còn nơi niệm mà không có duyên sanh, không 

có một pháp gì có thể đắc, thì đây là niệm giải thoát, niệm vô 

sanh, niệm định huệ đồng thời.  

 

 Thiện tri thức! Vô là không có sự gì? Niệm là niệm cái gì? 

Vô là không có hai tướng, không có tâm trần lao. Niệm là 

niệm bản tánh Chân Như, Chân Như là thể của niệm, niệm 

là dụng của Chân Như.   

 Tự tánh Chân Như khởi niệm, chẳng phải mắt tai mũi lưỡi 

có thể niệm được. Chân Như có tánh do đó mới có niệm khởi. 

Nếu chân như không có thì mắt tai sắc thanh liền tiêu hoại 

ngay.  
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BÌNH 

 Lục Tổ giảng rõ thêm về vô niệm. Có hiểu rõ mới có thể thực 

hành, ‘‘niệm niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự 

hành, tự thành Phật đạo’’.   

 Vô niệm thì vô là không có hai tướng, không có trần lao phiền 

não. Thấy có hai tướng, có phân biệt thì trần lao phiền não bắt 

đầu. Thấy không có hai tướng là thấy tánh, thấy tất cả thuần là 

một tánh. Thấy thuần là một tánh thì thời gian không gian biến 

mất, đây là một nghĩa của chữ Đốn.  

  Niệm là niệm bản tánh chân như. Niệm là nối kết thông lưu 

với bản tánh chân như. Cho đến lúc ‘‘ngược dòng toàn nhất’’ 

(Kinh Lăng Nghiêm) thì niệm chính là bản tánh chân như tự 

niệm, như sóng là đại dương tự khởi một cách tự nhiên. Sóng 

nào cũng là đại dương.   

 ‘‘Chân Như có tánh do đó mới có niệm khởi’’, cho nên vấn đề 

là phải biết thật tướng, thật tánh của niệm là gì.   

 Ban đầu tu là xoay niệm về niệm bản tánh chân như, cho đến 

lúc ngộ được rằng niệm chính là bản tánh chân như tự niệm, 

niệm là cái dụng của bản tánh chân như. Không còn phải đè nén 

niệm, vật lộn với niệm mà niệm là dụng của bản tánh chân như 

nên niệm cũng vốn là giải thoát, cũng là chân như.  

Thấy được như vậy, tu được như vậy mới được tự do, luôn 

luôn thấy ‘‘thật tướng của tất cả các pháp’’, nghĩa là luôn luôn 

thấy cái ‘‘không có hai tướng’’, thấy chân như.   

 Khi đã đạt đến thể của bản tánh chân như, thì thấy rõ mắt tai 

mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, là diệu dụng của 
TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN119



120  | PHẨM ĐỊNH HUỆ  

  

bản tánh chân như. Thế nên những kinh Đại thừa nói, ‘‘Bản tánh 

của sanh tử là Niết bàn’’.   

 Vô trụ, vô tướng và vô niệm chính là Không, Vô tướng và 

Vô tác (hay Vô nguyện) là ba cửa giải thoát chung cho cả 

Đại thừa và Thanh Văn thừa.  

Ba môn giải thoát ấy của tánh Không chỉ đạt được hoàn toàn 

ở Đệ bát địa, tương đương với quả A La Hán.  

  Nhưng Thanh Văn thừa chỉ chú trọng cái thể của Không, Vô 

tướng và Vô tác mà bỏ cái dụng. Đại thừa là cử động, nói nín, 

niệm khởi đều là Chân Như khởi dụng, đều là sự hóa hiện của 

Không, Vô tướng, Vô tác.   

 Dụng tức là thể, tướng tức là tánh, sanh tử tức Niết bàn, 

đây là Vô trụ xứ Niết bàn của Đại thừa. 

  

 Thiện tri thức! Tự tánh chân như khởi niệm, sáu căn tuy 

có thấy nghe hay biết mà chẳng nhiễm muôn cảnh, chân tánh 

vẫn thường tự tại. Thế nên kinh nói: ‘‘Hay khéo phân biệt 

tướng các pháp mà trong đệ nhất nghĩa chẳng động’’.  

  

BÌNH 

Tự tánh chân như giống như ngọn đèn. Khởi niệm là tự chiếu 

sáng. Ánh sáng ấy đi qua các cửa mở là các căn khiến các căn 

có được thấy nghe hay biết nhưng ánh sáng ấy chẳng dính 

nhiễm nơi căn và các cảnh. Ngược lại các cảnh chính là sự 

phóng chiếu của ánh sáng. Ngọn đèn và ánh sáng thường trụ 

chẳng động nên các cảnh được chiếu sáng cũng chẳng động. 
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Đây là điều mà người thường bị mê lầm cho rằng thật có chuyển 

động.   

 Ánh sáng chân như chiếu ra thân tâm và thế giới, đây là ngọn 

đèn sáng định huệ. Ánh sáng ấy khiến chúng ta phân biệt được 

tướng các pháp, nhưng tất cả đều ở trong đệ nhất nghĩa chân 

như mà chân như vốn chẳng động nên những ảnh chiếu của chân 

như – thân tâm và thế giới – cũng đều chẳng động.   

 Đây là điều phải thực chứng, phải được kinh nghiệm chứ 

không thể suy nghĩ bằng những lý luận, ví dụ của ý thức hữu 

hạn.  

Phải thấy rõ ràng rằng nếu không lọt được vào Vô tướng, Vô 

niệm và Vô trụ vốn có của tự tánh, thì thân khẩu ý có làm gì 

cũng tạo ra nghiệp, để tiếp tục trôi lăn trong sanh tử luân hồi.  

 

* 
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PHẨM NGỒI THIỀN  

  

  

THỨ NĂM  

  

 Sư dạy chúng rằng: Pháp môn ngồi thiền này, nguyên chẳng 

dựa bám nơi tâm, cũng chẳng dựa bám nơi tịnh, và cũng 

chẳng phải là chẳng động. Nếu nói dựa nơi tâm thì tâm 

nguyên là vọng. Biết tâm như huyễn cho nên không có chỗ 

dựa bám. Nếu nói dựa vào tịnh thì tánh người vốn tịnh. Chỉ 

bởi vọng niệm che lấp bản tánh chân như. Chỉ không có vọng 

tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Nếu khởi tâm dựa bám vào tịnh 

thì lại sanh ra cái vọng về sự thanh tịnh. Vọng không có xứ 

sở, thế mà dựa bám thì đó là vọng. Tịnh không có hình tướng, 

thế mà lập ra tướng tịnh, gọi đó là công phu. Thấy hiểu như 

thế làm che chướng bản tánh mình, lại bị cái tịnh trói buộc.  

  

BÌNH 

Ngồi thiền ở đây là tâm ngồi trong định huệ.  

I THIỀN 

 ‘‘Chẳng dựa bám nơi tâm’’, đây là vượt khỏi tâm niệm xứ thông 

thường vậy. ‘‘Chẳng dựa bám nơi tịnh’’, đây là vượt khỏi lối tu 
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thiền định bình thường. ‘‘Cũng chẳng phải là chẳng động’’, đây 

là vượt khỏi mâu thuẫn động và chẳng động, sanh tử và Niết 

bàn.   

 Không dựa bám nơi tâm, không dựa bám vào tịnh, cũng 

chẳng phải là chẳng động, đây là tâm vô trụ trần trụi, đây 

là tâm giải thoát, huệ giải thoát.  

Còn tưởng ra tâm thế này thế nọ, tịnh là thế này thế nọ, chẳng 

động là thế này thế nọ rồi dựa bám vào đó mà thực hành thì chỉ 

lạc vào tướng do tưởng lập ra.  

Ngồi thiền là lìa tướng chứ không phải là lập ra tướng rồi 

dựa vào đó mà tu.  

  Chỉ đoạn thuyết pháp ngắn này mà hiểu, mà thực hành được, 

bèn trở lại bản tâm, bản tánh vốn sẳn có xưa nay.  

Ngồi thiền là vô trụ, vô tướng và vô niệm suốt ngày.  

Như vậy ngồi Thiền là ở trong Đệ nhất nghĩa sống động mà 

chẳng động. Bất cứ lúc nào sống được như vậy, đó là sống bản 

tánh chân như. 

  

 Thiện tri thức! Nếu tu tánh chẳng động, thì khi thấy tất cả 

mọi người, chẳng thấy các điều đúng sai, tốt xấu, tội lỗi của 

người, đó là tự tánh chẳng động.   

 Thiện tri thức! Người mê thân tuy chẳng động mà khi mở 

miệng thì nói chỗ đúng sai, hay dở, tốt xấu của người, vì thế 

mà trái nghịch với đạo.   

 Nếu dựa bám vào tâm, vào tịnh, tức là làm ngăn che đạo.  
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BÌNH 

Tâm động là do phân biệt ta người, đúng sai, tốt xấu, hay dở…. 

Tâm không phân biệt thì ngay đó là bản tâm bản tánh vốn chưa 

từng động. Bản tâm luôn luôn trụ nơi bản vị chẳng động của nó, 

luôn luôn ở trong nhà của nó, chỉ vì phân biệt rồi chạy theo 

tướng mà thành lang thang sanh tử.  

 Không trái nghịch với đạo, với bản tâm, thì đây là đạo, là 

bản tâm. Bản tâm vốn là một vị bản tâm, vốn là một vị thanh 

tịnh. 

Thế mà vừa khởi lên phân biệt tâm là thế này thế kia, tịnh là thế 

này thế nọ, ngay lúc đó có sự dựa bám vào tướng tâm, tướng 

tịnh.  

 Những vị thiền sư sau này dùng đánh, hét khi tâm đệ tử chín 

muồi là để đưa tâm trở lại bản tâm, trở lại nhà của nó.  

Khi không cho tâm lang thang dầu chỉ một niệm thì ngay đó là 

bản tâm hiện tiền.  

Khi không đi thì đó là đứng lại, khi không vọng động thì đó là 

‘‘tự tánh chẳng động’’.  

 

I THIỀN 

 Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức! Sao gọi là ngồi thiền? 

Trong pháp môn đây không có chỗ nào ngăn, không có sự gì 

cản. Ngoài với tất cả cảnh giới thiện ác, tốt xấu, tâm niệm 

chẳng khởi, gọi là ngồi. Trong thấy tự tánh chẳng động, gọi 

là thiền.  
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BÌNH 

 Ngồi thiền là sống trong thật tướng của tất cả các pháp là 

tánh Không.  

Gặp các tướng, các cảnh tâm niệm chẳng khởi vì tướng và cảnh 

là tánh Không, chỉ là ‘‘vọng niệm, vọng tưởng, như huyễn’’. 

Tánh Không là vô tự tánh, chẳng cái gì tác động lên cái gì. Tâm 

chẳng thể tác động lên tâm, chẳng thể tác động lên cảnh. Cảnh 

chẳng thể tác động lên cảnh, chẳng thể tác động lên tâm. Không 

cái gì có thể tác động lên cái gì thì tất cả là tự tánh chẳng động. 

Tâm và cảnh là tánh Không, đây là ngồi thiền.  

 Ngồi thiền là tùy thuận tự tánh vốn tịnh, không khởi, không 

ngăn… bấy giờ trong ngoài thông suốt là tự tánh.  

 

 Thiện tri thức! Sao gọi là thiền định? Ngoài lìa tướng là 

thiền, trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu dính bám tướng 

thì trong tâm ắt loạn, lìa tướng thì tâm chẳng loạn.  

 Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ cảnh bèn 

loạn. Nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là chân định.  

 

BÌNH 

 Bản tánh tự tịnh tự định.  

Hãy tham thiền cho thấu nguồn tột đáy để ngộ được cái này. 

Bản tâm, bản tánh thì như tấm gương, nó tự tịnh vì các bóng 

chẳng thể làm nhiễm ô gương, tự định vì các bóng có đến có đi 

mà gương vẫn bất động. Thấy cảnh nghĩ cảnh là bỏ gương mà 

chạy theo bóng. Niệm niệm an trụ trong tấm gương, tâm là tấm 

gương, đây là chánh định. Ở trong chánh định của tấm gương, 
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thì các tướng tự lìa, tự đến tự đi, chứ chẳng thể nào dính cứng 

vào gương được.  

 

 Thiện tri thức! Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là 

định. Ngoài thiền trong định, đây là thiền định. Kinh Bồ tát 

giới nói: ‘‘Tự tánh mình bổn nguyên thanh tịnh’’.  

 Thiện tri thức! Trong niệm niệm, tự thấy bản tánh thanh 

tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo.  

  

BÌNH 

‘‘Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định’’, đây là 

thiền định của thấy tánh.  

Thiền định như vậy thì an trụ tự nhiên trong tự tánh. Lìa 

tướng thì không có tướng nào ngăn che với tự tánh vốn có 

sẳn.  

Trong chẳng loạn thì tự tánh tự tịnh tự định hiện bày.   

 Thiền định không phải là lập ra cái gì, cố đạt đến cái gì, vì cái 

ấy đã có sẳn.  

Thiền định là không chống lại tự tánh bằng cách ngăn che nó, 

khuất lấp nó bằng vọng tướng và vọng tưởng.  

Vì ‘‘tự tánh mình bổn nguyên thanh tịnh’’, cho nên tu là không 

làm thêm bớt gì cả, chỉ đừng chống trái, che lấp nó.  

Ngoài lìa tướng, trong chẳng loạn, đó là ngộ, đó là thấy tánh.  

 Trong Kinh Nikaya, Đức Phật nói ‘‘Không bước tới, không 

đứng lại, Như Lai vượt khỏi dòng sanh tử chảy xiết’’.  

Đây là thiền định chân chánh, ‘‘ngoài lìa tướng là thiền, trong 

chẳng loạn là định’’.  
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Đây là thiền định của cái không làm (vô tác), của tánh 

Không, của Vô tướng.  

 Khi ngộ được bản tánh mới thực sự hiểu được vô niệm, vô 

tướng, vô trụ là thế nào. Lúc ấy có muốn dính bám tướng cũng 

chẳng được, có muốn thấy cảnh nghĩ cảnh cũng chẳng được, vì 

tướng hay cảnh đều vô tự tánh, đều vốn tự lìa, như hoa giữa hư 

không, như mộng, như huyễn.  

 Thấy biết được như vậy mới thật hiểu tự tánh mình bổn 

nguyên thanh tịnh.  

  Y như vậy mà thấy nghe hay biết, y như vậy mà sống cuộc 

đời sanh tử tức Niết bàn, niệm niệm tự thấy bản tánh thanh 

tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo.  

 

* 
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THỨ SÁU  

  

 Khi Đại sư thấy người dân và quan chức ở Quảng châu, 

Thiều châu và bốn phương tụ tập trong núi để nghe pháp bèn 

lên tòa giảng mà bảo chúng rằng:  

 Hãy đến đây, các thiện tri thức! Sự này phải từ trong tự 

tánh khởi ra. Trong tất cả thời gian, niệm niệm tự tịnh tâm 

mình, tự tu tự hành, thấy Pháp thân chính mình, thấy tâm 

Phật của mình, tự độ tự giới, mới được chẳng uổng công đến 

đây.  

  

BÌNH 

Sám hối là để trừ nghiệp chướng, là những nghiệp che chướng 

bản tánh vốn thanh tịnh của mình.  

Nghiệp chướng ấy chung quy là tướng và tưởng.  

Sám hối là tịnh hóa những lỗi lầm, những nghiệp chướng và 

không làm lại những hành động tác hại ấy nữa. ‘‘Niệm niệm tự 

tịnh tâm mình’’, nghĩa là niệm niệm lìa tướng, đó là sám hối. 

Niệm niệm lìa tướng, đây là chân sám hối, đây là thấy tánh.  

  

  

PH Ẩ M SÁM H Ố I   
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 Lục Tổ nói, ‘‘sự này phải từ trong tự tánh mà khởi’’, đây là y 

trên tánh mà khởi tu, khởi ra việc sám hối, chứ không phải bằng 

những hình tướng từ ngoài vào.  

Sở dĩ như vậy vì Pháp thân chính mình, tâm Phật của mình 

vẫn có sẳn ở đây lúc này từ vô thủy đến vô chung.  

Y trên tự tánh Pháp thân, tự tánh tâm Phật mà loại bỏ 

nghiệp chướng thì sẽ có lúc thấy trực tiếp Pháp thân chính 

mình, tâm Phật của mình.  

 Sám hối chân thật là y trên Nền tảng Pháp thân hay tâm Phật 

của mình. Con đường sám hối đi trên Nền tảng ấy và Quả là sự 

thanh tịnh vốn sẳn của Pháp thân.  

Do đó trong lúc sám hối niệm niệm tự tịnh tâm mình, bất kỳ 

lúc nào chúng ta cũng có thể bắt gặp, thấy được Pháp thân tâm 

Phật của mình.  

 Khi thấy rõ Chân lý thứ nhất, Khổ đế, chúng ta lần lần thấy 

sự tích tập những nguyên nhân tạo ra khổ (Chân lý về sự tích 

tập nguyên nhân của khổ, Tập khổ đế). Đạo đế là phương tiện 

hay con đường tháo mở những tích tập của khổ, và Diệt đế là 

trạng thái diệt mất những phiền não khổ đau, gọi là Niết bàn.  

 Sám hối là không tích tập những nguyên nhân của khổ, không 

tự trói buộc mình, không làm hại mình và tháo mở những 

nguyên nhân thắt buộc đã lỡ tạo.  

Có điều sự sám hối của Lục Tổ dạy là công việc này phải y 

trên tánh tự định tự huệ mà làm.  

Như thế tức là ‘‘Chỉ chánh, không ba chướng’’ (Phẩm Bát 

nhã), ‘‘Chuyển lỗi, trí huệ ắt sanh’’ (Phẩm Quyết nghi).  
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 ‘‘Thấy Pháp thân chính mình, thấy tâm Phật của mình, tự 

độ tự giới’’, thấy tánh rồi mới tự độ tự giới trong từng niệm 

niệm, như vậy mới thật sám hối và mau sạch tội.  

 

 Các người đã từ phương xa đến hội họp ở đây, ấy là điều 

cùng có duyên. Nay mỗi mỗi nên quỳ xuống, trước ta truyền 

Năm phần hương pháp thân của tự tánh mình, rồi sau trao 

pháp Vô tướng sám hối.  

 Cả đại chúng đồng quỳ.  

 Sư nói: Một là Giới hương, tức là trong tâm mình không 

sai quấy, không xấu ác, không ghen tỵ, không tham sân, 

không cướp hại. Ấy gọi là giới hương.  

 Hai là Định hương, tức là thấy các cảnh tướng thiện ác mà 

tâm mình chẳng loạn. Ấy gọi là định hương.  

 Ba là Huệ hương, tâm mình không bị ngăn ngại. Thường 

dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo ra các xấu ác. Tuy 

tu các điều thiện lành mà tâm không bám níu, kính người 

trên nghĩ đến người dưới, thương xót những kẻ côi cút nghèo 

cùng. Ấy gọi là Huệ hương.  

 Bốn là Giải thoát hương, tức là tâm mình không chỗ vịn 

níu, chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại. Ấy gọi là 

giải thoát hương.  

 Năm là Giải thoát tri kiến hương, tâm mình đã không chỗ 

vịn níu theo thiện ác mà cũng không chìm đắm trong cái 

không, giữ lấy cái vắng lặng. Cần học rộng nghe nhiều, rõ 

bản tâm mình, thông đạt cái thật của chư Phật, hòa quang 
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tiếp vật, không ta không người, thẳng đến Giác ngộ, chân 

tánh chẳng dời đổi. Ấy gọi là giải thoát tri kiến hương.  

 Những hương này mỗi mỗi đều tự xông ở trong, chớ hướng 

bên ngoài tìm kiếm.  

 

BÌNH 

 Năm phần hương pháp thân này vốn có sẳn nơi tự tánh mình, 

chỉ cần bớt các che chướng liền xông bay ra.  

Năm phần hương pháp thân này là hương của tự tâm 

thanh tịnh. Tự tâm thanh tịnh không có các độc nhiễm ô thì 

hương thanh tịnh bay ra.  

 Trong quá trình sống làm chúng sanh, tạo ra sanh tử người ta 

củng cố một cái ta và cái của ta, từ đó có các độc tham, sân, si, 

ghen tỵ, kiêu căng…. Ở mức độ vi tế là tâm có chỗ vịn níu theo 

những hư vọng bên ngoài hoặc chìm đắm trong cái không vắng 

lặng. Tất cả những phạm giới, những bệnh của tâm như vậy đi 

ngược với Pháp và che lấp Pháp hay Pháp thân của mình.  

Giải tan những lỗi lầm ấy thì tâm vô niệm, vô tướng, vô 

trụ xưa nay sẽ hiển lộ vì nó chưa từng lìa khỏi cuộc đời sanh 

tử chúng ta một ly, một khoảnh khắc nào.  

 Trong phần Huệ hương, Lục Tổ dạy chúng ta Trí huệ bao giờ 

cũng đi liền với Từ bi. Tánh Không đi liền với Từ Bi, đây là 

điều cốt yếu của Đại thừa.  

Như vậy, năm phần hương Pháp thân là hương của trí huệ và 

từ bi có sẳn trong tâm.  

 Để thấy tánh hay Pháp thân, chỉ đừng tự che lấp tự tánh mình 
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sanh tử thành Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, biến thân thể bốn đại và 

các bất tịnh tham, sân, si, ghen tỵ, kiêu căng thành hương xông 

khắp pháp giới, cúng dường chư Phật:  

Nguyện mây diệu hương này  

Đầy khắp mười phương cõi  

Cúng dường tất cả Phật  

Tôn Pháp, chư Bồ tát  

Vô biên chúng Thanh Văn  

Và tất cả thánh hiền Duyên khởi đài quang 

minh Xứng tánh làm Phật sự.  

 

 Bây giờ ta truyền cho các ông pháp Vô tướng sám hối, diệt 

tội ba đời, khiến ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh.  

 Thiện tri thức! Hãy đồng một lượt nói theo ta:  

 Các đệ tử, từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm 

niệm chẳng bị ngu mê nhiễm. Bao nhiêu nghiệp xấu ngu mê 

các tội đã khởi từ trước thảy đều sám hối, nguyện nhất thời 

tiêu diệt, vĩnh viễn chẳng khởi lại.  

 

BÌNH 

 Tội nghiệp xấu ác là do ngu mê. Ngu mê là không có cái ta 

mà cho là có ta, không có đối tượng sự vật, con người, thế giới 

mà cho là có pháp. Vô ngã vô pháp là không ngu mê.  

Từ sự ngu mê hay vô minh này sanh ra tất cả nghiệp tội.  
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 Có một niệm về ta bèn có một niệm về pháp. Có một niệm về 

pháp bèn có ngay một niệm về ta. Không có niệm về ta, về pháp 

thì niệm niệm ở trong tự tánh vô ngã vô pháp.  

 Ngã và pháp là mảnh đất cho các hạt giống nghiệp nảy nở và 

lớn lên. Mảnh đất ngã và pháp tiêu tan thì các tội nghiệp nhất 

thời tiêu diệt, vĩnh viễn chẳng khởi trở lại.  

 ‘‘Từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chẳng bị 

ngu mê nhiễm’’, niệm niệm như vậy là niệm niệm ở trong tự 

tánh.  

 

 Các đệ tử, từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm 

niệm chẳng bị kiêu căng dối lừa nhiễm. Bao nhiêu nghiệp 

xấu kiêu căng dối lừa các tội đã khởi từ trước thảy đều sám 

hối, nguyện nhất thời tiêu diệt, vĩnh viễn chẳng khởi lại.  

 Các đệ tử, từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm 

niệm chẳng bị ghen ghét nhiễm. Bao nhiêu nghiệp xấu ghen 

ghét các tội đã khởi từ trước thảy đều sám hối, nguyện nhất 

thời tiêu diệt, vĩnh viễn chẳng khởi lại.  

 Thiện tri thức! Những lời trên là Vô tướng sám hối.  

 Sao gọi là sám? Sao gọi là hối? Sám là ăn năn chừa bỏ lỗi 

trước của mình. Bao nhiêu nghiệp xấu ngu mê, kiêu căng dối 

lừa, ghen ghét các tội đã khởi từ trước thảy đều ăn năn chừa 

bỏ vĩnh viễn chẳng khởi lại, ấy gọi là sám.  

 Hối là ăn năn lỗi sau, từ nay trở về sau bao nhiêu nghiệp 

xấu ngu mê, kiêu căng dối lừa, ghen ghét các tội, nay đã hiểu 

ngộ, thảy đều vĩnh viễn dứt sạch, chẳng làm hại nữa, ấy gọi 

là hối. Cho nên gọi là sám hối.  
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 Người phàm phu ngu mê chỉ biết sám tội trước mà chẳng 

biết hối lỗi sau. Do chẳng hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau 

lại sanh. Tội trước đã chẳng diệt lỗi sau lại sanh thì sao gọi 

là sám hối?  

  

BÌNH 

Các tội lỗi kiêu căng dối lừa, ghen ghét nhiễm nơi tâm, che 

lấp tự tánh. Các tội đã khởi từ trước đều ăn năn chừa bỏ, các lỗi 

về sau vĩnh viễn chẳng làm lại, chẳng cho khởi lại, làm được 

như thế, đó là tâm vô niệm.  

Sám hối trên chính tâm vô niệm, đó gọi là sám hối vô 

tướng.  

Sám hối tới đâu, tội lỗi tiêu tan đến đâu, chẳng sanh trở 

lại đến đâu thì tự tâm hay tự tánh vô niệm, vô tướng, vô trụ 

hiện bày đến đó.  

 

BÌNH 

 ‘‘Từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm…’’, đây 

là sám hối trong từng niệm niệm, và như vậy trong từng niệm 

niệm tương ưng với tự tánh, với trực tâm vốn thanh tịnh.  

 Sám hối là sám hối niệm, sám hối tướng, và sám hối trụ.  

Ba cái lỗi này mà hết, thì đây là Vô niệm, Vô tướng, Vô trụ, 

đây là tự tánh thanh tịnh khắp cả.  
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 Thiện tri thức! Đã sám hối rồi, nay các thiện tri thức hãy 

phát Bốn thệ nguyện rộng lớn, mỗi người phải dùng tâm nghe 

cho rõ:  

Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.  

Tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.  

Tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học.  

Tự tánh Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành.  

  

BÌNH 

Đây là bốn thệ nguyện rộng lớn của Đại thừa. Lục Tổ dạy rằng 

bốn thệ nguyện rộng lớn ấy khởi từ tự tâm tự tánh, đi trong tự 

tâm tự tánh và viên mãn trong tự tâm tự tánh.  

 Ở đây chúng ta thấy rõ tự tâm và tự tánh. Tự tâm là tự tánh, 

nhưng khi nói đến mặt nhiễm ô thì nói tự tâm: Tự tâm chúng 

sanh, tự tâm phiền não. Còn khi nói đến mặt không thể bị ô 

nhiễm thì nói tự tánh: Tự tánh pháp môn, tự tánh Phật đạo.  

 Ngay nơi tự tâm tự tánh mà sám hối mà phát nguyện thì luôn 

luôn ở trong tự tâm tự tánh.  

 

 Thiện tri thức! Các ông há chẳng nói: ‘Chúng sanh vô biên 

thệ nguyện độ’, nói như vậy là chẳng phải Huệ Năng này độ.  

 Thiện tri thức! Chúng sanh trong tâm nghĩa là tâm tà mê, 

tâm dối giả, tâm bất thiện, tâm ghen tỵ, tâm ác độc, những 

tâm như vậy thảy là chúng sanh.  
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 Mỗi người phải dùng tánh mình mà độ lấy mình, ấy gọi là 

chân độ.  

 Sao gọi là tánh mình độ mình? Tức là các thứ chúng sanh 

trong tâm là tà kiến, phiền não, ngu si thì lấy chánh kiến mà 

độ. Đã có chánh kiến thì dùng trí Bát nhã đánh phá các chúng 

sanh ngu si, mê vọng. Mỗi mỗi tự độ mình, ngu đến thì chánh 

độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ. 

Độ như vậy thì gọi là chân độ.  

  

BÌNH 

Chúng sanh trong tâm là các độc, các bệnh trong tâm. Và 

chúng sanh ngoài tâm cũng là do các độc, các bệnh trong tâm 

phóng chiếu ra.  

Thực ra, chúng sanh trong tâm và chúng sanh ngoài tâm đều 

vô sanh. Cho nên chỉ giải quyết chúng sanh trong tâm thì chúng 

sanh ngoài tâm là không có, là Không-Như.  

 Các thứ chúng sanh trong tâm như tà kiến, phiền não, ghen 

tỵ, ác độc…. thì lấy chánh kiến, tức là cái thấy tánh, cũng là trí 

Bát nhã mà độ.  

Cái thấy tánh độ hết các tướng, chính các tướng gây ra các 

bệnh trong tâm.  

Cái thấy tánh là thấy cái Vô tướng, chính cái vô tướng này 

độ hết thảy các tướng chúng sanh, phiền não.  

 Khi đã có chánh kiến, đã biết tánh, biết trí huệ là gì thì dùng 

nó để độ.  
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Độ là đưa tướng trở lại tánh, dùng trí huệ soi phá tướng, 

để tướng thành ánh sáng trí huệ, mỗi mỗi tự độ mình.  

Niệm niệm an trụ trong tánh, trong trí huệ để các tướng 

trở lại thật tướng của chúng là tánh, là trí huệ.  

Đó là chân thật tu, chân thật độ.  

 Chúng sanh vô biên là các tướng chúng sanh thì vô biên, vô 

số. Tức thời nhiếp các tướng ấy vào trong tánh, bèn tức thời độ 

hết chúng sanh trong ngoài.  

Khi ấy tự tâm sạch hết các tướng, không còn tâm nhiễm ô thì 

không còn chúng sanh và thế giới, không còn có sự tu, sự độ. 

Khi đã sống hoàn toàn trong tánh Không thì phiền não vô biên 

của chúng sanh cũng là Không, nên vì đại bi với chúng sanh mà 

độ họ, nhưng thật ra không có độ.  

 

 Lại ‘phiền não vô tận thệ nguyện đoạn’ là đem trí Bát nhã 

tự tánh trừ dứt tâm tư tưởng hư vọng.  

  

BÌNH 

Phiền não và chúng sanh là một vì đều do tâm ô nhiễm tạo ra. 

Thế nên phải đem trí Bát nhã tự tánh mà độ, mà đoạn. Có thể 

độ, có thể đoạn vì chúng không có thật tánh, tạm thời có, tạm 

thời che lấp.  

Dùng trí Bát nhã tự tánh quán chiếu chúng là vô tự tánh, 

chúng liền trở lại tâm Không bổn nhiên.  
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 Thấy các tướng chúng sanh và phiền não là vô tự tánh, thấy 

các bóng là vô tự tánh nên tất cả các bóng đều là gương, đây là 

độ, là đoạn.  

 

 Lại ‘pháp môn vô lượng thệ nguyện học’ là cần thấy tự 

tánh, thường hành chánh pháp, ấy gọi là chân học.  

  

BÌNH 

Tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học, là tất cả pháp 

môn đều từ tự tánh khởi ra, ở trong tự tánh và hoàn thành trong 

tự tánh.  

Vô lượng pháp môn đều ở trong tự tánh, vô lượng pháp 

môn đều chính là tự tánh.  

Học vô lượng pháp môn là học tự tánh.  

 Khi đã thấy được tự tánh, thì thực hành pháp môn nào 

cũng là thực hành tự tánh, thực hành chánh pháp.  

Thực hành tự tánh tức là thực hành đồng thời tất cả các pháp 

môn, và sự thực hành này, sự học này phải thường, nghĩa là 

trong từng niệm niệm. 

  

 Lại ‘vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành’ là đã thường 

hạ tâm, hành chỗ chân chánh, lìa mê lìa giác, thường sanh 

Bát nhã, trừ chân trừ vọng, tức thấy Phật tánh, tức là nghe 

xong thì thành Phật đạo.  

 Thường niệm tu hành, đó là pháp nguyện lực.  
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BÌNH 

Thường hạ tâm là thường ở trong trạng thái vô ngã, vô nhân, 

không ta không người, hành chỗ chân chánh là hành tự tánh, 

không lìa khỏi nó, niệm niệm thấy tánh.  

Càng ngày càng thấy rõ ràng tánh mình là Phật tánh, tức 

là tâm vô niệm, vô tướng, vô trụ.  

Càng thấy tánh thì sự chấp ngã chấp pháp càng tiêu, lìa 

mê là lìa cái mê của ta, lìa giác là lìa cái giác của ta.  

 Thường sanh Bát nhã là thường không có bốn tướng ngã, 

nhân, chúng sanh, thọ giả, thường vô ngã vô pháp cho đến hoàn 

toàn chứng đắc tánh Không.  

Trừ vọng là trừ chấp ngã chấp pháp, nhưng chân cũng trừ, vì 

cái chân này là vọng tưởng do cái ta và cái của ta nghĩ ra rồi 

bám víu vào.  

 Hoàn toàn trừ sạch tất cả mọi bám tướng tức là thấy hoàn 

toàn Phật tánh.  

Hết sạch phiền não chướng thì đây là Niết bàn. Hết sạch 

sở tri chướng thì đây là Bồ đề hay Giác ngộ.  

 Bốn thệ nguyện rộng lớn này tức là cửa vào Phật tánh và cũng 

chính là Phật tánh. Viên mãn bốn thệ nguyện là Phật tánh viên 

mãn.  

Cho nên phải ‘‘thường niệm tu hành pháp nguyện lực’’ này. 

Nguyện lực là sức mạnh của nguyện để thâm nhập Phật tánh. 

Nguyện lực viên mãn thì trùm khắp tất cả sanh tử và Niết bàn, 

đây là Chân Không Diệu Hữu viên mãn.  
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 Thiện tri thức! Nay đã phát bốn thệ nguyện rộng lớn rồi, ta 

lại truyền cho thiện tri thức ba giới quy y vô tướng.  

 Thiện tri thức, ba quy y là: Quy y Giác lưỡng túc tôn, Quy 

y Chánh ly dục tôn, Quy y Tịnh chúng trung tôn.  

 Từ nay về sau, hãy xưng Giác làm thầy, chẳng trở lại quy y 

tà ma ngoại đạo. Hãy lấy tự tánh tam bảo thường tự chứng 

minh cho mình. Khuyên các thiện tri thức hãy quy y tự tánh 

Tam Bảo.  

 Phật là Giác, Pháp là Chánh, Tăng là Tịnh.  

 Tự tâm quy y Giác, tà mê chẳng sanh, ít dục biết đủ, lìa 

được tiền của sắc dục, gọi là Lưỡng túc tôn.  

 Tự tâm quy y Chánh, niệm niệm không có tà kiến, vì không 

có tà kiến nên không có nhân ngã, cống cao, tham ái, bám 

chấp, gọi là Ly dục tôn.  

 Tự tâm quy y Tịnh, hết thảy các cảnh giới trần lao ái dục, 

tự tánh chẳng nhiễm bám, gọi là Chúng trung tôn.  

  

BÌNH 

Phật, Pháp, Tăng đều khai thị cho con người cái họ có sẳn, 

là Phật Pháp Tăng vốn ở nơi tự tánh của mỗi người, cho nên 

Lục tổ nói là ‘‘tự tánh Tam Bảo’’.  

 Quy y Giác là xoay lại y dựa vào tự tánh hằng giác của 

mình.  
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Quy y Chánh là xoay lại dựa vào tự tánh hằng chánh của 

mình.  

Quy y Tịnh là xoay lại y dựa vào tự tánh vốn tịnh chưa 

từng nhiễm ô của mình.  

Khi quy y như vậy thì các bệnh của tâm đều được ‘‘lìa’’, đều 

trở nên  ‘‘không có, chẳng sanh’’.  

Quy y liên tục chính là thiền định, như một dòng sông chảy 

miết ra hòa với biển.  

Hợp nhất với tự tánh Tam Bảo là ý nghĩa chữ ‘‘Nam mô’’. 

Nam mô là hợp nhất.  

Hợp nhất, là một với Phật, Pháp, Tăng vốn giác, vốn chánh và 

vốn tịnh.  

 

 Nếu tu hạnh này, đó là tự quy y (quy y tự tánh mình).  

 Người phàm phu chẳng rõ, từ ngày đến đêm cứ cho là đã 

thọ giới ba quy y. Nếu nói quy y Phật thì Phật ở đâu? Nếu 

không thấy Phật thì quy y chỗ nào? Nói như vậy là hư vọng.  

 Thiện tri thức! Mỗi người hãy tự quán sát, chớ dụng tâm 

lầm. Kinh văn nói rõ ràng, tự quy y Phật, quy y Phật nơi mình, 

chẳng nói quy y Phật ở đâu khác. Phật mình chẳng quy thì 

không có chỗ nào mà y cả.   

 Nay đã tự ngộ thì mỗi người phải quy y Tam Bảo nơi tự tâm 

mình, trong điều hòa tâm tánh, ngoài kính trọng mọi người, 

đó là tự quy y vậy.  
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BÌNH 

 Tất cả kinh điển và tông phái Đại thừa đều nói tâm mình là 

Phật.  

Cái gần nhất, cái thực nhất, cái thường trực ở ngay nơi mình 

mà chạy kiếm bên ngoài thì rốt cuộc chỉ tìm thấy tướng.  

 Quy y tánh là quy y vô niệm, vô tướng, và vô trụ.  

Hể khởi niệm và chạy theo niệm bèn có ngay tướng, có chỗ 

trụ.  

Thế nên phải thấy bản tánh thì mới quy y tự tánh Tam Bảo 

được.  

 Khởi niệm liền sai, mà chìm không giữ tịnh cũng không đúng. 

Biết tự quy y mỗi giây mỗi phút thì đây là Thường Lạc Ngã 

Tịnh.  

 

 Thiện tri thức! Đã quy y Tam Bảo chính mình rồi mỗi mỗi 

hãy chí tâm, ta nói cho nghe tự tánh Phật một thể ba thân, 

khiến các ông thấy được ba thân, rõ ràng tự ngộ tự tánh.  

 Tất cả hãy nói theo ta:  

 Nơi sắc thân mình, quy y Thanh tịnh Pháp thân Phật.  

 Nơi sắc thân mình, quy y Viên mãn Báo thân Phật.  

 Nơi sắc thân mình, quy y Ngàn trăm ức Hóa thân Phật.  

 Thiện tri thức! Sắc thân là nhà trọ, không thể nói quy 

hướng vào đó được. Phật ba thân ở trong tự tánh mình, người 
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tìm ba thân Như Lai ở ngoài, thành ra chẳng thấy trong thân 

mình có Phật ba thân. Các ông nghe giảng, khiến các ông 

trong thân mình thấy tự tánh mình có Phật ba thân. Phật ba 

thân ấy từ tự tánh mình sanh, chẳng do ở ngoài mà được.  

  

BÌNH 

Tự tánh là Phật, mà Phật có Ba thân, Pháp thân, Báo thân, 

Hóa thân, nên tự tánh vốn có ba thân Phật.  

Nếu mỗi chúng sanh không có sẳn ba thân Phật thì làm sao để 

ngộ nhập, làm sao có thể thành Phật. Ba thân Phật đều có ngay 

nơi sắc thân hiện giờ của mình.  

Như các kinh ví Phật tánh là vàng, vàng không thể làm ra từ 

thủy tinh, từ đồng, chì, kẽm…. Vàng vốn sẳn là vàng, mà tất cả 

các pháp môn là để loại trừ những tạp chất lẫn lộn, nấu lọc cho 

thành vàng ròng mà thôi.  

 Tu hành là thấy tánh, thấy được mỏ vàng luôn luôn ở 

trong tâm mình.  

Muốn thấy tánh thì phải tịnh hóa thân tâm mình bằng các pháp 

Phật, như trong phẩm Sám hối này Lục tổ dạy cho Năm phần 

hương Pháp thân, Sám hối, phát Bốn thệ nguyện rộng lớn, thọ 

giới Ba quy y, thấy Ba thân Phật của tự tánh. Đây là những pháp 

căn bản để đến lúc nào tâm thức chín muồi và có thêm trợ duyên 

như một vị thiện tri thức chỉ bày, liền thấy khuôn mặt xưa nay 

của mình.  

 Biết được vàng rồi thì từ đó là tiệm tu, như lọc vàng khỏi các 

tạp chất, nung luyện, nấu đập… cho thành vàng ròng.  
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Tiệm tu là y vào vàng mà làm, y vào tánh mà tịnh hóa, hoặc 

dùng các pháp ở trên hoặc các pháp khác.  

Tất cả cùng có một mục đích, một kết quả là tự tánh Pháp thân 

đã thấy được một phần thì càng ngày càng thấy nhiều hơn, rõ 

hơn. Một phần phiền não chướng và sở tri chướng được tịnh 

hóa thì thêm một phần tự tánh Pháp thân hiển lộ.  

 Qua phẩm Sám hối này và qua toàn bộ cuốn kinh, chúng ta 

thấy Thiền tông gồm tất cả pháp môn của Phật giáo, như đại 

dương gồm tất cả mọi dòng sông.  

Có điều tất cả các pháp môn ấy đều y vào tánh và hướng về 

tánh để thành tựu viên mãn tự tánh hay Phật tánh. Giới hạn 

Thiền tông vào một, hai pháp môn hay cho rằng Thiền tông 

không có pháp môn nào cả là một sai lầm lớn.  

 Thiền nhằm chứng ngộ thật tướng của tất cả hiện hữu, 

của tất cả đời sống.  

Vậy thì có chỗ nào không có thật tướng ấy, và có chỗ nào 

không là cửa pháp (pháp môn) đưa thẳng vào thực tướng ấy, có 

chỗ nào không là đạo tràng?  

 

 Sao gọi là Thanh tịnh Pháp thân Phật? Người đời tánh vốn 

thanh tịnh. Muôn pháp đều từ tự tánh sanh: nghĩ lường tất 

cả sự ác tức sanh hạnh ác, nghĩ lường tất cả sự thiện tức sanh 

hạnh thiện. Như vậy các pháp ở trong tự tánh mình, như trời 

thường trong, mặt trời mặt trăng thường sáng, nhưng vì mây 

bay che lấp nên trên sáng dưới tối. Bỗng gặp gió thổi mây tan, 

trên dưới đều sáng muôn hình tượng đều hiện. Người đời 

tánh thường phù du, như mây trên trời kia.  
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BÌNH 

 Tánh mình vốn thanh tịnh như bầu trời, có mây hay không 

mây bầu trời vẫn như thế. Nhưng với người có mây nhiều thì 

không thể thấy bầu trời, mây là những ý tưởng phù du, che mất 

bầu trời.  

 Các pháp từ tánh mình sanh, ở trong tánh mình và tan 

biến trong tánh mình.  

Các pháp ấy là tâm thức, “tâm sanh thì thảy thảy pháp sanh, 

tâm diệt thì thảy thảy pháp diệt” (Luận Đại thừa khởi tín).  

Các pháp-ý tưởng ấy như mây che bầu trời tự tánh Pháp thân 

vốn thanh tịnh. 

 Thấy tánh là thấy bầu trời Thanh tịnh Pháp thân Phật ấy.  

 Trước khi khởi niệm nghĩ lường, nhìn thẳng vào cái vô niệm 

ấy thì thấy trực tiếp bầu trời Pháp thân vốn thanh tịnh này.  

Thấy trực tiếp Pháp thân là bước vào Mười Địa, được gọi là 

Bồ tát Pháp thân.  

 Khi thấy được Pháp thân chung của chư Phật rồi, thì mới thấy 

các pháp-các ý tưởng như những đám mây của bầu trời, chúng 

sanh từ bầu trời, có mặt trong bầu trời và diệt mất trong bầu trời. 

Chúng là cái dụng, sự biểu lộ của chính bầu trời Pháp thân, cho 

nên chúng cũng vốn thanh tịnh, vốn giải thoát như chính bầu 

trời Pháp thân.  

 Khi đã an trụ kiên cố trong bầu trời Vô niệm, thì các niệm có 

khởi cũng là vô niệm, như Lục Tổ nói ở phẩm Định Huệ: “Vô 

niệm là nơi niệm mà vô niệm”.  
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 Thiện tri thức! Trí như mặt trời, huệ như mặt trăng. Trí 

huệ thường sáng, do vì ở ngoài bám cảnh nên bị đám mây 

vọng niệm che khuất tự tánh mà chẳng được sáng tỏ.  

 Nếu gặp thiện tri thức, nghe được pháp chân chánh, tự trừ 

mê vọng thì trong ngoài sáng suốt, trong tự tánh mình muôn 

pháp đều hiện. Người thấy tánh cũng giống như vậy. Đây gọi 

là Thanh tịnh Pháp thân Phật.  

 

BÌNH 

Khi đã bớt những đám mây vọng niệm, gặp được thiện tri 

thức chi thẳng tâm mình là Thanh tịnh Pháp thân Phật, bèn là 

trong ngoài sáng suốt, trên dưới đều sáng, thấy tất cả pháp đều 

hiện trong tâm mình, đều chính là tâm mình.  

Bấy giờ không còn có tướng, vì tướng là do có phân biệt.  

Đến đây không còn một kẻ hở cho phân biệt tâm cảnh, mình 

người. Đây gọi là người thấy tánh.  

Người thấy tánh thì tất cả tướng đều là tánh. Tất cả đều 

là tánh, không có gì ngoài hay khác với tánh. Tất cả đều một 

vị tánh.  

 Đi sâu hơn nữa vào tánh hay Pháp thân, thì vọng niệm cũng 

là Pháp thân tánh Không, phiền não là Bồ đề.  

Niệm cũng là vô niệm, tướng cũng tức là vô tướng, trụ tức 

là vô trụ, sanh tức là vô sanh.  
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 Thiện tri thức! Tâm mình quy y tánh mình, đó là quy y chân 

Phật. Tự quy y là trừ những tâm bất thiện, tâm ghen ghét, tâm 

cong quẹo, tâm chỉ có ta, tâm giả dối, tâm khinh người, tâm 

nhạo người, tâm tà kiến, tâm cao ngạo, các hạnh bất thiện ở 

trong tự tánh, trong tất cả thời gian. Thường tự thấy lỗi mình, 

chẳng nói sự tốt xấu của người khác, đây là tự quy y. Thường 

hạ tâm mình, cung kính khắp cả, tức là thấy tánh thông suốt, 

không còn có gì ngăn ngại, đây là tự quy y.  

 

BÌNH 

Thấy tánh là thấy Pháp thân. Đây là bước vào dòng thánh, 

hàng Bồ tát Mười địa, tức là Mười địa Pháp thân. Bây giờ mới 

thật tu, tu trên nền tảng Pháp thân cho đến khi viên mãn. Các 

kinh Phật đều nói như thế, và các tông đốn giáo như Dzogchen, 

Mahanudra cũng nói như thế.   

 Trên nền tảng Pháp thân này phải trừ bỏ những tâm bất thiện, 

những lỗi lầm, những tập khí, những “lậu” đã tích tập trong 

nhiều đời thì Pháp thân mới hoàn toàn thanh tịnh được.  

Điều này kinh điển gọi là vô lậu, hay Không, Vô tướng và Vô 

nguyện. Lục Tổ gọi là Vô niệm, Vô tướng và Vô trụ.  

 Tự quy y là tự giải thoát mình khỏi những lỗi lầm để thực 

sự quy y, là một với chân Phật.  

“Thường tự thấy lỗi mình”, Lục Tổ thường dạy như vậy. 

Thành ra biết cái sai thì tự nhiên ở trong cái đúng (chánh). Và 

ở trong cái đúng thì biết cái sai.  
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 “Thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói sự tốt xấu của người 

khác” là thường ở trong tự tánh như thường ở trong bầu trời, 

một cụm mây nhỏ khởi lên liền biết, biết liền tan. Tan thì sự 

chứng nghiệm bầu trời thêm rộng lớn.  

 

Sao gọi là Viên mãn Báo thân? Ví như một ngọn đèn có thể 

trừ cái tối ngàn năm, một cái trí có thể diệt cái ngu muôn 

thuở. Chớ nghĩ đến việc trước vì nó đã qua, không thể đắc. 

Thường nghĩ về sau, niệm niệm tròn sáng tự thấy bản tánh. 

Thiện ác tuy khác nhau, nhưng bản tánh không hai, tánh 

không hai gọi là thật tánh. Trong thật tánh chẳng nhiễm thiện 

ác, đây gọi là Viên mãn Báo thân Phật.  

 Tánh mình khởi một niệm ác thì diệt nhân thiện muôn kiếp. 

Tánh mình khởi một niệm thiện thì hằng sa cái ác dứt. Thẳng 

đến Giác ngộ vô thượng, niệm niệm tự thấy, chẳng mất bổn 

niệm, gọi là Báo thân.  

 

BÌNH 

 Pháp thân được ví như bầu trời vô biên (Không), Báo thân là 

ánh sáng của bầu trời (Minh). Bầu trời thì thường sáng, ánh sáng 

không có ngoài bầu trời. Pháp thân và Báo thân không lìa nhau, 

chúng là một.  

 ‘‘Trong thật tánh chẳng nhiễm thiện ác’’ thì ánh sáng của Báo 

thân hiện bày.  

 Nghĩ thiện nghĩ ác kết quả là khác nhau, nhưng bản tánh 

chúng không hai, vì: một, chúng là không có tự tánh, không thể 
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đắc nên đồng là tánh Không; hai, chúng đều do tánh mình khởi, 

nên trong bản chất, chúng là tánh.  

Như sóng này và sóng kia khác nhau nhưng đồng một thật 

tánh nước.  

 Ở nơi niệm mà nhận ra đó là tánh, từ đây mới biết niệm 

là gì, và do đó tự do với niệm, không còn bị nhiễm ô.  

 Tánh không hai gọi là thật tánh: khi thấy người, thấy 

cảnh thì biết chúng là tâm, nên vô tự tánh, như huyễn.  

Khi nhìn thẳng vào tâm thì tâm trống không bao la là bầu 

trời Pháp thân tánh Không, không có niệm, không có tướng 

và không có chỗ trụ.  

 Liên tục quán sát từ ngày này sang ngày khác sự không hai 

của tâm và cảnh, của niệm và tâm vô niệm, của bầu trời và ánh 

sáng, cho đến lúc sự quán sát này thình lình tan biến vào nguồn 

cội vô sanh của nó, bấy giờ thật tướng hiển bày trước mắt. 

 Thấy biết trực tiếp tánh không hai cũng gọi là thật tánh 

này được gọi là ngộ, là thấy tánh.  

 Khi ấy bèn “thẳng đến Giác ngộ vô thượng, niệm niệm tự 

thấy (thật tánh không hai), chẳng mất bổn niệm (là chẳng mất 

cái gốc nguồn của niệm, tức tự tâm, tự tánh).  

 

 Sao gọi là Ngàn Trăm Ức Hóa thân? Nếu chẳng nghĩ muôn 

pháp thì tánh vốn như hư không. Một niệm nghĩ lường, gọi 

là biến hóa. Nghĩ lường việc ác thì hóa làm địa ngục, nghĩ 

lường việc thiện thì hóa làm thiên đường, độc hại hóa làm 

rồng rắn, từ bi hóa làm Bồ tát, trí huệ hóa làm cõi trên, ngu 

si hóa làm phương dưới. Tánh mình biến hóa rất nhiều, 
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người mê chẳng thể tỉnh giác, niệm niệm khởi ác, thường 

hành đường ác. Xoay về một niệm thiện thì trí huệ liền sanh, 

ấy gọi là Tự tánh Hóa thân Phật.  

  

BÌNH 

Các niệm, các ý nghĩ là sự biến hóa của tánh mình, đó là 

những Hóa thân của chính tánh mình, nên gọi là Tự tánh Hóa 

thân Phật.  

 Nếu chẳng nghĩ muôn pháp thì tánh vốn như hư không, đây 

là tâm vô niệm hay tự tánh hay Pháp thân tánh Không.  

“Tự tánh khởi một niệm thiện ác”, “tánh mình biến hóa rất 

nhiều”, Lục Tổ không nói trong tự tánh khởi một niệm, trong 

tánh mình có biến hóa, nghĩa là sự khởi, sự biến hóa là trực tiếp 

của tự tánh.  

Hóa thân là sự biến hóa trực tiếp của Pháp thân. Hóa thân 

là cái dụng của Pháp thân.  

 Biết các niệm, các cảnh, các tướng và các tưởng là sự sanh 

khởi, sự biến hóa của Pháp thân, tức là các niệm, các cảnh 

chính là Pháp thân tánh Không.  

Vì là sự sanh khởi, sự biến hóa của Pháp thân tánh Không nên 

chúng cũng là Pháp thân tánh Không, các tướng ấy là vô tự tánh, 

như huyễn.  

Các tướng và các tưởng là sự biến hóa của Pháp thân tánh 

Không nên chúng thanh tịnh như Pháp thân tánh Không.  
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Sự sanh khởi, sự biến hóa như huyễn mà thanh tịnh này là trò 

chơi của Pháp thân tánh Không. Như muôn ngàn sóng là trò 

chơi, là sự tự trang nghiêm của đại dương.  

 Thấy tánh hay thấy Pháp thân thì phải đạt đến điều ấy. 

Toàn thức là trí, toàn bóng là gương, toàn sóng là nước, toàn 

phiền não tức Bồ đề Giác ngộ.  

 Khi thấy niệm tức vô niệm, sanh tức vô sanh, biến hóa tức 

không biến hóa, Hóa thân tức Pháp thân, lúc ấy mới là thật tu, 

cho đến rốt ráo, bao trùm cả bốn cảnh giới sống của một con 

người: khi thức, khi ngủ mộng, khi thiền định và trung ấm sau 

khi chết.  

 

 Thiện tri thức! Pháp thân vốn sẳn đủ. Niệm niệm tự tánh 

tự thấy, tức là Báo thân Phật. Từ Báo thân mà nghĩ lường tức 

là Hóa thân Phật. Tự ngộ tự tu công đức của tự tánh, đó là 

chân quy y.  

 Chớ da thịt là sắc thân, sắc thân là nhà trọ, không thể nói 

là quy y được. Hể ngộ ba thân của tự tánh tức biết Phật của 

tự tánh.  

 Ta có một bài tụng Vô tướng, nếu hay trì tụng thì ngay sau 

lời nói, có thể khiến các tội mê nhiều nhiều kiếp tiêu diệt hết 

một lần.  

  

BÌNH 

Pháp thân vốn sẳn đủ là trước khi khởi niệm đã có pháp thân, 

ngay lúc đang niệm vẫn có pháp thân, và khi hết niệm cũng có 
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pháp thân. Trước khi sanh ra là pháp thân, sau khi chết đi là 

pháp thân.  

 Niệm niệm tự tánh tự thấy, tự biết, không chủ thể đối tượng, 

đây là Báo thân.  

Từ Pháp thân và Báo thân vô tướng, vô niệm, vô trụ mà khởi 

ra các niệm nghĩ lường thì đây là Hóa thân, bản chất cũng Vô 

tướng, vô niệm, vô trụ.  

Hóa thân là cái dụng của Pháp thân và Báo thân, nên Hóa thân 

là Không-Minh.  

Cả ba thân không lìa nhau, và càng tu thì càng thấy chúng là 

một.  

 “Công đức của tự tánh” là công đức của Pháp thân. Công đức 

của Pháp thân là ánh sáng của Báo thân và các niệm biến hóa 

tức Hóa thân.  

Thấy biết các niệm là sự biến hóa của chính Pháp thân thì các 

niệm càng hiển rõ Pháp thân, đó là “tự ngộ tự tu công đức của 

tự tánh”.  

 Có niệm Hóa thân, tức đó là Pháp thân Hóa thân vô niệm.  

Có tướng Hóa thân, tức đó là Pháp thân Báo thân vô tướng. 

Có chỗ trụ Hóa thân, tức đó là Pháp thân Báo thân vô trụ.  

 Ngộ được ba thân của tự tánh như vậy tức là biết Phật của tự 

tánh.  
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Người mê tu phước, chẳng tu đạo  

Chỉ nói tu phước ấy là đạo Bố thí cúng dường, 

phước vô biên Trong tâm ba ác vẫn còn tạo.  

Nghĩ dùng tu phước muốn diệt tội  

Đời sau được phước, tội vẫn còn  

Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên Đều trong tự tánh 

chân sám hối.  

Bỏ tà làm chánh là không tội Học đạo là thường 

quán tự tánh  

Tức cùng chư Phật đồng một loại.  

Tổ ta chỉ truyền đốn pháp này  

Nguyện khắp thấy tánh, đồng một thể  

Nếu muốn đi tìm thấy Pháp thân  

Lìa các pháp tướng, trong tâm sạch  

Nỗ lực tự thấy chớ lơ là  

Niệm sau bỗng hết một đời xong  

Nếu ngộ Đại thừa được thấy tánh Chấp tay thành kính 

chí tâm cầu.  

  

BÌNH 

Muốn tu giải thoát, giác ngộ thì không thể tu phước ở ngoài 

mà phải sám hối trừ sạch tội lỗi trong tâm.  

Tâm sạch các phiền não chướng và sở tri chướng thì thấy 

Pháp thân Phật tánh. Không những trừ các tội thô, thấy 
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được, mà còn phải trừ hạt giống của tội, các “tội duyên”, vi 

tế.  

 Tâm thanh tịnh là tâm Phật, là Pháp thân. Tâm thanh tịnh, hết 

tội đến đâu thì tâm Phật, Pháp thân hiện ra đến đó, vì tâm Phật, 

Pháp thân vốn sẳn đủ, chỉ vì nghiệp chướng che đậy nên không 

thấy. “Lìa các pháp tướng, trong tâm sạch” bèn là “thấy Pháp 

thân”.  

 Trong phẩm Sám hối này, Lục Tổ dạy tất cả các pháp căn bản 

của Đại thừa: quy y, phát nguyện, sám hối, năm phần hương 

Pháp thân, ba thân Phật… tất cả đều y trên tự tánh vốn sẳn đủ. 

Đốn giáo gồm đủ tất cả các pháp căn bản của Đại thừa, chỉ có 

điều tất cả đều y vào tự tánh vốn có sẳn khắp nơi mọi lúc mà tu 

hành, do đó thường được nói là “niệm niệm”.  

Thực hành tất cả pháp, tùy theo thiện căn của mình, nhưng 

Nền tảng, Con đường và Quả là tự tánh, tất cả không ngoài tự 

tánh: “Học đạo là thường quán tự tánh”.  

 

 Sư nói: Thiện tri thức! Cả thảy nên tụng bài kệ này, y đây 

tu hành thì ngay nơi câu nói được thấy tánh. Dầu có cách ta 

ngàn dặm thì cũng như thường ở bên ta.  

 Còn ngay dưới câu nói mà chẳng ngộ thì dầu ở trước mặt 

ta cũng như xa cách ngàn dặm, cần gì phương xa đến đây. 

Khá trân trọng và đi an vui.  

 Đại chúng nghe pháp đều mở mang tỏ sáng, thảy đều hoan 

hỷ vâng làm.  
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BÌNH 

Người tu thật sự thì chỉ một câu kệ, nhớ rồi thực hành trong 

từng niệm niệm thì có ngày ngộ tâm, thấy tánh.  

Cho nên vấn đề không phải là gần thầy hay xa thầy, mà là tâm 

mình có giống thầy hay không, có niệm niệm làm theo lời thầy 

hay không: “Bỏ tà làm chánh là không tội. Học đạo là thường 

quán tự tánh. Tức cùng chư Phật đồng một loại”.  

    

* 
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PHẨM CƠ DUYÊN  

  

THỨ BẢY  

  

Đại sư từ khi đắc pháp tại Hoàng Mai, rồi trở về làng Tào 

Hầu thuộc Thiều Châu, không có ai biết. Có nho sĩ tên Lưu 

Chí Lược lấy lễ đãi ngài rất trọng vọng. Chí Lược có người 

cô làm ni, tên Vô Tận Tạng, thường tụng Kinh Đại Niết Bàn. 

Đại sư nghe qua liền rõ diệu nghĩa, giảng nói cho vị ni nghe.  

Ni mới cầm cuốn kinh hỏi chữ.  

Sư nói: Chữ thì ta không biết, nghĩa xin cứ hỏi.  

Ni nói: Chữ còn chẳng biết, làm sao có thể hiểu nghĩa?  

Sư nói: Chân lý mầu diệu của chư Phật chẳng dính dáng gì 

với văn tự.  

Ni kinh ngạc lấy làm lạ, bèn thông báo khắp cho các bậc 

đạo đức trong làng rằng: Vị ấy là bậc hiểu đạo, nên thỉnh về 

cúng dường.  

Khi ấy có người tên là Tào Thúc Lương, dòng dõi của Ngụy 

Võ Hầu, cùng các cư dân đua nhau đến làm lễ.  

Lúc bấy giờ Bảo Lâm là một ngôi chùa xưa, từ cuối thời nhà 

Tùy bị binh lửa mà bỏ hư, mọi người xây sửa lại, rước Sư về 

ở, chẳng bao lâu thành một nơi đạo tràng.  
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Sư ở đó được hơn hai tháng, lại bị bọn ác tìm đến. Sư bèn 

lánh mình, ẩn trong núi phía trước, bọn ấy phóng hỏa đốt rụi 

cỏ cây. Sư phải nấp vào khe đá mới được thoát nạn. Nơi tảng 

đá này còn dấu ngồi kiết già và dấu nếp áo, nhân đó gọi là 

Tảng đá lánh nạn.  

Sư nhớ lời Ngũ Tổ dặn về huyện Hoài và Hội, nên ngài ẩn 

nơi hai xứ ấy.  

 

BÌNH 

Chúng ta thấy cuộc đời hành đạo của Lục Tổ có nhiều hoạn 

nạn. Hoạn nạn vì đây là cõi Ta Bà (Kham Nhẫn), đời ác năm 

trược.  

Nhưng từ những khó khăn ấy chúng ta cần tìm hiểu rút ra 

những bài học để tu hành theo. Tại sao Lục Tổ chịu đựng được 

những khó khăn hoạn nạn như vậy?  

Ngài niệm niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, an trụ trong tự 

tánh nghĩa là ở trong Vô sanh pháp nhẫn nên chuyện gì xảy ra 

cũng như không có. Thường ở trong tự tánh, nên thấy mọi sự là 

như huyễn, như mộng: “Bình đẳng như mộng huyễn” (Phẩm Cơ 

duyên). Chính cái Như huyễn tam muội mới có thể ở nơi sanh 

tử để hành đạo.  

Khi Lục Tổ nói với Ni Vô Tận Tạng, “Chân lý của chư Phật 

chẳng dính dáng gì với văn tự”, điều này nhấn mạnh tu ở nơi 

tâm, còn ngôn ngữ văn tự chỉ là phương tiện hữu hạn để chỉ 

đường và diễn đạt chân lý. Ngôn ngữ văn tự chân chánh thì chỉ 

thẳng tâm. Người không biết cứ chạy theo ngôn ngữ mà bỏ quên 
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tâm, chỗ từ đó ngôn ngữ phát xuất và là chỗ nơi đó ngôn ngữ 

trở về, thì thật là đáng tiếc.  

 

Tăng Pháp Hải ở Khúc Giang tỉnh Thiều Châu, ban đầu 

đến tham vấn Tổ sư, hỏi rằng: “Tức tâm tức Phật”, xin chỉ 

dạy cho.  

Sư nói: Niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng 

diệt tức Phật. Thành tất cả các tướng tức tâm, lìa tất cả 

tướng tức Phật.  

Nếu ta nói cho đủ thì cùng kiếp cũng chẳng hết. Hãy nghe 

kệ ta:  

Tức tâm là Huệ  

Tức Phật là Định Định Huệ đồng trì  

Trong ý thanh tịnh.  

Ngộ pháp môn đây  

Do ông tu tánh Dụng vốn vô sanh 

Song tu là chánh.  

  

BÌNH 

Chỉ một câu “niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng 

diệt tức Phật” mà tham thiền cho thấu nguồn tột đáy, bèn biết 

tâm tức là Phật, biết “dụng vốn vô sanh”. 

Chỉ một câu ‘‘dụng vốn vô sanh’’, tức là ngay đây giải 

thoát.  
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Tâm Phật là cái chẳng sanh chẳng diệt này. Chẳng sanh 

chẳng diệt cho đến niệm trước hay sanh tử, chưa từng có 

sanh, niệm sau hay Niết bàn, chưa từng có diệt.  

“Thành tất cả tướng tức tâm”, tâm tạo ra tất cả các pháp. 

Quán sát và thấy biết tâm tạo thành tất cả các pháp bèn ở ngay 

trong Đệ nhất nghĩa bất động. Tất cả là tâm, không có một khe 

hở nào cho ‘chẳng phải là tâm’ cả. Tâm đây là Phật, nên tất cả 

pháp, tất cả tướng do tâm hiện thành đều là Phật pháp. Tâm 

đây là Phật, nên ‘‘thành tất cả tướng’’ mà ‘‘lìa tất cả tướng’’, 

nghĩa là tất cả pháp, tất cả tướng đều vốn tự giải thoát.  

Nói theo Lục Tổ thì “nói cho đủ thì cùng kiếp chẳng hết”. 

Người muốn thoát khỏi sanh tử, dứt hẳn những trò hý luận của 

ý thức phân biệt, thì hãy tham thiền một câu, cho đến khi tấm 

lưới ý thức phân biệt bị phá tung, “đường ngôn ngữ dứt, chỗ 

tâm hành diệt”. Lúc đó mới trực tiếp thấy biết tâm, Phật, tự tánh, 

hay khuôn mặt thật xưa nay bao đời bao kiếp của mình là gì.  

Tham thiền là gì? “Định Huệ đồng trì, trong ý thanh tịnh”.  

Muốn ngộ cái cửa vào pháp (pháp môn) này, thì phải tu tánh. 

Tu tánh là song tu Định Huệ, cho đến “dụng vốn vô sanh”.  

 

Pháp Hải ngay dưới lời nói đại ngộ, dùng kệ tán thán:  

Tức tâm nguyên là Phật  

Chẳng ngộ mà tự khuất  

Con biết nhân định huệ  

Song tu lìa các vật.  
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BÌNH 

Tăng Pháp Hải là vị ghi chép lại Pháp Bảo Đàn Kinh. Phải 

là người ngộ tánh mới ghi lại lời Tổ được, mới như ngài A Nan 

mở đầu các cuốn kinh, “Như vầy tôi nghe”.  

Tự khuất lấp tâm Phật của mình, đó là người chưa thấy 

tánh.  

Còn thấy tánh rồi thì biết tu, không tự khuất lấp tâm Phật của 

mình bằng vọng tưởng và vọng tướng, ở ngay nơi cái nhân của 

định huệ, tức là tự tánh, mà tu, thì sẽ hoàn toàn đạt đến cái Quả 

của định huệ, tức là tự tánh đã được thấy biết viên mãn.  

Ngay nhân là quả, sự tiệm tu nhanh hay chậm là do con 

người, còn pháp thì ngay nhân của định huệ chính là quả 

của định huệ.  

Vấn đề của người tu là chúng ta có thấy biết nhân của định 

huệ ở ngay trước mắt hay không. Nếu chưa biết thì hãy tu cho 

thật nhiều, rồi đi hỏi một người sáng mắt.  

 

Có vị tăng tên Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, bảy tuổi xuất 

gia, thường tụng kinh Pháp Hoa.  

Một hôm đến lễ Tổ Sư mà đầu chẳng sát đất.  

Sư quở rằng: Lễ lạy mà đầu chẳng sát đất thì chi bằng đừng 

lạy. Trong tâm ông chắc có một vật gì, tích chứa điều gì vậy?  

Pháp Đạt nói: Con tụng niệm Kinh Pháp Hoa đã đến ba 

ngàn bộ.  
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Sư nói: Nếu ông niệm đến một vạn bộ, rõ được ý kinh mà 

chẳng  lấy đó làm hơn thì mới cùng ta đồng hành. Nay ông 

cậy vào sự nghiệp ấy mà chẳng biết lỗi. Hãy nghe kệ ta:  

Lạy vốn bẻ kiêu mạn  

Đầu sao chẳng sát đất  

Có ngã tội liền sanh  

Quên công phước không sánh.  

 

BÌNH 

Tăng Pháp Đạt tụng ba ngàn bộ Kinh Pháp Hoa, nghĩ rằng đó 

là công phu cao quý. Nhưng tụng trên nền tảng vô minh là cái 

ta và cái của ta nên sanh kiêu mạn. Bị Tổ la rầy.  

“Có ta tội liền sanh. Quên công phước không sánh”. Tụng 

kinh mà không có ta và cái của ta mới tương ưng được với tự 

tánh Ba thân.  

 

Tổ lại hỏi: Ông tên là gì?  

Thưa: Con tên Pháp Đạt.  

Sư nói: Tên ông Pháp Đạt, mà chưa hề đạt pháp.  

Lại nói kệ rằng:  

Ông nay tên Pháp Đạt  

Siêng tụng hoài không dứt  

Tụng rỗng chỉ theo tiếng Sáng tâm, gọi Bồ tát.  

Nay ông bởi có duyên  

Ta vì ông mới nói Chỉ tin Phật vô ngôn  
TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN161



162  | PHẨM CƠ DUYÊN  

  

Hoa sen từ miệng phát.  

Pháp Đạt nghe kệ, ăn năn hối lỗi, thưa rằng: Từ nay về sau 

con khiêm cung với tất cả. Đệ tử tụng Kinh Pháp Hoa mà 

chưa hiểu nghĩa kinh, tâm thường có chỗ nghi, Hòa thượng 

trí huệ rộng lớn, xin ngài lược nói nghĩa lý trong kinh.  

Sư nói: Pháp Đạt, pháp rất thông suốt, chỉ vì tâm ông chẳng 

thấu suốt. Kinh vốn không có nghi, tâm ông tự nghi. Ông 

niệm kinh ấy, lấy gì làm tông?  

Pháp Đạt thưa: Kẻ học đạo này, căn tánh tối tăm chậm lụt, 

lâu nay cứ theo văn kinh tụng niệm, chớ chẳng biết tông chỉ 

thế nào.  

Sư nói: Ta chẳng biết văn tự, ông thử lấy kinh tụng một 

biến, ta sẽ giải nói cho ông.  

Pháp Đạt liền cất tiếng tụng lớn, đến phẩm Thí Dụ, sư bảo: 

Dừng lại. Kinh này nguyên lấy nhân duyên xuất thế làm tông, 

dầu có nói nhiều thứ thí dụ cũng không vượt ngoài việc ấy. 

Nhân duyên ấy là gì? Kinh nói: Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một 

đại sự nhân duyên mà xuất hiện nơi thế gian. Một đại sự (việc 

lớn) ấy là cái thấy biết của Phật.  

Người đời ngoài mê thì bám tướng, trong mê thì bám không. 

Nếu ở trong tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, tức 

là trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ pháp này thì một niệm tâm 

khai mở, đó là khai mở cái thấy biết của Phật.  

Phật cũng là Giác, chia làm bốn môn.  

Khai mở cái thấy biết của Giác, Chỉ bày cái thấy biết của 

Giác, Ngộ cái thấy biết của Giác, Nhập cái thấy biết của Giác.  
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Nếu nghe khai, thị bèn có thể ngộ, nhập, đó là cái thấy biết 

của Giác, tức là chân tánh vốn xưa nay được xuất hiện.  

 

BÌNH 

Chúng ta thấy Lục Tổ chỉ nghe tụng kinh liền hiểu mà không 

cần học từ trước, bởi vì tất cả kinh lưu xuất từ và nói về chân 

tánh, Phật tánh, Giác tánh, mà cái thấy biết của Giác này ngài 

đã ngộ nhập.  

Đạo Phật chỉ cốt thực hành để ngộ nhập, để thấy biết kinh 

nghiệm Giác ngộ của Phật, còn kinh điển là để chỉ đường và để 

kiểm chứng lại kinh nghiệm của mình.  

Kinh Pháp Hoa dạy về Khai, Thị, Ngộ, Nhập cái thấy biết 

của Phật, của Giác. Cái thấy biết của Phật là đại sự nhân duyên 

khiến Phật xuất hiện nơi đời.  

Cái thấy biết của Phật ở ngay cái thấy biết của chúng sanh, 

bởi thế mà có Khai mở, Chỉ bày. Khai mở, chỉ bày cái chúng 

ta đang có, chứ không phải tạo tác ra, xây dựng nên. Cái 

thấy biết của chúng sanh mà không để cho nhiễm ô bởi 

tướng và tưởng, thì đó là cái thấy biết của Phật . 

Cái thấy biết ấy là thấy biết không bám tướng. Bám tướng bèn 

tạo ra sanh tử. Không bám tướng thì đây là tự tánh Niết bàn. 

Ngay cả việc bám vào cái không ở bên trong thì vẫn là bám 

tướng.  

Trong ngoài không bám tướng bèn ngộ pháp này, tâm khai 

mở, đó là khai mở cái thấy biết của Phật.  

Chỉ cần một niệm không bám tướng thì đây là cái thấy biết 

của Phật.  
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Không bám tướng thì tất cả tướng là “chân tánh vốn xưa 

nay”.  

Và niệm niệm không bám tướng thì niệm niệm là cái thấy biết 

của Phật, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp 

đều là chân tánh vốn xưa nay. 

  

Ông hãy cẩn thận, chớ hiểu lầm ý kinh, thấy kinh nói khai 

thị ngộ nhập mà cho đó là cái thấy biết riêng của Phật, chớ 

chúng ta thì không có phần nào trong đó. Nếu hiểu như vậy 

là chê kinh nhạo Phật. Ngài đã là Phật, đã đầy đủ thấy biết, 

cần gì phải khai mở nữa. Nay ông phải tin cái thấy biết của 

Phật này chỉ là tự tâm của ông, chớ chẳng có Phật nào khác.  

Tất cả chúng sanh vì tự che lấp ánh sáng, tham ái trần cảnh, 

ngoài thì duyên níu, trong thì nhiễu loạn, nên đành chịu rong 

ruỗi theo sanh tử. Bởi vậy mới làm nhọc Thế Tôn từ Chánh 

định đứng dậy dùng bao nhiêu lời lẻ khuyên chúng sanh hãy 

thôi nghỉ, chớ hướng ngoài tìm cầu thì cùng Phật không 

khác. Cho nên nói khai mở cái thấy biết của Phật.  

Ta nay cũng khuyên tất cả mọi người ở trong tâm mình 

thường khai mở cái thấy biết của Phật.  

Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng nói thiện tâm nghĩ 

ác, tham giận, ghen ghét, dối nịnh, ngã mạn, lấn người hại 

vật, ấy là tự mình khai mở cái thấy biết của chúng sanh. Nếu 

có thể chánh tâm thường sanh trí huệ, quán chiếu tự tâm, dứt 

ác làm thiện, ấy là tự mình khai mở cái thấy biết của Phật.  
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BÌNH 

‘‘Phải tin cái thấy biết của Phật này chỉ là tự tâm của ông, chớ 

chẳng có Phật nào khác’’, không có cái gì ở ngoài cái đang thấy 

biết này. Tin thì bèn có ngay trước mắt.Tất cả các bóng đều ở 

trong tâm gương tâm, tức là cái thấy biết đang có này. Tất cả 

các tướng đều ở trong tánh đang thấy biết yên lặng mà chiếu soi 

này.  

“Cái thấy biết của Phật này chỉ là tự tâm của ông”, chúng ta 

từ xưa nay vẫn sống, suy nghĩ, hành động trong và bằng cái 

thấy biết của Phật này. Có điều thay vì khai mở cái thấy biết 

của Phật vốn có sẳn ấy, chúng ta lại khai mở cái thấy biết của 

chúng sanh, mà tự mình tạo ra sanh tử khổ đau.  

Bởi vì cái thấy biết của Phật đã có sẳn nơi tâm chúng ta, cho 

nên để khai mở cái thấy biết của Phật, chỉ đừng khai mở cái 

thấy biết của chúng sanh.  

Dừng lại cái thấy biết phân biệt, phân mảnh, ta người, 

tham sân, ghen ghét, ngã mạn…thì cái thấy biết toàn thể và 

hằng thanh tịnh tự nhiên hiện tiền.  

Niệm niệm sống với cái thấy biết của giải thoát giác ngộ này, 

đó là điều Lục Tổ nói “chánh tâm thường sanh trí huệ, quán 

chiếu tự tâm” thì “ánh sáng” tự tâm chiếu suốt cả trong ngoài, 

thấu thoát làm tiêu tan những hình tướng sanh tử.  

Một niệm khai mở cái thấy biết của chúng sanh, đó là một 

niệm ngu mê. Một niệm khai mở cái thấy biết của Phật, đó là 

một niệm ngộ. Cứ thế mà ngộ liên tục cho đến giác ngộ.  
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Ông phải niệm niệm khai mở cái thấy biết của Phật, chớ 

khai mở cái thấy biết của chúng sanh. Khi khai mở cái thấy 

biết của Phật tức là xuất thế. Khai mở cái thấy biết của chúng 

sanh tức là thế gian, nếu ông chỉ bo bo chấp việc tụng niệm 

cho là công khóa thì khác nào con trâu yêu thích cái đuôi của 

nó?  

Pháp Đạt thưa: Nếu như vậy, thì chỉ rõ được nghĩa, chẳng 

cần nhọc sức tụng sao?  

Sư nói: Kinh đâu có lỗi gì mà ngăn trở ông tụng niệm. Chỉ 

vì mê ngộ nơi người, tổn hay ích là do mình. Miệng tụng tâm 

làm, tức là chuyển kinh, còn miệng tụng tâm chẳng làm tức 

là bị kinh chuyển.  

Hãy nghe kệ ta:  

Tâm mê Pháp Hoa chuyển  

Tâm ngộ chuyển Pháp Hoa  

Tụng kinh lâu chẳng rõ  

Cùng nghĩa hóa làm thù.  

Vô niệm, niệm tức chánh  

Hữu niệm, niệm thành tà  

Hữu vô đều chẳng quản  

Cỡi mãi bạch ngưu xa (xe trâu trắng).  
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BÌNH 

Tu là niệm niệm khai mở cái thấy biết vốn lìa tướng lìa tưởng 

của Phật để nghiệp chướng là cái thấy biết của chúng sanh mờ 

dần đi. Nghiệp là thói quen, tập khí. Thói quen làm chúng sanh, 

thói quen khai mở cái thấy các tướng phân biệt của chúng sanh 

để cái thanh tịnh niết bàn hóa thành cái bất tịnh sanh tử rất khó 

trừ. Thế nên Phật là bậc Điều Ngự, bậc Chiến Thắng.  

Ở đây chúng ta thấy thêm lời dạy đúng đắn của Lục Tổ: Ngài 

không bác bỏ kinh, như về sau có người cho kinh là Giáo môn, 

Thiền mới là Tông môn.  

Vấn đề là phải hiểu ngộ kinh đang chỉ tự tánh đang sẳn có 

của mình. Tụng kinh Phật là tụng Phật tánh mình chớ 

không phải tụng chữ.  

Nếu mê không biết tự tánh thì bị chữ câu chuyển, còn ngộ tự 

tánh thì tụng là chuyển Pháp Hoa, tâm mình tương ưng với kinh, 

tâm mình là kinh.  

Khi đã biết tụng kinh là tụng tâm mình, lúc ấy đi đâu cũng 

tụng kinh, lúc nào cũng khai mở cái thấy biết của Phật trước 

mắt mình.  

Tâm vô niệm tức là tâm vô phân biệt, không có ngôn ngữ 

văn tự, niệm mà không phân biệt là niệm chánh.  

Còn tâm hữu niệm là tâm phân biệt, niệm phân biệt là niệm 

tà.  

Cho đến vô niệm tức là và cũng chẳng dính dáng gì hữu niệm, 

hữu niệm tức là và cũng chẳng dính dáng gì vô niệm, đó là giảt 

thoát, “cỡi mãi xe trâu trắng”.  
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Pháp Đạt nghe kệ xúc động rơi lệ, ngay dưới lời nói đại ngộ, 

bèn thưa với Sư rằng: Pháp Đạt từ xưa đến nay thật chưa 

từng chuyển kinh Pháp Hoa mà bị Pháp Hoa chuyển.  

Lại thưa tiếp: Trong kinh có nói, “Các đại Thanh Văn cho 

đến Bồ tát đều hết sức suy nghĩ, đo lường mà chẳng thể dò 

nỗi trí Phật”. Nay khiến người phàm phu này chỉ ngộ được 

tự tâm bèn gọi là cái thấy biết của Phật, nếu tự mình chẳng 

phải là bậc thượng căn thì chẳng khỏi nghi ngờ chối bỏ. Lại 

kinh nói ba thứ xe, xe dê, xe nai, xe trâu với xe trâu trắng, 

khác nhau thế nào? Xin Hòa thượng từ bi khai thị cho.  

 

BÌNH 

Tuy đại ngộ, thấy biết rõ một phần Pháp thân, vượt phàm lên 

thánh, nhưng chưa hoàn toàn nên vẫn còn nghi. Các kinh đều 

nói phải đến Đệ bát địa tương đương với một vị A La Hán vô 

học, vô lậu thì mới hết tu, vì còn tu thì còn nghi.  

Tự tâm là cái thấy biết của Phật, là Pháp thân, là Phật nhưng 

vì mới thấy, chưa trọn vẹn, nên vẫn còn nghi mà hỏi tiếp. Pháp 

thân thì từ địa đầu cho đến địa cuối thứ mười thì chỉ là một Pháp 

thân, nhưng người thấy biết được nhiều hay ít là do các phiền 

não chướng và sở tri chướng còn nhiều hay ít.  

Ngài Pháp Đạt còn nghi tại sao trong Kinh Pháp Hoa nói có 

ba loại xe tượng trưng cho ba thừa để rồi tất cả đều được trao 

cho một xe trâu trắng? Tại sao có sự phân loại trong chỉ một tự 

tâm Pháp thân?  
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Sư nói: Ý kinh rõ ràng, ông tự mê trái. Các người trong ba 

thừa chẳng thể lường được trí Phật, cái tai hại là ở việc suy 

lường. Càng cùng nhau suy lường, tận lực tư duy thì càng 

cách xa hơn nữa.  

Phật vốn vì phàm phu mà nói, chớ chẳng phải vì Phật mà 

nói chân lý ấy. Nếu chẳng chịu tin thì như (năm ngàn người 

trong hội Pháp Hoa) kia lui ra khỏi hội. Đâu biết rằng mình 

đã ngồi sẳn trên xe trâu trắng, lại còn tìm ba xe ngoài cửa 

làm chi.  

Huống gì trong văn kinh đã nói rõ cho ông, chỉ có một Phật 

thừa, không có thừa nào khác. Nếu kinh nói hai thừa ba thừa 

cho đến vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên, thí dụ, ngôn 

từ thì các pháp ấy đều chỉ là một Phật thừa mà thôi.  

Sao ông chẳng xét ba xe, ba thừa là giả, là chuyện thời 

trước, một thừa là thật, là chuyện bây giờ, ấy là dạy cho ông 

bỏ giả về thật. Đã về thật rồi thì cái thật ấy cũng không có tên 

nữa.  

Vậy phải biết bao nhiêu của báu hiện có ấy đều thuộc về 

ông, do ông thọ dụng, lại chẳng tưởng của cha, cũng chẳng 

tưởng của con, cũng không có tưởng việc thọ dụng. đó mới 

gọi là trì Kinh Pháp Hoa, từ kiếp này sang kiếp khác tay 

chẳng rời quyển kinh, từ ngày đến đêm, không lúc nào chẳng 

niệm.  
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BÌNH 

Trí Phật thì không thể dùng sự động niệm phân biệt của thức 

mà suy lường được. cho nên “cái tai hại là ở việc suy lường, 

càng suy lường càng cách xa hơn nữa”.  

Cũng như muốn biết hư không thường trụ bất động  mà lấy 

tay nắm nó, người ta chỉ cầm được những ngón tay của mình.  

Tâm vô tướng, vô niệm và vô trụ thì không có cái gì thoát 

khỏi nó.  

Niệm khởi thì phải khởi từ tâm vô niệm. Có tướng thì tướng 

ấy phải ở trong tâm vô tướng. Có chỗ để trụ thì chỗ ấy phải ở 

trong tâm không có chỗ trụ.  

Tất cả hành động thân khẩu ý của chúng ta đều ở trong tâm 

vô niệm, vô tướng, vô trụ này. Tâm ấy là cái đầu tiên và là cái 

cuối cùng của quá trình Khai Thị Ngộ Nhập của Kinh Pháp Hoa. 

‘‘Mình đã ngồi sẳn trên xe trâu trắng’’, ‘‘tất cả đều chỉ là một 

Phật thừa’’, ‘‘bao nhiêu của báu hiện có ấy đều thuộc về ông’’, 

phải chịu tin như thế.  

Người tu hành phải tận lực tham thiền, không phải là tận 

lực suy lường, bằng tất cả năng lực Phật pháp mà mình có 

được để mở ra cánh cửa bước vào tâm vô niệm như hư 

không này, để biết rằng mọi cử động dầu nhỏ nhất của thân 

khẩu ý đều ở trong cái hư không này.  

Kinh gọi điều này là ngộ.  

Tâm như hư không này chỉ là một, một Phật thừa. Hư 

không thì trên dưới, trước sau, hôm qua, ngày mai, đều là 

hư không, không chỗ chia cắt, không thể phân chia.  
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Nhưng vì căn cơ con người có hạn, nên Đức Phật đã chia làm 

ba thừa, để cho khỏi ngợp, khỏi sợ. Thế nên chuyện chia làm ba 

thừa là chuyện thời trước, còn chuyện bây giờ vẫn là một đại sự 

nhân duyên là tánh Không tánh Như.  

Đã về cái thật rồi thì cũng không còn có tên, đã “tất cả pháp 

Không” rồi, đã hoàn toàn là tâm vô niệm rồi, thì tâm đó không 

có ngôn ngữ, văn tự, lấy đâu mà đặt tên là tướng là tánh, là sanh 

tử là Niết bàn?  

Kinh Pháp Hoa gọi cái này là “thật tướng của tất cả các pháp”. 

Thật tướng của tất cả các pháp thì luôn luôn hiện tiền, có 

pháp cũng có nó mà không có pháp cũng có nó.  

Đây là tâm vô niệm như hư không trùm khắp cả ba cõi. 

Tất cả đều là tánh Không tánh Như, đó là gia tài của báu 

chẳng bao giờ mất của mỗi người.  

Khi nó đã hiện tiền thì không có gì không là nó, sắc thanh 

hương vị xúc pháp, mắt tai mũi lưỡi thân ý, không cái gì không 

phải là nó. Đây là kho tàng vô tận (Vô Tận Tạng Bồ tát).  

Trong đó, là tất cả (tánh Như) mà không là gì cả (tánh Không), 

không là con không tưởng là của con, không là cha không tưởng 

là của cha, cũng không có người thọ dụng và việc thọ dụng.  

Tâm vô niệm “một là tất cả tất cả là một”, là kho tàng gia tài 

ấy, luôn luôn hiện có trước mắt, cho nên chẳng lúc nào không 

trì kinh, từ ngày đến đêm, từ kiếp này sang kiếp khác. Trì như 

vậy, thọ dụng như vậy thì nói gì đến không gian thời gian, nói 

gì tu, nói gì chứng.  
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Pháp Đạt nhờ Tổ mở tỏ, nhảy nhót vui mừng, dùng kệ tán 

thán:  

Tụng kinh ba ngàn bộ  

Tào Khê một câu mất  

Chưa rõ ý xuất thế,  

Đâu hết nhiều kiếp cuồng.  

Dê, nai, trâu quyền đặt  

Sơ, trung, hậu khéo bày  

Ai biết trong nhà lửa  

Nguyên sẳn đấng pháp vương.  

 Sư nói: Ông từ nay về sau mới đáng gọi là tăng biết tụng 

kinh.  

Pháp Đạt từ đây lãnh hội ý chỉ huyền diệu, nhưng cũng 

chẳng bỏ việc tụng kinh.  

 

BÌNH 

Tuy là tụng ba ngàn bộ, nhưng chỉ lấy thức mà tụng nên không 

biết được ý chỉ. Nay nhờ một câu nói của Tổ mà mất đi cái thức 

bôn ba theo sóng, trí huệ bao la như đại dương hiển lộ hiện tiền. 

Lúc ấy mới ngộ được kinh, ngộ được trí lâu nay vẫn ở trong 

thức, mà chẳng bị thức làm nhiễm ô, ngộ được đấng pháp vương 

nguyên có sẵn trong nhà lửa.  

Từ đây mới biết tụng kinh tức là tụng tự tâm, vì kinh là tự tâm 

biểu lộ thành ngôn ngữ. Từ đây mới thường xuyên tụng kinh, 
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khi đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, vì kinh tự tâm ấy 

không còn lìa khỏi cuộc đời mình.  

Thường tụng kinh là thường làm ông chủ thay vì là khách, 

theo kinh Lăng Nghiêm. Thường tụng kinh là thường ở trong 

chánh định tự nhiên của tự tâm, “thường cỡi xe trâu trắng”.  

 

Tăng Trí Thông người ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban 

đầu xem Kinh Lăng Già, có hơn một ngàn lần mà chẳng thấu 

hiểu Ba Thân Bốn Trí. Ông đến làm lễ Tổ cầu giải nghĩa này.  

Sư nói: Ba thân là Thanh tịnh Pháp thân, đó là tánh của 

ông; Viên mãn Báo thân, đó là trí của ông; Ngàn trăm ức Hóa 

thân, đó là hạnh của ông.  

Nếu lìa bản tánh mà nói riêng ba thân thì gọi là có thân mà 

không có trí. Nếu ngộ Ba Thân là không có tự tánh, thì gọi là 

Bốn Trí giác ngộ.  

Hãy nghe kệ ta:  

Tự tánh đủ ba thân  

Phát minh thành bốn trí  

Chẳng lìa duyên thấy nghe Siêu nhiên lên Phật 

địa.  

Nay ta vì ông nói  

Thật tin hằng không mê Chớ học người 

chạy kiếm Trọn ngày nói Bồ đề.  

 Trí Thông lại bạch rằng: Cái nghĩa Bốn Trí có thể nghe 

được chăng?  
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Sư nói: Đã thấu hiểu Ba Thân bèn rõ Bốn Trí, sao lại hỏi 

nữa? Nếu lìa Ba Thân mà nói riêng Bốn Trí, đó gọi là có trí 

không có thân, tức là có trí lại thành không có trí.  

Lại nói kệ rằng:  

Trí đại viên cảnh, tánh thanh tịnh  

Trí bình đẳng tánh, tâm không bệnh  

Trí diệu quan sát, thấy chẳng công  

Trí thành sở tác, đồng viên cảnh.  

Năm, tám, sáu, bảy, quả nhân chuyển  

Chỉ dùng danh ngôn không thật tánh  

Nếu ngay chỗ chuyển chẳng lưu tình Rộn ràng, vẫn mãi 

Na già định.  

 

BÌNH 

Tự tánh là Phật, gồm đủ ba thân. Pháp thân thì hằng 

thanh tịnh như hư không, đây là tánh của mỗi người. Báo 

thân là ánh sáng viên mãn của trí huệ. Hóa thân để làm việc 

trong ba cõi cho nên Hóa thân là hạnh. Pháp thân là tánh 

Không, Báo thân là ánh sáng của tánh Không, Hóa thân là 

sự hoạt động trong hai thân trên. Cả ba thân đều có sẵn 

trong tự tánh của mỗi người, chỉ “phát minh” ra cho đến 

lúc trọn vẹn.  

Tu tự tánh dần dần sẽ chứng được tánh Không (Pháp thân), 

ánh sáng hay tánh sáng (Báo thân) và như huyễn (Hóa thân), cả 
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ba không lìa nhau, và không có tự tánh: ‘‘Nếu ngộ Ba Thân là 

không có tự tánh, thì gọi là Bốn Trí giác ngộ’’.  

Ba thân này ‘‘chẳng lìa duyên thấy nghe’’, nghĩa là nơi các 

giác quan đều có thể thấy biết tự tánh Ba thân, mà chẳng có gì 

làm ô nhiễm được nó.  

Đây là nói tự tánh về mặt thân, còn về mặt trí thì có bốn trí, 

hoặc năm trí tùy theo hệ thống.  

Trí Đại viên cảnh, tánh thanh tịnh. Đây là tánh Không hay 

Pháp thân, thanh tịnh vì vốn vô niệm, vô tướng, vô trụ. Thấy 

tánh là thấy được tất cả hiện hữu là trí như tấm gương lớn này.  

Trí Bình đẳng tánh, tâm không bệnh. Bệnh là thức phân biệt, 

thấy các pháp khác nhau, nhấp nhô cao thấp. Không bệnh là 

thấy tánh bình đẳng của tất cả các pháp, tướng thì hình như phân 

biệt nhưng tánh thì vô phân biệt. Các pháp như các bóng trong 

gương, bình đẳng trên mặt gương. Vô phân biệt, bình đẳng là 

một vị của sanh tử và Niết bàn, của tướng và tánh.  

Trí Diệu quan sát, thấy chẳng công. Bình đẳng, vô phân biệt 

nhưng khác biệt, phân biệt, đây là cái thấy của trí Diệu quan sát, 

thấy phân biệt trong cái không phân biệt, thấy các tướng trong 

tánh. Thức thì thấy phân biệt, chia cắt, phân mảnh, đây là cái 

thấy có công sức phân biệt của thức. Cho nên cái thấy có công 

sức, dần dần thành mệt mỏi của thức tạo ra sanh tử lao nhọc khổ 

đau. Còn trí Diệu quan sát thì thấy phân biệt ở trên nền tảng vô 

phân biệt nên không bị đắm chìm vào phân biệt, không bị đắm 

chìm trong sanh tử.  

Đây là cái dụng tự nhiên của tâm vô niệm.  
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Như trong tấm gương, các bóng thì khác nhau, nhưng đều là 

tấm gương trí Đại viên cảnh, đều bình đẳng là Trí bình đẳng 

tánh.  

Trí Thành sở tác hoạt động nơi năm giác quan mắt, tai, mũi, 

lưỡi, thân, tức là hoạt động và làm thành tựu công việc ở nơi thế 

giới vật chất. Đối với một vị Tổ và đảm đương trách nhiệm như 

Lục Tổ thì chắc chắn đã đạt đến Địa thứ Tám trở lên, thì trí 

thành sở tác đồng với trí đại viên cảnh.  

Thành tựu công việc nơi thế gian nhưng sự thành tựu ấy vẫn 

nằm trong trí Đại viên cảnh, tức là nằm trong tánh Không tánh 

Như. Nghĩa là làm việc ở thế gian nhưng vẫn là vô sanh pháp 

nhẫn, hoạt động nơi tướng nhưng vẫn thấy tất cả tướng là tánh, 

làm việc nơi sanh tử nhưng vẫn thấy ở đó là Niết bàn.  

Đây là “chẳng lìa duyên thấy nghe, siêu nhiên lên Phật địa”.  

Khi tất cả tướng đều là tánh, tất cả thức đều là trí (nếu ngay 

chỗ chuyển chẳng lưu (còn) tình) thì nói tướng chuyển thành 

tánh, thức chuyển thành trí chỉ là sự dùng danh ngôn chứ không 

có thật tánh.  

Khi ấy dầu ở trong sanh tử rộn ràng, bề bộn, vẫn mãi ở trong 

Na già định, là thường định tự nhiên của tự tánh.  

 

 

Trí Thông đốn ngộ tánh trí, bèn trình kệ rằng:  

Ba thân nguyên thể mình  

Bốn trí vốn tâm minh  
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Thân trí dung không ngại Ứng vật mặc tùy 

hình.  

Khởi tu đều vọng động  

Giữ trụ cũng chẳng chân  

Diệu chỉ nhân thầy hiểu Rốt mất tên nhiễm 

ô.  

 

BÌNH 

Đốn ngộ tánh trí là thấy biết trực tiếp và tức khắc tánh 

mình, trí mình.  

Thấy biết cái ấy tức là thấy biết Pháp thân, nền tảng cho 

mọi sự tu hành chân thực.  

Lúc ấy mới thấy biết trực tiếp ba thân nguyên thể mình, bốn 

trí vốn là tâm sáng, thân và trí dung thông không ngại, và tấm 

gương trí Đại viên cảnh ấy ứng theo vật mà có hình.  

Có trải qua một kinh nghiệm đốn ngộ như vậy thì mới hiểu 

những sự việc ấy từ trong tâm mình, chính là tâm mình. Còn 

không thì chỉ kẹt trong ngôn từ và ý niệm, lờ mờ mà chẳng sống 

trực tiếp được.  

Khi thấy biết tất cả đều là tâm sáng của mình, trên thực tại tâm 

hằng hằng sẳn đủ ấy, mà khởi tu tâm, giữ sự an trụ vào tâm đều 

là vọng động, cái tâm giữ trụ ấy cũng là nỗ lực, dư thừa, cũng 

chỉ là mặt trăng thứ hai.  

Lúc ấy mới biết tự do là gì, giải thoát là gì, thấy tánh là gì. 

Lúc ấy mới biết tâm vốn tự do, không nương vào tướng, vào 
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danh từ, ngôn ngữ, ý niệm. Rốt cuộc cái tên nhiễm ô hay không 

nhiễm ô cũng mất, cũng chưa từng có.  

 

 

 

Tăng Trí Thường, người ở Quý Khê, Tín Châu, xuất gia lúc 

thiếu niên, chí cầu thấy tánh, một ngày nọ đến tham lễ.  

Sư hỏi: Ông từ đâu đến, muốn cầu sự gì?  

Trí Thường thưa: Lúc gần đây kẻ học đạo này đến núi Bạch 

Phong ở Hồng Châu, đảnh lễ Hòa thượng Đại Thông, nhờ 

ngài chỉ bày nghĩa ‘thấy tánh thành Phật’, nhưng chưa giải 

quyết được chỗ nghi, nên từ xa đến đây đảnh lễ Hòa thượng, 

cúi mong Hòa thượng từ bi chỉ dạy.  

Sư nói: Hòa thượng nói gì, ông thuật lại ta xem.  

Tăng thưa: Trí Thường này đến đó, trải qua ba tháng mà 

chưa được chỉ dạy. Vì lòng tha thiết học pháp nên một hôm 

một mình vào nhà phương trượng thưa hỏi, ‘cái gì là bản tâm, 

bản tánh của con’?  

Hòa thượng Đại Thông nói: Ông thấy hư không chăng?  

Đáp rằng: Thấy.  

Vị ấy hỏi rằng: Ông thấy hư không có tướng mạo gì không?  

Đáp rằng: Hư không không hình, làm gì có tướng mạo.  

Hòa thượng nói: Bản tánh của ông cũng như hư không, 

trọn không có một vật có thể thấy, đó gọi là chánh kiến; không 

có một vật có thể biết, đó gọi là chân tri; không có xanh, vàng, 
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dài, ngắn, chỉ thấy giác thể tròn sáng, bản nguyên thanh tịnh, 

tức gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là cái thấy biết của 

Như Lai.  

Kẻ học đạo tuy nghe nói như vậy mà cũng chưa xác quyết 

rõ ràng, xin Hòa thượng khai thị cho.  

Sư nói: Chỗ vị sư kia nói cũng còn sự thấy biết (trên tướng) 

nên khiến ông chưa rõ. Nay ta chỉ bày cho ông một bài kệ:  

Chẳng thấy một pháp còn (cái) không thấy  

Giống như mây nổi che mặt trời Chẳng biết một 

pháp giữ không biết Lại như hư không sanh điện 

chớp.  

Cái thấy biết này bỗng dấy lên  

Lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện  

Ông phải một niệm tự biết sai  

Linh quang chính mình thường hiển hiện.  

Trí Thường nghe kệ, tâm ý rỗng rang, bèn nói bài kệ:  

Không đâu khởi thấy biết  

Bám tướng cầu Bồ đề Tình còn một niệm 

ngộ  

Sao thoát khỏi xưa mê.  

Tự tánh nguyên thể giác  

Theo chiếu uổng trôi lăn  

Chẳng vào Tổ Sư thất  

Mông lung chạy hai đầu.  
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BÌNH 

Để có một kinh nghiệm ngộ, phải qua một quá trình chín muồi 

của tâm thức. Sư Trí Thường xuất gia từ lúc thiếu niên, chí cầu 

thấy tánh. Trải qua nhiều năm trong đời sống nhà chùa, ngồi 

thiền, tụng kinh, làm việc, tâm thức vẫn tập trung vào mục tiêu 

và cũng là sự nghi ngờ thấy tánh là gì.  

Sau đó đi tham vấn Hòa thượng Đại Thông xin chỉ bày nghĩa 

thấy tánh mà vẫn chưa giải quyết được chỗ nghi che chướng. 

Chưa giải quyết được, vì, thứ nhất, tâm thức tham thiền của học 

trò chưa chín muồi, thứ hai sự trả lời của Hòa thượng Đại Thông 

đúng nhưng chưa rốt ráo, còn vướng vào tình thức, vào tướng, 

lại thêm sức mạnh trong lời nói của Hòa thượng người chưa 

thấy tánh rõ ràng nên chưa đủ để phá tan sự che chướng của học 

trò đối với thấy tánh.  

Thành thử, khi đọc sự trả lời của Lục Tổ mà chúng ta không 

lọt vào trong đó là bởi vì tâm thức chúng ta chưa đủ chuẩn bị 

để chín muồi và chúng ta không có sự hiện diện đầy oai lực của 

Lục Tổ.  

Chỗ nói của Hòa thượng Đại Thông cũng còn sự thấy biết 

nghĩa là còn người thấy biết và đối tượng tánh được thấy biết. 

Cho nên chẳng thấy một pháp, chẳng biết một pháp thì vẫn còn 

người không thấy, vẫn còn người giữ cái không biết. Cái thấy 

biết có người thấy, người giữ và tánh Không được thấy, được 

giữ lại thành một che chướng khởi lên che mờ Linh quang chính 

mình.  
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Chỉ cần một niệm tự biết cái thấy biết còn vướng mắc ấy 

là sai lầm, là sự che chướng thì cái thấy biết đúng (tự tánh 

nguyên thể giác) vốn có xưa nay bèn thường hiển hiện.  

Tất cả là Linh quang của chính mình, nhưng bám tướng, bám 

theo sự chiếu hiện của Linh quang thì đã lọt vào sanh tử: ‘‘Theo 

chiếu uổng trôi lăn’’.   

Để có được cái thấy tánh như Tăng Trí Thường, chúng ta cần 

lấy một câu hợp với mình nhất mà tham thiền suốt năm này qua 

năm khác, đến khi không thể “tự mình biết sai (tự tri phi)” thì 

mới đi học hỏi một vị thầy. Khi đã đại ngộ, đã thấy tánh thì 

những câu kệ như “Không đâu khởi thấy biết, bám tướng cầu 

bồ đề” mới là sự hiểu biết thường ngày, mới là “tự biết sai” 

trong từng niệm niệm.  

 

Một ngày kia, Trí Thường hỏi Sư rằng: Phật nói pháp ba 

thừa, lại nói tối thượng thừa. Đệ tử chưa hiểu, xin nhờ ngài 

chỉ dạy.  

Sư nói: Ông hãy quán bản tâm mình, chớ bám chấp tướng 

ở ngoài. Pháp không có bốn thừa mà tâm con người tự có các 

sai khác.  

Chuyển tụng theo thấy nghe là Tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu 

nghĩa là Trung thừa. Y pháp tu hành là Đại thừa. Muôn pháp 

đều thông, muôn pháp đều sẳn đủ, tất cả chẳng nhiễm, lìa các 

pháp tướng, một mảy không có chỗ đắc, gọi là Tối thượng 

thừa.  
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Thừa nghĩa là làm, chẳng phải nơi miệng tranh luận. Ngươi 

cứ tự tu, chớ hỏi ta làm gì. Trong tất cả thời gian tự tánh tự 

như.  

Trí Thường lễ tạ, theo hầu hạ Sư đến trọn đời ngài.  

 

BÌNH 

Một lần đại ngộ, tuy đã vào Pháp thân, nhưng chưa chứng hết 

Pháp thân. Cho nên vẫn còn có chỗ chưa thông mà phải hỏi. 

Trường hợp tăng Trí Thường, ở với Tổ trọn đời ngài, vì chưa 

chứng đến mức có thể làm thầy ở riêng.  

Điều này cho thấy dù đốn ngộ thấy tánh vẫn phải “khéo tự hộ 

trì” cho đến lúc viên mãn.  

Câu hỏi thắc mắc của tăng Trí Thường “thấy tánh thành Phật” 

ở trên cần hiểu cho chính xác. Thấy tánh là thấy được cái nền 

tảng Pháp thân chung của tất cả chư Phật. Nền tảng Pháp thân 

ấy là nền tảng để thành Phật. Thấy nền tảng ấy thì ắt có ngày 

thành Phật.  

Sự trả lời của Tổ về các thừa là giảng theo sự khác biệt căn cơ 

nhiều hơn là theo ý nghĩa các thừa truyền thống.  

Tiểu thừa là tu trên cái cụ thể thấy nghe, nơi tướng mà tu. 

Trung thừa, khái niệm này do Tổ đặt ra, là tu nhiều hơn trên 

nghĩa đã hiểu ngộ.  

Đại thừa là tu trên pháp hay pháp tánh.  

Còn Tối thượng thừa thì thấy tánh và an trụ trong tánh nên 

muôn pháp đều thông vì cùng một tánh Không, muôn pháp đều 

sẳn đủ vì đều là tánh Như.  
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Tánh Không nên tất cả đều chẳng nhiễm, đều lìa tướng, 

đều vô sở đắc. Tánh Như nên tất cả thời tự tánh tự như, tâm 

cảnh như như.  

‘‘Một mảy không có chỗ đắc’’, hãy tham cho đến khi sanh tử 

tiêu tan.  

 

Có vị tăng tên là Chí Đạo, người ở Nam Hải, Quảng Châu, 

đến xin chỉ dạy, thưa rằng: Kẻ học đạo này từ khi xuất gia 

xem Kinh Niết Bàn đã hơn mười năm mà chưa rõ đại ý, xin 

Hòa thượng xuống ơn chỉ dạy.  

Sư nói: Ông nghi như thế nào?  

Thưa: Tất cả chúng sanh đều có hai thân là sắc thân và 

Pháp thân. Sắc thân thì vô thường, có sanh có diệt. Pháp thân 

thì thường, không tri không giác.  

Kinh nói: ‘Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui’, chẳng rõ thân 

nào tịch diệt, thân nào thọ vui? Nếu nói sắc thân, thì khi sắc 

thân diệt rồi, bốn đại phân tán, hoàn toàn là khổ, khổ thì 

không thể nói vui được. Còn như nói Pháp thân tịch diệt, tức 

đồng như cỏ cây gạch đá, cái gì thọ được vui?  

Lại pháp tánh là cái thể của sự sanh diệt, năm uẩn là cái 

dụng của sự sanh diệt. Một thể năm dụng sanh diệt là thường, 

sanh thì từ thể khởi ra dụng, diệt thì thu dụng về thể. Nếu cho 

rằng sanh lại tức là loài hữu tình chẳng đoạn chẳng diệt. Nếu 

cho rằng chẳng sanh lại, tức là vĩnh viễn về nơi tịch diệt, đồng 

với vật vô tình. Như thế thì tất cả các pháp đều bị Niết bàn 

cấm cản đè nén, sanh còn chẳng được, có gì vui đâu?  
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BÌNH 

Cũng vì chưa thấy trực tiếp tự tánh Niết bàn nên dùng ý thức 

hữu hạn mà suy luận nên lầm lạc rối bời, sanh đủ thứ nghi. Mê 

lầm không hiểu thật tướng của sắc thân và Pháp thân, của sanh 

diệt và tịch diệt, của hữu tình và vô tình, của tịch diệt và vui… 

Những cái ấy đối nghịch nhau trong suy lường giới hạn của ý 

thức.  

Muốn tìm hiểu những cái đối nghịch loại trừ lẫn nhau trong 

sanh tử, thì phải vượt khỏi ý thức và thức chấp ngã (mạt na 

thức) để có một kinh nghiệm ngộ, thấy trực tiếp những cái đó 

là gì, nếu không chúng chỉ là những danh từ và ý niệm chống 

đối mâu thuẫn nhau.  

Kinh Phật nói đến năm người mù sờ voi là như vậy.  

 

Sư nói: Ông là con họ Thích, sao lại học tập tà kiến đoạn 

thường của ngoại đạo mà bàn luận pháp tối thượng thừa? Cứ 

như ông nói, thì ngoài sắc thân còn có riêng Pháp thân, lìa 

sanh diệt mà cầu nơi tịch diệt, lại suy diễn Niết bàn thường 

vui mà nói có thân thọ dụng. Ấy là tiếc giữ sanh tử, mê đắm 

cái vui thế gian.  

Ông nay phải biết: Phật vì tất cả các người mê, họ nhận 

năm uẩn hòa hiệp làm tướng ngoại trần, rồi ham sống ghét 

chết, niệm niệm trôi dời, chẳng biết là mộng huyễn hư giả, 

uổng chịu luân hồi, lấy Niết bàn thường lạc chuyển thành 

tướng khổ mà trọn ngày cầu kiếm.  
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Vì thế Phật thương xót nên chỉ bày Niết bàn chân lạc, trong 

sát na không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, 

lại không có sanh diệt nào để diệt, đây là tịch diệt hiện tiền. 

Đang khi hiện tiền cũng không có cái lượng hiện tiền, mới 

gọi là thường lạc.  

Cái lạc này không có người thọ cũng không có người không 

thọ, thế thì làm sao có tên một thể năm dụng? Huống gì lại 

nói Niết bàn cấm ngăn các pháp, làm cho vĩnh viễn chẳng 

sanh. Đó là báng Phật nhạo Pháp.  

 

BÌNH 

Thức thì phân biệt, không phải vô thường thì là thường, không 

phải thường tức là vô thường, không phải sanh diệt thì là chẳng 

sanh chẳng diệt, không phải chẳng sanh chẳng diệt tức là sanh 

diệt, không phải Pháp thân tức là sắc thân, không phải sắc thân 

tức là Pháp thân…  

Chính cái thức phân biệt này chia cắt thực tại, đặt tên cho 

những chia cắt ấy để cái toàn nguyên thành ra sanh tử.  

Cho nên để thấy được, sống được cái toàn nguyên cũng 

tức là Niết bàn này, phải vượt khỏi thức phân biệt. Vượt 

khỏi thức phân biệt, đây là trí huệ thấy cái toàn nguyên, cái 

Niết bàn “đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt”.  

Những lời chỉ dạy của Lục Tổ thật rõ ràng, quý báu đến độ 

được người xưa gọi là kinh.  

Chúng ta học Thiền là phải tham thiền về những câu nói ấy 

bằng tất cả thân tâm mình cho đến khi chúng tỏ lộ ra như là thực 

tại xưa nay vẫn như vậy.  
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Người tu hành phải chứng thực cái đó, để cho nó hiện tiền, 

không bao giờ mất nữa. Thế nên, Lục Tổ nói ở trước, “Thừa có 

nghĩa là làm, chẳng phải nơi miệng tranh luận”.  

Cái gì là mê lầm nhận năm uẩn hòa hiệp làm tướng thân tâm 

mình, phân biệt các pháp làm tướng ngoại trần, khiến Niết bàn 

thường lạc chuyển thành tướng sanh tử khổ đau?  

Chứng thực được sự mê lầm ấy thì sanh tử biến mất, trước 

mắt là Niết bàn, nhìn đâu cũng Niết bàn, đi đâu cũng Niết bàn.  

Trong sát na không có tướng sanh, trong sát na không có 

tướng diệt, lại không có sanh diệt nào để diệt, dùng Định 

Huệ để thấy được cái đó, tức là thấy Niết bàn tánh Không, 

tức là thấy tánh.  

Không có tướng sanh là ngay cả khi niệm sanh thì không 

thấy có tướng sanh, niệm đó vẫn là vô tướng, là tướng 

Không vì không có tự tánh. Không có tướng diệt là ngay khi 

niệm đang diệt vẫn không thấy có tướng diệt, vì niệm diệt 

là vô tướng, là tướng Không vì không có tự tánh.  

Lại không có sanh diệt nào để diệt: thấy cái này là thấy 

Niết bàn.  

Phải thực hành liên tục cho đến khi thấy trực tiếp được điều 

này, không còn thắc mắc, nghi ngờ, vì đây là điều dĩ nhiên.  

Khi đã thấy trực tiếp Niết bàn mới hiểu được tịch diệt hiện 

tiền là gì, Niết bàn thường lạc và không ngăn cấm các pháp, các 

khái niệm là gì.  
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Người tu hành không cần học nhiều, chỉ cần lấy một câu chánh 

ngữ mà tham thiền cho đến khi vỡ lẽ, cho đến khi thấy được lẽ 

thật này là gì.  

Chỉ có giới định huệ mới có thể cứu được chúng ta, còn ngôn 

ngữ, ý nệm chỉ là trò chơi của vọng tưởng.  

Niết bàn là không sanh không diệt. Tất cả đểu không sanh 

không diệt, tất cả là Niết bàn.  

Không phải sanh tử có sanh có diệt một bên, Niết bàn 

không sanh không diệt một bên. Không phải tướng có sanh 

có diệt một bên, tánh không sanh không diệt một bên. Mà 

sanh tử cũng không sanh không diệt, tướng cũng không 

sanh không diệt, vì tướng nào cũng là vô tướng, vì tướng 

nào cũng là tánh. Thấy sanh tử không sanh không diệt bèn 

thấy sanh tử tức là Niết bàn.  

Tất cả không sanh không diệt, đây là tịch diệt hiện tiền. Tất cả 

không sanh không diệt, đây là lạc thường hằng. 

 

  

Hãy nghe kệ ta:  

Vô thượng đại Niết bàn  

Tròn sáng thường tịch chiếu  

Phàm ngu gọi là chết  

Ngoại đạo chấp là đoạn.  

Các người cầu Nhị thừa  

Thấy đó là vô tác  

Đều thuộc tình suy tính  
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Gốc sáu hai kiến chấp  

Vọng lập tên hư giả  

Đâu phải chân thật nghĩa.  

Chỉ người vượt thức lượng  

Thông đạt, không lấy bỏ  

Vì biết pháp năm uẩn  

Và ngã trong năm uẩn  

Ngoài hiện các sắc tượng  

Tất cả tướng âm thanh  

Bình đẳng như mộng huyễn  

Không khởi (cái) thấy phàm thánh  

Không tạo (cái) thấy Niết bàn Hai bên, ba thời 

dứt.  

Thường ứng (nơi) dụng các căn  

Mà chẳng khởi dụng tưởng  

Phân biệt tất cả pháp  

Chẳng khởi tưởng phân biệt.  

Kiếp hỏa đốt cháy biển  

Gió thổi núi chọi nhau Chân thường tịch 

diệt lạc Tướng Niết bàn như vậy.  

Ta nay cưỡng nói ra  

Khiến ông bỏ tà kiến  

Ông chớ theo lời hiểu Cho ông biết ít phần.  

Chí Đạo nghe nói đại ngộ, hớn hở làm lễ rồi lui ra.  TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN188
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BÌNH 

Tự tánh Niết bàn thì vừa tịch lặng, không sanh không diệt, 

tức là tánh Không, vừa chiếu soi, tức là tánh Sáng.  

Cái thể tròn sáng này ai cũng có, và Thiền là khám phá tự 

tánh tròn sáng này.  

Khám phá vì nó có sẳn, không phải làm ra hay trừ bớt, mà 

phải như Kinh Viên Giác nói, ‘‘tùy thuận’’.  

Tùy thuận ‘‘vô thượng đại Niết bàn, tròn sáng thường lặng 

chiếu’’, đó là tu Thiền.  

Vừa khởi lên suy nghĩ bèn rơi vào sáu mươi hai kiến chấp, bị 

thức tình trói buộc. Khi không còn trói buộc trong tình thức suy 

tính, trong cái lượng hẹp hòi của thức thì đây là trí, hay Định 

(Chỉ) tự nhiên, Huệ (Quán) tự nhiên, Định Huệ đồng thời tự 

nhiên.  

Định là bản tánh không sanh không diệt của tánh Không.  

Huệ là tánh Sáng thấy năm uẩn và cái ngã trong năm uẩn, ta, 

người, thế giới đều “bình đẳng như mộng huyễn”.  

Bình đẳng như mộng huyễn tức là xưa nay chẳng sanh nay 

cũng chẳng diệt, ‘‘trong sát na không có tướng sanh, trong sát 

na không có tướng diệt’’.  

Khi đã hợp nhất tâm thức chúng sanh của mình với tánh 

Không và tánh Sáng, thì tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ 
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ở trong khoảng cách giữa mình và tánh Không tánh Sáng đều 

trở thành mộng huyễn.  

Từ đây sống trong tánh Không tánh Sáng thì tất cả những gì 

xảy ra đều là mộng huyễn.  

Đây là Như huyễn tam muội: ‘‘Bình đẳng như mộng 

huyễn’’.  

Định Huệ đồng thời là thể tịch chiếu tròn sáng ấy thường ứng 

hiện nơi dụng của các căn mà không có một cái ngã để khởi 

tưởng là dụng, phân biệt tất cả các pháp mà chẳng khởi tưởng 

phân biệt.  

Thể là tịch lặng chiếu soi thì dụng là các tướng cũng tịch lặng 

chiếu soi, ‘‘lại không có sanh diệt để diệt, đây là tịch diệt hiện 

tiền’’.  

Khi không khởi, không tạo cái hiểu, khi không vọng lập về 

phàm thánh, về Niết bàn thì chính cái không khởi không tạo 

không vọng lập ấy là tự tánh Niết bàn xưa nay. Tịch diệt hiện 

tiền là “hai bên, ba thời dứt”.  

Khi “lìa tướng” thì tướng ấy thanh tịnh, nghĩa là không sanh 

không diệt. Tướng ấy chính là tâm vô niệm, là tánh.  

Bấy giờ tướng, tánh đều thanh tịnh, không sanh không diệt, 

đây là “chân thường tịch diệt lạc”.  

 

Thiền sư Hành Tư, nhà họ Lưu, sanh ở An Thành Cát 

Châu, nghe nói đạo tràng Tào Khê hoằng hóa rất thịnh, bèn 

đến tham bái và hỏi rằng: Nên làm thế nào mới khỏi sa lạc 

vào giai cấp?  
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Sư nói: Ông từng làm việc gì?  

Bạch rằng: Thánh đế cũng chẳng làm.  

Sư nói: Sa vào giai cấp nào?  

Bạch rằng: Thánh đế còn chẳng làm, thì làm gì có giai cấp 

nào!  

Sư rất trọng, bảo Hành Tư làm thủ chúng. Một ngày kia Tổ 

bảo: Ông phải tách ra hóa độ một phương, chớ để giáo pháp 

đoạn tuyệt.  

Hành Tư đắc pháp bèn trở về núi Thanh Nguyên thuộc Cát 

Châu, hoằng hóa hóa độ, được phong độ là Hoằng Tế Thiền 

sư.  

 

BÌNH 

Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng là hai 

đại đệ tử của Lục Tổ, từ hai vị ấy mà phát sanh năm phái Thiền 

Trung Hoa.  

Những câu đối đáp giữa sư Hành Tư và Lục Tổ là những câu 

trực chỉ, mà về sau trở thành những công án, phá thấu qua được 

thì gọi là ngộ.  

Ngộ cái gì? Ngộ tánh Không bổn lai.  

Người tu học về sau phải học sự thiết tha cầu đạo của sư Hành 

Tư, tham thiền để thấu hiểu cái mà từ đó có ra những lời truyền 

từ thế hệ này qua thế hệ khác ấy.  

Học sự ở lại với Lục Tổ lâu ngày để thâm nhập, khi Tổ thấy 

được, cho đi thì mới đi.  
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Tự tánh hay Phật tánh không do làm cũng không phải là không 

làm. Làm thì thành giai cấp, không làm thì thành vô tri. Thấy 

biết được nó mới biết tu là tu cái không tu, chứng cái không 

chứng, xưa như vậy nay cũng như vậy.  

 

Thiền sư Hoài Nhượng, nhà họ Đỗ, ở Kim Châu. Ban đầu 

yết kiến An quốc sư ở núi Tung Sơn. An quốc sư bảo đến Tào 

Khê tham vấn. Sư Hoài Nhượng đến lễ bái.  

Sư nói: Ở đâu đến?  

Bạch: Ở Tung Sơn.  

Sư nói: Vật gì đó, đến thế nào?  

Bạch: Nói giống một vật thì chẳng trúng.  

Sư nói: Lại có thể tu chứng chăng?  

Bạch: Tu chứng tức chẳng phải không có, ô nhiễm thì 

chẳng thể được.  

Sư nói: Chỉ cái chẳng ô nhiễm này là chỗ hộ niệm của chư 

Phật. Ông đã như thế, ta cũng như thế.  

Sư Hoài Nhượng liền suốt thông khế hội, rồi hầu hạ bên 

ngài mười lăm năm, mỗi ngày thêm sâu nhiệm (huyền áo).  

Sau qua núi Nam Nhạc, xiển dương rộng lớn Thiền tông, 

được sắc phong là Đại Huệ thiền sư.  

 

BÌNH 
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Một câu hỏi, “vật gì đó, đến thế nào?”, đối với sư Hoài 

Nhượng, người đã tham thiền nhiều năm mới trả lời được. 

Nhưng trả lời rồi lại còn bị hỏi tiếp.  

Qua đây, chúng ta thấy những câu hỏi đáp trong Thiền tông là 

kinh nghiệm tâm linh tu hành nhiều năm chứ không phải là hỏi 

đáp bình thường. Hỏi là hỏi cái mà ta đang kinh nghiệm trong 

hiện tại, chứ không qua kinh sách, qua kiến thức.  

Những câu hỏi đáp đó về sau trở thành những công án, những 

quan mà có phá thấu qua mới thoát khỏi ý thức phân biệt tạo 

thành sanh tử. Nói như Kinh Lăng Già, phải vượt khỏi tâm, ý, 

ý thức.  

Câu trả lời cũng thế, nếu ta còn trong sanh tử, câu trả lời của 

chúng ta sẽ vướng mắc trong tấm lưới sanh tử. Nếu ta ở trong 

Niết bàn, câu trả lời sẽ là sự chỉ thẳng Niết bàn. Thế nên, không 

ích gì mà giải nghĩa những câu này, có giải nghĩa cỡ nào cũng 

lọt vào thức.  

Nếu thấy thích hợp, người tu phải hỏi mình mỗi lúc mỗi giây 

“cái gì đó, đến thế nào?” mới mong có ngày thấy trực tiếp được 

“thật tướng của các pháp”, “khuôn mặt xưa nay của mình”, “cái 

không thể ô nhiễm bởi tu chứng” là cái gì.  

Lúc ấy các Tổ mới nói, “ấy là chỗ hộ niệm của chư Phật. Ông 

đã như thế, ta cũng như thế”.  

Nhưng có ngộ như thế cũng chưa đủ đâu. Ngài Hoài Nhượng 

phải thân cận hầu hạ Tổ mười lăm năm, mỗi ngày thêm sâu 

nhiệm, rồi mới làm một vị thầy xiển dương rộng lớn Thiền tông.  

Nhân đây, chúng ta thấy rằng trong kinh, khi giới thiệu một 

Bồ tát, kinh không nói định huệ, tinh tấn gì của vị ấy mà nói “đã 
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thân cận nhiều đức Phật, đã trồng nhiều thiện căn”. Thân cận 

một Thiền sư, đó là Thiền.  

 

Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, họ Đới, ở Ôn Châu, thuở 

nhỏ học tập kinh luận, chuyên về pháp môn Chỉ Quán của 

tông Thiên Thai. Nhân xem kinh Duy Ma Cật mà phát minh 

tâm địa. Tình cờ gặp đệ tử của Tổ là Huyền Sách đến thăm, 

cùng nhau đàm luận, thấy lời Huyền Giác nói đều thầm hợp 

với chư Tổ.  

Huyền Sách hỏi: Nhân giả đắc pháp ở thầy nào?  

Huyền Giác đáp: Tôi nghe kinh Phương đẳng và các luận 

đều có thầy truyền dạy, sau nhờ kinh Duy Ma Cật ngộ được 

tâm tông của Phật mà chưa có người chứng minh.  

Huyền Sách nói: Từ Phật Oai Âm Vương về trước thì được, 

nhưng từ Phật Oai Âm Vương về sau, nếu không thầy mà tự 

ngộ thì đều là ngoại đạo thiên nhiên.  

Huyền Giác nói: Xin nhân giả chứng minh cho tôi.  

Huyền Sách nói: Lời tôi nói không giá trị lắm. Hiện nay ở 

Tào Khê có Lục Tổ Đại sư, bốn phương hội tụ mà thọ pháp 

với ngài. Nếu ông muốn đến tôi sẽ cùng đi.  

   

Ngài Huyền Giác đọc kinh Duy Ma Cật mà ngộ, nhưng cũng 

cẩn thận nhờ người ấn chứng. Chuyện tu chứng phải nghiêm 

khắc thì Phật giáo mới tồn tại ở đời được.  

Phật Oai Âm Vương về trước, Phật Oai Âm Vương về sau là 

thế nào, người ngộ rồi mới biết  
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Huyền Giác cùng Huyền Sách đến tham vấn, đi nhiễu Tổ 

ba vòng, rồi chống tích trượng mà đứng.  

Sư nói: Phàm là sa môn thì phải đủ ba ngàn oai nghi, tám 

vạn tế hạnh, đại đức từ phương nào đến đây mà sanh ngã 

mạn lớn vậy?  

Huyền Giác bạch: Sanh tử là việc lớn, vô thường thì nhanh 

chóng.  

Sư nói: Sao chẳng thể hội vô sanh, rõ không nhanh chóng?  

Huyền Giác bạch: Thể hội tức vô sanh, thấu rõ vốn không 

nhanh chóng.  

Sư nói: Như thế, như thế!  

Huyền Giác bèn đủ oai nghi lễ lạy, rồi một lát xin cáo từ.  

Sư nói: Trở về nhanh chóng vậy?  

Bạch: Vốn tự chẳng động, có gì là nhanh chóng!  

Sư nói: Ai biết chẳng động?  

Bạch: Nhân giả tự sanh phân biệt.  

Sư nói: Ông rất đắc cái ý vô sanh.  

Bạch: Vô sanh há có ý sao?  

Sư nói: Không có ý thì cái gì đang phân biệt?  

Bạch: Phân biệt cũng chẳng phải ý.  

Sư nói: Hay thay! Hãy ở lại đây ít ra một đêm.  

Lúc bấy giờ gọi là Một đêm Giác. Về sau có làm Chứng Đạo 

Ca, thịnh hành trong đời. Được sắc phong là Vô Tướng đại 

sư, đương thời xưng là Chân Giác.  
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BÌNH 

Thiền nhằm chứng thực cái hiện tiền vô sanh, cái hiện tiền 

không có thời gian, đó là giải thoát.  

Cho nên Lục Tổ đưa ngài Huyền Giác vào cuộc đối đáp về vô 

sanh. Ngộ hay thấy tánh là “thể hội tức vô sanh, thấu rõ vốn 

không nhanh chóng”.  

Mặc dầu nói “như thế, như thế” nhưng Lục Tổ vẫn tiếp tục 

đẩy tới đến chỗ vi tế hơn. Người thấy tánh rõ ràng thì biện tài 

vô ngại, vì thấy pháp rõ ràng cho nên có thể trả lời mọi câu hỏi, 

vượt qua mọi lắt léo chướng ngại.  

“Ai biết mình chẳng động?” Về sau có những công án để tham 

thiền tập trung vào chữ ‘ai’ này để giải thoát khỏi bốn tướng 

ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu cái vô sanh mà còn có 

người đắc, còn vương vấn trong ý niệm chủ thể và đối tượng thì 

chưa thật chứng tánh Không, nên Tổ nói “Ông rất đắc cái ý vô 

sanh”. Ngài Huyền Giác trả lời vô sanh thì không có người đắc 

và không có ý niệm nào trong đó cả.  

Lập tức Tổ hỏi một câu rất khó trả lời nếu với người không 

thực chứng, “Không có ý thì cái gì đang phân biệt?”, rõ ràng là 

đang đối đáp, đang dùng ý phân biệt đây, tại sao lại nói là không 

có ý. Câu trả lời của ngài Huyền Giác thật tuyệt vời, “Phân biệt 

cũng chẳng phải ý”.  

Vô sanh, giải thoát không phải là không có gì hoạt động 

cả, ý đang phân biệt mà vẫn là vô sanh, thế mới gọi là hiện 

tiền vô sanh, hiện tiền giải thoát. Lúc ấy, ý hay thức phân 

biệt cũng chính là trí vô phân biệt.  
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Về sau ngài có sáng tác Chứng Đạo Ca, mà giá trị vẫn còn mãi 

đến ngày nay, thậm chí, như Pháp Bảo Đàn Kinh, càng sáng 

thêm theo thời gian.  

 

Thiền giả Trí Hoàng, ban đầu tham học với Ngũ Tổ, tự cho 

mình đã đắc chánh thọ (chánh định). Ở trong một cái am, 

ngồi thiền suốt hai mươi năm.  

Đệ tử của Tổ là Huyền Sách đi du phương đến Hà Sóc, nghe 

danh Trí Hoàng mới đến am hỏi rằng:  

Ông làm gì ở đây?  

Trí Hoàng đáp: Nhập định.  

Huyền Sách nói: Ông nói nhập định là có tâm nhập, hay 

không có tâm nhập? Nếu không có tâm mà nhập thì tất cả 

những loài vô tình cây cỏ gạch đá lẽ ra cũng đắc định. Còn 

nếu có tâm mà nhập thì tất cả các loài hữu tình hàm thức 

cũng đều đắc định.  

Trí Hoàng nói: Chính trong lúc tôi nhập định thì không thấy 

có cái tâm ‘có tâm không tâm’.  

Huyền Sách nói: Không thấy có cái tâm có không tức là 

thường định, có gì là xuất nhập!  

Còn nếu có xuất nhập thì chẳng phải là đại định.  

Trí Hoàng không đáp được. Một hồi lâu hỏi rằng: Thầy của 

ông là ai?  

Huyền Sách nói: Thầy tôi là Lục Tổ ở Tào Khê.  
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BÌNH 

Chúng ta thấy ở trên gặp sư Huyền Giác là ngài Huyền Sách, 

ở đây gặp sư Trí Hoàng cũng là ngài Huyền Sách. Ngài là đệ tử 

của Lục Tổ, đã ngộ, đã thấy tánh, và sự việc đi gặp vị này vị 

khác để đưa về Lục Tổ là do lòng từ bi giúp người của ngài. 

Những lời nói của ngài không phải để tranh luận như đời 

thường, mà là sự khai thị đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng 

căn cơ, đúng hoàn cảnh. Trí huệ luôn luôn đi với từ bi là như 

vậy.  

Sư Trí Hoàng chỉ biết cái định khi ngồi thiền nhập định mà 

chưa biết cái thường định có trong mọi thời gian không gian, 

dầu là khi ngồi hay khi làm việc lúc thức. Cái định có khi ngồi 

mà không có khi “hậu thiền định” là cái định bị giới hạn bởi 

điều kiện. Thường định là cái định của tự tánh “tự tịnh tự định”, 

không lúc nào chẳng có. 

  

Trí Hoàng hỏi: Thiền định của Lục Tổ là thế nào?  

Huyền Sách nói: Thầy tôi nói thiền định là trong trẻo mầu 

diệu, tròn đầy vắng lặng, thể dụng như như, năm uẩn vốn 

Không, sáu trần chẳng phải có, chẳng xuất chẳng nhập, 

chẳng định chẳng loạn. Tánh thiền không trụ, lìa sự trụ vào 

cái vắng lặng của thiền, tánh thiền không sanh, lìa sự sanh 

ra cái tưởng thiền. Tâm như hư không mà cũng không có cái 

lượng hư không.  

Trí Hoàng nghe nói như vậy, mới đi đến yết kiến Đại sư.  

Sư hỏi rằng: Nhân giả ở đâu đến?  
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Trí Hoàng thuật đủ duyên do từ trước.  

Sư nói: Quả thật như lời nói ấy. Khi tâm ông như hư không 

mà chẳng bám vào cái thấy không, ứng dụng vô ngại, động 

tịnh đều vô tâm, tình phàm thánh dứt, năng sở đều hết, tánh 

tướng như như, thì không lúc nào chẳng định.  

Trí Hoàng ngay đó đại ngộ. Tâm sở đắc từ hai mươi năm 

nay đều không còn bóng dáng âm vang. Đêm ấy ở Hà Bắc 

người ta nghe trên không trung có tiếng rằng: Hoàng thiền 

sư ngày nay đắc đạo.  

Sau đó Trí Hoàng làm lễ từ biệt Tổ, trở về Hà Bắc khai hóa 

bốn chúng.  

 

BÌNH 

Cái định của sư Trí Hoàng là tướng định, cái định như Huyền 

Sách nói là tánh định. Tánh định là cái định của tự tánh, nó vốn 

là vô niệm, vô tướng, vô trụ, và thường hằng như vậy.  

Lời của ngài Huyền Sách đều đúng như lời của Lục Tổ, vì đã 

thấy tánh. Y theo lời ngài mà tu, thực hiện được như vậy là đã 

đủ cho một đời tu học.  

Vấn đề với người tu học chúng ta là cần phải chứng cho được 

tánh định ấy, chứ ngôn ngữ ý niệm thì chẳng ích gì, như muốn 

ăn cho no mà chỉ đọc thực đơn thôi vậy.  

Lời nói của Lục Tổ mạnh mẽ hơn, có oai lực hơn, cọng với 

tâm thành khẩn cầu học của sư Trí Hoàng, khiến cho tâm sư 

tương ưng được với tánh định vốn có này. Khi tương ưng, thấy 

biết được cái thật, thì cái giả rơi rụng không còn âm vang bóng 

dáng.  
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‘‘Động tịnh đều vô tâm’’, đây là cái chúng ta vẫn dùng hàng 

ngày mà không biết.  

 

Có một vị tăng hỏi Sư rằng: Ý chỉ của Hoàng Mai người 

nào được?  

Sư nói: Người hội Phật pháp được.  

Tăng nói: Hòa thượng có được chăng?  

Sư nói: Ta chẳng hội Phật pháp.  

 

BÌNH 

Người chứng ngộ tánh Không hoàn toàn mới trả lời được như 

vậy. Để thấy biết trực tiếp ý chỉ của Thiền, chúng ta phải tham 

thiền câu nói “ta chẳng hội Phật pháp” cho đến khi vỡ lẽ, thấy 

thấu suốt tánh Không.  

Đoạn này cùng một nghĩa với phần sau của Kinh Kim Cương, 

‘‘chẳng chứng, chẳng đắc’’.  

 

Một hôm Sư muốn giặt cái y đã được truyền thọ, mà không 

tìm được suối trong. Nhân đi ra sau chùa ước chừng năm 

dặm, thấy núi rừng rậm rạp, khí tốt vây quanh, Sư dộng tích 

trượng xuống đất, mạch suối theo đó mà chảy ra, chứa đầy 

thành ao. Sư quỳ gối trên đá mà giặt y. Bỗng có vị tăng người 

ở Tây Thục, tên là Phương Biện đến ra mắt Sư.  

Sư hỏi: Thượng nhân chuyên làm nghề gì?  

Bạch: Dạ, khéo về nghề đắp tượng.  
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Sư nghiêm chỉnh nét mặt, nói rằng: Ông thử đắp hình ta 

xem.  

Phương Biện bối rối, qua vài ngày sau mới đắp thành 

tượng, cao độ bảy tấc, điểm nào cũng khéo.  

Sư cười mà nói: Ông chỉ khéo hiểu tánh đắp tượng mà chưa 

hiểu tánh Phật.  

Rồi Sư xoa đỉnh đầu Phương Biện mà nói rằng: Ông hãy 

hằng làm phước điền cho trời người, và lấy y đền đáp công 

Phương Biện.  

Phương Biện lấy y phân làm ba phần, một phần choàng vào 

tượng, một phần để lại cho mình, và một phần dùng làm hộp 

đựng rồi chôn xuống đất, thệ nguyện rằng: Sau này người 

nào được y này, tức là ta ra đời, trụ trì ở đây, tu sửa lại ngôi 

chùa.  

 

BÌNH 

Đạo Phật bắt đầu bằng hai sự tích tập phước đức và trí huệ ở 

Tư lương vị và chấm dứt với sự viên mãn hai tích tập ấy ở quả 

vị Phật. Khi Lục Tổ bảo sư Phương Biện, ‘‘ông hãy hằng làm 

phước điền cho trời người’’, cho thấy là Thiền tông chẳng bao 

giờ coi nhẹ phước đức. Trái lại phải ‘‘hằng làm’’. Cuộc đời Lục 

Tổ cho thấy điều này. Có điều hằng làm phước đức mà chẳng 

bao giờ lìa trí huệ tánh Không.  

Tuy chưa hiểu Phật tánh, nhưng lời thệ nguyện từ một thân, 

khẩu, tâm ý trong sạch đủ sức mạnh để định hình tương lai. Còn 

những vị thông đạt Phật tánh mà nguyện ở lại trần gian, không 

nhập Niết bàn, để độ chúng sanh thì lời nguyện ấy sẽ thành hiện 
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thực, như trong suốt dòng Thiền Trung Hoa, có những vị Thiền 

sư đã nằm mộng thấy Lục Tổ và nghe sự căn dặn của ngài. 

Thiền sư Hư Vân thế kỷ 20 là một trong số những vị ấy.  

 

Có vị tăng đọc lại bài kệ của Thiền sư Ngọa Luân rằng:  

Ngọa Luân có nghề giỏi  

Dứt được trăm tư tưởng Đối cảnh chẳng 

khởi tâm Bồ đề ngày ngày lớn.  

Sư nghe kệ, nói rằng: Bài kệ ấy chưa rõ tâm địa. Nếu y theo 

đó mà tu hành thì thêm sự trói buộc. Nhân đó khai thị một 

bài kệ:  

Huệ Năng không tài nghề  

Chẳng dứt trăm tư tưởng  

Đối cảnh tâm luôn khởi Bồ đề làm sao lớn?  

 

BÌNH 

Khi chưa rõ tâm địa vốn là tánh Không thì lấy sự dứt được các 

tư tưởng, sự đối cảnh tâm chẳng khởi làm công phu.  

Đây là một bề tu Định. Tu Định được như vậy là tốt, nhưng 

nếu không có thầy chỉ bày thì chỉ thấy mặt Tịch mà không thấy 

mặt Chiếu của tâm, mặt Định mà không có mặt Huệ.  

Người thấy tánh, thấy tâm địa thì khác. Nếu không có tư tưởng 

thì làm sao đi đứng nằm ngồi, thuyết pháp, độ sanh?  
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Người thấy tâm địa vô niệm thì có khởi, nhưng là những tư 

tưởng thiện lành và thật tánh của các tư tưởng thiện lành ấy là 

vô sanh. Dù là tư tưởng thiện lành hay trung tính thì tư tưởng 

ấy khởi lên rồi lại tan biến tức thì trong tâm vô niệm, không để 

lại dấu vết gì. Như một đám mây khởi trong bầu trời và tan biến 

ngay trong bầu trời mà không để lại dấu tích. Đây chính là tâm 

vô sanh.  

Giải thoát không phải là không có tư tưởng khởi, mà tư 

tưởng khởi trong tâm vô niệm, vô sanh, nên tư tưởng là vô 

sanh, vốn tự giải thoát.  

 

 

* 
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THỨ TÁM  

  

Lúc Tổ Sư ở chùa Bảo Lâm, Tào Khê thì Đại sư Thần Tú ở 

chùa Ngọc Tuyền, Kinh Nam. Bấy giờ cả hai tông hóa độ 

thịnh hành, người đời đều xưng là Nam Năng Bắc Tú nên 

mới có phân hai tông Đốn và Tiệm Nam và Bắc. Nhưng người 

học đạo chẳng biết tông thú.  

Sư nói với đại chúng rằng: Pháp vốn có một tông, còn người 

thì có Nam và Bắc. Pháp là một giống mà cái thấy thì có 

nhanh chậm. Sao gọi đốn tiệm? Thật ra pháp không có đốn 

tiệm mà vì con người có sắc bén có cùn lụt, cho nên gọi là đốn 

tiệm.  

 

BÌNH 

Khi Lục Tổ ở ẩn trong rừng núi thì đại sư Thần Tú đã hoằng 

hóa thịnh hành ở phía Bắc, ảnh hưởng mạnh ở kinh đô ngay cả 

khi Lục Tổ ra hoằng hóa. Phải đến về sau, nhờ các thiền sư xuất 

chúng các đời sau mà đốn giáo vượt lên để thành Thiền tông 

Trung Hoa, truyền qua Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản cho đến 

ngày nay.  

  

  

PH Ẩ M Đ Ố N TI Ệ M   
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“Pháp vốn một tông, pháp là một giống” vì Pháp thân chỉ 

là một, chung cho cả chư Phật, các Bồ tát Pháp thân ở hàng 

Thập địa và tất cả các chúng sanh.  

Đốn giáo là chỉ thẳng Pháp thân ấy để cho đệ tử ngộ nhập. 

Pháp thân ấy vừa là nền tảng, vừa là phương tiện, vừa là cứu 

cánh.  

Trong khi ấy, Tiệm giáo chú trọng nhiều đến phương tiện và 

quan niệm cứu cánh ở ngoài nền tảng và phương tiện.  

 

Song các đồ chúng của đại sư Thần Tú thường chê Tổ Sư 

Nam tông chẳng biết một chữ, có gì hay đâu.  

Đại sư Thần Tú nói rằng: Vị kia được cái trí vô sư, thâm 

ngộ thượng thừa, ta đây chẳng bằng vậy. Vả lại thầy ta là Ngũ 

Tổ đã đích thân truyền y pháp, đâu phải là việc vô cớ. Ta tiếc 

không thể đi xa được để thân cận người mà luống chịu ân 

huệ của vua. Các ông chớ trì trệ ở đây, nên qua Tào Khê mà 

tham học giải quyết.  

 

BÌNH 

Ngài Thần Tú được phong làm quốc sư, được triều đình lần 

đầu tiên dùng danh hiệu Thiền sư ban cho.  

Xem cách ngài nói về Lục Tổ, chúng ta thấy trong đạo pháp, 

làm gì có sự xích mích bất hòa giữa các cao tăng với nhau, như 

người đời thường nghĩ.  
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Một ngày kia Sư Thần Tú bảo đệ tử là Chí Thành rằng: Con 

thông minh đa trí, nên vì ta mà đến Tào Khê nghe pháp. Nếu 

nghe được chỗ gì hãy hết lòng nhớ lấy rồi về nói lại ta nghe. 

Chí Thành vâng mệnh đến Tào Khê, theo chúng tham hỏi mà 

chẳng nói từ đâu đến.  

Khi ấy Sư nói với chúng rằng: Nay có người trộm pháp, lén 

ở trong hội này. Chí Thành liền bước ra làm lễ và trình bày 

hết sự việc.  

Sư nói: Ông ở chùa Ngọc Tuyền đến, có phải để do thám? 

Thưa: Chẳng phải. Sư nói: Sao lại chẳng phải? Thưa rằng: 

Chưa nói thì phải, còn nói ra rồi thì chẳng phải.  

Sư nói: Thầy ông dạy chúng thế nào?  

Thưa rằng: Thầy thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán 

tịnh, ngồi mãi không nằm.  

Sư nói: Trụ tâm quán tịnh là bệnh, chẳng phải thiền. Ngồi 

hoài thì bó buộc cái thân, với đạo lý có ích gì đâu. Hãy nghe 

kệ ta:  

Khi sống ngồi chẳng nằm Chết rồi nằm chẳng 

ngồi  

Chỉ một đống xương thúi Sao lập được công 

phu.  

Chí Thành lại lạy và bạch: Đệ tử ở với Đại sư Thần Tú, học 

đạo chín năm chẳng được khế ngộ. Nay nghe một lời của Hòa 

thượng bèn khế hội bản tâm. Đệ tử vì sanh tử là việc lớn, xin 

Hòa thượng đại từ chỉ dạy cho.  
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Sư nói: Ta nghe nói thầy ông dạy cho người học đạo pháp 

giới định huệ, chưa rõ thầy của ông nói tướng hạnh của giới 

định huệ như thế nào, hãy nói cho ta nghe.  

Chí Thành bạch: Đại sư Thần Tú nói, các điều ác chớ làm, 

gọi là giới; các điều lành vâng làm, gọi là huệ; tự tịnh ý mình, 

gọi là định. Ngài dạy như vậy, chưa rõ Hòa thượng lấy pháp 

gì dạy người.  

Sư nói: Nếu ta nói có pháp để dạy cho người, đó là dối gạt 

ông. Ta chỉ tùy phương tiện mở chỗ trói buộc cho người, giả 

danh gọi là tam muội. Như giới định huệ thầy ông nói quả là 

chẳng thể nghĩ bàn, nhưng cái thấy giới định huệ của ta lại 

khác.  

Chí Thành bạch: Giới định huệ thì chỉ có một thứ, sao lại 

khác?  

Sư nói: Giới định huệ của thầy ông để tiếp người Đại thừa, 

giới định huệ của ta để tiếp người tối thượng thừa, ngộ hiểu 

chẳng đồng, cái thấy có mau chậm.  

Ông nghe ta nói có đồng với vị kia chăng? Chỗ thuyết pháp 

của ta không lìa tự tánh. Lìa bản thể mà thuyết pháp gọi là 

thuyết theo tướng, tự tánh thường mê. Phải biết tất cả muôn 

pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là giới định huệ chân thật.  

Hãy nghe kệ ta:  

Tâm địa không lỗi, tự tánh giới,  

Tâm địa không si, tự tánh huệ,  

Tâm địa không loạn, tự tánh định,  
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Chẳng tăng chẳng giảm, tự kim cương, Thân tới thân 

lui, vốn tam muội.  

 

BÌNH 

Trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm là không tin rằng 

tâm mình vốn tịnh, vốn vô niệm, không niệm nào có thể làm ô 

nhiễm, như không một đám mây nào có thể làm biến chất bầu 

trời.  

Công phu là niệm niệm tương ưng với bầu trời tâm vô 

niệm ấy, bởi vì tâm vô niệm ấy không chỉ có trong khi ngồi 

thiền.  

Trụ tâm quán tịnh, ngồi hoài chẳng nằm là tu theo tướng, 

tướng tịnh và tướng ngồi.  

Ở trong tánh thì quả là “nếu nói có pháp để dạy cho người, đó 

là dối gạt ông; chỉ tùy phương tiện mà mở chỗ trói buộc cho 

người, giả danh gọi là tam muội”.  

Trói buộc vào các tướng mà hết, đó là tự tánh vô niệm, vô 

tướng và vô trụ.  

Đây là trạng thái bình thường của tâm, chớ đâu phải cái gì 

khác lạ để được đặt tên là tam muội.  

Giới định huệ không phải là tướng giới định huệ lấy tự bên 

ngoài, mà tự tâm, tự tánh vốn là giới định huệ.  

Tu hành không phải là làm theo tướng ở bên ngoài, mà là 

thấy tánh và hằng sống với tự tánh.  
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Tâm địa không lỗi, không có vọng tưởng phân biệt, đây là 

tự tánh vốn giới. Tâm địa không si, không mê, đây là tự tánh 

vốn huệ. Tâm địa không loạn, đây là tự tánh vốn định. 

 Đời sống, cử động, nói năng, suy nghĩ của mỗi người vẫn xảy 

ra trên cái tâm địa tự tánh bất biến như hư không này. Nó luôn 

luôn hiện tiền mà chỉ bởi vì không biết khiến cho lỗi, si, loạn 

mà mất dấu.  

Phải thấy cho được cử động, nói năng, suy nghĩ đang diễn 

ra trên nền tảng tâm địa tự tánh này, và không bao giờ ra 

khỏi nền tảng ấy, đó gọi là thấy tánh.  

‘‘Phải biết tất cả muôn pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy 

là giới định huệ chân thật’’, thấy biết tất cả muôn pháp 

trước mắt là tự tánh khởi dụng, do đó muôn pháp đều thanh 

tịnh, viên mãn, sáng rỡ, không thiếu hụt dù chỉ bằng hạt 

bụi.  

Chứng thực được tâm địa tánh Không không tăng không giảm, 

làm hay không làm đều không tăng không giảm, đây là tự mình 

là tánh kim cương bất hoại. Chứng thực được sự lui tới của thân 

đều nằm trên nền tảng tánh Không, mọi hoạt động đều không 

dính dáng gì đến tánh Không, thì đây là chánh định có từ vô 

thủy đến vô chung.  

Sống trong tự kim cương, trong vốn tam muội thì sắc thanh 

hương vị xúc pháp, mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái gì chẳng phải là 

tự kim cương, cái gì chẳng phải là vốn tam muội? 

  

Chí Thành nghe kệ, cảm hối tạ ơn, rồi trình một bài kệ:  

Năm uẩn huyễn thân  
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Huyễn đâu cứu cánh  

Xoay hướng Chân Như Pháp lại chẳng tịnh.  

 Sư khen là phải, lại nói với Chí Thành rằng: Giới định huệ 

của thầy ông là để khuyên người căn trí nhỏ, giới định huệ 

của ta để khuyên người căn trí lớn.  

 Nếu ngộ tự tánh thì cũng chẳng lập Bồ đề Niết bàn, cũng 

chẳng lập giải thoát tri kiến. Không có một pháp có thể đắc 

mới có thể kiến lập vạn pháp, nếu rõ ý này, cũng gọi là Phật 

thân, cũng gọi là Bồ đề Niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri 

kiến.  

Người thấy tánh thì lập cũng được, không lập cũng được, 

đến đi tự do, không ngưng không ngại, ứng dụng tùy làm, 

ứng lời tùy đáp, hiện khắp Hóa thân mà chẳng lìa tự tánh, 

tức là được tự tại thần thông, du hý tam muội, ấy gọi là thấy 

tánh.  

 

BÌNH 

Người thấy tánh khi nhìn ra ngoài chỉ thấy tánh Không, đúng 

hơn, sự hóa hiện của tánh Không, ‘‘như mộng huyễn, bọt, ảnh, 

như sương, như điện chớp’’. Nhìn vào trong cũng là tánh 

Không, chẳng xoay hướng đến Chân Như, Bồ đề Niết bàn… 

những danh tự giả lập (Vô nguyện).  

Nhìn tất cả các tướng sanh tử, chúng sanh mà nói rằng 

‘‘lập cũng được, không lập cũng được’’, thì đây là tự do, tự 

do với cả sanh tử và Niết bàn.  
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Theo lời Lục Tổ, thấy tánh là thấy và sống thuần thục tánh 

Không tánh Như.  

Tánh Không là không một pháp có thể đắc, trên nền tảng 

này lập ra các pháp phương tiện để độ người. Phương tiện 

hóa hiện từ tánh Không, nên vô sở hữu, bất khả đắc. Tánh 

Như thì có đâu sanh tử và chúng sanh vì có cái gì không phải 

là tánh Như.  

‘‘Lập cũng được, không lập cũng được’’, vì đâu cũng là tánh 

Không tánh Như, cái gì cũng là tánh Không tánh Như.  

Sống trong tánh Không thì lập cũng là không lập, không lập 

mà tất cả hiện hữu sẳn trong tánh Không. Đến là đến trong tánh 

Không, đi là đi trong tánh Không, không ngưng không ngại. 

Ứng dụng tùy làm, ứng lời tùy đáp vì làm việc gì cũng chẳng 

dính đến thân tâm, nói lời nào cũng chẳng dính đến môi miệng. 

Hiện khắp Hóa thân vì tướng nào cũng là sự hóa hiện của tánh 

Không.  

Làm tất cả hạnh Bồ tát mà chẳng lìa tánh Không, đó gọi là tự 

tại thần thông, du hý tam muội.  

 

Chí Thành lại bạch với Sư rằng: Thế nào là nghĩa chẳng 

lập?  

Sư nói: Tánh mình không quấy, không si, không loạn, niệm 

niệm trí huệ Bát nhã quán chiếu, thường lìa pháp tướng, tự 

do tự tại, dọc ngang đều được, thì có cái gì lập được? Tự tánh 

tự ngộ, đốn ngộ đốn tu, cũng không thứ lớp, cho nên chẳng 

lập tất cả pháp. Các pháp vốn tịch diệt, thì có thứ lớp nào?  

Chí Thành lễ bái, nguyện theo hầu hạ sớm tối chẳng bê trễ.  
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BÌNH 

Không quấy, không si, không loạn, đó là tự tánh. Không 

tịch như vậy mà thường chiếu soi, đó là tự tánh.  

Trong tánh, tướng các pháp đều vốn lìa, đều bất khả đắc, 

như hoa giữa hư không.  

Thanh tịnh như vậy thì vọng lập cái gì đều là vô ích, có khi 

thành bệnh. Đây là sự tự do tự tại của tánh Không, dọc ngang 

đều được vì có tướng nào đâu.  

Tánh Không được Lục Tổ diễn tả rõ ràng cụ thể như vậy, 

nhưng không chứng ngộ được nó thì dù có diễn tả qua nhiều đời 

cũng vô ích.  

Chứng ngộ được nó thì mới biết tự do của tánh Không là gì. 

Không có trời để đội, không có đất để đạp, không có sanh tử để 

bỏ, không có Niết bàn để lấy, không có cái gì có thể lập được, 

đó là tự do.  

Có lập ra tướng thì có thứ lớp, trong tánh Không không có 

tướng nào lập được nên tánh Không thì không có thứ lớp, trước 

sau, cao thấp, mau chậm.  

Các pháp vốn tịch diệt, trong cái tịch diệt toàn khắp này, làm 

gì có tướng nào để lập nên thứ lớp?  

“Tự tánh tự ngộ, đốn ngộ đốn tu”, hai chữ “tự” và “đốn” này, 

chỉ có người ngộ tánh Không mới biết, vì nói có tu có chứng là 

sai vì chấp thường mà nói không tu không chứng thì càng hỏng 

vì chấp đoạn.  
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Tất cả các pháp là Không, các pháp vốn tịch diệt, hãy Nghe 

(Văn), Tư duy (Tư), Tham thiền (Tu) điều đó cho đến lúc trực 

tiếp thấy biết thì mới hiểu “tự tánh tự ngộ, đốn ngộ đốn tu” là 

gì.  

Người tham thiền phải nhắm vào cái ‘‘lập cũng được không 

lập cũng được’’ để thấu hiểu thực tại ấy mà thoát khỏi sanh tử.  

 

Vị tăng pháp danh Chí Triệt, họ Trương, tên Hạnh Xương, 

người ở Giang Tây, lúc trẻ là một hiệp sĩ.  

Từ khi bắc nam phân chia việc hóa độ, hai vị tông chủ tuy 

không có tâm ta người, nhưng các môn đồ lại cạnh tranh 

sanh lòng yêu ghét.  

Bấy giờ môn nhân bên Bắc tông tôn Sư Thần Tú làm Tổ thứ 

sáu, nhưng còn e chuyện Tổ sư truyền y khiến thiên hạ đều 

nghe, nên sai Hành Xương đến thích khách Đại Sư.  

Đại sư là bậc tâm thông, biết trước việc ấy, lấy mười lượng 

vàng để sẳn nơi chỗ ngồi. Đêm khuya Hành Xương vào thất 

của Tổ, toan muốn làm hại. Sư đưa cổ ra, Hành Xương quơ 

đao chém ba lần mà không hề hấn gì.  

Sư nói: Gươm chánh chẳng dùng vào việc tà, gươm tà 

chẳng hại được người chánh. Ta chỉ nợ ngươi vàng, chớ 

chẳng nợ ngươi mạng. Hành Xương kinh hãi té xỉu, hồi lâu 

mới tỉnh lại, cầu khấn ăn năn tội lỗi và xin xuất gia. Sư lấy 

vàng cho và nói: Ngươi hãy đi, e đồ chúng trở lại hại ngươi. 

Ngày sau hãy thay đổi hình dáng rồi đến đây ta sẽ nạp thọ. 

Hành Xương vâng theo ý dạy, trốn liền trong đêm ấy, sau xuất 

gia làm tăng.  
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Một ngày nọ nhớ lời Sư dạy, từ xa đến đảnh lễ ra mắt ngài. 

Sư nói: Ta nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy.  

Bạch: Ngày trước nhờ ơn Hòa thượng xá tội, nay tuy xuất 

gia khổ hạnh, nhưng sau này khó báo đáp ân đức này, chỉ 

mong Tổ truyền pháp độ sanh mà thôi.  

Đệ tử thường xem kinh Niết bàn mà chưa rõ nghĩa thường 

và vô thường, xin Hòa thượng từ bi giải nói sơ lược cho.  

Sư nói: Vô thường tức là Phật tánh vậy. Hữu thường là tất 

cả các pháp thiện ác do tâm phân biệt vậy.  

Bạch: Lời Hòa thượng nói rất trái với kinh văn.  

Sư nói: Ta truyền tâm ấn của Phật, đâu dám trái với kinh 

Phật.  

Bạch: Kinh nói Phật tánh là thường, Hòa thượng lại nói là 

vô thường. Các pháp thiện ác cho đến tâm Bồ đề đều là vô 

thường, Hòa thượng lại nói là thường. Trái nhau như thế 

khiến kẻ học này càng thêm nghi hoặc.  

Sư nói: Kinh Niết Bàn ngày trước ta đã nghe Ni Vô Tận 

Tạng đọc tụng một lần, bèn giảng nói cho, không có một chữ 

một nghĩa nào chẳng hợp với kinh văn, cho đến bây giờ nói 

cho ông thì rốt cuộc cũng không nói thành hai.  

Bạch: Chỗ hiểu của kẻ học đạo này còn cạn cợt mờ tối, cin 

Hòa thượng cặn kẻ khai thị.  

Sư nói: Ông biết chăng, Phật tánh nếu thường thì làm sao 

nói có các pháp thiện ác, cho đến cùng kiếp cũng không có 

một người phát tâm Bồ đề, thế nên ta nói vô thường, chính là 

đạo chân thường Đức Phật nói.  
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Lại nếu tất cả các pháp là vô thường, tức là vật gì đều có tự 

tánh chứa đựng sanh tử, thì tánh chân thường có chỗ chẳng 

khắp, cho nên ta nói thường, chính là nghĩa vô thường Đức 

Phật nói.  

Ngày xưa Phật vì phàm phu ngoại đạo chấp nơi tà thường 

và các bậc nhị thừa nơi thường mà cho là vô thường, cọng 

thành tám điều đảo ngược, thế nên trong kinh giáo liễu nghĩa 

Niết Bàn phá những cái thấy thiên lệch mà nói rõ nghĩa chân 

thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh.  

Nay ông y theo lời mà trái với nghĩa, lấy cái vô thường đoạn 

diệt và xác định cái thường chết cứng mà lầm hiểu lời viên 

diệu tối hậu của Phật thì dù có xem kinh điển đến ngàn lần 

cũng có ích gì?  

 

BÌNH 

Những bậc tu hành chân chánh thì không còn tâm ta người, 

như ngài Huệ Năng và ngài Thần Tú, lấy gì cạnh tranh mà sanh 

yêu ghét, hơn thua.  

Hành Xương ám hại Lục Tổ, nhưng ngài là một biển trí huệ 

và đại bi, cho nên xá tội và còn hẹn sau này đến sẽ dạy. ‘‘Ta nhớ 

ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy’’, tánh Không thì tràn đầy từ 

bi.  

Sư Hành Xương tuy thường đọc kinh Niết Bàn, nhưng không 

có thầy chỉ dạy trực tiếp nên lạc vào kiến giải của phàm phu 

ngoại đạo và các người nhị thừa, tức là Thanh Văn thừa và Độc 

Giác thừa. Sư Hành Xương khi nghe nói vô thường bèn có cái 

thấy thiên lệch, cho vô thường chỉ là vô thường, và trong đó 
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không có cái thường nào cả. Lấy một bài kinh ngắn như Bát nhã 

Tâm kinh, thì “sắc tức là Không”, sắc là vô thường, nhưng tức 

là Không, tức là tánh Không, “không chỗ nào chẳng khắp”, mà 

không chỗ nào chẳng khắp tức là thường.  

Người đời và các tôn giáo đều có cái thấy phân hai, thế gian 

là vô thường còn bên kia, cái siêu việt, cái toàn thể vô biên thì 

thường. Tục đế hay thế đế là vô thường, chân đế thì thường.  

Với Đại thừa ở mức rốt ráo, như trong Kinh Pháp Hoa, Hoa 

Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn thì không có sự phân hai này.  

Không phải tướng thì vô thường, có sanh có diệt, còn tánh là 

thường, không sanh không diệt. Mà tướng hay sanh tử chưa 

từng sanh nên cũng chưa từng diệt, tướng cũng không sanh 

không diệt nên là thường. Tướng chính là tánh, tánh tướng 

không hai.  

Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh thì “khắp tất 

cả chỗ”, đó cũng là Vô trụ xứ Niết bàn của hàng Bồ tát.  

Thấy tất cả pháp thiện ác, các tâm niệm sanh diệt trước mắt là 

chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là cái Thấy, 

Thiền định và Hạnh của Thiền giả.  

 

Hành Xương hốt nhiên đại ngộ, nói kệ rằng:  

Bởi giữ tâm vô thường  

Phật nói tánh hữu thường  

Chẳng biết lời phương tiện Như ao xuân lượm 

ngói.  
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Con nay chẳng ra công  

Mà Phật tánh hiện tiền  

Chẳng phải Thầy trao cho Con cũng không 

chỗ đắc.  

Sư nói: Nay ông đã thông suốt (triệt) nên đặt tên là Chí 

Triệt.  

Chí Triệt lễ tạ rồi lui ra.  

 

BÌNH 

Tự tánh hay cái “không chỗ đắc”, cái trí vô sư không hề 

ngăn che chướng ngại ai cả.  

Chỉ có mình tự che chướng mình, có khi tu thì càng thêm 

phiền não ta người, càng thêm tà kiến, biên kiến…. vì hiểu kinh 

theo ý của mình, rồi có được và chẳng được, sâu cạn…  

Sư Hành Xương là một thí dụ. Phiền não chướng là nghe lời 

đi ám hại một bậc cao tăng chứng ngộ. Sở tri chướng là tự hiểu 

kinh theo ý mình, không có người chỉ dạy.  

Hai cái ấy không khéo thì tích tập ngày càng dày mà tự mình 

che chướng mình với cái luôn luôn hiện tiền trước mắt.  

Cho nên, như Lục Tổ nói với sư Chí Thành, “Ta chỉ tùy 

phương tiện mở chỗ trói buộc cho người, giả danh gọi là tam 

muội”, khi ngài mở sự trói buộc của phiền não chướng và sở tri 

chướng của Hành Xương thì sư hốt nhiên đại ngộ.  

Đại ngộ là đích thân thấy biết cái tam muội xưa nay vẫn ở 

trước mặt mình, xưa nay mình vẫn ở trong đó.  
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Đâu cần phải “ra công”, đâu cần lặn hụp nơi “ao xuân” (Kinh 

Niết Bàn) chỉ làm thêm nước đục, mà chỉ lượm được gạch đá.  

Đoạn này, tuy đọc chỉ mất năm phút, nhưng phải thấy đó là 

tâm lực của cả một đời người, tâm lực ăn năn hối lỗi và tâm lực 

tìm hiểu cái chân thường.  

Với tâm lực như vậy mới mong phá sập được phiền não 

chướng và sở tri chướng mà ai cũng có để Phật tánh hiện tiền. 

  

Có một đồng tử, tên là Thần Hội, con nhà họ  

Cao ở Tương Dương, mười ba tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến 

tham lễ.  

Sư nói: Người tri thức khó nhọc đi từ xa đến, có đem theo 

được cái gốc chăng? Nếu có gốc thì phải biết ông chủ, nói thử 

xem.  

Hội bạch: Lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ.  

Sư nói: Sa di kia sao lại bắt chước lời nói của người.  

Thần Hội bèn thưa: Hòa thượng ngồi thiền, thấy hay chẳng 

thấy?  

Sư lấy gậy đánh ba cái, nói: Ta đánh người đau hay chẳng 

đau?  

Thần Hội bạch: Cũng đau cũng chẳng đau  

Sư nói: Ta cũng thấy cũng chẳng thấy.  

Thần Hội hỏi: Sao là cũng thấy cũng chẳng thấy?  
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Sư nói: Ta thấy là thường thấy lỗi trong tự tâm, chẳng thấy 

những phải trái, tốt xấu của người, đó là cũng thấy cũng 

chẳng thấy.  

Ngươi nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Ngươi nếu 

chẳng đau thì đồng với gỗ đá, còn đau thì đồng với phàm phu, 

liền sanh giận hờn. Trước ngươi hỏi thấy hay chẳng thấy, đó 

là hai bên, cũng đau cũng chẳng đau, đó là sanh diệt. Tự tánh 

của ngươi, ngươi còn chẳng thấy, sao dám đùa cợt người?  

Thần Hội lạy tạ hối lỗi.  

Sư lại nói: Nếu ngươi tâm mê chẳng thấy, thì hỏi thiện tri 

thức tìm ra con đường. Còn nếu ngươi tâm ngộ, tức là tự thấy 

tánh, thì y pháp tu hành. Ngươi tự mê chẳng thấy tự tâm, lại 

hỏi ta thấy hay chẳng thấy. Ta thấy thì tự biết, đợi gì cái mê 

của ngươi? Ngươi nếu tự thấy cũng chẳng dính dáng gì cái 

mê của ta. Sao chẳng tự biết tự thấy, lại hỏi ta thấy cùng 

chẳng thấy.  

Thần Hội làm lễ hơn trăm lạy, xin tha tội lỗi, rồi chuyên cần 

hầu hạ bên Tổ, chẳng khi nào rời.  

  

BÌNH 

Thần Hội có trí nên đối đáp nhanh lẹ, có phần giống, nhưng 

chỉ bắt chước lời người khác, chỉ vì tu còn ít, chưa đủ định để 

giữ gìn cái thấy hiểu chân chánh, chưa đủ ánh sáng của huệ để 

thấy biết thật. Từ đó mà sanh lỗi lầm, cách ứng xử có phần kiêu 

mạn. Với người ưa nói lý này, Tổ đưa vào thế giới của sự. Sự 

có thông thì lý mới thật.  
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Tổ nói, “ta thấy là thường thấy lỗi trong tự tâm, chẳng thấy 

những trái phải, tốt xấu của người”, đây là sự tu hành chân 

chánh trong tự tánh.  

Đây là đã thấy cái vốn sạch của tự tâm rồi, mới y trên sự vốn 

sạch ấy mà thấy để giải tan các vết dơ đã nhiễm.  

Còn cứ thấy người khác – thấy có pháp ngoài tâm đã là lỗi 

rồi – lại thấy chuyện phải trái, tốt xấu của người thì càng thêm 

nhiễm ô, càng thêm tội chướng.  

Phân biệt ta người đã là lỗi, thấy lỗi người, thấy cái xấu của 

người (và do đó ta thì tốt) thì lỗi lầm phân biệt càng thêm nặng, 

sự che chướng càng thêm nhiều, tự tâm càng thêm tối tăm.  

Tu như vậy thì càng tu càng tự che chướng, càng tu càng 

xa, vì là tu nhân ngã chứ chẳng phải tu Phật.  

“Tự thấy tánh mình, y theo pháp mà tu hành” thì có dính dáng 

gì đến cái mê cái ngộ của người khác?  

Tánh như vậy mới thật là không nhiễm ô, giải thoát, tự do. 

  

Một ngày kia Sư bảo chúng rằng: Ta có một vật không đầu 

không đuôi, không danh không tự, không lưng không mặt, 

các ông có biết chăng?  

Thần Hội bước ra bạch rằng: Ấy là cái bổn nguyên của chư 

Phật, là Phật tánh của Thần Hội.  

Sư nói: Ta đã nói với ông là không danh không tự, mà ông 

lại nói là bổn nguyên, Phật tánh. Ông đi đâu cũng có nắm 

tranh che đầu, chỉ thành một tông đồ tri giải mà thôi.  
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Sau khi Tổ tịch rồi, Thần Hội vào thành Lạc Dương truyền 

bá rộng rãi đốn giáo của Tào Khê, trước tác sách Hiển Tông 

ký thịnh hành ở đời, được xưng là Hà Trạch Thiền sư.  

 

BÌNH 

Sư Thần Hội vào lúc này tuy đã phần nào thấy tánh, nhưng 

chưa hoàn toàn nên còn vướng vào ý thức và chữ nghĩa, nghĩa 

là đã đạt đến trí nhưng còn chưa nhổ neo xa lìa khỏi thức.  

Tự tâm còn phải dựa vào ngôn ngữ văn tự ý niệm nên chưa 

thể tự do, “tâm thông và thuyết thông”,‘‘không có một pháp có 

thể đắc mới có thể kiến lập vạn pháp, lập cũng được, không lập 

cũng được, đến đi tự do, không ngưng không ngại, ứng dụng 

tùy làm, ứng lời tùy đáp, khắp hiện Hóa thân mà chẳng lìa tự 

tánh, tức là được tự tại thần thông, du hý tam muội, ấy gọi là 

thấy tánh”.  

Sau khi Tổ viên tịch, lúc Thần Hội đã tròn vẹn sự tu học, ngài 

vào kinh thành Lạc Dương, truyền bá rộng rãi Đốn giáo của Tào 

Khê. Danh tự ngôn ngữ ngày trước là một chướng ngại, một 

nắm tranh che đầu, thì bây giờ là một phương tiện hữu hiệu để 

hoằng pháp. Nhờ sư Thần Hội mà phái Thiền phía Nam lấn lướt 

làm cho phái Bắc tiệm dần dần mai một. 

  

Sư khi thấy các môn đồ các tông nạn vấn lẫn nhau, đều khởi 

ác ý, số đông tập hợp dưới pháp tòa, thương xót mà bảo rằng: 

Người học đạo thì phải trừ hết tất cả các niệm thiện niệm ác. 

Không có danh gì có thể gọi, gọi là tự tánh, cái tánh không 
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hai gọi là thật tánh. Trên thật tánh này lập ra tất cả giáo môn. 

Vậy ngay dưới lời này liền phải tự thấy.  

Mọi người nghe nói, thảy đều làm lễ, xin thờ Đại sư làm 

thầy.  

 

BÌNH 

Pháp hay Pháp thân hay thật tánh không hai thì đứng trên 

cả Tăng đoàn trong Tam Bảo.  

Và tăng dù thánh hay phàm đều có nhiệm vụ phụng sự Pháp. 

Pháp hay Pháp thân thì không có ranh giới nên phân biệt các 

tông phái theo hình tướng một cách chết cứng là một sai lầm. 

Sai lầm hơn nữa là đứng trong tông phái “của ta” mà sanh ác ý 

với các tông phái “của người”.  

Pháp môn hay phương tiện tu hành đều được lập ra trên 

nền tảng Pháp hay thật tánh không hai này, và đưa đến quả 

cũng chính là nền tảng đã được khai mở trọn vẹn.  

Pháp môn nào không lập ra trên nền tảng này và nhắm đến 

cùng một mục đích là Pháp hay Pháp thân hay thật tánh không 

hai thì không phải là Phật pháp.  

Tất cả các pháp môn đều được lập ra trên cùng một nền tảng, 

đi trên và trong cùng một nền tảng và chứng quả cũng chính là 

nền tảng ấy được kinh nghiệm trọn vẹn.  

Nền tảng ấy của Phật giáo là Pháp thân vô ngã và vô pháp. 

Nếu tu mà càng thêm lớn chấp ngã và chấp pháp thì trái 

ngược với Phật pháp.  
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Chúng ta có thể kiểm chứng sự tu hành đúng hay sai, nhanh 

hay chậm khi quan sát sự chứng ngộ vô ngã vô pháp của chúng 

ta đến đâu, tức là tự tánh hiển lộ đến đâu.  

‘‘Không có danh gì có thể gọi, gọi là tự tánh; cái tánh không 

hai gọi là thật tánh’’, thấy hay chẳng thấy?  

 

* 

    

  

  

    

TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN223



224  | PHẨM HỘ PHÁP  

  

  

  

 
  

THỨ CHÍN  

  

Niên hiệu Thần Long, năm đầu, ngày rằm thượng nguyên, 

hoàng thái hậu Tắc Thiên và vua Trung Tông ra lời chiếu 

rằng: Trẩm thỉnh hai đại sư Huệ An và Thần Tú vào cung để 

cúng dường, thừa khi công việc có rảnh thì nghiên cứu về 

Nhất thừa. Nhưng hai sư đều nhường và nói: Ở phương Nam 

có Thiền sư Huệ Năng được mật truyền y pháp của Đại sư 

Hoằng Nhẫn, truyền tâm ấn của Phật, nên thỉnh người đến 

mà hỏi. Nay sai nội thị là Tiết Giản mang chiếu nghinh thỉnh, 

xin Đại sư từ bi nghĩ đến, nhanh đến kinh đô.  

Sư dâng sớ cáo bệnh xin từ, nguyện trọn đời ở nơi rừng núi.  

Tiết Giản bạch: Các vị thiền đức ở kinh thành đều nói rằng: 

Muốn được ngộ đạo ắt phải ngồi thiền tập định. Nếu chẳng 

do thiền định mà được giải thoát là điều chưa từng có. Vậy 

chưa rõ chỗ thuyết pháp của Đại sư như thế nào?  

Sư nói: Đạo do tâm ngộ, đâu phải do ngồi. Kinh nói: Nếu 

nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm. đó là hành tà đạo. Vì sao 

thế? Không từ chỗ nào đến, cũng không có chỗ nào đi.  

PH Ẩ M H Ộ   PHÁP   
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Không sanh không diệt, đây là Như Lai thanh tịnh thiền. 

Các pháp không tịch, đây là Như Lai thanh tịnh tọa. Cứu 

cánh không có gì là chứng, huống chi là ngồi?  

 

BÌNH 

Đạo do tâm ngộ, do sự sáng tỏ của tâm. Sự sáng tỏ của tâm 

bao la trùm khắp, đâu có lệ thuộc gì vào tư thế đi đứng nằm 

ngồi của thân.  

Nếu Thiền chỉ có khi ngồi thì khi chết làm sao? “Khi sống 

ngồi chẳng nằm, chết rồi nằm chẳng ngồi, một đống xương thịt 

thúi, sao lập nên công phu?”  

Tánh của tâm không thể giới hạn trong tướng của thân. Nên 

cho Như Lai ngồi hay nằm, ấy là hành tà đạo.  

Tánh của tâm là Như Lai thanh tịnh thiền, không từ chỗ 

nào đến, cũng không có chỗ nào đi, không sanh không diệt. 

Tánh của tâm là Như Lai thanh tịnh tọa, hằng ngồi nơi các 

pháp không tịch.  

Hai phẩm chót này Lục Tổ tóm lại, tổng trì những điều quan 

trọng ngài đã dạy. Ngài không bác bỏ việc ngồi thiền, bởi ngài 

cũng có ngồi, như khi gặp Thượng tọa Minh, dấu ngồi thiền còn 

in trên đá, khi ngồi trên Tảng đá lánh nạn, và khi ngài viên tịch.  

Ngài chỉ bác bỏ cho rằng Phật giáo chỉ có ngồi thiền như là 

phương tiện duy nhất. Ngài bác bỏ sự chú trọng vào chỉ việc 

ngồi, vào tướng ngồi, thay vì chú trọng vào tánh của tâm, cái 

ngồi thiền trong mọi lúc, nghĩa là cái xuyên suốt cả thiền định 

và sau thiền định.  
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Ngài chú trọng vào cái tâm vốn ngộ, cái tâm “không tu 

nữa”, “vô học”, “không chứng”, vì vô tướng, vô niệm và vô 

trụ.  

Chính vì điều này ngài đã đưa thiền vào mọi mặt của đời sống, 

đưa thiền vào mọi hoạt động của Bồ tát hạnh, mở ra một lối 

sống toàn diện cho cả vùng Đông Á.  

 

Tiết Giản bạch: Đệ tử về kinh, Chúa Thượng chắc sẽ hỏi. 

Xin Sư từ bi chỉ bày yếu nghĩa của tâm để truyền tâu lại với 

hai cung cùng các vị học đạo ở kinh thành. Ví như một ngọn 

đèn thắp ra cho trăm, ngàn ngọn đèn, các chỗ tối đều sáng, 

sáng sáng không cùng.  

Sư nói: Đạo không có sáng tối, sáng tối là cái nghĩa thay 

nhau; còn sáng sáng không cùng cũng là có cùng, đối đãi 

nhau mà lập ra hai cái tên. Cho nên kinh Tịnh Danh nói: 

“Pháp không có so sánh, vì không đối đãi nhau”.  

 

BÌNH 

Tâm phân biệt vọng tưởng ra sự đối đãi rồi đặt tên cho sự đối 

đãi này: sáng và tối, cùng và không cùng. Chính từ đây mà sống 

trong vọng tưởng là có sanh tử đối đãi thật đã sanh ra.  

Thật ra sanh tử chỉ có trong danh tướng, danh phân biệt và 

tướng phân biệt.  

Pháp hay thực tại thì không có tâm phân biệt so sánh, cho 

nên không có tướng và danh đối đãi nhau.  
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Trong tánh, thì không có tướng đối đãi. Thấy và sống được 

như vậy gọi là giải thoát, giác ngộ.  

“Pháp không có so sánh, vì không đối đãi nhau”, đó là cái gì, 

hãy mở mắt nhìn cho rõ.  

Thấy được Pháp như vậy thì bốn tướng ta, người, chúng sanh, 

thọ giả chết sạch. 

  

Tiết Giản bạch: Sáng ví như trí huệ, tối ví như phiền não. 

Người tu đạo nếu không lấy trí huệ soi phá phiền não thì làm 

sao ra khỏi sanh tử từ vô thủy?  

Sư nói: Phiền não tức Bồ đề (giác ngộ), không hai không 

khác. Nếu lấy trí huệ chiếu phá phiền não, đó là kiến giải Nhị 

thừa, căn cơ xe nai xe dê.  

Người thượng trí đại căn chẳng phải như vậy.  

Tiết Giản bạch: Thế nào là kiến giải Đại thừa?  

Sư nói: Sáng và không sáng, người phàm thấy là hai, người 

trí thì rõ thông tánh chúng không có hai, tánh không hai là 

tức là thật tánh. Thật tánh này nơi phàm ngu chẳng giảm, nơi 

hiền thánh chẳng tăng, trụ phiền não mà chẳng loạn, ở thiền 

định mà chẳng lặng, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng đến 

chẳng đi, chẳng ở giữa hay chẳng ở ngoài, chẳng sanh chẳng 

diệt, tánh tướng như như, thường trụ chẳng đổi, gọi đó là 

đạo.  
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BÌNH 

Người đời vì không có cái thấy tròn vẹn dung nhiếp nên cứ 

phân hai, trí huệ soi phá phiền não, sáng soi phá tối… mà không 

biết tận nguồn gốc thì trí huệ và phiền não, sáng và tối chỉ là 

một vị, một tánh. Phiền não là một vị một tánh với Bồ đề giác 

ngộ.  

Thấy là thấy cái một vị một tánh ấy, và tu là niệm niệm 

thấy cái một vị, một tánh ấy, để rồi tất cả tướng tiêu dung là 

một vị, một tánh. Tất cả tướng là một vị, một tánh.  

Tâm hay tánh thì như tấm gương không biên không bờ. Khi 

thấy gương, niệm niệm là gương thì tất cả các bóng đều là 

gương, tất cả tướng đều là tâm hay tánh, không hai không khác.  

Cái gương sáng không hai ấy là thật tánh không hai. Gương 

ấy nơi tướng thánh chẳng tăng, nơi tướng phàm chẳng giảm, nơi 

tướng phiền não chẳng loạn, nơi tướng thiền định mà chẳng 

lặng, chẳng đến chẳng đi, chẳng sanh chẳng diệt.  

Ở nơi tướng nào thì cũng chỉ là một tánh không hai ấy.  

Vì tánh và tướng không hai, gương và bóng không hai, nên 

tánh không đến không đi, chẳng sanh chẳng diệt thì tướng hay 

bóng cũng không đến không đi, chẳng sanh chẳng diệt, nên gọi 

là tánh tướng như như, gương bóng như như.  

 

Tiết Giản bạch: Đại sư nói ‘chẳng sanh chẳng diệt’ thì có gì 

khác với ngoại đạo?  

Sư nói: Chỗ nói chẳng sanh chẳng diệt của ngoại đạo là lấy 

cái diệt mà dừng dứt cái sanh, lấy cái sanh mà hiển bày cái 
TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN228



PHẨM HỘ PHÁP |  229   

diệt, diệt như vậy thì giống như chẳng diệt, sanh như vậy mà 

nói là chẳng sanh.  

Ta nói chẳng sanh chẳng diệt là vốn tự vô sanh nay cũng 

chẳng diệt, nên chẳng đồng ngoại đạo. Ông nếu muốn biết 

yếu nghĩa của tâm thì chỉ tất cả thiện ác đều chẳng nghĩ suy 

bèn tự nhiên vào được tâm thể thanh tịnh, trong trẻo thường 

lặng mà diệu dụng như số cát sông Hằng.  

 

BÌNH 

Chẳng sanh chẳng diệt của ngoại đạo là lấy cái diệt để dừng 

dứt cái sanh, nhìn cái sanh để thấy ra cái đã diệt.  

Chẳng sanh chẳng diệt như vậy là nằm trong vòng tương đối 

của duyên sanh, trong đối đãi của tướng.  

Lục Tổ đứng trong tánh mà nói, “vốn tự vô sanh, nay cũng 

chẳng diệt”.  

Muốn thấy thực tại của tâm này thì phải vô niệm, chẳng 

nghĩ suy tất cả thiện ác, bèn tương ưng với tâm thể thanh 

tịnh vốn vô niệm này.  

Khi đã quen nhiều với tâm thể thanh tịnh ấy thì mới thấy 

tất cả các niệm nghĩ suy đều khởi từ tâm thể thanh tịnh nên 

chúng cũng thanh tịnh.  

Như ban đầu, phải thấy đại dương giữa hai làn sóng, thấy tâm 

thể thanh tịnh giữa hai niệm. Khi đã thấy rõ ràng đại dương thì 

ngay các sóng cũng là đại dương.  
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Các sóng là diệu dụng của đại dương, đại dương “vốn tự vô 

sanh, nay cũng chẳng diệt” thì sóng cũng không sanh không 

diệt, cũng vốn là giải thoát.  

Các niệm là diệu dụng của tâm thể thanh tịnh, các niệm chính 

là tâm thể thanh tịnh, theo nghĩa không sanh không diệt, vốn tự 

giải thoát.  

 

Tiết Giản nhờ ơn chỉ dạy, hoát nhiên đại ngộ, làm lễ từ giả 

về kinh đô, dâng biểu ghi các lời của Tổ.  

Trong năm ấy, ngày mồng ba tháng chín, có lời chiếu dụ 

khen tặng rằng: Đại sư cáo từ vì già bệnh, vì trẩm mà tu hành, 

là ruộng phước của nước. Sư cũng như ngài Tịnh Danh xưa 

kia bày ra việc bệnh ở thành Tỳ da ly mà xiển dương Đại thừa, 

truyền pháp bất nhị tâm yếu của chư Phật.  

Tiết Giản có truyền lời Sư chỉ dạy về tri kiến Như Lai. Trẫm 

nhờ tích tập việc thiện và trồng căn lành đời trước, được gặp 

Sư ra đời mà tỏ hiểu pháp thượng thừa, thật cảm ơn Sư, đầu 

đội chẳng xiết.  

Trẩm xin dâng cái áo cà sa và bình bát bằng thủy tinh. Lệnh 

cho quan Thứ sử ở Thiều Châu sửa sang ngôi chùa và sắc tứ 

chùa cũ của đại sư ở là Quốc Ân tự.  

 

BÌNH 

Một vị Tổ là bậc trí huệ và từ bi, là “ruộng phước của nước”. 

Qua những lời tri ân tôn kính này chúng ta thấy các vua nhìn 

thấy sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng và xã 
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hội như thế nào để xây dựng nên đời Đường, một triều đại thịnh 

vượng nhất của Trung Hoa và cả thế giới vào lúc đó, về tất cả 

mọi mặt, chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo.  

 

 

*
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THỨ MƯỜI  

  

Một hôm Sư gọi các môn nhân Pháp Hải, Chí Thành, Pháp 

Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, 

Pháp Trân, Pháp Như mà nói rằng: Các ông chẳng phải như 

những người khác, sau khi ta diệt độ mỗi người hãy đi làm 

thầy một phương. Nay ta dạy các ông nói pháp chẳng lạc mất 

bổn tông.  

 

BÌNH 

Đây là mười đại đệ tử của Lục Tổ. Theo trong phẩm này có 

nói “nối pháp được bốn mươi ba vị”, tức là số đệ tử nhập thất 

của Tổ, đã ngộ tánh, thấy tánh, nhưng chính thức cho đi làm 

thầy thì chỉ có mười vị.  

Điều này cho chúng ta thấy tuy thấy tánh, tuy vào thất Tổ sư, 

nhưng vẫn có mức độ sâu cạn. Thế nên, trong phái Lâm Tế về 

sau chia ra ba quan: Tổ sư quan hay sanh tử quan, Trùng quan 

và Lao quan. Có lẻ muốn làm thầy thì phải qua hết quan thứ ba.  

 

  

  

PH Ẩ M PHÓ CHÚC   
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Trước hết phải nêu ba khoa pháp môn, động dụng ba mươi 

sáu phép đối, mọc ra lặn vào đều là đạo tràng Bồ đề. Nói tất 

cả pháp mà chẳng lìa tự tánh.  

Bỗng có người hỏi các ông về pháp, thì nói ra đều có đôi 

cặp, đều dùng pháp đối, đến và đi làm nhân cho nhau. Rốt 

ráo hai pháp đều trừ bỏ hết, không có chỗ đến.  

Ba khoa pháp môn là: Ấm, Giới, Nhập. Ấm là năm ấm sắc 

thọ tưởng hành thức. Nhập là mười hai nhập, ngoài thì sáu 

trần sắc thanh hương vị xúc pháp, trong thì sáu cửa mắt tai 

mũi lưỡi thân ý. Giới là mười tám giới, sáu trần, sáu cửa, sáu 

thức.  

Tự tánh bao gồm vạn pháp, gọi là Hàm tàng thức, nếu khởi 

suy nghĩ tức là chuyển thức. Sanh ra sáu thức, ra sáu cửa, 

thấy sáu trần. Mười tám giới như vậy đều từ tự tánh khởi 

dụng.  

 

BÌNH 

Cuộc đời, thế giới chúng ta kinh nghiệm được đều được gói 

tròn trong năm ấm, mười hai nhập và mười tám giới.  

Nói rút gọn là căn (cửa), trần, thức. Những yếu tố này duyên 

sanh lẫn nhau và tương tác lẫn nhau để tạo thành cuộc đời và 

thế giới ta đang sống.  

Ở trước, khi đại ngộ Lục Tổ đã nói “tự tánh hay sanh muôn 

pháp”, ở đây ngài cũng nói “tự tánh bao gồm vạn pháp”. Nhưng 

ở đây ngài giảng theo tám thức từ Kinh Lăng Già, mà Sơ tổ 

Bồ Đề Đạt Ma đã trao cho các đệ tử.  
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Tự tánh bao gồm tất cả các pháp, và tự tánh vốn thanh 

tịnh nên các pháp đều thanh tịnh.  

Tự tánh ấy là trí, và khi có nhiễm ô thì gọi là Hàm tàng thức, 

tức là đã có vô minh.  

Vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc, danh 

sắc sinh sáu cửa, sáu cửa sinh xúc, xúc sinh thọ, thọ sinh ái, ái 

sinh thủ, thủ sinh hữu, hữu sinh sanh, sanh sinh lão tử.  

Đây là vòng mười hai nhân duyên tương thuộc sanh nhau và 

tiếp nối nhau tạo thành sự tương tục của sanh tử.  

Khi tự tánh đã là thức, Hàm tàng thức, thì có sự “chuyển 

thức”, tức là sự sanh ra cái tiếp theo.  

Sanh ra, chuyển thức là cái động ban đầu, cái vô minh phân 

biệt ban đầu, từ đây có sáu thức, sáu căn, sáu trần, có ta người, 

có tôi và thế giới, có thương ghét… tức là các pháp riêng rẽ 

nhau, phân mảnh, không còn là “tự tánh bao gồm muôn pháp”, 

không còn là một tự tánh, một Phật tánh, một Pháp thân.  

Tóm lại chuyển thức là trí chuyển thành thức, tánh chuyển 

thành tướng, lìa tự tánh tự tịnh tự định để chạy theo tướng.  

Tu là đưa các pháp về tự tánh, đó là công phu “ở nơi tướng 

mà lìa tướng, ở nơi niệm mà vô niệm, vô trụ là tánh vốn sẳn 

của người” (Phẩm Định Huệ thứ 4), để thấy tất cả là một, 

tất cả các tướng đều là một tánh.  

Thấy tánh là thấy tất cả tướng đều là một tánh, không có 

ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. 

Tất cả là Chân Như, là Viên thành thật tánh.  
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Thật ra, ‘‘mười tám giới như vậy đều từ tự tánh khởi dụng’’, 

tự tánh nhiễm ô, thì sự khởi dụng thành ra mười tám giới nhiễm 

ô của sanh tử.  

Còn tự tánh thanh tịnh thì khởi dụng ra mười tám giới 

thanh tịnh của Niết bàn vì ‘‘bản tánh của sanh tử là Niết 

bàn’’.  

Cụ thể người tu có thấy tất cả pháp trước mắt, bên ngoài và 

bên trong là ‘‘tự tánh khởi dụng’’ không.  

Thấy được như thế tức là sống trong tánh.  

 

Nếu tự tánh nhiễm tà thì khởi ra mười tám cái tà, nếu tự 

tánh là chánh thì khởi ra mười tám cái chánh. Nếu dụng xấu 

ác tức là dụng của chúng sanh, dụng thiện lành tức là dụng 

của Phật.  

Dụng do đâu có? Do tự tánh mà có.  

Ngoại cảnh vô tình có năm pháp đối: trời đối với đất, mặt 

trời đối với mặt trăng, sáng đối với tối, âm đối với dương, nước 

đối với lửa. Đây là năm pháp đối.  

Pháp tướng ngôn ngữ có mười hai pháp đối: lời đối với 

pháp, có đối với không, có sắc đối với không sắc, có tướng đối 

với không tướng, hữu lậu đối với vô lậu, sắc đối với Không, 

động đối với tịnh, trong đối với đục, phàm đối với thánh, tăng 

đối với tục, già đối với trẻ, lớn đối với nhỏ. Đó là mười hai 

pháp đối.  

Tự tánh khởi dụng có mười chín pháp đối: dài đối ngắn, tà 

đối chánh, si đối huệ, ngu đối trí, loạn đối định, từ đối độc, 
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giới đối sai, thẳng đối cong, thật đối hư, hiểm đối bằng, phiền 

não đối Bồ đề, thường đối vô thường, bi đối hại, mừng đối 

giận, rộng lượng đối bỏn xẻn, tới đối lui, sanh đối diệt, pháp 

thân đối sắc thân, hóa thân đối báo thân. Đó là mười chín 

pháp đối.  

Ba mươi sáu pháp đối ấy nếu hiểu mà dùng thì đó là đạo, 

thông suốt tất cả kinh pháp, ra vào lìa cả hai bên.  

 

BÌNH 

Cái khởi dụng để có ra ba mươi sáu pháp đối nhau tạo thành 

chủ thể và đối tượng, ta và người, ta và thế giới đều có nền tảng 

là tự tánh, hiện hữu trên tự tánh và tiêu tan trong tự tánh.  

Cho nên chính tự tánh giải quyết cho các sự đối nhau không 

cùng tạo thành sanh tử này.  

Chúng ta thấy năm pháp đối nhau của “ngoại cảnh vô tình”, 

cái mà ở trên gọi là trần, thì sự phân biệt đối địch là chuyện tự 

nhiên, có rất ít thức phân biệt thương ghét, ta người, ta và thế 

giới.  

Khi có mặt trời thì không có mặt trăng, khi có sáng thì không 

có tối….  

Khi có ngôn ngữ của con người chen vào thì chính ngôn ngữ 

làm cho sự đối nghịch nặng nề hơn, sự phân biệt càng nhiều, cái 

ta và cái của ta, thích và không thích, giá trị và không giá trị.  

Ở mười chín pháp đối sau, thức phân biệt càng sâu sắc vi tế 

hơn, đâm sâu rễ vào toàn bộ hiện hữu để thế gian trở thành đối 
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nghịch không thể cứu chữa, là tôi thiện anh ác, tôi đúng anh sai, 

tôi trí anh ngu… đưa đến chiến tranh không dứt.  

Để thoát khỏi cuộc sanh tử duyên sanh tương thuộc nhưng đối 

nghịch nhau này, người tu phải trở lại cái nền tảng khởi dụng 

chưa bị nhiễm ô.  

Để giải quyết đối pháp, phải học và thực hành lời dạy của Lục 

Tổ: “Dụng do đâu có? Do tự tánh mà có”.  

Như nếu cứ thấy sóng, cứ sống nơi sóng thì cả đời dồn dập 

khổ đau, đối nghịch. Còn thấy tất cả sóng khởi dụng từ đại 

dương, là những biểu hiện của đại dương thì tất cả là đại dương, 

hết đối nghịch, hết chiến tranh.  

Ba mươi sáu tướng đối đãi ấy nếu hiểu mà dùng, nghĩa là 

chúng chỉ là phương tiện, “ở nơi tướng mà lìa tướng”, ở nơi 

tướng mà “chẳng phải tướng”, thì đó là đạo, dùng tướng mà lìa 

cả hai bên thì ngay khi dùng bèn là giải thoát, vì “bình đẳng như 

mộng huyễn”, ‘‘dụng vốn vô sanh’’, “tánh tướng như như”.  

Người tu hành cả ngày sống trong các pháp đối, “nếu hiểu mà 

dùng thì đó là đạo”.  

Đạo là cái mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày vậy.  

 

Tự tánh động dụng, giao tiếp nói năng, ngoài thì ở nơi 

tướng mà lìa tướng, trong thì ở nơi không mà lìa không. Nếu 

toàn bám tướng tức là thêm lớn tà kiến, còn nếu toàn chấp 

không thì thêm lớn vô minh.  

Người chấp không thì hủy báng kinh, nói rằng chẳng cần 

văn tự. Nhưng đã nói chẳng dùng văn tự thì cũng chẳng nên 
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nói ra mới phải, vì lời nói ra ấy lại là tướng của văn tự. Lại 

nói, thẳng vào đạo chẳng lập văn tự, thì hai chữ chẳng lập ấy 

cũng đã là văn tự rồi. Thấy người nói pháp thì chê bai cho là 

dính mắc văn tự.  

Các ông phải biết tự mình mê thì còn khá, lại hủy báng kinh 

Phật. Chớ nên chê kinh mà mắc vô số tội chướng.  

 

BÌNH 

Tự tánh vốn là trí huệ và từ bi, nên tự tánh động dụng là tự 

giác (ở nơi tướng mà lìa tướng) và giác tha, làm lợi lạc cho 

người.  

Nhưng nếu tự tánh nhiễm tà, thì thành ra chấp ngã chấp pháp, 

từ đó có những tà kiến nảy sanh.  

Vì cái ta, cho nên chê bai văn tự của người, thậm chí văn tự 

của kinh. Thiền tông chú trọng đến tu chứng, nên không đặt 

nặng chuyện nghiên cứu văn tự trong kinh điển.  

Nhưng vì cái ta mà giải thích “chẳng lập văn tự” theo một lối 

cực đoan coi thường kinh điển thì tạo tội chướng vô số.  

Phải thấy rằng tự tánh khởi dụng, tự tánh động dụng là 

khởi dụng từ trí huệ vô ngã vô pháp, từ tâm từ bi cứu độ 

chúng sanh, chứ không phảitừ cái tavà cái của ta, từ sự ích 

kỷ hạn hẹp của ta và cái của ta.  

 

 

Nếu bám tướng bên ngoài mà lập ra phép tắc để cầu chân, 

hoặc mở rộng đạo tràng, nói những điều lỗi lầm về cái có cái TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN238
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không, những người như vậy dầu bao kiếp cũng chẳng thể 

thấy tánh.  

Chỉ nghe nói rồi y pháp tu hành, lại đừng chẳng nghĩ đến 

trăm việc mà làm ngăn ngại tánh đạo. Còn nghe nói mà chẳng 

tu, khiến cho người trở lại sanh tà niệm. Chỉ y pháp tu hành, 

bố thí pháp mà chẳng trụ vào tướng.  

Các ông nếu ngộ thì y vào đó mà nói, y vào đó mà dùng, y 

vào đó mà hành, y vào đó mà làm, thì chẳng mất bổn tông.  

 

BÌNH 

Lục Tổ hay nói về “lỗi, lỗi lầm, sai, chẳng phải, tội” vì không 

lỗi, đó là trí, là tự tánh. Lỗi là cái mình tự tạo để tự che lấp với 

tự tánh: “Tâm địa không lỗi, tự tánh giới”. Cho nên khi chuyển 

lỗi thì ngay nơi chỗ chuyển đó là trí huệ: “Chuyển lỗi ắt sanh trí 

huệ”.  

Thấy tướng và làm theo tướng, đó là lỗi. Thấy tánh và làm 

theo tánh, đó là Như Lai thanh tịnh thiền.  

Bám tướng mà tu thì chỉ tăng thêm phân biệt ta người, nói gì 

thì cũng rơi vào tướng có tướng không, như vậy là xây đắp sanh 

tử ngày thêm kiên cố, có bao giờ ra khỏi.  

Người thực tu là người thực sự mong cầu giải thoát. Giải 

thoát là lìa tướng chứ không phải đắm chìm theo tướng, tạo 

lập thêm tướng.  

Chỉ y pháp tu hành, tức là y tánh mà tu. Đến khi ngộ tánh, 

thấy tánh thì y vào tánh mà nói, mà dùng, mà hành, mà làm, 

bấy giờ càng ngày càng nhập sâu vào tánh cho đến lúc hoàn 
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hảo thì đây là tánh nói, tánh dùng, tánh hành, tánh làm. Tất 

cả là tánh.  

Khi ấy thấy gì cũng vui, nghe gì cũng vui, sờ chạm cái gì cũng 

vui, nghĩ gì cũng vui. Đây là ‘‘tự tánh khởi dụng’’.  

 

Nếu có người hỏi các ông về nghĩa, hỏi có thì lấy không mà 

đối, hỏi không thì lấy có mà đối,  hỏi phàm thì lấy thánh đối, 

hai  đường nương nhau, sanh nghĩa trung đạo. Một câu hỏi 

một câu đối đáp, còn các câu hỏi khác thì cứ y theo đó mà đáp 

thì chẳng sai lý vậy.   

Giả sử có người hỏi ‘sao gọi là tối’ thì đáp rằng ‘sáng là 

nhân, tối là duyên, sáng hết thì tối’. Lấy cái sáng để hiển cái 

tối, lấy cái tối để hiển cái sáng, đến đi nương nhau, thành 

nghĩa trung đạo. Còn hỏi khác nữa thì y theo đó mà trả lời.  

Ngày sau các ông đi truyền pháp, cứ y theo đó mà truyền 

dạy nhau, chớ làm mất tông chỉ.  

 

BÌNH 

Lập ra các pháp đối, sử dụng pháp đối để làm rõ nghĩa trung 

đạo. Trung đạo chính là tự tánh. Đối lại câu hỏi người khác để 

đưa họ vào trung đạo, vào tự tánh. Chính nơi các pháp đối là cái 

dụng của tự tánh mà người ta thấy được “tự tánh khởi dụng”, 

và ‘‘dụng vốn vô sanh’’.  

 

Năm Nhâm Tý, niên hiệu Thái Cực Diên Hòa, vào tháng 

bảy, Đại sư bảo môn nhân qua chùa Quốc Ân ở Tân Châu 
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xây một cái tháp nhưng phải hối thợ làm gấp. Cuối mùa hạ 

năm sau thì hoàn thành.  

Ngày mồng một tháng bảy, Đại sư nhóm các đồ chúng mà 

nói rằng: Đến tháng tám, ta muốn lìa thế gian, các ông có chỗ 

nào nghi, phải cùng nhau hỏi sớm, ta phá nghi cho để hết mê 

mờ. Sau khi ta đi không có ai dạy các ông.  

Các đệ tử Pháp Hải…. nghe nói, cả thảy đều khóc. Chỉ có 

Thần Hội tâm thần tình cảm không động, cũng không khóc 

lóc.  

Đại sư nói: Tiểu sư Thần Hội đã được thiện và chẳng thiện 

như nhau, khen chê không động, buồn vui chẳng sanh, số 

còn lại thì chưa được như vậy.  

Ở trong núi mấy năm, các ông tu đạo gì? Nay các ông buồn 

khóc là lo cho ai? Nếu lo cho ta chẳng biết chỗ đi, thì ta tự 

biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết trước chỗ đi thì ta đã chẳng báo 

trước cho các ông. Các ông buồn khóc vì chẳng biết chỗ ta đi, 

nếu biết chỗ ta đi thì chẳng nên buồn khóc. Pháp tánh vốn 

không có sanh diệt, đến đi.  

 

BÌNH 

Một bậc chứng ngộ Pháp thân vô tướng, vô niệm và vô trụ thì 

thấy thân cha mẹ sanh ra này chỉ là một Hóa thân bằng vật chất 

thế gian. Vị ấy biết khi nào hết kỳ hạn sử dụng thân này, và 

chuẩn bị ra đi, từ bỏ Hóa thân để trở lại Pháp thân.  

Tiểu sư Thần Hội không động vì ngài đã chứng ngộ phần nào 

Pháp thân ấy, cho nên biết sự việc như thế nào, sanh là từ đâu 
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Pháp thân hay pháp tánh thì vốn không có sanh diệt, đến 

đi, còn Hóa thân thì có sanh diệt, đến đi nhưng là sanh diệt 

đến đi trong Pháp thân không sanh diệt đến đi, nên chỉ ứng 

hiện như huyễn.  

Như một làn sóng trên đại dương, như một bóng trăng trên mặt 

nước.  

Một vị Bồ tát là sanh từ Pháp thân, làm việc ở thế gian bằng 

Hóa thân, và chết là trở lại Pháp thân. Đây gọi là tự do ra vào 

sanh tử.  

 

Các ông hãy ngồi xuống hết, ta nói cho một bài kệ, gọi là Kệ 

Chân Giả Động Tịnh. Các ông tụng bài kệ này thì cùng đồng 

một tâm ý với ta, y theo đó tu hành thì chẳng mất tông chỉ.  

Chúng tăng làm lễ, thỉnh Sư nói kệ. Kệ rằng:  

Tất cả không có chân  

Chớ thấy là có chân  

Nếu thấy là có chân  

Cái thấy ấy chẳng chân.  

Nếu được tự có chân  

Lìa giả tức tâm chân Tâm mình chẳng lìa 

giả Không chỗ nào có chân.  

 

BÌNH 

Đạo Phật giúp con người đi tìm và thấy ra cái chân thật, 

cái chân thật của mình, của người, của thế giới.  
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Nhưng cái chân thật ấy chẳng phải do ai lập ra, nó đã có sẳn 

tại đây, bây giờ.  

Mặt trăng đã có sẳn, nhưng chính vì vọng tưởng lập ra một cái 

chân, thì mặt trăng duy nhất ấy liền biến thành mặt trăng thứ 

hai.  

Chính sự lập ra ý niệm cái chân, chính sự động niệm tưởng 

đến cái chân, mà cái vốn chân thật trước mắt biến mất và biến 

dạng, méo mó.  

Cái vốn tự chân thì không cần thêm thắt, tạo tác, tăng 

giảm gì cả. Chỉ cần lìa giả, lìa những che chướng giả lập thì 

cái chân thật hiện tiền.  

Cái chân thật hiện tiền khi tâm trở lại bản tánh chân thật 

của nó là vô niệm, vô tướng và vô trụ.  

Vì vô niệm, vô tướng và vô trụ chính là cái chân thật, còn 

niệm, tướng, trụ là cái giả.  

Thấy mà không có niệm, không có tướng, không có trụ, đó 

là thấy cái chân thật.  

 

 

Hữu tình thì biết động  

Vô tình thì chẳng động Nếu tu hạnh chẳng 

động  

Đồng vô tình chẳng động.  

Nếu tìm chân bất động  

Ngay động có bất động  
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Bất động mà bất động  

(Thì) Vô tình vô Phật chủng.  

Hay khéo phân biệt tướng  

(Trong) đệ nhất nghĩa chẳng động.  

Chỉ cái thấy như vậy  

Tức là Chân Như dụng.  

Báo cho người học đạo  

Nỗ lực nên dụng ý Chớ trong cửa Đại 

thừa Lại chấp trí sanh tử.  

Nếu nghe liền tương ưng  

Cùng nhau luận nghĩa Phật Nếu chẳng 

tương ưng được Chắp tay khiến hoan hỷ.  

Tông này vốn không tranh  

Tranh luận mất đạo ý  

Giữ pháp môn trái cãi Tự tánh vào sanh 

tử.  

 

BÌNH 

Tu hành là để giải thoát khỏi sanh tử, mà sanh tử là động, nên 

cứ nghĩ rằng cứu cánh là cái chẳng động.  

Cái chẳng động rốt ráo chẳng phải là chẳng động đối với động 

mà “ngay động có chẳng động”. Thấy biết được cái chẳng động 

có mặt ở mọi lúc mọi nơi này mới thực sự giải thoát, vì khi ấy 

đâu cũng là giải thoát, cái gì cũng là giải thoát.  
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Trong thật tướng vô niệm, vô tướng và vô trụ, không có sự 

tranh luận, phân chia ta người, cái này cái kia.  

Những sự phân chia, tranh chấp đều thuộc về thức tạo ra sanh 

tử.  

Vô niệm, vô tướng, vô trụ là vô sanh, “đường ngôn ngữ 

dứt, chỗ tâm hành diệt”.  

“Hãy khéo phân biệt tướng, mà ở trong đệ nhất nghĩa chẳng 

động, đây là cái dụng của Chân Như”.  

Dụng mê lầm khởi tướng theo tướng là dụng của sanh tử, đây 

là cái dụng của tự tánh nhiễm ô. Còn tự tánh thanh tịnh thì tất 

cả đời sống là dụng của Chân Như.  

 

Khi chúng nghe kệ rồi đều làm lễ, thể theo ý thầy, mỗi mỗi 

nhiếp tâm, y pháp tu hành, chẳng dám tranh luận.  

Biết rằng Đại sư không còn ở thế gian lâu, thượng tọa Pháp 

Hải lại lễ lạy mà hỏi rằng: Sau khi Hòa thượng nhập diệt rồi 

thì y pháp sẽ truyền phó cho người nào?  

Sư nói: Những lời ta thuyết pháp từ ở chùa Đại Phạm đến 

ngày nay nên chép lại để lưu hành, nhan đề là Pháp bảo đàn 

kinh. Các ông hãy giữ gìn, thay nhau truyền thọ, độ các quần 

sanh.  

Hãy y theo lời đó mà tu hành, gọi là chánh pháp.  

Nay ta nói pháp cho các ông mà chẳng truyền y vì các ông 

tín căn đã thuần thục, quyết định không nghi, đủ sức nhận 

lãnh việc lớn. Nhưng cứ như ý bài kệ của tiên tổ Đạt Ma đại 

sư truyền lại, thì y này chẳng nên truyền.  
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Kệ rằng:  

Vốn ta đến cõi này  

Truyền pháp cứu tình mê  

Một hoa nở năm cánh  

Kết quả tự nhiên thành.  

 

BÌNH 

Từ Lục Tổ, Thiền tông đã đặt căn bản vững vàng ở đất Trung 

Hoa, có chùa chiền, có kinh pháp, có các đệ tử lãnh nhận việc 

truyền bá cho nên không truyền y, vì như Ngũ Tổ nói với Lục 

Tổ: Y là đầu mối của sự tranh giành, đến đời ông thì không nên 

truyền nữa.  

Một hoa là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, năm cánh là từ Nhị Tổ Huệ 

Khả cho đến Lục Tổ Huệ Năng. Về sau này, Thiền tông có 

phát triển như thế nào cũng không ra ngoài nền tảng Lục Tổ 

đã thiết định trong Pháp Bảo Đàn Kinh.  

Các thiền sư về sau có nói gì thì cũng không ra khỏi kinh 

nghiệm tu chứng của Lục Tổ và càng không ra ngoài hay vượt 

khỏi lời của Đức Phật trong kinh.  

Có thấy như vậy mới trân trọng và thực hành theo từng “lời 

nói pháp” của ngài. Không ra khỏi, không khác, là một nghĩa 

của pháp ấn, tâm ấn.  

‘‘Các ông hãy giữ gìn, thay nhau truyền thọ’’, đây là trí huệ; 

‘‘độ các quần sanh’’, đây là đại bi.  
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Sư lại nói: Các thiện tri thức, các ông mỗi người phải tịnh 

tâm nghe ta nói pháp.  

Nếu muốn thành tựu Nhất thiết chủng trí thì phải đạt đến 

Nhất tướng tam muội, Nhất hạnh tam muội.  

Nơi tất cả mọi chỗ mà chẳng trụ tướng, trong các tướng kia 

chẳng sanh yêu ghét, cũng không lấy bỏ, chẳng nghĩ niệm 

các việc lợi ích thành bại, an nhàn điềm tĩnh, rỗng rang đạm 

bạc, đây gọi là Nhất tướng tam muội.  

Nơi tất cả mọi chỗ, đi đứng nằm ngồi, thuần một trực tâm, 

chẳng động đạo tràng, thành chân Tịnh độ, đây gọi là Nhất 

hạnh tam muội.  

Nếu người có đủ hai tam muội này, như đất có hạt giống, 

ngậm chứa nuôi lớn đến khi thành trái. Nhất tướng, nhất 

hạnh tam muội cũng lại như vậy.  

 

BÌNH 

Nhất tướng tam muội là an trụ trong tự tánh vô tướng, vô 

niệm và vô trụ. Tâm thấu thoát qua mọi tướng, mọi niệm, 

rỗng rang khắp cả.  

Nhất tướng tam muội là chánh định thường hằng của 

Nhất tướng Vô tướng, tức là của tánh Không.  

Nhất hạnh tam muội là chánh định của một hạnh, hạnh ấy 

là thuần một trực tâm, ở trong đạo tràng chẳng động, tức là 

hạnh sống trong tánh Không.  
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Khi thấy và sống trong tánh Không, tức là thấy và sống 

trong cái thanh tịnh vô tướng, vô niệm và vô trụ, thì đây là 

Tịnh độ chân thực.  

Ban đầu người tu chỉ mới tương ưng với tánh Không và cứ 

niệm niệm tương ưng như vậy thì cái tam muội của tánh Không 

này lớn dần lên, cho đến khi tất cả vũ trụ đều ở trong tam muội 

ấy.  

Nhất tướng tam muội và Nhất hạnh tam muội là cuộc sống 

hàng ngày ở đời này, chỉ với tâm vô niệm, vô tướng và vô trụ, 

người ta đưa cuộc sống hàng ngày vào giải thoát giác ngộ.  

 

Nay ta nói pháp cũng như trời mưa, thấm khắp đất đai, Phật 

tánh các ông ví như hạt giống, gặp mưa thấm ướt thì đều phát 

sanh. Vâng theo ý chỉ của ta thì chắc được giác ngộ, y theo 

hạnh của ta thì chắc chứng diệu quả. Hãy nghe kệ ta:  

Tâm địa ngậm muôn giống  

Mưa khắp thảy nảy sanh  

Hoa tình đốn ngộ rồi Bồ đề quả tự thành.  

Nói kệ xong, Sư tiếp: Pháp vốn không hai, tâm cũng như 

vậy. Đạo vốn thanh tịnh cũng không có các tướng. Các ông 

hãy cẩn thận, chớ quán tịnh và làm không cái tâm. Tâm đây 

vốn tịnh, chẳng thể lấy bỏ. Mỗi người hãy tự nỗ lực, tùy duyên 

mà hóa độ.  

Lúc ấy đồ chúng đảnh lễ mà lui ra.  
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BÌNH 

Phật tánh là tâm địa, là tự tánh. Nhờ nghe pháp mà biết 

được sự có mặt thường hằng của nó, gọi là đốn ngộ.  

Khi đã biết được nó, quả giác ngộ sẽ dần dần tự thành, vì 

nhân Phật tánh ắt tự nhiên thành quả Phật tánh.  

Bấy giờ như kinh Viên Giác nói: “Tất cả đều là Giác”.  

Phật tánh hay Phật là cái vốn thanh tịnh, không hai, không có 

các tướng này. Trong cái vốn thanh tịnh này mà thanh tịnh được 

bao nhiêu thì các địa Bồ tát theo đó mà tạm thời thành lập.  

Tu là y vào cái vốn thanh tịnh, không có các tướng ấy mà 

tu.  

Chớ lập ra ý tưởng, lập ra niệm về cái tịnh, về cái không có 

niệm rồi theo đó mà quán tịnh, làm không cái tâm thì như người 

xưa nói muốn có im lặng mà nói hãy im đi, muốn không có 

bóng mà ra đứng dưới ánh mặt trời.  

Chỉ cần một câu “tâm đây vốn tịnh”, “không có các 

tướng”, “chẳng thể lấy bỏ” mà tham thiền liên tục thì sẽ có 

ngày gặp nó. Gặp được diệu nhân, đốn ngộ diệu nhân, thì diệu 

quả tự nhiên thành, vì tất cả xưa nay vốn đã hiện thành vậy.  

 

Ngày mồng tám tháng bảy, Đại sư bỗng gọi các môn đồ: Ta 

muốn về Tân Châu, các ông mau sửa soạn thuyền bè. Đại 

chúng buồn thảm xin cầm ngài ở lại.  

Sư nói: Chư Phật ra đời rồi cũng Niết bàn. Hễ có đến thì có 

đi, lẽ thường như vậy. Hình hài của ta đây ắt phải có chỗ về.  
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Sư nói: Lá rụng về cội, ắt không ngày trở lại.  

Chúng lại hỏi: Chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho ai?  

Sư nói: Người có đạo thì đắc, người vô tâm thì thông.  

Lại hỏi: Ngày sau có nạn gì không?  

Sư nói: Sau khi ta nhập diệt năm, sáu năm, sẽ có người 

muốn trộm lấy đầu ta. Hãy nghe lời ký của ta:  

Trên đầu nuôi thân  

Trong miệng cần ăn  

Gặp nạn tên Mãn  

Dương Liểu làm quan.  

 

BÌNH 

Một người đã chứng ngộ tánh Không vô sanh thì đến từ 

tánh Không, làm việc trong tánh Không, và đi về tánh 

Không.  

Tất cả niệm đều giải thoát, tất cả tướng đều giải thoát, tất 

cả trụ đều giải thoát, thế nên tất cả đều như chơi.  

Thậm chí trả lời về chánh pháp nhãn tạng cũng nói như chơi: 

“Người có đạo thì đắc, người vô tâm thì thông”. Ai có đạo? Ai 

vô tâm?  

Không, Vô tướng, Vô nguyện thì như chơi vậy.  
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Bạch hỏi rằng: Chúng con chưa biết từ trên Phật Tổ ứng 

hiện ra đời đến nay, truyền thọ được bao nhiêu đời, xin Tổ 

chỉ dạy.  

Sư nói: Phật xưa ra đời đã vô số, không thể kể hết. Nay kể 

bảy vị Phật làm đầu mà thôi.  

Đời quá khứ kiếp Trang Nghiêm có Phật Tỳ Bà Thi, Phật 

Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù.  

Đời hiện tại Hiền kiếp có Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na 

Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca Văn. Ấy là bảy vị 

Phật.  

Phật Thích Ca Văn đầu tiên, truyền cho 1/ Tôn giả Ma Ha 

Ca Diếp, 2/ Tôn giả A Nan, 3/ Tôn giả Thương Na Hòa Tu, 4/ 

Tôn giả Ưu Ba Cúc Đa, 5/ Tôn giả Đề Ca Đa, 6/ Tôn giả Di 

Giá Ca, 7/ Tôn giả Bà Tu Mật Đa, 8/ Tôn giả Phật Đà Nan 

Đế, 9/ Tôn giả Phục Đà Mật Đa, 10/ Tôn giả Hiếp, 11/ Tôn 

giả Phú Na Dạ Xa, 12/ Đại sĩ Mã Minh, 13/ Tôn giả Ca Tỳ 

Ma La, 14/ Đại sĩ Long Thọ, 15/ Tôn giả Ca Na Đề Bà, 16/ 

Tôn giả La Hầu Đa La, 17/ Tôn giả Tăng Già Nan Đề, 18/ 

Tôn giả Già Da Xá Đa, 19/ Tôn giả Cưu Ma La Đa, 20/ Tôn 

giả Xà Da Đa, 21/ Tôn giả Bà Tu Đàn Đầu, 22/ Tôn giả Ma 

Noa La, 23/ Tôn giả Hạc Lặc Na, 24/ Tôn giả  

Sư Tử, 25/ Tôn giả Bà Xá Tư Đa, 26/ Tôn giả Bất Như Mật 

Đa, 27/ Tôn giả Bát Nhã Đa La, 28/ Tôn giả Bồ Đề Đạt Ma 

(Sơ tổ Thiền Trung Hoa). 29/ Đại sư Huệ Khả, 30/ Đại sư 

Tăng Xán, 31/ Đại sư Đạo Tín, 32/ Đại sư Hoằng Nhẫn, 33/ 

Huệ Năng là Tổ thứ 33.  
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Từ trên các Tổ đều thừa kế nhau. Các ông về sau phải lưu 

truyền đời này sang đời khác, không để sai lầm.  

 

BÌNH 

– Sự truyền thừa Phật pháp trong các tông, kể cả Mật giáo 

sau này, đều có dòng truyền riêng, không giống nhau.  

– Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn (Kinh Trường Bộ), Đức Phật 

không chỉ định vị nào thay thế ngài làm Đạo sư mà, “chớ có 

nghĩ rằng các ông không có Đạo sư, sau khi ta diệt độ, chính 

Pháp và Luật sẽ là Đạo sư của các ông”. Vì không có một Giáo 

chủ mà Phật giáo mới được truyền bá khắp các nước.  

– Dù cho dòng truyền thừa này là chính xác, thì một vị Tổ 

không chỉ có một đệ tử truyền thừa duy nhất. Chẳng hạn Thiền 

sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi lập phái Thiền đầu tiên của Việt Nam là 

đệ tử đắc pháp của Đệ tam Tổ Tăng Xán. Nếu chỉ tính có một 

vị đệ tử của Tổ Tăng Xán là ngài Đạo Tín, thì không có dòng 

Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam.  

– Cho nên, nói rằng Lục Tổ là vị Tổ thứ 6 của Thiền tông 

Trung Hoa là điều chắc chắn.  

Truyền thừa hay tâm truyền tâm, theo truyền thống Thiền 

tông, ở hội Linh Sơn, Đức Phật cầm một bông sen đưa lên và 

mỉm cười. Ngài Ca Diếp cũng mỉm cười, và Đức Phật nói với 

ngài Ca Diếp: “Ta có chánh pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tâm, 

thật tướng vô tướng, nay phó chúc cho ông”.  
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Niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, năm Quý Sửu  

(713), ngày mồng ba tháng tám, tại chùa Quốc Ân, sau khi 

thọ trai, Đại sư nói với đồ chúng rằng: Các ông hãy y theo 

thứ tự mà ngồi, ta cùng các ông từ biệt.  

Pháp Hải bạch rằng: Hòa thượng để lại giáo pháp gì khiến 

cho những người mê đời sau thấy được Phật tánh?  

Sư nói: Các ông hãy nghe kỹ, những người mê đời sau nếu 

chẳng biết chúng sanh thì muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp.  

Nay ta dạy các ông biết tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm Phật 

tánh. Muốn cầu thấy Phật thì chỉ cần biết chúng sanh. Chỉ vì 

chúng sanh mê Phật, chẳng phải Phật mê chúng sanh.  

Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật.  

Tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh.  

Tự tánh bình đẳng, chúng sanh là Phật.  

Tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh.  

Nếu tâm các ông cong hiểm thì Phật ở trong chúng sanh, 

một niệm bằng thẳng tức là chúng sanh thành Phật. Tâm ta 

tự có Phật, Phật chính mình là chân Phật. Nếu tự thấy mình 

không có tâm Phật thì chỗ nào cầu chân Phật.  

Tự tâm các ông là Phật chớ có hoài nghi. Ngoài không có 

một vật gì kiến lập được, đều chính bản tâm sinh muôn thứ 

pháp. Kinh nói: Tâm sanh thì thảy thảy pháp sanh, tâm diệt 

thì thảy thảy pháp diệt.  
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BÌNH 

Tức tâm tức Phật là Nền tảng, Con đường và Quả của những 

tông phái lớn Phật giáo. Như Đại Toàn Thiện (Dzogchen), Đại 

Ấn (Mahamadra)… của Tây Tạng, Thiên Thai tông, Hoa 

Nghiêm tông… của Trung Hoa.  

Ở đây chúng ta nói trong ngữ cảnh của kinh này.  

Khi nhìn thẳng vào tâm, tìm kiếm cho đến rốt ráo chúng 

ta vẫn không tìm thấy một niệm nào cả. Bản chất của tâm 

là vô niệm. 

 Tìm hết mức, chúng ta vẫn không tìm thấy tâm có tướng 

gì cả, không tròn không vuông, không xanh đỏ trắng vàng, 

không âm thanh, không mùi vị. Bản chất của tâm là vô 

tướng.  

Chúng ta cũng không tìm thấy đâu là chỗ trụ của tâm, vì 

không chỗ trụ nên nó có mặt khắp cả. Bản chất của tâm là 

vô trụ.  

Không bị quy định, định hình bởi niệm, tướng và trụ nên tâm 

vốn là giải thoát. Hiện hữu không do duyên nào cả, đây là một 

nghĩa của vô tự tánh, tâm vốn tự do.  

Tâm này là Phật, ngoài tâm này ra không có Phật nào 

khác.  

Người mê cứ nghĩ rằng phải tìm Phật ngoài cái chúng sanh 

này. Nhưng chúng sanh sanh ra từ Phật, như sóng sanh ra từ 

biển, như các món đồ bằng vàng sanh ra từ một chất vàng.  

Tất cả mọi cái sanh ra đều có bản chất Phật, chỉ có khác nhau 

về hình tướng là do nghiệp (hành động) của mỗi chúng sanh.  
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Lục Tổ nói, “hãy biết chúng sanh tức là Phật tánh”, biết tất 

cả tướng sanh ra từ Phật tánh, đây là cái thấy biết của giải thoát. 

“Muốn cầu Phật thì chỉ cần biết chúng sanh”, biết thật tướng 

của chúng sanh là Phật tánh, đây là cái thấy biết của giác ngộ. 

Như biết thật tướng của sóng là đại dương, biết thật tướng của 

bóng là gương, biết thật tướng của mọi đồ gốm là đất sét.  

Tự tánh vốn là Phật, chỉ vì mê, chẳng bình đẳng, tà vạy, hiểm 

hóc cong queo mà từ một vị Phật tánh bỗng hóa thành méo mó, 

ta người, của tôi của anh, thân tâm đối chọi với thế giới…. Còn 

tự tánh không nhiễm ô, không biến thành các tướng méo mó 

thương ghét, lấy bỏ… thì chỉ có Phật biến thành Phật, Phật thấy 

Phật, Phật nói với Phật, Phật làm cho Phật.  

Tất cả đều là tự tánh thanh tịnh, đó là chân Phật.  

Phật là Giác, Pháp là Chánh, Tăng là Tịnh (phẩm Sám 

hối). Tùy theo sống được cái Giác, cái Chánh, cái Tịnh ấy 

được bao nhiêu bèn là sống trong tự tánh Tam Bảo thường 

trụ được bấy nhiêu.  

Bản tâm là Phật thì khi tâm sanh, đó là thảy thảy Phật sanh, 

khi tâm diệt thì thảy thảy Phật diệt, sanh hay diệt cũng chỉ là 

Phật.  

Bản tâm là Pháp thân Phật, thì chẳng có gì ngoài, và tất 

cả hiện hữu là Báo thân và Hóa thân Phật.  

Đây là “nơi tất cả mọi chỗ, đi đứng nằm ngồi, thuần một trực 

tâm Phật, đạo tràng chẳng động, thành chân Tịnh độ”.  
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Nay ta để lại một bài kệ mà từ biệt cùng các ông, gọi là Kệ 

Tự Tánh Chân Phật. Người đời sau biết được ý nghĩa bài kệ 

ấy thì tự thấy bản tâm, tự thành Phật đạo.  

Kệ rằng:  

Tự tánh Chân Như là chân Phật  

Tà kiến ba độc là ma vương  

Lúc mà tà mê, ma tại xá  

Khi mà chánh kiến Phật trong nhà.  

Trong tánh tà kiến, ba độc sanh  

Tức là ma vương đến trụ xá  

Chánh kiến tự trừ ba độc (trong) tâm Ma biến thành 

Phật, thật không giả.  

Pháp thân, báo thân cùng hóa thân  

Ba thân xưa nay vốn một thân  

Nếu trong tánh mình hay tự thấy Tức là nhân thành 

Phật Bồ đề.  

Vốn từ hóa thân sanh tánh tịnh  

Tánh tịnh thường ở trong hóa thân Tánh khiến hóa 

thân hành chánh đạo  

Tương lai viên mãn thật không cùng.  

Tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh  

Trừ dâm tức là thân tánh tịnh  
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Trong tánh mỗi tự lìa năm dục Sát na thấy tánh 

tức là chân.  

Đời nay nếu ngộ môn đốn giáo  

Bỗng ngộ tánh mình thấy Thế Tôn Nếu muốn tu hành 

tìm thành Phật  

Chẳng biết chỗ nào khác tìm chân.  

Nếu trong tâm tự thấy chân được  

Có chân tức là nhân thành Phật  

Chẳng thấy tánh mình ngoài kiếm Phật Khởi tâm thảy 

là người ngu si.  

Pháp môn đốn giáo nay truyền lại  

Cứu độ người đời phải tự tu Bảo các người học 

đạo đời sau  

Chẳng theo chánh kiến lắm lù mù.  

 

BÌNH 

Từ tự tánh Chân Như vốn là chân Phật này, từ tự tâm vô niệm, 

vô tướng, vô trụ này bỗng nhiên khởi lên cái thấy biết phân biệt, 

tà kiến, ba độc, tức khắc Niết bàn biến thành sanh tử, cảnh Phật 

biến thành cảnh ma.  

Gương biến thành các bóng và gương biến mất. Còn trong tự 

tánh mà không khởi vọng niệm phân biệt, thì vẫn nguyên 

chánh kiến, gương vẫn nguyên ánh sáng, thì khi ấy tất cả 

các bóng là gương, đều thanh tịnh, không dấu vết nhiễm ô.  
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Tánh là tất cả các tướng, tất cả các tướng là tánh, đây là 

“Ba Thân xưa nay vốn một thân”, đây là nhân Phật mà cũng 

là quả Phật.  

“Tự tánh khởi dụng” thì sanh ra hóa thân, đó là các niệm, 

các tướng. Nhưng tự tánh luôn luôn là tánh tịnh, nên “tánh tịnh 

thường ở trong hóa thân”, bản tánh của các niệm, các tướng là 

thanh tịnh, trong ngoài đều thanh tịnh, tánh tướng đều thanh 

tịnh, ‘‘tương lai viên mãn thật không cùng”.  

Tự tánh khởi dụng cho nên “tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh”, 

chuyển hóa tướng dâm về tánh tịnh thì thấy ngay tánh tịnh khởi 

dụng, “trừ dâm tức là thân tánh tịnh”.  

Tất cả các giác quan, các đối tượng của giác quan chẳng phải 

là tự tánh khởi dụng sao?  

Và khi nào sống trong tự tánh khởi dụng, đây là sống trong 

Phật.  

Tu hành đốn giáo là đưa tất cả niệm và tướng về tánh, và 

tánh ấy là “nhân thành Phật” mà cũng chính là quả Phật.  

Thấy ngay tất cả niệm chính là tánh vô niệm, tất cả tướng 

chính là tánh vô tướng, tất cả pháp chính là tánh vô trụ, đó 

là “bỗng ngộ tánh mình thấy Thế Tôn”.  

Cứ tu như vậy thì nghiệp chướng, tập khí đều chuyển thành 

tánh tịnh, ‘‘ma biến thành Phật, thật không giả’’, “tương lai viên 

mãn thật không cùng”.  

 

Đại sư nói kệ rồi, bảo rằng: Các ông ở lại, sau khi ta diệt độ, 

chớ theo tình đời mà buồn khóc rơi lệ, và thọ sự viếng điếu 
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của người hoặc mặc đồ hiếu phục. Làm như vậy thì chẳng 

phải đệ tử của ta, cũng chẳng phải chánh pháp.  

Chỉ biết bản tâm mình, thấy bản tâm mình, không động 

không tịnh, không sanh không diệt, không đi không đến, 

không phải không trái, không ở không về.  

Bởi e các ông tâm mê, chẳng rõ ý ta, nên nay ta lại dặn các 

ông, khiến các ông thấy tánh. Sau khi ta diệt độ, y đó mà tu 

hành, như ngày ta còn tại thế. Nếu làm trái lời ta dạy thì dù 

ta còn tại thế cũng chẳng ích gì.  

Sư lại nói kệ rằng:  

Trơ trơ chẳng tu thiện  

Sừng sửng chẳng tạo ác  

Lặng lặng bặt thấy nghe  

Bao la tâm không dính.  

 

BÌNH 

‘‘Chỉ biết tâm mình, thấy bản tánh mình, không động không 

tịnh, không sanh không diệt, không đến không đi, không phải 

không trái, không ở không về’’ lời cuối của Lục Tổ cũng là lời 

nói đầu tiên với đại chúng về bản tâm.  

Bản tâm mình, bản tánh mình, không có gì gần gủi thân 

thiết hơn chữ mình này. Có nghĩa là suốt ngày, cả đời có bao 

giờ nó lìa mình đâu, không ở với mình đâu.  

Suốt cả ngày mỗi chúng ta đều tự tánh khởi dụng, nói năng, 

đi đứng, im lặng, ngồi nằm, ngủ nghỉ, có cái gì chẳng phải là 

sự khởi dụng của tâm mình, tánh mình.  TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN259
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Cho nên phải biết sự hiện diện của nó, thì mới nói đến chuyện 

giải thoát, giác ngộ.  

Tất cả Phật giáo, dù tu cách nào, cũng chỉ để “biết bản 

tâm mình, thấy bản tánh mình”, cái ấy chưa từng dính líu 

với sanh tử khổ đau.  

Biết bản tâm mình, thấy bản tánh mình thì mới biết mùi 

vị của giải thoát: trơ trơ, sừng sửng, lặng lặng, bao la.  

Còn có cái gì, người nào đụng chạm, làm hề hấn được nó? 

Không động không tịnh, không sanh không diệt, không đi 

không đến, không phải không trái, không ở không về.  

 

Sư nói kệ rồi, ngồi ngay thẳng đến canh ba bỗng nhiên nói 

với môn nhân rằng: Ta đi đây. Rồi im lặng thoát hóa. Khi ấy 

mùi hương lạ đầy nhà, cầu vồng bạc xuống sát đất, rừng cây 

biến thành sắc trắng, cầm thú kêu giọng bi ai.  

 

BÌNH 

Người thấy tánh, sống tự tánh thì khi thân thể hết năng lực bèn 

ra đi dễ dàng, như im một hơi thở.  

Bởi vì người ấy thường sống và là bản tánh của con người, 

thiên nhiên, trời đất, nên khi ra đi làm xúc động đến muôn loài 

có sự sống và không có sự sống.  

Một cuộc đời phục vụ chúng sanh, phục vụ Phật pháp chấm 

dứt nhẹ nhàng như vậy.  

Còn chúng ta? Không phải là nói kinh này quá hay, không 

phải là ca ngợi ngài bằng đủ thứ ngôn từ và ý niệm đẹp đẽ. Để TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN260
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khỏi phụ lòng cuộc đời và sự thuyết pháp của ngài, chúng ta 

phải nghe cho kỹ (văn), tư duy tới cùng (tư), và thực hành (tu) 

để những lời dạy của ngài thành hiện thực, cụ thể như một vật 

gì thấy được, sờ được, ăn uống được.  

Những lời nói của ngài là tất cả Phật pháp, không có một cái 

gì của Phật pháp mà ngài không giảng rõ để thực hành.  

Chỉ cần một câu, một đoạn kệ, mà ngài đã không tiếc lời “dặn 

đi dặn lại”, mà thực hành cho đến nơi đến chốn thì mới biết Phật 

pháp là gì và dùng nó để cứu độ người khác.  

Nếu cuốn kinh này là Bốn hoằng thệ nguyện của ngài, chúng 

ta cũng phải nguyện như vậy mới có phần tương ưng, mới mong 

nắm được trong lòng bàn tay mình “cái nhân thành Phật chẳng 

còn nghi”.  

 

Qua tháng mười một, các quan liêu ở ba quận Quảng Châu, 

Thiều Châu, Tân Châu cùng các môn nhân tăng tục, giành 

rước chân thân của ngài, chưa quyết đưa về đâu, bèn đốt 

hương vái rằng: Khói hương bay hướng nào thì Sư về chỗ ấy. 

Lúc ấy khói hương bay thẳng về Tào Khê.  

Ngày mười ba tháng mười một, dời khám thờ và y bát của 

Tổ về Tào Khê.  

Qua năm sau, ngày hai mươi lăm tháng bảy, mở khám thờ, 

đệ tử là Phương Biện lấy bột hương dâng cúng. Các môn 

nhân nhớ lại lời sấm ký về sự lấy đầu, bèn dùng lá sắt mỏng 

bao chặt cổ Đại sư rồi đưa vào tháp. Chợt có một làn ánh sáng 

trắng xuất hiện, xông thẳng lên trời, ba ngày mới tan.  
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Quan ở Thiều Châu làm biểu tâu vua, và vâng sắc chỉ dựng 

bia ghi đạo hạnh của Tổ như vầy: “Tổ sư được bảy mươi sáu 

tuổi, năm hai mươi bốn tuổi được truyền y, ba mươi chín tuổi 

xuống tóc, thuyết pháp lợi sanh ba mươi bảy năm. Nối pháp 

bốn mươi ba vị, người ngộ đạo vượt phàm chẳng biết bao 

nhiêu mà kể.  

Tín y của Sơ Tổ Đạt Ma truyền lại, y bát do vua Trung Tông 

ban, chân tượng do Phương Biện đắp và những đạo cụ đều 

giao cho người coi tháp chăm sóc giữ gìn, vĩnh viễn để ở đạo 

tràng Bửu Lâm. Lưu truyền Pháp Bảo Đàn Kinh để hiển rõ 

tông chỉ, hưng thịnh Tam Bảo, lợi lạc khắp cho quần sanh”.  

 

BÌNH 

Thiền tông Trung Hoa bắt đầu với Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhưng 

phải đến năm đời sau (một hoa nở năm cánh) là Lục Tổ thì mới 

thực sự hình thành, với địa điểm, giáo lý để lại, cuộc đời tu hành 

của vị Tổ, và các đệ tử đắc pháp.  

Thiền tông thực sự có mặt và bám rễ sâu vào đời sống người 

dân Đông Á cho đến ngày nay.  

Giáo pháp Lục tổ dạy không ra ngoài những kinh điển của 

Đức Phật, ngài đã trích dẫn rất nhiều kinh, và giảng tất cả những 

chủ đề căn bản và chính yếu của Phật giáo. Nhưng ngài đã sống 

cái cốt lõi, cái huệ mạng của Phật pháp bằng một cuộc đời bình 

dị của một người dân Đông Á, với cách thuyết pháp bình dân 

khiến cho ai cũng thấy ngài quá đỗi gần gủi, Phật pháp quá đỗi 

bình thường thân quen (“Bình thường tâm là đạo”_ Thiền sư 
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Mã Tổ (709-789)). Chính vì vậy, Thiền tông đã tạo ra lối sống 

Phật giáo Châu Á.  

Có thể nói rằng đời sống văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế của 

Đông Á là đời sống Thiền.  

Cho nên khi nào Phật giáo Thiền tông hưng thịnh, đất nước 

Đông Á ấy hưng thịnh.  

Chúng ta hẳn nhớ đến tác phẩm Hưng Thiền hộ quốc luận của 

Thiền sư Vinh Tây (1141-1215) Nhật Bản. Chúng ta cũng nhớ 

vua Trần Nhân Tông (1258-1308) là một Thiền sư, và dòng 

chảy chính của Phật giáo Việt Nam là Thiền tông.  

Chỉ lướt sơ qua như vậy chúng ta thấy lý do cần phải học 

Thiền tông, và phải “biết bản tâm mình, thấy bản tánh mình”, 

như lời nói cuối cùng của Lục Tổ dặn dò những thế hệ mai sau. 

Bởi vì ‘‘biết bản tâm mình, thấy bản tánh mình’’ là cái đầu 

tiên và cuối cùng của tất cả Phật pháp.  

 

 

* 

HẾT 
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PHỤ LỤC 

NGUYÊN VĂN HÁN NGỮ 

TRÍCH THEO ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH 

Q.48,TR345,SH2008 

 

 

六祖大師法寶壇經 

 

    風旛報恩光孝禪寺住持嗣祖比丘宗寶編 

 

  行由第一 

 

時。大師至寶林。韶州韋刺史(名璩)與官僚入山請師。出

於城中大梵寺講堂。為眾開緣說法。師陞座。次刺史官僚

三十餘人。儒宗學士三十餘人。僧尼道俗一千餘人。同時

作禮。願聞法要。大師告眾曰。善知識。菩提自性。本來

清淨。但用此心。直了成佛。善知識。且聽。惠能行由得

法事意。惠能嚴父。本貫范陽。左降流于嶺南。作新州百

姓。此身不幸。父又早亡。老母孤遺。移來南海。艱辛貧

乏。於市賣柴。時有一客買柴。使令送至客店。客收去。

惠能得錢。卻出門外。見一客誦經。惠能一聞經語。心即

開悟。遂問客誦何經。客曰。金剛經。復問。從何所來。

持此經典。客云。我從蘄州黃梅縣東禪寺來。其寺是五祖
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忍大師在彼主化。門人一千有餘。我到彼中禮拜。聽受此

經。大師常勸僧俗。但持金剛經。即自見性。直了成佛。

惠能聞說。宿昔有緣。乃蒙一客取銀十兩與惠能。令充老

母衣糧。教便往黃梅參禮五祖。惠能安置母畢。即便辭違

。不經三十餘日。便至黃梅。禮拜五祖。祖問曰。汝何方

人。欲求何物。惠能對曰。弟子是嶺南新州百姓。遠來禮

師。惟求作佛。不求餘物。祖言。汝是嶺南人。又是獵獠

。若為堪作佛。惠能曰。人雖有南北。佛性本無南北。獵

獠身與和尚不同。佛性有何差別。五祖更欲與語。且見徒

眾總在左右。乃令隨眾作務。惠能曰。惠能啟和尚。弟子

自心常生智慧。不離自性。即是福田。末審和尚教作何務

。祖云。這獦獠根性大利。汝更勿言。著槽廠去。惠能退

至後院。有一行者。差惠能破柴踏碓。經八月餘。祖一日

忽見惠能。曰。吾思汝之見可用。恐有惡人害汝。遂不與

汝言。汝知之否。惠能曰。弟子亦知師意。不敢行至堂前

。令人不覺。祖一日喚諸門人總來。吾向汝說。世人生死

事大。汝等終日只求福田。不求出離生死苦海。自性若迷

。福何可救。汝等各去自看智慧。取自本心般若之性。各

作一偈。來呈吾看。若悟大意。付汝衣法。為第六代祖。

火急速去。不得遲滯。思量即不中用。見性之人。言下須

見。若如此者。輪刀上陣。亦得見之(喻利根者)眾得處分

。退。而遞相謂曰。我等眾人。不須澄心用意作偈。將呈

和尚。有何所益。神秀上座。現為教授師。必是他得。我

輩謾作偈頌。枉用心力。餘人聞語。總皆息心。咸言。我

等已後。依止秀師。何煩作偈。神秀思惟。諸人不呈偈者
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。為我與他為教授師。我須作偈。將呈和尚。若不呈偈。

和尚如何知我心中見解深淺。我呈偈意求法即善。覓祖即

惡。卻同凡心。奪其聖位奚別。若不呈偈。終不得法。大

難大難。五祖堂前。有步廊三間。擬請供奉盧珍畫楞伽經

變相。及五祖血脈圖。流傳供養。神秀作偈成已。數度欲

呈。行至堂前。心中恍惚。遍身汗流。擬呈不得。前後經

四日。一十三度呈偈不得。秀乃思惟。不如向廊下書著。

從他和尚看見。忽若道好。即出禮拜。云。是秀作。若道

不堪。枉向山中數年。受人禮拜。更修何道。是夜三更。

不使人知。自執燈。書偈於南廊壁間。呈心所見。偈曰 

 

 身是菩提樹  心如明鏡臺 

 時時勤拂拭  勿使惹塵埃  

 

秀書偈了。便卻歸房。人總不知。秀復思惟。五祖明日。

見偈歡喜。即我與法有緣。若言不堪。自是我迷。宿業障

重。不合得法。聖意難測。房中思想。坐臥不安。直至五

更。祖已知神秀入門未得。不見自性。天明。祖喚盧供奉

來。向南廊壁間繪畫圖相。忽見其偈。報言。供奉卻不用

畫。勞爾遠來。經云。凡所有相。皆是虛妄。但留此偈。

與人誦持。依此偈修免墮惡道。依此偈修。有大利益。令

門人炷香禮敬。盡誦此偈。即得見性。門人誦偈。皆歎善

哉。祖三更喚秀入堂。問曰。偈是汝作否。秀言。實是秀

作。不敢妄求祖位。望和尚慈悲。看弟子有少智慧否。祖
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曰。汝作此偈。未見本性。只到門外。未入門內。如此見

解。覓無上菩提。了不可得。無上菩提。須得言下。識自

本心。見自本性。不生不滅。於一切時中。念念自見。萬

法無滯。一真一切真。萬境自如如。如如之心。即是真實

。若如是見。即是無上菩薩之自性也。汝且去。一兩日思

惟。更作一偈。將來。吾看。汝偈若入得門。付汝衣法。

神秀作禮而出。又經數日。作偈不成。心中恍惚。神思不

安。猶如夢中。行坐不樂。復兩日。有一童子。於碓坊過

。唱誦其偈。惠能一聞。便知。此偈未見本性。雖未蒙教

授。早識大意。遂問童子曰。誦者何偈。童子曰。爾這獵

獠。不知。大師言。世人生死事大。欲得傳付衣法。令門

人作偈來看。若悟大意。即付衣法。為第六祖。神秀上座

於南廊壁上。書無相偈。大師令人皆誦。依此偈修免墮惡

道。依此偈修。有大利益。惠能曰(一本有我亦要誦此。

結來生緣)上人。我此踏碓。八箇餘月。未曾行到堂前。

望上人引至偈前禮拜。童子引至偈前禮拜。惠能曰。惠能

不識字。請上人為讀。時。有江州別駕。姓張名日用。便

高聲讀。惠能聞已。遂言。亦有一偈。望別駕為書。別駕

言。汝亦作偈。其事希有。惠能向別駕言。欲學無上菩提

。不得輕於初學。下下人有上上智。上上人有沒意智。若

輕人。即有無量無邊罪。別駕言。汝但誦偈。吾為汝書。

汝若得法。先須度吾。勿忘此言。惠能偈曰 

 

 菩提本無樹  明鏡亦非臺 

 本來無一物  何處惹塵埃  
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書此偈已。徒眾總驚。無不嗟訝。各相謂言。奇哉。不得

以貌取人。何得多時。使他肉身菩薩。祖見眾人驚怪。恐

人損害。遂將鞋擦了偈。曰。亦未見性。眾以為然。次日

。祖潛至碓坊。見能腰石舂米。語曰。求道之人。為法忘

軀。當如是乎。乃問曰。米熟也未。惠能曰。米熟久矣。

猶欠篩在。祖以杖擊碓三下而去。惠能即會祖意。三鼓入

室。祖以袈裟遮圍。不令人見。為說金剛經。至應無所住

而生其心。惠能言下大悟。一切萬法不離自性。遂啟祖言

。何期自性本自清淨。何期自性本不生滅。何期自性本自

具足。何期自性本無動搖。何期自性能生萬法。祖知悟本

性。謂惠能曰。不識本心。學法無益。若識自本心。見自

本性。即名丈夫．天人師．佛。三更受法。人盡不知。便

傳頓教及衣缽云。汝為第六代祖。善自護念。廣度有情。

流布將來。無令斷絕。聽吾偈曰 

 

 有情來下種  因地果還生 

 無情既無種  無性亦無生  

 

祖復曰。昔達磨大師。初來此土。人未之信。故傳此衣以

為信體。代代相承。法則以心傳心。皆令自悟自解。自古

。佛佛惟傳本體。師師密付本心。衣為爭端。止汝勿傳。

若傳此衣。命如懸絲。汝須速去。恐人害汝。惠能啟曰。

向甚處去。祖云。逢懷則止。遇會則藏。惠能三更。領得
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衣缽云。能本是南中人。素不知此山路。如何出得江口。

五祖言。汝不須憂。吾自送汝。祖相送直至九江驛。祖令

上船。五祖把艣自搖。惠能言。請和尚坐。弟子合搖艣。

祖云。合是吾渡汝。惠能云。迷時師度。悟了自度。度名

雖一。用處不同。惠能生在邊方。語音不正。蒙師傳法。

今已得悟。只合自性自度。祖云。如是。如是。以後佛法

。由汝大行。汝去三年。吾方逝世。汝今好去。努力向南

。不宜速說。佛法難起。惠能辭違祖已。發足南行。兩月

中間。至大廋嶺(五祖歸。數日不上堂。眾疑。詣問曰。

和尚少病少惱否。曰病即無。衣法已南矣。問誰人傳授。

曰能者得之。眾乃知焉)逐後數百人來。欲奪衣缽。一僧

俗姓陳名惠明。先是四品將軍。性行麤慥極意參尋。為眾

人先。趁及惠能。惠能擲下衣缽於石上云。此衣表信。可

力爭耶。能隱草莽中。惠明至。提掇不動。乃喚云。行者

行者。我為法來。不為衣來。惠能遂出坐盤石上。惠明作

禮云。望行者為我說法。惠能云。汝既為法而來。可屏息

諸緣。勿生一念。吾為汝說。明良久。惠能云。不思善。

不思惡。正與麼時。那箇是明上座本來面目。惠明言下大

悟。復問云。上來密語密意外。還更有密意否。惠能云。

與汝說者。即非密也。汝若返照。密在汝邊。明曰。惠明

雖在黃梅。實未省自己面目。今蒙指示。如人飲水。冷暖

自知。今行者即惠明師也。惠能曰。汝若如是。吾與汝同

師黃梅。善自護持。明又問。惠明今後向甚處去。惠能曰

。逢袁則止。遇蒙則居。明禮辭(明回至嶺下。謂趁眾曰

。向陟崔嵬。竟無蹤跡。當別道尋之。趁眾咸以為然。惠

明後改道明。避師上字)惠能後至曹溪。又被惡人尋逐。TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN269
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乃於四會。避難獵人隊中。凡經一十五載。時與獵人隨宜

說法。獵人常令守網。每見生命。盡放之。每至飯時。以

菜寄煮肉鍋。或問。則對曰。但喫肉邊菜。一日思惟。時

當弘法。不可終遯。遂出至廣州法性寺。值印宗法師講涅

槃經。時有風吹旛動。一僧曰風動。一僧曰旛動。議論不

已。惠能進曰。不是風動。不是旛動。仁者心動。一眾駭

然。印宗延至上席。徵詰奧義。見惠能言簡理當。不由文

字。宗云。行者定非常人。久聞黃梅衣法南來。莫是行者

否。惠能曰。不敢。宗於是作禮。告請傳來衣缽出示大眾

。宗復問曰。黃梅付囑。如何指授。惠能曰。指授即無。

惟論見性。不論禪定解脫。宗曰。何不論禪定解脫。能曰

。為是二法。不是佛法。佛法是不二之法。宗又問。如何

是佛法不二之法。惠能曰。法師講涅槃經。明佛性。是佛

法不二之法。如高貴德王菩薩白佛言。犯四重禁作五逆罪

。及一闡提等。當斷善根佛性否。佛言。善根有二。一者

常。二者無常。佛性非常非無常。是故不斷。名為不二。

一者善。二者不善。佛性非善非不善。是名不二。蘊之與

界。凡夫見二。智者了達其性無二。無二之性即是佛性。

印宗聞說。歡喜合掌。言。某甲講經。猶如瓦礫。仁者論

義。猶如真金。於是為惠能剃。髮。願事為師。惠能遂於

菩提樹下。開東山法門。惠能於東山得法。辛苦受盡。命

似懸絲。今日得與使君．官僚．僧尼．道俗同此一會。莫

非累劫之緣。亦是過去生中供養諸佛。同種善根。方始得

聞如上頓教得法之因。教是先聖所傳。不是惠能自智。願
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聞先聖教者。各令淨心。聞了各自除疑。如先代聖人無別

。一眾聞法。歡喜作禮而退 

 

  般若第二 

 

次日。韋使君請益。師陞座。告大眾曰。總淨心念摩訶般

若波羅蜜多。復云。善知識。菩提般若之智。世人本自有

之。只緣心迷。不能自悟。須假大善知識。示導見性。當

知愚人智人。佛性本無差別。只緣迷悟不同。所以有愚有

智。吾今為說摩訶般若波羅蜜法。使汝等各得智慧。志心

諦聽。吾為汝說。善知識。世人終日口念般若。不識自性

般若。猶如說食不飽。口但說空。萬劫不得見性。終無有

益。善知識。摩訶般若波羅蜜是梵語。此言大智慧到彼岸

。此須心行。不在口念。口念心不行。如幻．如化．如露

．如電。口念心行。則心口相應。本性是佛。離性無別佛

。何名摩訶。摩訶是大。心量廣大。猶如虛空。無有邊畔

。亦無方圓大小。亦非青黃赤白。亦無上下長短。亦無瞋

無喜。無是無非。無善無惡。無有頭尾。諸佛剎土。盡同

虛空。世人妙性本空。無有一法可得。自性真空。亦復如

是。善知識。莫聞吾說空。便即著空。第一莫著空。若空

心靜坐。即著無記空。善知識。世界虛空。能含萬物色像

。日月星宿。山河大地。泉源谿澗。草木叢林。惡人善人

。惡法善法。天堂地獄。一切大海。須彌諸山。總在空中

。世人性空。亦復如是。善知識。自性能含萬法是大。萬

法在諸人性中。若見一切人惡之與善。盡皆不取不捨。亦
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不染著。心如虛空。名之為大。故曰摩訶。善知識。迷人

口說。智者心行。又有迷人。空心靜坐。百無所思。自稱

為大。此一輩人。不可與語。為邪見故。善知識。心量廣

大。遍周法界。用即了了分明。應用。便知一切。一切即

一。一即一切。去來自由。心體無滯。即是般若。善知識

。一切般若智。皆從自性而生。不從外入。莫錯用意。名

為真性自用。一真一切真。心量大事。不行小道。口莫終

日說空。心中不修此行。恰似凡人自稱國王。終不可得。

非吾弟子。善知識。何名般若。般若者。唐言智慧也。一

切處所。一切時中。念念不愚。常行智慧。即是般若行。

一念愚即般若絕。一念智即般若生。世人愚迷。不見般若

。口說般若。心中常愚。常自言。我修般若。念念說空。

不識真空。般若無形相。智慧心即是。若作如是解。即名

般若智。何名波羅蜜。此是西國語。唐言到彼岸。解義離

生滅。著境生滅起。如水有波浪。即名為此岸。離境無生

滅。如水常通流。即名為彼岸。故號波羅蜜。善知識。迷

人口念。當念之時。有妄有非。念念若行。是名真性。悟

此法者。是般若法。修此行者。是般若行。不修即凡。一

念修行。自身等佛。善知識。凡夫即佛。煩惱即菩提。前

念迷即凡夫。後念悟即佛。前念著境即煩惱。後念離境即

菩提。善知識。摩訶般若波羅蜜。最尊最上最第一。無住

無往亦無來。三世諸佛從中出。當用大智慧。打破五蘊煩

惱塵勞。如此修行。定成佛道。變三毒為戒定慧。善知識

。我此法門。從一般若生八萬四千智慧。何以故。為世人

有八萬四千塵勞。若無塵勞。智慧常現。不離自性。悟此
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法者。即是無念。無憶無著。不起誑妄。用自真如性。以

智慧觀照。於一切法。不取不捨。即是見性成佛道。善知

識。若欲入甚深法界及般若三昧者。須修般若行。持誦金

剛般若經。即得見性。當知此經功德無量無邊。經中分明

讚歎。莫能具說。此法門是最上乘。為大智人說。為上根

人說。小根小智人聞。心生不信。何以故。譬如大龍下雨

於閻浮提。城邑聚落。悉皆漂流。如漂棗葉。若雨大海。

不增不減。若大乘人。若最上乘人。聞說金剛經。心開悟

解。故知本性自有般若之智。自用智慧。常觀照故。不假

文字。譬如雨水。不從天有。元是龍能興致。令一切眾生

．一切草木．有情無情。悉皆蒙潤。百川眾流。卻入大海

。合為一體。眾生本性般若之智。亦復如是。善知識。小

根之人。聞此頓教。猶如草木根性小者。若被大雨。悉皆

自倒。不能增長。小根之人。亦復如是。元有般若之智。

與大智人更無差別。因何聞法不自開悟。緣邪見障重。煩

惱根深。猶如大雲覆蓋於日。不得風吹。日光不現。般若

之智亦無大小。為一切眾生自心迷悟不同。迷心外見。修

行覓佛。未悟自性。即是小根。若開悟頓教。不能外修。

但於自心常起正見。煩惱塵勞。常不能染。即是見性。善

知識。內外不住。去來自由。能除執心。通達無礙。能修

此行。與般若經本無差別。善知識。一切修多羅及諸文字

。大小二乘。十二部經。皆因人置。因智慧性。方能建立

。若無世人。一切萬法本自不有。故知萬法本自人興。一

切經書。因人說有。緣其人中有愚有智。愚為小人。智為

大人。愚者問於智人。智者與愚人說法。愚人忽然悟解心

開。即與智人無別。善知識。不悟即佛是眾生。一念悟時TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN273
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。眾生是佛。故知萬法盡在自心。何不從自心中。頓見真

如本性。菩薩戒經云。我本元自性清淨。若識自心見性。

皆成佛道。淨名經云。即時豁然。還得本心。善知識。我

於忍和尚處。一聞言下便悟。頓見真如本性。是以將此教

法流行。令學道者頓悟菩提。各自觀心。自見本性。若自

不悟。須覓大善知識。解最上乘法者。直示正路。是善知

識有大因緣。所謂化導令得見性。一切善法。因善知識能

發起故。三世諸佛。十二部經。在人性中本自具有。不能

自悟。須求善知識。指示方見。若自悟者。不假外求。若

一向執謂須他善知識方得解脫者。無有是處。何以故。自

心內有知識自悟。若起邪迷。妄念顛倒。外善知識雖有教

授。救不可得。若起正真般若觀照。一剎那間。妄念俱滅

。若識自性。一悟即至佛地。善知識。智慧觀照。內外明

徹。識自本心。若識本心。即本解脫。若得解脫。即是般

若三昧。即是無念。何名無念。若見一切法。心不染著。

是為無念。用即遍一切處。亦不著一切處。但淨本心。使

六識出六門。於六塵中無染無雜。來去自由。通用無滯。

即是般若三昧。自在解脫。名無念行。若百物不思。當令

念絕。即是法縛。即名邊見。善知識。悟無念法者。萬法

盡通。悟無念法者。見諸佛境界。悟無念法者。至佛地位

。善知識。後代得吾法者。將此頓教法門。於同見同行。

發願受持。如事佛故。終身而不退者。定入聖位。然須傳

授從上以來默傳分付。不得匿其正法。若不同見同行。在

別法中。不得傳付。損彼前人。究竟無益。恐愚人不解。

謗此法門。百劫千生。斷佛種性。善知識。吾有一無相頌
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。各須誦取。在家出家。但依此修。若不自修。惟記吾言

。亦無有益。聽吾頌曰 

 

 說通及心通  如日處虛空 

 唯傳見性法  出世破邪宗 

 法即無頓漸  迷悟有遲疾 

 只此見性門  愚人不可悉 

 說即雖萬般  合理還歸一 

 煩惱闇宅中  常須生慧日 

 邪來煩惱至  正來煩惱除 

 邪正俱不用  清淨至無餘 

 菩提本自性  起心即是妄 

 淨心在妄中  但正無三障 

 世人若修道  一切盡不妨 

 常自見己過  與道即相當 

 色類自有道  各不相妨惱 

 離道別覓道  終身不見道 

 波波度一生  到頭還自懊 

 欲得見真道  行正即是道 

 目若無道心  闇行不見道 

 若真修道人  不見世間過 
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 若見他人非  自非卻是左 

 他非我不非  我非自有過 

 但自卻非心  打除煩惱破 

 憎愛不關心  長伸兩腳臥 

 欲擬化他人  自須有方便 

 勿令破有疑  即是自性現 

 佛法在世間  不離世間覺 

 離世覓菩提  恰如求兔角 

 正見名出世  邪見是世間 

 邪正盡打卻  菩提性宛然 

 此頌是頓教  亦名大法船 

 迷聞經累劫  悟則剎那間  

 

師復曰。今於大梵寺說此頓教。普願法界眾生言下見性成

佛。時韋使君與官僚道俗。聞師所說。無不省悟。一時作

禮。皆歎。善哉。何期嶺南有佛出世 

 

  疑問第三 

 

一日。韋刺史。為師設大會齋。齋訖。刺史請師陞座。同

官僚士庶肅容再拜。問曰。弟子聞和尚說法。實不可思議
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。今有少疑。願大慈悲。特為解說。師曰。有疑即問。吾

當為說。韋公曰。和尚所說。可不是達磨大師宗旨乎。師

曰。是。公曰。弟子聞。達磨初化梁武帝。帝問云。朕一

生造寺度僧。布施設齋。有何功德。達磨言。實無功德。

弟子未達此理。願和尚為說。師曰。實無功德。勿疑先聖

之言。武帝心邪。不知正法。造寺度僧。布施設齋。名為

求福。不可將福便為功德。功德在法身中。不在修福。師

又曰。見性是功。平等是德。念念無滯。常見本性。真實

妙用。名為功德。內心謙下是功。外行於禮是德。自性建

立萬法是功。心體離念是德。不離自性是功。應用無染是

德。若覓功德法身。但依此作。是真功德。若修功德之人

。心即不輕。常行普敬。心常輕人。吾我不斷。即自無功

。自性虛妄不實。即自無德。為吾我自大。常輕一切故。

善知識。念念無間是功。心行平直是德。自修性是功。自

修身是德。善知識。功德須自性內見。不是布施供養之所

求也。是以福德與功德別。武帝不識真理。非我祖師有過

。刺史又問曰。弟子常見僧俗。念阿彌陀佛。願生西方。

請和尚說。得生彼否。願為破疑。師言。使君善聽。惠能

與說。世尊在舍衛城中。說西方引化。經文。分明。去此

不遠。若論相說。里數。有十萬八千。即身中十惡八邪。

便是說遠。說遠為其下根。說近為其上智。人有兩種。法

無兩般。迷悟有殊。見有遲疾。迷人念佛求生於彼。悟人

自淨其心。所以佛言。隨其心淨即佛土淨。使君東方人。

但心淨即無罪。雖西方人。心不淨亦有愆。東方人造罪。

念佛求生西方。西方人造罪。念佛求生何國。凡愚不了自
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。隨所住處恒安樂。使君心地但無不善。西方去此不遙。

若懷不善之心。念佛往生難到。今勸善知識。先除十惡。

即行十萬。後除八邪。乃過八千。念念見性。常行平直。

到如彈指。便睹彌陀。使君但行十善。何須更願往生。不

斷十惡之心。何佛即來迎請。若悟無生頓法。見西方只在

剎那。不悟念佛求生。路遙如何得達。惠能與諸人。移西

方於剎那間。目前便見。各願見否。眾皆頂禮云。若此處

見。何須更願往生。願和尚慈悲。便現西方。普令得見。

師言。大眾。世人自色身是城。眼耳鼻舌是門。外有五門

。內有意門。心是地。性是王。王居心地上。性在王在。

性去王無。性在身心存。性去身壞。佛向性中作。莫向身

外求。自性迷即是眾生。自性覺即是佛。慈悲即是觀音。

喜捨名為勢至。能淨即釋迦。平直即彌陀。人我是須彌。

貪欲是海水。煩惱是波浪。毒害是惡龍。虛妄是鬼神。塵

勞是魚鱉。貪瞋是地獄。愚癡是畜生。善知識。常行十善

。天堂便至。除人我。須彌倒。去貪欲海水竭。煩惱無。

波浪滅。毒害除魚龍絕。自心地上覺性如來。放大光明。

外照六門。清淨。能破六欲諸天。自性內照。三毒即除。

地獄等罪。一時銷滅。內外明徹。不異西方。不作此修。

如何到彼。大眾聞說。了然見性。悉皆禮拜。俱歎善哉。

唱言。普願法界眾生。聞者一時悟解。師言。善知識。若

欲修行。在家亦得。不由在寺。在家能行。如東方人心善

。在寺不修。如西方人心惡。但心清淨。即是自性西方。

韋公又問。在家如何修行。願為教授。師言。吾與大眾說
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無相頌。但依此修。常與吾同處無別。若不依此修。剃髮

出家。於道何益。頌曰 

 

 心平何勞持戒  行直何用修禪 

 恩則孝養父母  義則上下相憐 

 讓則尊卑和睦  忍則眾惡無諠 

 若能鑽木出火  淤泥定生紅蓮 

 苦口的是良藥  逆耳必是忠言 

 改過必生智慧  護短心內非賢 

 日用常行饒益  成道非由施錢 

 菩提只向心覓  何勞向外求玄 

 聽說依此修行  西方只在目前  

 

師復曰。善知識。總須依偈修行。見取自性。直成佛道。

時不相待。眾人且散。吾歸曹溪。眾若有疑。卻來相問。

時刺史官僚。在會善男信女。各得開悟。信受奉行 

 

  定慧第四 

 

師示眾云。善知識。我此法門。以定慧為本。大眾。勿迷

。言定慧別。定慧一體。不是二。定是慧體。慧是定用。

即慧之時定在慧。即定之時慧在定。若識此義。即是定慧
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等學。諸學道人。莫言先定發慧．先慧發定各別。作此見

者。法有二相。口說善語。心中不善。空有定慧。定慧不

等。若心口俱善。內外一如。定慧即等。自悟修行。不在

於諍。若諍先後。即同迷人。不斷勝負。卻增我法。不離

四相。善知識。定慧猶如何等。猶如燈光。有燈即光。無

燈即闇。燈是光之體。光是燈之用。名雖有二。體本同一

。此定慧法。亦復如是 

 

師示眾云。善知識。一行三昧者。於一切處行住坐臥。常

行一直心是也。淨名云。直心是道場。直心是淨土。莫心

行諂曲。口但說直。口說一行三昧。不行直心。但行直心

。於一切法勿有執著。迷人著法相。執一行三昧。直言常

坐不動。妄不起心。即是一行三昧。作此解者。即同無情

。卻是障道因緣。善知識。道須通流。何以卻滯。心不住

法。道即通流。心若住法。名為自縛。若言常坐不動是。

只如舍利弗宴坐林中。卻被維摩詰訶。善知識。又有人教

坐。看心觀靜。不動不起。從此置功。迷人不會。便執成

顛。如此者眾。如是相教。故知大錯。師示眾云。善知識

。本來正教。無有頓漸。人性自有利鈍。迷人漸修。悟人

頓契。自識本心。自見本性。即無差別。所以立頓漸之假

名。善知識。我此法門。從上以來。先立無念為宗。無相

為體。無住為本。無相者。於相而離相。無念者。於念而

無念。無住者。人之本性。於世間善惡好醜。乃至冤之與

親。言語觸刺欺爭之時。並將為空。不思酬害。念念之中

。不思前境。若前念今念後念。念念相續不斷。名為繫縛
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。於諸法上。念念不住。即無縛也。此是以無住為本。善

知識。外離一切相。名為無相。能離於相。即法體清淨。

此是以無相為體。善知識。於諸境上。心不染。曰無念。

於自念上。常離諸境。不於境上生心。若只百物不思。念

盡除卻。一念絕即死。別處受生。是為大錯。學道者思之

。若不識法意。自錯。猶可。更誤他人。自迷不見。又謗

佛經。所以立無念為宗。善知識。云何立無念為宗。只緣

口說見性。迷人。於境上有念。念上便起邪見。一切塵勞

妄想。從此而生。自性本無一法可得。若有所得。妄說禍

福。即是塵勞邪見。故此法門立無念為宗。善知識。無者

。無何事。念者。念何物。無者。無二相。無諸塵勞之心

。念者。念真如本性。真如即是念之體。念即是真如之用

。真如自性起念。非眼耳鼻舌能念。真如有性。所以起念

。真如若無。眼耳色聲當時即壞。善知識。真如自性起念

。六根雖有見聞覺知。不染萬境。而真性常自在。故經云

。能善分別諸法相。於第一義而不動 

 

  坐禪第五 

 

師示眾云。此門坐禪。元不著心。亦不著淨。亦不是不動

。若言著心。心元是妄。知心如幻。故。無所著也。若言

著淨。人性本淨。由妄念故。蓋覆真如。但無妄想。性自

清淨。起心著淨。卻生淨妄。妄無處所著者是妄。淨無形

相。卻立淨相。言是工夫。作此見者。障自本性。卻被淨

縛。善知識。若修不動者。但見一切人時。不見人之是非
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善惡過患。即是自性不動。善知識。迷人身雖不動。開口

便說他人是非長短好惡。與道違背。若著心著淨。即障道

也 

 

師示眾云。善知識。何名坐禪。此法門中。無障無礙。外

於一切善惡境界。心念不起。名為坐。內見自性不動。名

為禪。善知識。何名禪定。外離相為禪。內不亂為定。外

若著相。內心即亂。外若離相。心即不亂。本性自淨自定

。只為見境思境即亂。若見諸境心不亂者。是真定也。善

知識。外離相即禪。內不亂即定。外禪內定。是為禪定。

菩薩戒經云。我本元自性清淨。善知識。於念念中。自見

本性清淨。自修自行。自成佛道 

 

  懺悔第六 

 

時。大師。見廣韶洎四方士庶。駢集山中聽法。於是陞座

告眾曰。來。諸善知識。此事須從自事中起。於一切時。

念念自淨其心。自修自行。見自己法身。見自心佛。自度

自戒。始得。不假到此。既從遠來。一會于此。皆共有緣

。今可各各胡跪。先為傳自性五分法身香。次授無相懺悔

。眾胡跪。師曰。一戒香。即自心中無非．無惡。無嫉妒

無貪瞋無劫害。名戒香。二定香。即睹諸善惡境相。自心

不亂。名定香。三慧香。自心無礙。常以智慧觀照自性。

不造諸惡。雖修眾善。心不執著。敬上念下。矜恤孤貧。
TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN282



PHẨM PHÓ CHÚC |  283   

名慧香。四解脫香。即自心無所攀緣。不思善。不思惡。

自在無礙。名解脫香。五解脫知見香。自心既無所攀緣善

惡。不可沈空守寂。即須廣學多聞。識自本心。達諸佛理

。和光接物。無我無人。直至菩提。真性不易。名解脫知

見香。善知識。此香各自內熏。莫向外覓。今與汝等授無

相懺悔。滅三世罪。令得三業清淨。善知識。各隨我語。

一時道。弟子等。從前念．今念及後念。念念不被愚迷染

。從前所有惡業．愚迷等罪。悉皆懺悔。願一時銷滅。永

不復起。弟子等。從前念．今念及後念。念念不被憍誑染

。從前所有惡業．憍誑等罪。悉皆懺悔。願一時銷滅。永

不復起。弟子等。從前念．今念及後念。念念不被嫉妒染

。從前所有惡業．嫉妒等罪。悉皆懺悔。願一時銷滅。永

不復起。善知識。已上是為無相懺悔。云何名懺。云何名

悔。懺者。懺其前愆。從前所有惡業。愚迷憍誑嫉妒等罪

。悉皆盡懺。永不復起。是名為懺。悔者。悔其後過。從

今以後。所有惡業。愚迷憍誑嫉妒等罪。今已覺悟。悉皆

永斷。更不復作。是名為悔。故稱懺悔。凡夫愚迷。只知

懺其前愆。不知悔其後過。以不悔故。前愆不滅。後過又

生。前愆既不滅。後過復又生。何名懺悔。善知識。既懺

悔已。與善知識發四弘誓願。各須用心正聽。自心眾生無

邊誓願度。自心煩惱無邊誓願斷。自性法門無盡誓願學。

自性無上佛道誓願成。善知識。大家豈不道。眾生無邊誓

願度。恁麼道。且不是惠能度。善知識。心中眾生。所謂

邪迷心．誑妄心．不善心．嫉妒心．惡毒心。如是等心。

盡是眾生。各須自性自度。是名真度。何名自性自度。即

自心中邪見煩惱愚癡眾生。將正見度。既有正見。使般若
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智打破愚癡迷妄眾生。各各自度。邪來正度。迷來悟度。

愚來智度。惡來善度。如是度者。名為真度。又煩惱無邊

誓願斷。將自性般若智。除卻虛妄思想心是也。又法門無

盡誓願學。須自見性。常行正法。是名真學。又無上佛道

誓願成。既常能下心。行於真正。離迷離覺。常生般若。

除真除妄。即見佛性。即言下佛道成。常念修行。是願力

法。善知識。今發四弘願了。更與善知識。授無相三歸依

戒。善知識。歸依覺。兩足尊。歸依正。離欲尊。歸依淨

。眾中尊。從今日去。稱覺為師。更不歸依邪魔外道。以

自性三寶常自證明。勸善知識。歸依自性三寶。佛者。覺

也。法者。正也。僧者。淨也。自心歸依覺。邪迷不生。

少欲知足。能離財色。名兩足尊。自心歸依正。念念無邪

見。以無邪見故。即無人我貢高。貪愛執著。名離欲尊。

自心歸依淨。一切塵勞愛欲境界。自性皆不染著。名眾中

尊。若修此行。是自歸依。凡夫不會。從日至夜。受三歸

戒。若言歸依佛。佛在何處。若不見佛。憑何所歸。言卻

成妄。善知識。各自觀察。莫錯用心。經文分明言自歸依

佛。不言歸依他佛。自佛不歸。無所依處。今既自悟。各

須歸依自心三寶。內調心性。外敬他人。是自歸依也。善

知識。既歸依自三寶竟。各各志心。吾與說一體三身自性

佛。令汝等見三身。了然自悟自性。總隨我道。於自色身

。歸依清淨法身佛。於自色身。歸依圓滿報身佛。於自色

身。歸依千百億化身佛。善知識。色身是舍宅。不可言歸

。向者三身佛。在自性中。世人總有。為自心迷。不見內

性。外覓三身如來。不見自身中有三身佛。汝等聽說。令
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汝等於自身中。見自性有三身佛。此三身佛。從自性生。

不從外得。何名清淨法身佛。世人性本清淨。萬法從自性

生。思量一切惡事。即生惡行。思量一切善事。即生善行

。如是諸法在自性中。如天常清。日月常明。為浮雲蓋覆

。上明下暗。忽遇風吹雲散。上下俱明。萬象皆現。世人

性常浮游。如彼天雲。善知識。智如日。慧如月。智慧常

明。於外著境。被妄念浮雲蓋覆自性。不得明朗。若遇善

知識。聞真正法。自除迷妄。內外明徹。於自性中萬法皆

現。見性之人。亦復如是。此名清淨法身佛。善知識。自

心歸依自性。是歸依真佛。自歸依者。除卻自性中不善心

．嫉妒心．諂曲心．吾我心．誑妄心．輕人心．慢他心．

邪見心．貢高心。及一切時中不善之行。常自見己過。不

說他人好惡。是自歸依。常須下心。普行恭敬。即是見性

通達。更無滯礙。是自歸依。何名圓滿報身。譬如一燈能

除千年闇。一智能滅萬年愚。莫思向前己過。不可得。常

思於後。念念圓明。自見本性。善惡雖殊。本性無二。無

二之性。名為實性。於實性中。不染善惡。此名圓滿報身

佛。自性起一念惡。滅萬劫善因。自性起一念善。得恒沙

惡盡。直至無上菩提。念念自見。不失本念。名為報身。

何名千百億化身。若不思萬法。性本如空。一念思量。名

為變化。思量惡事。化為地獄。思量善事。化為天堂。毒

害化為龍蛇。慈悲化為菩薩。智慧化為上界。愚癡化為下

方。自性變化甚多。迷人不能省覺。念念起惡。常行惡道

。迴一念善。智慧即生。此名自性化身佛。善知識。法身

本具。念念自性自見。即是報身佛。從報身思量。即是化
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是舍宅。不言歸依也。但悟自性三身。即識自性佛。吾有

一無相頌。若能師持。言下令汝積劫迷罪。一時銷滅。頌

曰 

 

 迷人修福不修道  只言修福便是道 

 布施供養福無邊  心中三惡元來造 

 擬將修福欲滅罪  後世得福罪還在 

 但向心中除罪緣  名自性中真懺悔 

 忽悟大乘真懺悔  除邪行正即無罪 

 學道常於自性觀  即與諸佛同一類 

 吾祖惟傳此頓法  普願見性同一體 

 若欲當來覓法身  離諸法相心中洗 

 努力自見莫悠悠  後念忽絕一世休 

 若悟大乘得見性  虔恭合掌至心求  

 

師言。善知識。總須誦取。依此修行。言下見性。雖去吾

千里。如常在吾邊。於此言下不悟。即對面千里。何勤遠

來。珍重好去。一眾聞法。靡不開悟。歡喜奉行 

 

  機緣第七 
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師自黃梅得法。回至韶州曹侯村。人無知者(他本云。師

去時至曹侯村。住九月餘。然師自言。不經三十餘日便至

黃梅。此求道之切。豈有逗留。作去時者非是)有儒士劉

志略。禮遇甚厚。志略有姑為尼。名無盡藏。常誦大涅槃

經。師暫聽。即知妙義。遂為解說。尼乃執卷問字。師曰

。字即不識。義即請問。尼曰。字尚不識。焉能會義。師

曰。諸佛妙理。非關文字。尼驚異之。遍告里中耆德云。

此是有道之士。宜請供養。有魏(魏一作晉)武侯玄孫曹叔

良。及居民。競來瞻禮。時。寶林古寺。自隋末兵火。已

廢。遂於故基重建梵宇。延師居之。俄成寶坊。師住九月

餘日。又為惡黨尋逐。師乃遯于前山。被其縱火焚草木。

師隱身挨入石中得免。石今有師趺坐膝痕。及衣布之紋。

因名避難石。師憶五祖懷會止藏之囑。遂行隱于二邑焉 

 

僧法海。韶州曲江人也。初參祖師。問曰。即心即佛。願

垂指諭。師曰。前念不生即心。後念不滅即佛。成一切相

即心。離一切相即佛。吾若具說。窮劫不盡。聽吾偈曰 

 

 即心名慧  即佛乃定  定慧等持 

 意中清淨  悟此法門  由汝習性 

 用本無生  雙修是正  

 

法海言下大悟。以偈讚曰 
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 即心元是佛  不悟而自屈 

 我知定慧因  雙修離諸物  

 

僧法達。洪州人。七歲出家。常誦法華經。來禮祖師。頭

不至地。師訶曰。禮不投地。何如不禮。汝心中必有一物

。蘊習何事耶。曰。念法華經已及三千部。師曰。汝若念

至萬部。得其經意。不以為勝。則與吾偕行。汝今負此事

業。都不知過。聽吾偈曰 

 

 禮本折慢幢  頭奚不至地 

 有我罪即生  亡功禮無比  

 

師又曰。汝名什麼。曰。法達。師曰。汝名法達。何曾達

法。復說偈曰 

 

 汝今名法達  勤誦未休歇 

 空誦但循聲  明心號菩薩 

 汝今有緣故  吾今為汝說 

 但信佛無言  蓮華從口發  

 

達聞偈。悔謝曰。而今而後。富謙恭一切。弟子誦法華經

。未解經義。心常有疑。和尚智慧廣大。願略說經中義理
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。師曰。法達。法即甚達。汝心不達。經本無疑。汝心自

疑。汝念此經。以何為宗。達曰。學人根性闇鈍。從來但

依文誦念。豈知宗趣。師曰。吾不識文字。汝試取經誦一

遍。吾當為汝解說。法達即高聲念經。至譬喻品。師曰。

止。此經元來以因緣出世為宗。縱說多種譬喻。亦無越於

此。何者因緣。經云。諸佛世尊。唯以一大事因緣出現於

世。一大事者。佛之知見也。世人外迷著相。內迷著空。

若能於相離相。於空離空。即是內外不迷。若悟此法。一

念心開。是為開佛知見。佛。猶覺也。分為四門。開覺知

見。示覺知見。悟覺知見。入覺知見。若聞開示。便能悟

入。即覺知見。本來真性而得出現。汝慎勿錯解經意。見

他道。開示悟入。自是佛之知見。我輩無分。若作此解。

乃是謗經毀佛也。彼既是佛。已具知見。何用更開。汝今

當信。佛知見者。只汝自心。更無別佛。蓋為一切眾生。

自蔽光明。貪愛塵境。外緣內擾。甘受驅馳。便勞他世尊

。從三昧起。種種苦口。勸令寢息。莫向外求與佛無二。

故云。開佛知見。吾亦勸一切人。於自心中。常開佛之知

見。世人心邪。愚迷造罪。口善心惡。貪瞋嫉妒。諂佞我

慢。侵人害物。自開眾生知見。若能正心。常生智慧。觀

照自心。止惡行善。是自開佛之知見。汝須念念開佛知見

。勿開眾生知見。開佛知見。即是出世。開眾生知見。即

是世間。汝若但勞勞執念。以為功課者。何異犛牛愛尾。

達曰。若然者。但得解義。不勞誦經耶。師曰。經有何過

。豈障汝念。只為迷悟在人。損益由己。口誦心行。即是

轉經。口誦心不行。即是被經轉。聽吾偈曰 
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 心迷法華轉  心悟轉法華 

 誦經久不明  與義作讎家 

 無念念即正  有念念成邪 

 有無俱不計  長御白牛車  

 

達聞偈。不覺悲泣。言下大悟。而告師曰。法達從昔已來

。實未曾轉法華。乃被法華轉。再啟曰。經云。諸大聲聞

乃至菩薩。皆盡思共度量。不能測佛智。今令凡夫但悟自

心。便名佛之知見。自非上根。未免疑謗。又經說三車。

羊鹿牛車與白牛之車。如何區別。願和尚再垂開示。師曰

。經意分明。汝自迷背。諸三乘人。不能測佛智者。患在

度量也。饒伊盡思共推。轉加懸遠。佛本為凡夫說。不為

佛說。此理。若不肯信者。從他退席。殊不知。坐卻白牛

車。更於門外覓三車。況經文明向汝道。唯一佛乘。無有

餘乘。若二若三。乃至無數方便。種種因緣．譬喻言詞。

是法皆為一佛乘故。汝何不省。三車是假。為昔時故。一

乘是實。為今時故。只教汝去假歸實。歸實之後。實亦無

名。應知所有珍財。盡屬於汝。由汝受用。更不作父想。

亦不作子想。亦無用想。是名持法華經。從劫至劫。手不

釋卷。從晝至夜。無不念時也。達蒙啟發。踊躍歡喜。以

偈讚曰 
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 未明出世旨  寧歇累生狂 

 羊鹿牛權設  初中後善揚 

 誰知火宅內  元是法中王  

 

師曰。汝今後方可名念經僧也。達從此領玄旨。亦不輟誦

經 

 

僧智通。壽州安豐人。初看楞伽經。約千餘遍。而不會三

身四智。禮師求解其義。師曰。三身者。清淨法身。汝之

性也。圓滿報身。汝之智也。千百億化身。汝之行也。若

離本性。別說三身。即名有身無智。若悟三身無有自性。

即明四智菩提。聽吾偈曰 

 

 自性具三身  發明成四智 

 不離見聞緣  超然登佛地 

 吾今為汝說  諦信永無迷 

 莫學馳求者  終日說菩提  

 

通再啟曰。四智之義。可得聞乎。師曰。既會三身。便明

四智。何更問耶。若離三身。別談四智。此名有智無身。

即此有智。還成無智。復說偈曰 
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 大圓鏡智性清淨  平等性智心無病 

 妙觀察智見非功  成所作智同圓鏡 

 五八六七果因轉  但用名言無實性 

 若於轉處不留情  繁興永處那伽定  

 

(如上轉識為智也。教中云。轉前五識為成所作智。轉第

六識為妙觀察智。轉第七識為平等性智。轉第八識為大圓

鏡智。雖六七因中轉。五八果上轉。但轉其名而不轉其體

也) 

 

通頓悟性智。遂呈偈曰 

 

 三身元我體  四智本心明 

 身智融無礙  應物任隨形 

 起修皆妄動  守住匪真精 

 妙旨因師曉  終亡染污名  

 

僧智常。信州貴溪人。髫年出家。志求見性。一日參禮。

師問曰。汝從何來。欲求何事。曰。學人近往洪州白峰山

。禮大通和尚。蒙示見性成佛之義。未決狐疑。遠來投禮

。伏望和尚慈悲指示。師曰。彼有何言句。汝試舉看。曰

。智常到彼。凡經三月。未蒙示誨。為法切故。一夕獨入
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丈室。請問。如何是某甲本心本性。大通乃曰。汝見虛空

否。對曰。見。彼曰。汝見虛空有相貌否。對曰。虛空無

形。有何相貌。彼曰。汝之本性。猶如虛空。了無一物可

見。是名正見。無一物可知。是名真知。無有青黃長短。

但見本源清淨。覺體圓明。即名見性成佛。亦名如來知見

。學人雖聞此說。猶未決了。乞和尚開示。師曰。彼師所

說。猶存見知。故令汝未了。吾今示汝一偈 

 

 不見一法存無見  大似浮雲遮日面 

 不知一法守空知  還如太虛生閃電 

 此之知見瞥然興  錯認何曾解方便 

 汝當一念自知非  自己靈光常顯現  

 

常聞偈已。心意豁然。乃述偈曰 

 

 無端起知見  著相求菩提 

 情存一念悟  寧越昔時迷 

 自性覺源體  隨照枉遷流 

 不入祖師室  茫然趣兩頭  

 

智常一日問師曰。佛說三乘法。又言最上乘。弟子未解。

願為教授。師曰。汝觀自本心。莫著外法相。法無四乘。
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人心自有等差。見聞轉誦是小乘。悟法解義是中乘。依法

修行是大乘。萬法盡通。萬法俱備。一切不染。離諸法相

。一無所得。名最上乘。乘是行義。不在口爭。汝須自修

。莫問吾也。一切時中。自性自如。常禮謝執侍。終師之

世 

 

僧志道。廣州南海人也。請益曰。學人自出家。覽涅槃經

十載有餘。未明大意。願和尚垂誨。師曰。汝何處未明。

曰。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅為樂。於此疑

惑。師曰。汝作麼生疑。曰。一切眾生皆有二身。謂色身

法身也。色身無常。有生有滅。法身有常。無知無覺。經

云。生滅滅已。寂滅為樂者。不審何身寂滅。何身受樂。

若色身者。色身滅時。四大分散。全然是苦。苦不可言樂

。若法身寂滅。即同草木瓦石。誰當受樂。又法性是生滅

之體。五蘊是生滅之用。一體五用。生滅是常。生。則從

體起用。滅則攝用歸體。若聽更生。即有情之類。不斷不

滅。若不聽更生。則永歸寂滅。同於無情之物。如是。則

一切諸法被涅槃之所禁伏。尚不得生。何樂之有。師曰。

汝是釋子。何習外道斷常邪見。而議最上乘法。據汝所說

。即色身外別有法身。離生滅求於寂滅。又推涅槃常樂。

言有身受用。斯乃執吝生死。耽著世樂。汝今當知。佛為

一切迷人。認五蘊和合為自體相。分別一切法為外塵相。

好生惡死。念念遷流。不知夢幻虛假。枉受輪迴。以常樂

涅槃。翻為苦相。終日馳求。佛愍此故。乃示涅槃真樂。

剎那無有生相。剎那無有滅相。更無生滅可滅。是則寂滅
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現前。當現前時。亦無現前之量。乃謂常樂。此樂無有受

者。亦無不受者。豈有一體五用之名。何況更言涅槃禁伏

諸法。令永不生。斯乃謗佛毀法。聽吾偈曰 

 

 無上大涅槃  圓明常寂照 

 凡愚謂之死  外道執為斷 

 諸求二乘人  目以為無作 

 盡屬情所計  六十二見本 

 妄立虛假名  何為真實義 

 惟有過量人  通達無取捨 

 以知五蘊法  及以蘊中我 

 外現眾色象  一一音聲相 

 平等如夢幻  不起凡聖見 

 不作涅槃解  二邊三際斷 

 常應諸根用  而不起用想 

 分別一切法  不起分別想 

 劫火燒海底  風鼓山相擊 

 真常寂滅樂  涅槃相如是 

 吾今彊言說  令汝捨邪見 

 汝勿隨言解  許汝知少分  
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志道聞偈大悟。踊躍作禮而退 

 

行思禪師。生吉州安城劉氏。聞曹溪法席盛化。徑來參禮

。遂問曰。當何所務。即不落階級。師曰。汝曾作什麼來

。曰。聖諦亦不為。師曰。落何階級。曰。聖諦尚不為。

何階級之有。師深器之。令思首眾。一日。師謂曰。汝當

分化一方。無令斷絕。思既得法。遂回吉州青原山。弘法

紹化(諡弘濟禪師) 

 

懷讓禪師。金州杜氏子也。初謁嵩山安國師。安發之曹溪

參扣。讓至禮拜。師曰。甚處來。曰。嵩山。師曰。什麼

物。恁麼來。曰。說似一物即不中。師曰。還可修證否。

曰。修證即不無。污染即不得。師曰。只此不污染。諸佛

之所護念。汝既如是。吾亦如是。西天般若多羅讖。汝足

下出一馬駒。踏殺天下人。應在汝心。不須速說(一本無

西天以下二十七字)讓豁然契會。遂執侍左右一十五載。

日臻玄奧。後往南嶽。大闡禪宗(敕諡大慧禪師) 

 

永嘉玄覺禪師。溫州戴氏子。少習經論。精天台止觀法門

。因看維摩經。發明心地。偶師弟子玄策。相訪。與其劇

談。出言暗合諸祖。策云。仁者得法師誰。曰。我聽方等

經論。各有師承。後於維摩經。悟佛心宗。未有證明者。

策云。威音王已前即得。威音王已後。無師自悟。盡是天

然外道。曰。願仁者為我證據。策云。我言輕。曹溪有六
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祖大師。四方雲集。並是受法者。若去。則與偕行。覺遂

同策來參。繞師三匝。振錫而立。師曰。夫沙門者。具三

千威儀。八萬細行。大德自何方而來。生大我慢。覺曰。

生死事大。無常迅速。師曰。何不體取無生。了無速乎。

曰。體即無生。了本無速。師曰。如是。如是。玄覺方具

威儀禮拜。須臾告辭。師曰。返太速乎。曰。本自非動。

豈有速耶。師曰。誰知非動。曰。仁者自生分別。師曰。

汝甚得無生之意。曰。無生豈有意耶。師曰。無意誰當分

別。曰。分別亦非意。師曰。善哉。少留一宿。時謂一宿

覺。後著證道歌。盛行于世(諡曰無相大師。時稱為真覺

焉) 

 

禪者智隍。初參五祖。自謂已得正受。菴居長坐。積二十

年。師弟子玄策。游方至河朔。聞隍之名。造菴問云。汝

在此作什麼。隍曰。入定。策云。汝云入定。為有心入耶

。無心入耶。若無心入者。一切無情草木瓦石。應合得定

。若有心入者。一切有情含識之流。亦應得定。隍曰。我

正入定時。不見有有無之心。策云。不見有有無之心。即

是常定。何有出入。若有出入。即非大定。隍無對。良久

。問曰。師嗣誰耶。策云。我師曹溪六祖。隍云。六祖以

何為禪定。策云。我師所說。妙湛圓寂。體用如如。五陰

本空。六塵非有。不出不入。不定不亂。禪性無住。離住

禪寂。禪性無生。離生禪想。心如虛空。亦無虛空之量。

隍聞是說。徑來謁師。師問云。仁者何來。隍具述前緣。

師云。誠如所言。汝但心如虛空。不著空見。應用無礙。
TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN297



298  | PHẨM PHÓ CHÚC  

  

動靜無心。凡聖情忘。能所俱泯。性相如如。無不定時也

(一本無汝但以下三十五字。止云。師憫其遠來。遂垂開

決)隍於是大悟。二十年所得心。都無影響。其夜河北士

庶。聞空中有聲云。隍禪師今日得道。隍後禮辭。復歸河

北。開化四眾。一僧問師云。黃梅意旨。甚麼人得。師云

。會佛法人得。僧云。和尚還得否。師云。我不會佛法 

 

師一日欲濯所授之衣。而無美泉。因至寺後五里許。見山

林鬱茂。瑞氣盤旋。師振錫卓地。泉應手而出。積以為池

。乃跪膝浣衣。石上。忽有一僧來禮拜。云。方辯是西蜀

人。昨於南天竺國。見達磨大師。囑方辯速往唐土。吾傳

大迦葉正法眼藏。及僧伽梨。見傳六代。於韶州曹溪。汝

去瞻禮。方辯遠來。願見我師傳來衣缽。師乃出示。次問

。上人攻何事業。曰。善塑。師正色曰。汝試塑看。辯罔

措。過數日。塑就。真相。可高七寸。曲盡其妙。師笑曰

。汝只解塑性。不解佛性。師舒手摩方辯頂。曰。永為人

天福田(師仍以衣酬之。辯取衣分為三。一披塑像。一自

留。一用[稯-禾+木]裹瘞地中。誓曰。後得此衣。乃吾出

世。住持於此。重建殿宇。宋嘉祐八年。有僧惟先。修殿

掘地。得衣如新。像在高泉寺。祈禱輒應)有僧舉臥輪禪

師偈曰 

 

 臥輪有伎倆  能斷百思想 

 對境心不起  菩提日日長  
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師聞之。曰。此偈未明心地。若依而行之。是加繫縛。因

示一偈曰 

 

 惠能沒伎倆  不斷百思想 

 對境心數起  菩提作麼長  

 

頓漸第八 

 

時。祖師居曹溪寶林。神秀大師在荊南玉泉寺。于時兩宗

盛化。人皆稱南能北秀。故有南北二宗頓漸之分。而學者

莫知宗趣。師謂眾曰。法本一宗。人有南北。法即一種。

見有遲疾。何名頓漸。法無頓漸。人有利鈍。故名頓漸。

然秀之徒眾。往往譏南宗祖師。不識一字。有何所長。秀

曰。他得無師之智。深悟上乘。吾不如也。且吾師五祖。

親傳衣法。豈徒然哉。吾恨不能遠去親近。虛受國恩。汝

等諸人。毋滯於此。可往曹溪參決。一日。命門人志誠曰

。汝聰明多智。可為吾到曹溪聽法。若有所聞。盡心記取

。還為吾說。志誠稟命至曹溪。隨眾參請。不言來處。時

祖師告眾曰。今有盜法之人。潛在此會。志誠即出禮拜。

具陳其事。師曰。汝從玉泉來。應是細作。對曰。不是。

師曰。何得不是。對曰。未說即是。說了不是。師曰。汝

師若為示眾。對曰。常指誨大眾。住心觀靜。長坐不臥。
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師曰。住心觀靜是病非禪。長坐拘身。於理何益。聽吾偈

曰 

 

 生來坐不臥  死去臥不坐 

 一具臭骨頭  何為立功課  

 

志誠再拜曰。弟子在秀大師處。學道九年。不得契悟。今

聞和尚一說。便契本心。弟子生死事大。和尚大慈。更為

教示。師云。吾聞汝師教示學人戒定慧法。未審汝師說戒

定慧。行相如何。與吾說看。誠曰。秀大師說。諸惡莫作

名為戒。諸善奉行名為慧。自淨其意名為定。彼說如此。

未審和尚以何法誨人。師曰。吾若言有法與人。即為誑汝

。但且隨方解縛。假名三昧。如汝師所說戒定慧。實不可

思議。吾所見戒定慧又別。志誠曰。戒定慧只合一種。如

何更別。師曰。汝師戒定慧接大乘人。吾戒定慧接最上乘

人。悟解不同。見有遲疾。汝聽吾說。與彼同否。吾所說

法。不離自性。離體說法。名為相說。自性常迷。須知一

切萬法。皆從自性起用。是真戒定慧法。聽吾偈曰 

 

 心地無非自性戒  心地無癡自性慧 

 心地無亂自性定  不增不減自金剛 

 身去身來本三昧  
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誠聞偈。悔謝。乃呈一偈曰 

 

 五蘊幻身  幻何究竟  迴趣真如 

 法還不淨  

 

師然之。復語誠曰。汝師戒定慧。勸小根智人。吾戒定慧

。勸大根智人。若悟自性。亦不立菩提涅槃。亦不立解脫

知見。無一法可得。方能建立萬法。若解此意。亦名佛身

。亦名菩提涅槃。亦名解脫知見。見性之人。立亦得。不

立亦得。去來自由。無滯無礙。應用隨作。應語隨答。普

見化身。不離自性。即得自在神通游戲三昧。是名見性。

志誠再啟師曰。如何是不立義。師曰。自性無非．無癡．

無亂。念念般若觀照。常離法相。自由自在。縱橫盡得。

有何可立。自性自悟。頓悟頓修。亦無漸次。所以不立一

切法。諸法寂滅。有何次第。志誠禮拜。願為執侍。朝夕

不懈(誠吉州太和人也) 

 

僧志徹。江西人。本姓張。名行昌。少任俠。自南北分化

。二宗主雖亡彼我。而徒侶競起愛憎。時北宗門人。自立

秀師為第六祖。而忌祖師傳衣為天下聞。乃囑行昌來刺師

。師心通。預知其事。即置金十兩於座間。時夜暮。行昌

入祖室。將欲加害。師舒頸就之。行昌揮刃者三。悉無所

損。師曰。正劍不邪。邪劍不正。只負汝金。不負汝命。

行昌驚仆。久而方蘇。求哀悔過。即願出家。師遂與金。
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言。汝且去。恐徒眾翻害於汝。汝可他日易形而來。吾當

攝受。行昌稟旨宵遁。後投僧出家。具戒精進。一日。憶

師之言。遠來禮覲。師曰。吾久念汝。汝來何晚。曰。昨

蒙和尚捨罪。今雖出家苦行。終難報德。其惟傳法度生乎

。弟子常覽涅槃經。未曉常．無常義。乞和尚慈悲。略為

解說。師曰。無常者。即佛性也。有常者。即一切善惡諸

法分別心也。曰。和尚所說。大違經文。師曰。吾傳佛心

印。安敢違於佛經。曰。經說佛性是常。和尚卻言無常。

善惡之法乃至菩提心。皆是無常。和尚卻言是常。此即相

違。令學人轉加疑惑。師曰。涅槃經。吾昔聽尼無盡藏讀

誦一遍。便為講說。無一字一義不合經文。乃至為汝。終

無二說。曰。學人識量淺昧。願和尚委曲開示。師曰。汝

知否。佛性若常。更說什麼善惡諸法。乃至窮劫無有一人

發菩提心者。故吾說無常。正是佛說真常之道也。又。一

切諸法若無常者。即物物皆有自性。容受生死。而真常性

有不遍之處。故吾說常者。正是佛說真無常義。佛比為凡

夫外道執於邪常。諸二乘人於常計無常。共成八倒。故於

涅槃了義教中。破彼偏見。而顯說真常真樂真我真淨。汝

今依言背義。以斷滅無常。及確定死常。而錯解佛之圓妙

最後微言。縱覽千遍。有何所益。行昌忽然大悟。說偈曰 

 

 因守無常心  佛說有常性 

 不知方便者  猶春池拾礫 

 我今不施功  佛性而現前 
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 非師相授與  我亦無所得  

 

師曰。汝今徹也。宜名志徹。徹禮謝而退 

 

有一童子。名神會。襄陽高氏子。年十三。自玉泉來參禮

。師曰。知識遠來艱辛。還將得本來否。若有本則合識主

。試說看。會曰。以無住為本。見即是主。師曰。這沙彌

爭合取次語。會乃問曰。和尚坐禪。還見不見。師以柱杖

打三下。云。吾打汝痛不痛。對曰。亦痛亦不痛。師曰。

吾亦見亦不見。神會問。如何是亦見亦不見。師云。吾之

所見。常見自心過愆。不見他人是非好惡。是以亦見亦不

見。汝言亦痛亦不痛如何。汝若不痛。同其木石。若痛。

則同凡夫。即起恚恨。汝向前見．不見是二邊。痛．不痛

是生滅。汝自性且不見。敢爾弄人。神會禮拜悔謝。師又

曰。汝若心迷不見。問善知識覓路。汝若心悟。即自見性

。依法修行。汝自迷不見自心。卻來問吾見與不見。吾見

自知。豈代汝迷。汝若自見。亦不代吾迷。何不自知自見

。乃問吾見與不見。神會再禮百餘拜。求謝過愆。服勤給

侍。不離左右。一日。師告眾曰。吾有一物。無頭無尾。

無名無字。無背無面。諸人還識否。神會出曰。是諸佛之

本源。神會之佛性。師曰。向汝道。無名無字。汝便喚作

本源佛性。汝向去有把茆蓋頭。也只成箇知解宗徒。祖師

滅後。會入京洛。大弘曹溪頓教。著顯宗記。盛行于世(

是為荷澤禪師) 
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師見諸宗難問。咸起惡心。多集座下。愍而謂曰。學道之

人。一切善念惡念。應當盡除。無名可名。名於自性。無

二之性。是名實性。於實性上建立一切教門。言下便須自

見。諸人聞說。總皆作禮。請事為師 

 

  宣詔第九 

 

神龍元年上元日。則天．中宗詔云。朕請安．秀二師。宮

中供養。萬機之暇。每究一乘。二師推讓云。南方有能禪

師。密授忍大師衣法。傳佛心印。可請彼問。今遣內侍薛

簡。馳詔迎請。願師慈念。速赴上京。師上表辭疾。願終

林麓。薛簡曰。京城禪德皆云。欲得會道。必須坐禪習定

。若不因禪定而得解脫者。未之有也。未審師所說法如何

。師曰。道由心悟。豈在坐也。經云。若言如來若坐若臥

。是行邪道。何故。無所從來。亦無所去。無生無滅。是

如來清淨禪。諸法空寂。是如來清淨坐。究竟無證。豈況

坐耶。簡曰。弟子回京。主上必問。願師慈悲。指示心要

。傳奏兩宮。及京城學道者。譬如一燈。然百千燈。冥者

皆明。明明無盡。師云。道無明暗。明暗是代謝之義。明

明無盡。亦是有盡。相待立名故。淨名經云。法無有比。

無相待故。簡曰。明喻智慧。暗喻煩惱。修道之人。倘不

以智慧照破煩惱。無始生死。憑何出離。師曰。煩惱即是

菩提。無二無別。若以智慧照破煩惱者。此是二乘見解。

羊鹿等機。上智大根。悉不如是。簡曰。如何是大乘見解
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二之性。即是實性。實性者。處凡愚而不減。在賢聖而不

增。住煩惱而不亂。居禪定而不寂。不斷不常。不來不去

。不在中間。及其內外。不生不滅。性相如如。常住不遷

。名之曰道。簡曰。師說不生不滅。何異外道。師曰。外

道所說不生不滅者。將滅止生。以生顯滅。滅猶不滅。生

說不生。我說不生不滅者。本自無生。今亦不滅。所以不

同外道。汝若欲知心要。但一切善惡。都莫思量。自然得

入清淨心體。湛然常寂。妙用恒沙。簡蒙指教。豁然大悟

。禮辭歸闕。表奏師語。其年九月三日。有詔獎諭師曰。

師辭老疾。為朕修道。國之福田。師若淨名托疾毘耶。闡

揚大乘。傳諸佛心。談不二法。薛簡傳師指授如來知見。

朕積善餘慶。宿種善根。值師出世。頓悟上乘。感荷師恩

。頂戴無已。并奉磨衲袈裟。及水晶缽。敕韶州剌史修飾

寺宇。賜師舊居為國恩寺 

 

  付囑第十 

 

師一日喚門人法海．志誠．法達．神會．智常．智通．志

徹．志道．法珍．法如等。曰。汝等不同餘人。吾滅度後

。各為一方師。吾今教汝說法。不失本宗。先須舉三科法

門。動用三十六對。出沒即離兩邊。說一切法。莫離自性

。忽有人問汝法。出語盡雙。皆取對法。來去相因。究竟

二法盡除。更無去處。三科法門者。陰界入也。陰是五陰

。色．受．想．行．識是也。入是十二入。外六塵色．聲

．香．味．觸．法。內六門眼．耳．鼻．舌．身．意是也
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。界是十八界。六塵．六門．六識是也。自性能含萬法。

名含藏識。若起思量。即是轉識。生六識。出六門。見六

塵。如是一十八界。皆從自性起用。自性若邪。起十八邪

。自性若正。起十八正。若惡用即眾生用。善用即佛用。

用由何等。由自性有。對法外境。無情五對。天與地對。

日與月對。明與暗對。陰與陽對。水與火對。此是五對也

。法相語言十二對。語與法對。有與無對。有色與無色對

。有相與無相對。有漏與無漏對。色與空對。動與靜對。

清與濁對。凡與聖對。僧與俗對。老與少對。大與小對。

此是十二對也。自性起用十九對。長與短對。邪與正對。

癡與慧對。愚與智對。亂與定對。慈與毒對。戒與非對。

直與曲對。實與虛對。險與平對。煩惱與菩提對。常與無

常對。悲與害對。喜與瞋對。捨與慳對。進與退對。生與

滅對。法身與色身對。化身與報身對。此是十九對也。師

言。此三十六對法。若解用。即道。貫一切經法。出入即

離兩邊。自性動用。共人言語。外於相離相。內於空離空

。若全著相。即長邪見。若全執空。即長無明。執空之人

有謗經。直言不用文字。既云不用文字。人亦不合語言。

只此語言。便是文字之相。又云。直道不立文字。即此不

立兩字。亦是文字。見人所說。便即謗他言著文字。汝等

須知。自迷猶可。又謗佛經。不要謗經。罪障無數。若著

相於外。而作法求真。或廣立道場。說有無之過患。如是

之人。累劫不得見性。但聽依法修行。又莫百物不思。而

於道性窒礙。若聽說不修。令人反生邪念。但依法修行。

無住相法施。汝等若悟。依此說。依此用。依此行。依此
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作。即不失本宗。若有人問汝義。問有將無對。問無將有

對。問凡以聖對。問聖以凡對。二道相因。生中道義。如

一問一對。餘問一依此作。即不失理也。設有人問。何名

為闇。答云。明是因。闇是緣。明沒即闇。以明顯闇。以

闇顯明。來去相因。成中道義。餘問悉皆如此。汝等於後

傳法。依此轉相教授。勿失宗旨 

 

師於太極元年壬子。延和七月(是年五月改延和。八月玄

宗即位。方改元先天。次年遂改開元。他本作先天者非)

命門人往新州國恩寺建塔。仍令促工。次年夏末落成。七

月一日。集徒眾曰。吾至八月。欲離世間。汝等有疑。早

須相問。為汝破疑。令汝迷盡。吾若去後。無人教汝。法

海等聞。悉皆涕泣。惟有神會。神情不動。亦無涕泣。師

云。神會小師。卻得善不善等。毀譽不動。哀樂不生。餘

者不得。數年山中。竟修何道。汝今悲泣。為憂阿誰。若

憂吾不知去處。吾自知去處。吾若不知去處。終不預報於

汝。汝等悲泣。蓋為不知吾去處。若知吾去處。即不合悲

泣。法性本無生滅去來。汝等盡坐。吾與汝說一偈。名曰

真假動靜偈。汝等誦取此偈。與吾意同。依此修行。不失

宗旨。眾僧作禮。請師說偈。偈曰 

 

 一切無有真  不以見於真 

 若見於真者  是見盡非真 

 若能自有真  離假即心真 
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 自心不離假  無真何處真 

 有情即解動  無情即不動 

 若修不動行  同無情不動 

 若覓真不動  動上有不動 

 不動是不動  無情無佛種 

 能善分別相  第一義不動 

 但作如此見  即是真如用 

 報諸學道人  努力須用意 

 莫於大乘門  卻執生死智 

 若言下相應  即共論佛義 

 若實不相應  合掌令歡喜 

 此宗本無諍  諍即失道意 

 執逆諍法門  自性入生死  

 

時。徒眾聞說偈已。普皆作禮。並體師意。各各攝心。依

法修行。更不敢諍。乃知大師不久住世。法海上座。再拜

問曰。和尚入滅之後。衣法當付何人。師曰。吾於大梵寺

說法。以至于今抄錄流行。目曰法寶壇經。汝等守護。遞

相傳授。度諸群生。但依此說。是名正法。今為汝等說法

。不付其衣。蓋為汝等信根淳熟。決定無疑。堪任大事。

然據先祖達磨大師。付授偈意。衣不合傳。偈曰 
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 吾本來茲土  傳法救迷情 

 一華開五葉  結果自然成  

 

師復曰。諸善知識。汝等各各淨心。聽吾說法。若欲成就

種智。須達一相三昧。一行三昧。若於一切處而不住相。

於彼相中不生憎愛。亦無取捨。不念利益成壞等事。安閒

恬靜。虛融澹泊。此名一相三昧。若於一切處。行住坐臥

。純一直心。不動道場。真成淨土。此名一行三昧。若人

具二三昧。如地有種。含藏長養。成熟其實。一相一行。

亦復如是。我今說法。猶如時雨。普潤大地。汝等佛性。

譬諸種子。遇茲霑洽。悉得發生。承吾旨者。決獲菩提。

依吾行者。定證妙果。聽吾偈曰 

 

 心地含諸種  普雨悉皆萌 

 頓悟華情已  菩提果自成  

 

師說偈已。曰。其法無二。其心亦然。其道清淨。亦無諸

相。汝等慎勿觀靜。及空其心。此心本淨。無可取捨。各

自努力。隨緣好去。爾時徒眾作禮而退 

 

大師。七月八日。忽謂門人曰。吾欲歸新州。汝等速理舟

楫。大眾哀留甚堅。師曰。諸佛出現。猶示涅槃。有來必

去。理亦常然。吾此形骸。歸必有所。眾曰。師從此去。
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早晚可回。師曰。葉落歸根。來時無口。又問曰。正法眼

藏。傳付何人。師曰。有道者得。無心者通。又問。後莫

有難否。師曰。吾滅後五六年。當有一人來取吾首。聽吾

記曰。頭上養親。口裏須餐。遇滿之難。楊柳為官。又云

。吾去七十年。有二菩薩。從東方來。一出家。一在家。

同時興化。建立吾宗。締緝伽藍。昌隆法嗣。問曰。未知

從上佛祖應現已來。傳授幾代。願垂開示。師云。古佛應

世。已無數量。不可計也。今以七佛為始。過去莊嚴劫。

毘婆尸佛．尸棄佛．毘舍浮佛。今賢劫。拘留孫佛．拘那

含牟尼佛．迦葉佛．釋迦文佛。是為七佛 

 

  已上七佛今以釋迦文佛首傳 

 

第一摩訶迦葉尊者 第二阿難尊者 第三商那和修尊者 

第四優波鞠多尊者 第五提多迦尊者 第六彌遮迦尊者 

第七婆須蜜多尊者 第八佛馱難提尊者 第九伏馱蜜多尊

者 第十脅尊者 十一富那夜奢尊者 十二馬鳴大士 十

三迦毘摩羅尊者 十四龍樹大士 十五迦那提婆尊者 十

六羅[目*侯]羅多尊者 十七僧伽難提尊者 十八伽耶舍

多尊者 十九鳩摩羅多尊者 二十闍耶多尊者 二十一婆

修盤頭尊者 二十二摩拏羅尊者二十三鶴勒那尊者 二十

四師子尊者二十五婆舍斯多尊者 二十六不如蜜多尊者 

二十七般若多羅尊者 二十八菩提達磨尊者(此土是為初

祖) 二十九慧可大師 三十僧璨大師 三十一道信大師 

三十二弘忍大師 
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惠能是為三十三祖。從上諸祖。各有稟承。汝等向後。遞

代流傳毋令乖誤 

 

大師。先天二年癸丑歲。八月初三日(是年十二月改元開

元)於國恩寺齋罷。謂諸徒眾曰。汝等各依位坐。吾與汝

別。法海白言。和尚。留何教法。令後代迷人得見佛性。

師言。汝等諦聽。後代迷人。若識眾生。即是佛性。若不

識眾生。萬劫覓佛難逢。吾今教汝。識自心眾生。見自心

佛性。欲求見佛。但識眾生。只為眾生迷佛。非是佛迷眾

生。自性若悟。眾生是佛。自性若迷。佛是眾生。自性平

等。眾生是佛。自性邪險。佛是眾生。汝等心若險曲。即

佛在眾生中。一念平直。即是眾生成佛。我心自有佛。自

佛是真佛。自若無佛心。何處求真佛。汝等自心是佛。更

莫狐疑。外無一物而能建立。皆是本心生萬種法。故經云

。心生種種法生。心滅種種法滅。吾今留一偈。與汝等別

。名自性真佛偈。後代之人。識此偈意。自見本心。自成

佛道。偈曰 

 

 真如自性是真佛  邪見三毒是魔王 

 邪迷之時魔在舍  正見之時佛在堂 

 性中邪見三毒生  即是魔王來住舍 

 正見自除三毒心  魔變成佛真無假 

 法身報身及化身  三身本來是一身 TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN311
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 若向性中能自見  即是成佛菩提因 

 本從化身生淨性  淨性常在化身中 

 性使化身行正道  當來圓滿真無窮 

 婬性本是淨性因  除婬即是淨性身 

 性中各自離五欲  見性剎那即是真 

 今生若遇頓教門  忽悟自性見世尊 

 若欲修行覓作佛  不知何處擬求真 

 若能心中自見真  有真即是成佛因 

 不見自性外覓佛  起心總是大癡人 

 頓教法門今已留  救度世人須自修 

 報汝當來學道者  不作此見大悠悠  

 

師說偈已。告曰。汝等好住。吾滅度後。莫作世情悲泣雨

淚。受人弔問。身著孝服。非吾弟子。亦非正法。但識自

本心。見自本性。無動無靜。無生無滅。無去無來。無是

無非。無住無往。恐汝等心迷。不會吾意。今再囑汝。令

汝見性。吾滅度後。依此修行。如吾在日。若違吾教。縱

吾在世。亦無有益。復說偈曰 

 

 兀兀不修善  騰騰不造惡 

 寂寂斷見聞  蕩蕩心無著  
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師說偈已。端坐至三更。忽謂門人曰。吾行矣。奄然遷化

。于時異香滿室。白虹屬地。林木變白。禽獸哀鳴。十一

月。廣韶新三郡官僚。洎門人僧俗。爭迎真身。莫決所之

。乃焚香禱曰。香煙指處。師所歸焉。時香煙直貫曹溪。

十一月十三日。遷神龕併所傳衣缽而回。次年七月出龕。

弟子方辯以香泥上之。門人憶念取首之記。仍以鐵葉漆布

。固護師頸入塔。忽於塔內白光出現。直上衝天。三日始

散。韶州奏聞。奉敕立碑。紀師道行。師春秋七十有六。

年二十四傳衣。三十九祝髮。說法利生。三十七載。嗣法

四十三人。悟道超凡者莫知其數。達磨所傳信衣(西域屈

眴布也)中宗賜磨衲寶缽。及方辯塑師真相。并道具。永

鎮寶林道場。留傳壇經。以顯宗旨。興隆三寶。普利群生

者 

 

六祖大師法寶壇經(終) 

 

  附錄 

 

  六祖大師緣記外記 

 

    門人法海等集 

 

大師名惠能。父盧氏。諱行[王*舀]。唐武德三年九月。

左官新州。母李氏先夢。庭前白華競發。白鶴雙飛。異香TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN313
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滿室。覺而有娠。遂潔誠齋戒。懷妊六年師乃生焉。唐貞

觀十二年戊戌歲二月八日子時也。時毫光騰空。香氣芬馥

黎明有二僧造謁。謂師之父曰。夜來生兒。專為安名。可

上惠下能也。父曰。何名惠能。僧曰。惠者以法惠濟眾生

。能者能作佛事。言畢而出。不知所之。師不飲母乳。遇

夜神人灌以甘露。三歲父喪。葬於宅畔。母守志鞠養。既

長鬻薪供母。年二十有四。聞經有省。往黃梅參禮。五祖

器之。付衣法令嗣祖位。時龍朔元年辛酉歲也。南歸隱遯

。至儀鳳元年丙子正月八日。會印宗法師。詰論玄奧。印

宗悟契師旨。是月十五日。普會四眾為師薙[髟/火]。二月

八日。集諸名德授具足戒。西京智光律師為授戒師。蘇州

慧靜律師為羯磨。荊州通應律師為教授。中天耆多羅律師

為說戒。西國蜜多三藏為證戒。其戒壇乃宋朝求那跋陀羅

三藏創建立碑曰。後當有肉身菩薩於此授戒。又梁天監元

年。智藥三藏自西竺國航海而來。將彼土菩提樹一株植此

壇畔。亦預誌曰。後一百七十年。有肉身菩薩。於此樹下

開演上乘度無量眾。真傳佛心印之法主也。師至是祝髮受

戒。及與四眾開示單傳之旨。一如昔讖(梁天監元年壬午

歲。至唐儀鳳元年丙子得一百七十五年)次年春。師辭眾

歸寶林。印宗與緇白送者千餘人。直至曹溪。時荊州通應

律師。與學者數百人依師而住。師至曹溪寶林。睹堂宇湫

隘不足容眾。欲廣之。遂謁里人陳亞仙曰。老僧欲就檀越

求坐具地。得不。仙曰。和尚坐具幾許闊。祖出坐具示之

。亞仙唯然。祖以坐具一展盡罩曹溪四境。四天王現身坐

鎮四方。今寺境有天王嶺。因茲而名。仙曰。知和尚法力
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廣大。但吾高祖墳墓並在此地。他日造塔。幸望存留。餘

願盡捨永為寶坊。然此地乃生龍白象來脈。只可平天。不

可平地。寺後營建。一依其言。師遊境內山水勝處。輒憩

止。遂成蘭若一十三所。今曰華果院。隸籍寺門。其寶林

道場。亦先是西國智藥三藏自南海經曹溪口。掬水而飲香

美。異之。謂其徒曰。此水與西天之水無別。溪源上必有

勝地堪為蘭若。隨流至源上。四顧山水回環。峰巒奇秀。

歎曰。宛如西天寶林山也。乃謂曹侯村居民曰。可於此山

建一梵剎。一百七十年後。當有無上法寶於此演化。得道

者如林。宜號寶林。時韶州牧侯敬中。以其言具表聞奏。

上可其請。賜寶林為額。遂成梵宮。落成於梁天監三年。

寺殿前有潭一所。龍常出沒其間。觸橈林木。一日現形甚

巨。波浪洶湧。雲霧陰翳。徒眾皆懼。師叱之曰。爾只能

現大身不能現小身。若為神龍。當能變化以小現大以大現

小也。其龍忽沒。俄頃復現小身躍出潭面。師展缽試之曰

。爾且不敢入老僧缽盂裏。龍乃游揚至前。師以缽舀之。

龍不能動。師持缽堂上。與龍說法。龍遂蛻骨而去。其骨

長可七寸。首尾角足皆具。留傳寺門。師後以土石堙其潭

。今殿前左側有鐵塔鎮處是也 

 

師墜腰石鐫龍朔元年盧居士誌八字。此石今存黃梅東禪。

又唐王維右丞。為神會大師作祖師記云。師混勞侶積十六

載。會印宗講經。因為削[髟/火]。又柳宗元刺史。作祖師

諡號碑云。師受信具。遯隱南海上十六年。度其可行。乃

居曹溪為人師。又張商英丞相。作五祖記云。五祖演化於
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黃梅縣之東禪院。蓋其便於將母。龍朔元年。以衣法付六

祖已。散眾入東山結庵。有居人憑茂。以山施師為道場焉

。以此考之。則師至黃梅傳受五祖衣法。實龍朔元年辛酉

歲。至儀鳳丙子。得一十六年。師方至法性祝髮。他本或

作師咸亨中至黃梅。恐非 

 

  歷朝崇奉事蹟 

 

唐憲宗皇帝。諡大師曰大鑒禪師 

 

宋太宗皇帝。加諡大鑒真空禪師。詔新師塔曰太平興國之

塔 

 

宋仁宗皇帝。天聖十年迎師真身及衣缽。入大內供養。加

諡大鑒真空普覺禪師 

 

宋神宗皇帝。加諡大鑒真空普覺圓明禪師。具見晏元獻公

碑記 

 

  賜諡大鑒禪師碑(柳宗元撰) 

 

扶風公廉問。嶺南三年以佛氏第六祖。未有稱號。疏聞于

上。詔諡大鑒禪師。塔曰靈照之塔。元和十年十月十三日TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN316
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。下尚書祠部符到都府。公命部吏洎州司功掾。告于其祠

。幢蓋鍾鼓增山盈谷。萬人咸會。若聞鬼神。其時學者千

有餘人。莫不欣踴奮厲。如師復生。則又感悼涕慕。如師

始亡。因言曰。自有生物。則好鬥奪相賊殺喪其本實。誖

乖淫流。莫克返于初。孔子無大位。沒以餘言持世。更楊

墨黃老益雜其術分裂而吾浮圖說後出。推離還源合。所謂

生而靜者。梁氏好作有為。師達磨譏之。空術益顯。六傳

至大鑒。大鑒始以能勞苦服役。一聽其言。言希以究。師

用感動。遂受信具。遯隱南海上。人無聞知。又十六年。

度其可行。乃居曹溪為人師。會學者來。嘗數千人。其道

以無為為有。以空洞為寔。以廣大不蕩為歸。其教人始以

性善。終以性善不假耘鋤。本其靜矣。中宗聞名。使幸臣

再徵不能致。取其言以為心術。其說具在。今布天下。凡

言禪皆本曹溪。大鑒去世百有六年。凡治廣部。而以名聞

者以十數。莫能揭其號。乃今始告天子得大諡。豐佐吾道

。其可無辭。公始立朝。以儒重剌虔州都護安南。由海中

大蠻夷。連身毒之西。浮舶聽命。咸被公德。受旂纛節戟

。來蒞南海。屬國如林。不殺不怒。人畏無噩。允克光于

有仁。昭列大鑒莫如公。宜其徒之老。乃易石于宇下。使

來謁辭。其辭曰 

 

達摩乾乾傳佛語心。六承其授大鑒是臨。勞勤專默終挹于

深。抱其信器行海之陰。其道爰施在溪之曹。厖合猥附不

夷其高。傳告咸陳惟道之褒。生而性善在物而具。荒流奔

軼乃萬其趣。匪思愈亂匪覺滋誤。由師內鑒咸獲于素。不
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植乎根不耘乎苗。中一外融有粹孔昭。在帝中宗聘言于朝

。陰翊王度俾人逍遙。越百有六祀。號諡不紀。由扶風公

。告今天子。尚書既復大行乃誄光于南土。其法再起。厥

徒萬億。同悼齊喜。惟師化所被洎扶風。公所履咸戴天子

。天子休命。嘉公德美。溢于海夷。浮圖是視。師以仁傳

。公以仁理。謁辭圖堅。永胤不已 

 

  大鑒禪師碑(并佛衣銘俱劉禹錫撰) 

 

元和十年某月日。詔書追褒曹溪第六祖能公。諡曰大鑒。

寔廣州牧馬總以疏聞。繇是可其奏。尚道以尊名。同歸善

善。不隔異教。一字之褒。華夷孔懷。得其所故也。馬公

敬其事且謹。始以垂後。遂咨於文雄。今柳州刺史河東柳

君為前碑。後三年有僧道琳。率其徒由曹溪來。且曰。願

立第二碑。學者志也。維如來滅後。中五百歲。而摩騰竺

法蘭。以經來華。人始聞其言。猶夫重昏之見曶爽。後五

百歲。而達摩以法來華。人始傳其心。猶夫昧旦之睹白日

。自達摩六傳至大鑒。如貫意珠。有先後而無同異。世之

言真宗者。所謂頓門。初達摩與佛衣俱來。得道傳付以為

真印。至大鑒置而不傳。豈以是為筌蹄邪芻狗邪。將人人

之莫已若而不若置之邪。吾不得而知也。按大鑒生新州。

三十出家。四十七年而沒。百有六年而諡。始自蘄之東山

。從第五師得授記以歸。中宗使中貴人再徵不奉詔。第以

言為貢上。敬行之。銘曰 
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至人之生無有種類。同人者形出人者智。蠢蠢南裔降生傑

異。父乾母坤獨肖元氣。一言頓悟不踐初地。五師相承授

以寶器。宴坐曹溪世號南宗。學徒爰來如水之東。飲以妙

藥差其瘖聾。詔不能致許為法雄。去佛日遠群言積億。著

空執有各走其域。我立真筌揭起南國。無修而修無得而得

。能使學者還其天識。如黑而迷仰目斗極。得之自然竟不

可傳。口傳手付則礙於有。留衣空堂得者天授 

 

  佛衣銘(并引) 

 

吾既為僧琳撰曹溪第二碑。且思所以辯六祖置衣不傳之旨

。作佛衣銘曰 

 

佛言不行佛衣乃爭。忽近貴遠古今常情。尼父之生土無一

里。夢奠之後履存千祀。惟昔有梁如象之狂。達摩救世來

為醫王。以言不痊因物乃遷。如執符節行乎復關。民不知

官望車而畏。俗不知佛得衣為貴。壞色之衣道不在茲。由

之信道所以為寶。六祖未彰其出也微。既還狼荒憬俗蚩蚩

。不有信器眾生曷歸。是開便門非止傳衣。初必有終傳豈

無已。物必歸盡衣胡久恃。先終知終用乃不窮。我道不朽

衣於何有。其用已陳孰非芻狗 
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師入塔後。至開元十年壬戌八月三日。夜半忽聞塔中如拽

鐵索聲。眾僧驚起見一孝子從塔中走出。尋見師頸有傷。

具以賊事聞于州縣。縣令楊侃刺史柳無忝。得牒切加擒捉

。五日於石角村捕得賊人。送韶州。鞠問。云姓張名淨滿

。汝州梁縣人。於洪州開元寺。受新羅僧金大悲錢二十千

。令取六祖大師首。歸海東供養。柳守聞狀。未即加刑。

乃躬至曹溪。問師上足令韜曰。如何處斷。韜曰。若以國

法論。理須誅夷。但以佛教慈悲冤親平等。況彼求欲供養

。罪可恕矣。柳守加歎曰。始知佛門廣大。遂赦之。上元

元年。肅宗遣使。就請師衣缽歸內供養。至永泰元年五月

五日。代宗夢六祖大師請衣缽。七日敕刺史楊緘云。朕夢

感能禪師請傳衣袈裟卻歸曹溪。今遣鎮國大將軍劉崇景。

頂戴而送。朕謂之國寶。卿可於本寺如法安置。專令僧眾

親承宗旨者嚴加守護。勿令遺墜。後或為人偷竊。皆不遠

而獲。如是者數四。憲宗諡大鑒禪師。塔曰元和靈照。其

餘事蹟。係載唐尚書王維刺史柳宗元刺史劉禹錫等碑。守

塔沙門令韜錄 

 

  跋 

 

六祖大師平昔所說之法。皆大乘圓頓之旨。故目之曰經。

其言近指遠。詞坦義明。誦者各有所獲。明教嵩公常讚云

。天機利者得其深。天機鈍者得其淺。誠哉言也。余初入

道。有感於斯。續見三本不同。互有得失。其板亦已漫滅

。因取其本校讎。訛者正之。略者詳之。復增入弟子請益TULIEUTHAMKHAO.ThuongHyLÊNIÊN320
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機緣。庶幾學者得盡曹溪之旨。按察使雲公從龍。深造此

道。一日過山房睹余所編。謂得壇經之大全。慨然命工鋟

梓。顓為流通。使曹溪一派不至斷絕。或曰。達磨不立文

字。直指人心見性成佛。盧祖六葉正傳。又安用是文字哉

。余曰。此經非文字也。達磨單傳直指之指也。南嶽青原

諸大老。嘗因是指以明其心。復以之明馬祖石頭諸子之心

。今之禪宗流布天下。皆本是指。而今而後。豈無因是指

。而明心見性者耶。問者唯唯再拜謝曰。予不敏。請併書

于經末以詔來者。至元辛卯夏。南海釋宗寶跋 

 

附錄(終) 
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